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Vào khoảng thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, nếu tại Trung Hoa 
có Khổng tử và Lão tử, tại Ba tư (Iran) có đạo thờ lửa (Zoroaster), tại 
Hy lạp có Socrates và Platon thì tại Ấn độ có Mahavira (nhà thành lập 
đạo Kỳ-na giáo) và Đức Phật Thích ca Mâu ni... Phải nói đây là thời 
kỳ hoàng kim của các tôn giáo, đặc biệt tại Á Đông. 

Đức Thế Tôn đã xuất hiện ra nơi đời, ngài đản sanh tại Lâm-tỳ-ni, 
thành đạo tại Bồ-để-đạo-tràng, chuyển bánh xe pháp tại Sãrnãtha 
(Vườn Nai - Lộc Uyển) và nhập niết bàn tại Câu-thi-na... Với bài pháp 
đầu tiên - kinh Chuyển Pháp luân (Dhamma-chakka-pavattIana sữa) 
mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại Vườn Nai, đã trình bày về bốn chân 
lý cao thượng (chân lý về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con 
đường đưa đến sự diệt khổ). Bốn chân lý cao thượng xuyên suốt Tám 
con đường chân chánh (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh định và chánh niệm) đã 
hướng dẫn biết bao chúng sanh giải thoát từ dòng sông đau khổ đến 
bến bờ cực lạc hạnh phúc. Đây là giáo lý căn bản, khởi điểm, khuôn 
khổ luân lý của đạo Phật do Đức Thế Tôn chứng nghiệm, tuyên thuyết 
sau khi giác ngộ và suốt bốn mươi chín năm còn lại, ngài đã đi du hoá 
khắp đó đây cũng là để chỉ cho chúng sanh thấy rõ khổ và con đường 
thoát khổ. Vì thế, có thể nói Sãrnãtha hay Vườn Nai là chiếc nôi của 


Phật giáo để từ đó Phật pháp có thể lan chảy khắp nơi. 


Chính tại Sđrna£ha mà tăng đoàn Phật giáo được thành lập và 
đứng vững. Sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, nhiều đền, tháp, bia ký 
được xây dựng và nhiều tăng chúng, Phật tử đã nối gót Đức Từ Phụ 
truyền bá con đường hạnh phúc an lạc đến khắp nơi và vượt cả biên 
giới Ấn độ để đến nhiều nước trên thế giới. Đạo Phật như một ngọn 
đuốc sáng để đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân loại. Đạo Phật đã 
đem đến cho con người một đời sống tâm linh hoàn hảo. Rồi... theo 
quy luật chung của vũ trụ “thành, trụ, hoại và không", Phật giáo cũng 
đã trải qua nhiều thăng trầm thay đổi do hoàn cảnh lịch sử, chính trị và 
do những nạn cuồng tín của các tôn giáo khác. Cũng cùng chung số 
phận ấy, thánh tích Sãrnãtha đã bị đốt cháy, phá sập nhiều lần và sau 
đó lại cũng được trùng tu nhiều lần khi thời bình đến... Ngày nay, di 
tích ấy được chính phủ Ấn Độ đài thọ kinh phí, được nhiều nhà khảo 
cổ, lịch sử, khoa học, tôn giáo... đến khai quật, nghiên cứu để đưa 
Sãrnãtha — một thời huy hoàng của Phật Giáo tại đó ra trước mắt giới 


quần chúng trong và ngoài nước Ấn. 


Tỳ kheo ni Giới Hương trong mười năm tu học (1995-2005) tại 
Delhi và trong những dịp nghỉ lễ đã thường đến các thánh tích Phật 
giáo để đảnh lễ tu tập và để nghiên cứu, viết ký sự nhằm giới thiệu cho 
những ai chưa có duyên đến chiêm bái. Vườn Nai-Chiếc Nôi Phật giáo 
là một cuốn sách viết chi tiết tỷ mĩ nhằm giới thiệu tình hình Phật giáo, 
lịch sử, địa lý, chính trị, khảo cổ, điêu khắc mỹ thuật của Sãrnãtha 
trong thời cổ, cận hiện đại và hiện đại dựa trên những tài liệu đáng tin 
cậy của kinh tạng Päli, sách Phật giáo thời hiện đại, của khoa khảo cổ, 


lịch sử, ngành du lịch kèm theo nhiều hình ảnh màu cũng như bản đồ 


minh chứng và nhất là bằng chính bản thân thực địa (quan sát bằng 
mắt) của tác giả tại di tích khảo cổ và viện bảo tàng Sđrnatha đó... 
Thế nên, nhìn chung cuốn sách này đã có một đóng góp không nhỏ nào 


đó trong tạng sách lịch sử Phật giáo Ấn-độ. 


XIn trân trọng giới thiệu. 


Ngày 27, tháng 3, năm 2006 
Hoà Thượng Thích Mãn Giác 


Viện chủ chùa Việt-nam tại Los Angeles, Hoa Kỳ 


THƠ CỦA ÔN 
(Hòa Thượng Thích Mãn Giác) 


Vườn Nai-Lộc Uyển ngày xưa 
Mà nay Lộc Uyển chưa mờ dấu nai 
A-Nhã Trần-Như năm ngài 
Cùng về quỳ dưới Như Lai thuở nào. 
(Vườn Nai-Chiếc Nồi Phật Giáo) 
Ngày 29 tháng 03 năm 2006 


LỜI GIỚI THIẾU 


1a ải đến thành phố Kaøi, 
Đánh trống pháp bất tủ, 
Cho thế giới tối tăm mù mịt này. 
(Kmh Trưna Bộ) 


Sarnatha (Vườn Na) là một thánh đia Fhật gáo, 
thành phố thiêng lêng có lên qua đến cuộc đời của 
Đức Fhật và pháp thoại đầu tiên của naài ©arnatha 
cách Vãrähaøi khoảng 1O cây số về phía bắc, thuở xưa 
được gọi là kih đô Balanai, nay thuộc tiếu bang Ưttar 
fradesh. 

Vào thời cúa Đức Fhật Thích:-ca mâu rị, 
2ãrnätha là một vùng có nhiều rừng cây xah mát, 
tịch tĩnh và than tịh là một môi trường tốt cho việc 
hành thiền. Nơi này còn äược øoi là Chu-thiền-äoaxứ 
(I2ipatana), Vườn Na (Miaa4ay2). Trong quá khứ khi 
Đức Phật. Thíc-ca Mâu N còn là B-tát hành Bal2- 


^ ^ ^ 
trật, nạaài äã miêu lân tâi ørh tại äây và nhiều câu 
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chuyện trong Kinh Bốn sam ảã đề cập đến đa dah 
này. 

Sau ngày thứ 49 đạt gác ngộ dưới cội bồ đằ ở 
Bồ-4ằ-äao-tràng (Bihar), Đức Phật. Thích-CaMâưNi 
bắt đầu cuộc au hàm đến Balaxai với ước muốn trao 
bức thông điệp cứu khổ của ngài đến cho mọi người. Tại 
Vườn nai này, nạài äã gặp lại nắm người bạn đồng tu 
trước kia 

S hiện dện của bậc Đạo sư tối thượng được tỗa 
khắp khu vườn yên tĩnh của 2ãärnatha. Hương thơm 
của hoa cỗ và trầm hương quyện trona không khí bình 
yên. Niững chú na lốm đốm trắng vàng tung tăng khắp 
nơi. Những cơn nhện dệt thững tràng lưới khổng lồ trải 
rộng trên cổ tỗa ánh sáng huyền diệu và điểm những 
hạt sương má. 

Với lòng th vững chắc, tham thân, tịch tĩnh rơi 
thân và tâm, Đức Phật đã tuyên bố chân lý mà ngài 
đã gác ngộ cho năm vị ấn sĩ Kiều-trằn-rhư. Năm vị này 
äãä lắng nghe ngài thuyết. gẫng suốt năm nạày. Kinh 
Chuyển pháp lân (Dhưma Chra Ÿravartan) đầu tiên 
được Đúc Phật gắng nói về con đường Trưng đạo, loại 
bô hai cực äom hưởng thọ dục lạc và tụ hạnh khổ hạnh. 
Và nạài cũng tuyên thuyết về Tứ dệu ảế (Bốn Chân 
Lý Vi Diệu) là trí tuệ ảưa đến gác nọộ, đặc biệt nói 
rõ Bát chánh äao (Tám Con Đường Thanh Tịnh) là 
con đường äua đến an lạc và hạnh phúc. 
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Câm kích trước rhững lời Fhật day, năm vị này ảäã 
xi quy y Phật và trở thành những đệ tứ đầu tiên của 
náài, 

Sau khi nghe về cơn đường mới sẽ ảua đến đời 
sỐng an lạc, hạnh phúc và đãi thoát, nhiều người từ 
Vãrãhzi đã bắt đÀu từn đến ngài Một. tăng đoàn 
đềm 6O vị đã âược thành lập và đáo pháp của Đức 
Phật äưgc la truyền xa từ đó. 

Đức Phật ää đáo kuấn các đệ tử của ngài 'Ta sẽ 
ẩi thăm làng Sena. Các ngươi hãy ải đến các 
vùng mà các nạươi thích, nhưng đừng để hai 
người cùng đi một chỗ. Dạy và ạiÄna pháp cho 
nhiều người trong khả năng của mìnH. Tăng 
đoàn của Đúc Phật là một tố cúc tôn đáo cổ đại 
nhất đãä tồn tại Dựa trên sự kiện này đã khiến 
Sãrnaätha trồ thành rơi cđuyến bánh xe pháp đầu 
tiên, nơi sanh ra Fhật đáo. Đó là lý ảo 2ärnatha còn 
được gọi là Chiếc Nôi của Phật giáo. 


Sãrnaätha, một trưng tầm qua trọng của Vhật 
đáo, nơi của hòa bìmh và an lạc; những đệ tứ của Đức 
Phật ảã truyền bâ lời dạy của naài, một con äường 
của an lạc và hạnh phúc. Chỉ trong trột thời đan ngắn, 
Phật gáo trở nên rất phổ biến khắp đất nước. Từ 
thường dân đến vua quan tất câ đều hoan nghênh tỉnh 
thần gi thoát và bình đẳng của Đức Phật. 
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Vua A-dIc đã ng hộ Phật gáo và đã xây nhiều 
công trình, đền, tháp. chùa tại Särnatha mà những Ä 
vật đó kiện nay được xem là những tác phẩm kiến trúc 
nghệ thuật th xão và khéo léo nhất. Tàn tích ở 
2ãrnätha đã cho thấy có thiêu tụ viện trong thời xưa 
và nơi đây ảã từng là một thời hoàng km của Fhật 
Áo. Những cố vật được từn thấy trong công cuộc 
đào xới tại äầy äược đữ gìn và trưng bày trong Viện 
Bão Tàng Khảo Cố 2ãrnätha cạnh bên. 


Trụ đá sư tử của vua A-dục là một mẫu nghệ 
thuật vô đá. Trụ này được làm bằng một loại ảâá 
chưuar cực tốt, äược mài bóng, nên nó rất sáng chói, 
không bị ânh hướng bới thời tiết. Mặc dù nó được tạc 
cách đây rhiều thế kỷ, nhưng liện nay trông trụ vẫn 
còn tẤt. mới mẽ. ĐỀu này đã cho thấy sự phát triển 
nghệ thuật cao ở Ấn Độ từ thời kỳ đó. Nói về trụ Aá 
øư tử, nhà chiêm bái Huyễn Trang đã mô tâ: 'nhẩn 
bóng như nạọc bích và chiếu sáng như ương. 
Trụ äâ sư tử này ngày nay là quốc huy của chính phú 
Ấn Độ và trên quốc kỳ biểu tượng bánh xe pháp nằm ở 
dữa cũng lẤy từ trụ sư tử này. Từ những sự kiện này 
äãä co thấy Sãrnãtha thật sự là một riềm tự hào 
quốc đa và quốc tế. 

Thịnh rồi suy, suy rồi thịnh. Phật gáo đã có lúc bị 
tàn lụi trên xứ sở này. Đó là một. thời kỳ đen tối kéo 
dài trong rhiều thế kỷ. Thánh tích 2ãärnätha này đã bị 
Muhammaa Goøri và Sutan Mamud Ghazzri phá húy. 
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Sau đó, dưới trêu đai của các vua Muaha (Hồi 4iáo), 
tất cÂ các đẳn đài, chùa và tháp đều bị đập phá, các 
kih sách quý hiếm äãä bị đốt và các tu øĩ (2adhu), 
chư tăng đều bị bắt và gết. Để tự cứu trừn, chư tăng 
phãi bỗ chạy khói Ấn Độ s4 các nước Neøa, Tây 
tạng, Tích la, Mến điện w... để lại mãnh đất này 
trong rhiều thế kỷ vắng bóng Phật. đáo. 


Suốt thời kỳ điêu tàn của Phật go ở 2ãärnãtha, 
các chùa tháp uy ngiêm mang dấu Ấn nghệ thuật điêu 
khắc do vua A-duc xây đã bị vài sâu dưới lòng đất qua 
nhiều thế kỷ. Một. đa đoạn vinh quang cố xưa äã bị lãng 
quên và nơi đây đã trở thành hoang tàn đố nát, hiu 
auạth, không còn một dấu liệu ạì cho thấy thời hưng 
thạn của quê khứ, tất cÃ Ích sử và văn hóa trổ 
thành đen tố. 

Lịch sử không còn nữa. May thay! có ha nhà chiêm 
bái Trưng quốc là Pháp Hẳn và Huyễn Trang đã viếng 
thám Sãärnätha vào thế kỷ V và VI đã tường thuật 
chi tiết về 2ärnãtha và các thánh tích khác. Các ngài 
äã mô tâ nơi vườn Na có hơn ĐÓO tăng rỉ äa4 tu 
học tại cậc tu viện. 

Giá đoạn từ thế kỹ XIXVI là đa đoạn đen tố 
trong lịch sứ phỒn vih của Sãrnatha. Lịch sử đã bị 
mất äi. Đó là sự thật của nạuyên lý thịnh rồi øuy, suy 
rồi lại thịh. Đều đó đã xây ra với 2ärnätha. Sau nhiều 
thế kỷ đen tố, ánh sáng dần dần lại đến với 
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Sãrnätha. Cơ hội này đã đến khi ông Shri .lagat Sinah, 
một người gàu có ở Vãrãhzaøi vào năm 1794: đến đào 
xới khu 4 tích Sãrnatha và ảä phâ húy thập 
Dhamzrajka, rồi ướp lấy đi nhiều gạch đá để xây ảnh 
thự riêng cho ông ta. Sau đó, vào năm †1798 ông 
Dưncoœn đại đền chânh auyễn Ấn độ công bố sự thật 
ịch sử đầy đá trị về 2ãärnätha và bắt đầu tuyên bố 
công trình khả quật ở tại đầy. Do đó, công tÂc này 
đä được tiến hành và đại tá C. Mackenzee phụ trách 
vào năm 19, rồi ông Alexander Cưwhgham bắt đâu từ 
năm 1945 ảã ảào xới khu này trong một thời đan dài 
và äã phát tiện một tu viện cùng nhiều hình tượng cũng 
như vô số các cổ vật khác. Tất cä đều được gổi đến 
viện bão tàng ớ Cacutta 

Sau đó, công tâc khá quật này lại được ông Major 
KiEtoe xúc tiến vào năm 1951 và ông Thomas vào nắm 
1985, ông C. Horn vào năm 1296 và năm 19Ó9 là ông F. 
O. Oørta phụ trách và dính ông là người äã phát hiện 
chánh điện và trụ äâ sư tử của vua A-dc. Nư vậy, sự 
vẽ vang của quá khứ tiếp tục từ từ äãược khâm phá lạ. 

Năm 1905, ông Vieroy Lord Cưzon - Tống gâm đốc 
Khão cổ đã củ trì công cuộc khả quật. Ông cũng bày 
tố sự quan tâm sâu sắc và đã đề nai xây dựng viện 
bảo tàng tại đây để bảo tồn các di vật. Do đó, viện 
bảo tàng Khão cố Särnätha này äược thành lập vào 
năm 1905 và các cỐ vật khả quật nơi äây được gữ 
đh và trưng bày ở đó. Vào năm 191⁄4-5, ông Hzørave2 
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đã tiếp tục công cuộc đào xới này. Và sau đó, Khoa 
khảo cổ đã hoàn tất. việc khai quật và tìm thấy rhêu 
tÁc phẩm nghệ thuật. điêu khắc tịnh vi và sắc xão. Điều 
này cũng cho thấy sự thành tựu phỒn vinh của quá khứ 
và trình độ văn trinh cao ở Ấn Độ đã từng hiện đện rơi 
äây. 

Nưưng chỉ có công việc khá quật không thì chưa đú 
hoàn thành khu thánh tích này. Công việc cao quý này 
äược ngài Anagzka Dharnapaa, người Tích lan đến Ấn 
Độ vào năm 12932 tiếp tục xây dna. Khi nhh thấy 
những tàn tích này, ngài Anaazka Dhamapaa câm 
thấy thư chính rừnh cần phải dốc hết lòng để phục hồi 
và chấn hưng lại Phật đáo tại nơi này. Ngài đã cống hiến 
trọn đời mìh cho sứ mệnh cao quý đó. Nậài tịch vào 
năm 1922 tại S2ärnatha nhưng ước nauyện của naài 
äã được hoàn tất. Ngài dũng đã xây dựng được tu 
viện MùlaazuhakutT vào năm 1921 Đây là ngôi chùa 
chính ở 2ärnätha và là mẫu của những kiến trúc liện 
đại đã thu hút thiểu khách chiêm bái trong và ngoài 
rước đến viễng, 


Năm 966 tại Sãrnätha chín phú Ấn Độ đã tố 
chức Š Phật dẫn kŠ riệm 25OO năm Đúc Phật ra đời. 
Sự phát triển này đã mang lại những hình ẳnh huy hoàng 
của quá khứ. Nững cơn äường, những tòa rhà, những 
phòng trọ äược xây, những cây xanh äược trồng và 
với sự nỗ lực của rhiều người đã đóp phần vào sự thành 
công cho buổi lễ Phật đẫn này. 


Lời Giới thiệu 

Chư tăng và Phật tử từ các nơi trên thế đới đã 
dễn dây để tham ả/ buổi Ễ. Tỳ thời gan đó, 
Sãrnätha ää phát triến đem ánh sáng huy hoàng của 
auâ khứ trớ lại Hện nay, Särnatha là một trong bốn 
thánh đia thiêng lêng của Fhật giáo, nơi mà Đức Fhật 
ää chuyển bánh xe pháp đầu tiên và là một. trong 
những điểm thường được đhiêm bãi nhất của Ấn Độ. 
2ãrnätha — Chiếc Nôi của Phật gáo đã thu lút rhiều 
Fhật tử trên khắp thế gới và Phật đáo đã ược 
truyền đến các tước rhư Tích la, Miến điện, Thái lan, 
Trưng hoa, Đại hàn, Mật bẫn, Việt nam, Carrpưrchia, Đài 
loan, Lào, Tây tạng, Malaysia, Sha2pore, hảonesia và 
Mông Cế... 


Xi trân trọng đới thiệu cùng quý đọc đâ. 


Mùa hạ 2OO5 tại Ký Túc Xá WUS, Deli 
Thích Nữ Giới Hương 
(thidrmugohuonaØyZahoo. con) 
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Vị trí Sarnath trên bản đô Ấn Độ 


SÄRNÄTHA TRONG 
KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 


NHÂN DUYÊN ĐỨC PHẬT ĐẾN SÄRNÄTHA 

Vào tuần thứ tám sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật 

đã suy nghĩ nơi nào ngài có thể đem chân lý giác 
ngộ đến cho chúng sanh và ngài suy nghĩ rằng trên 
trần gian này con người rất ham mê ngũ dục thật 
khó cho ngài giảng pháp mà ngài vừa giác ngộ. Lại 
nữa, nếu Đức Phật thuyết giáo pháp của ngài cho họ 
mà họ không hiểu thì cũng sẽ là một điều vô ích. 
Điều này và nhiều tư tưởng khác nổi lên trong tâm, 
rồi cuối cùng ngài quyết định không thuyết pháp. 
Lúc đó, Phạm thiên Saharnpati' quán sát biết rằng 





' Phạm thiên (Sahampari) là đấng Tự sinh (Svayambhu), nhưng theo 
Bigandet, Legend of the Burmese Buddha (Truyền thuyết Đức Phật tại 
Miến điện) (Trích trong B.C. Bhattacharya, The History o† Sarnätha or 
the Cradle oƒ Buddhism, Delhi: Pilgruins Revised Edition, 1999, trang 5) 
nói rằng: “VỊ Phạm thiên này trong thời Phật Kathaba là một A-la-hán 
(Rahan) tên là Thabaka...” Dường như theo cách phát âm riêng biệt 
của người Miến điện thì Kasyapa đọc thành Kathaba và Sarvakrir đọc 
thành Thabaka. Rahan nghĩa là A-la-hán. 
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cách suy nghĩ mà Đức Phật đang hướng đến sẽ là 
điều bất hạnh cho thế gian, nhân loại sẽ chịu nhiều 
khổ đau và bất lợi do kết quả đó. Liền khi ấy, vị 
Phạm thiên đến đảnh lễ chấp tay bạch Phật rằng: 

“Bạch đức Thế tôn! Xin ngài hoan hỉ thuyết pháp 
để xua tan vô mình, vì vẫn có nhiều người muốn 
thoát khỏi vòng ràng buộc trần thế. Nếu họ không 
biết được chánh pháp, họ sẽ sa đọa. Kính xin ngài từ 
bị thương xót ban bố pháp nhữ.” 

Sau khi thỉnh cầu như vậy ba lần, Đức Phật đã 
chấp nhận lời thỉnh cầu này.“ Ngay sau đó, vị Phạm 
thiên đảnh lễ tạ ơn Đức Phật và biến mất. 

Sau đó, Đức Phật nghĩ rằng: “Ta sẽ nói pháp cho ai? 
Ai sẽ có thể hiểu được pháp?” Lúc đó, ngài nghĩ tới 
đạo sư Uất-đà-ka-la-la (Alara Kalama), vị thầy đầu 
tiên đã dạy ngài đạt được thiển Vô sở hữu xứ (thiển 
không chỗ trú) và đạo sư Uất-đà-ka-la-ma-tử 
(Uddaka Rãmapurra) là vị thầy thứ hai mà nhờ đó 
ngài đạt được thiển Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(không còn tr1 giác mà cũng không có không tr1 giác. 
Vào lúc đó không ai đắc quả thiển nào cao hơn) là 
những người xứng đáng nhận lãnh pháp của ngài. 
Nhưng quán xét, ngài nhận ra rằng cả hai đều đã 


”_Bigandet, Legend of the Burmese Buddha, (Truyền thuyết Đức Phật 
tại Miến điện) (Trích trong B.C. Bhattacharya, The History o† Sãrnatha 
or the Cradle oƒ Buddhism, trang 5) nói rằng Đức Phật đã nhìn thế gian 
với tuệ giác và thấy rằng một số người hoàn toàn chìm sâu trong vòng 
tội lỗi, một số chỉ chìm một nửa trong khi số còn lại thì có khả năng 
thăng tiến. 
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nhập diệt. Rồi ngài nghĩ đến năm anh em A Nhã 
Kiều-trần-như (Pañchavargiya Bhikgus) là bậc đồng 
tu khổ hạnh với ngài trước đó. Với năng lực siêu 
nhiên, ngài biết rằng họ đang ở vườn Nai 
(Migadaya), Chư-thiên-đọa-xứ, hiện nay gọi là 
Särnatha, Vãrãủasi và vì vậy ngài bắt đầu đi tìm họ” 
để quyết định thuyết pháp cho họ đầu tiên. Với ý 
định đó, ngài đã đi đến Chư-thiên-đọa-xứ 
(Isipatana-migadaya) ở Ba-la-na1 (Baranasi). 

Ngài đã đi bộ hơn 250 cây số từ Bồ-đề-đạo- 
tràng ngang qua sông Hằng bằng phà để đến các 
đền của thành phố Kashi (tên quá khứ của Ba-la- 
nại), rồi đi du hành đến Sãrnđrha. Ngài đi tìm năm 
người bạn đồng hành, những người rời bỏ ngài ở 
thành Vương xá khi họ thấy Bồ-tát Cổ đàm từ bỏ 
con đường tu tập khổ hạnh mà họ cho rằng chỉ có tu 
khổ hạnh mới đưa đến sự giải thoát tinh thần và đã 
buộc tội ngài là “#rở lại đời sống thọ hưởng'.` 

Hướng về Sđrnđfha ngài ra đi. Nhiều ngày trôi 
qua, mỗi ngày gần giờ thọ trai thì ngài vào các làng 
dọc bên để khất thực. Sau đó, ngài tọa thiển và quán 
sát thế gian, rải tâm từ bi đến mọi loài trước khi tìm 
nhân duyên cứu độ họ. Một hôm trên đường tình cờ 
ngài gặp một ẩn sĩ khổ hạnh tên là U-pa-ca (Upaka), 
vị ẩn sĩ này thấy ngài đầy đủ tướng hảo trang 
nghiêm bèn nói những lời tán thán như vầy: 
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'Này bạn hữu, da của người thật tốt đẹp và sáng 
láng, hiện bạn đang tu tập pháp môn gì? Thầy của 
bạn hữu là aL?' 

Đức Phật đáp lại bằng một bài kệ rằng: 

“Ta là người vượt qua tất cả, thông suốt các pháp. 

Đã dứt bỏ mọi phiền não trói buộc. 

Người thoát ly, bỏ lại tất cả sau lưng. 

Ta không thây, tự trì giác ngộ biết khắp cả. 

Thấu suốt hết mọi pháp, ai là thầy của ta. 

Ngoài ta không thể tìm thấy trên thế gian này. 

Các hàng trời người khắp trong ba cối. 

Cũng không thể sánh được với ta, đấng Như lai. 

Ta là vị A la hán trên thế gian này. 

Là bậc thầy, trên tất cả các bậc thây. 

Chỉ có Ta, người giác ngộ viên mãn. 

Đoạn điệt hết phiên não, đạt đến niết bàn. 

Chuyển giáo pháp độ chúng sanh, 

Ta giờ đây đến thành Ba-la-nại. 

Giữa thế gian sỉ mê mờ tối, 

Ta sẽ gióng lên hồi trống vô sanh bất diệt. 

Ấn sĩ U-pa-ca (Upaka) lúc ấy hỏi lại rằng: “Này 
bạn hữu, phải chăng ngươi tự nhận là A la hán, bậc 
siêu xuất đã tận diệt mọi phiền não'. 

Đức Phật ôn tồn đáp kệ rằng: 

“Ta bậc siêu xuất hơn cả 

Đã diệt hết mọi phiền não. 

Chinh phục mọi xấu xa tội lỗi. 
Này Upaka, ta là bậc chiến thắng.' 
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Tuy nghe Đức Phật nói như vậy nhưng nhà khổ 
hạnh U-pa-ca không mấy tin tưởng lời ngài, vì ông 
cho rằng không thể có con đường dẫn đến tri kiến, 
đoạn diệt phiên não mà không đi theo phương pháp 
ép xác khổ hạnh. Nghĩ thế nên U-pa-ca đáp lại lời 
Đức Phật rằng: 'Bạn hữu có thể đạt được tất cả 
những điều như vậy chăng? Rồi xây lưng, rễ sang 
một con đường nhỏ khác bỏ đi. 

Đức Phật bình thản và tiếp tục cuộc hành trình. 
Những khó khăn và u tối của con người khó độ lúc 
ban đầu không làm ngài phải chán nản thất vọng. 
Chúng sanh là vậy, có kẻ trí người mê, kẻ chấp 
trước tà kiến, người tịnh tín có trí tuệ hoặc sẽ có 
những người khi trông thấy ta, nghe ta giảng liền đắc 
pháp nhãn, thoát ly sanh tử nhưng cũng có người khi 
thấy ta sinh ưu phiền, ngoảnh mặt làm ngơ thậm chí 
chưỡi mắng ta. Quán sát biết các pháp là như vậy, 
Đức Phật mỉm một nụ cười và thanh thản nhẹ nhàng 
hướng về phía trước. 

NĂM VỊ ĐỒNG TU TRƯỚC KIA CỦA ĐỨC 
PHẬT 

“Rồi ta đi du hành ngang qua thành Ba-la-nai 
(Benares), đến Chư-thiên-đọa-xứ, vườn Nai và tại 
nơi đây Ta đã gặp năm anh em Kiều-trần-như. ” ` 

Năm vị ẩn sĩ (Pali: Pañchavargiya Bhiksus, 
Sanskri: Panca bhiksavah) là A-nhã Kiều-trần-như 
(Pali: Anna Kondanna, SanskrIt: A /natfa Kaundinya) 
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và bốn người bạn là Át-bệ hoặc Mã Thắng (Pali: 
Assaji, Sanskrit: Asvaji0, Bạt-đểề hoặc Bà đề (Pali: 
Bhaddiya, Sansknt: Bhadhrika), Thập-lực Ca-diếp 
(Pal: Dasabala Kassapa, Sanskmnt: Dasabala 
Kasyapa) và Ma-ha-nam Câu-ly (Mahanama- 
kuliya)°" đang sống ở Sãrnätha, thấy Đức Phật từ xa 
đi lại, họ nói với nhau rằng: “Này các bạn! Đạo sĩ 
Cô đàm đang đi đến đây. Ông ta là một Vahullika 
(người có bộc lộ dáng vẽ mập mạp) và là một đại 
Vibhranfa (người tu saI đường). Chúng ta không nên 
chào hỏi ông ta. Chúng ta không nên đứng lên tiếp 
đón cung kính ông ta” Chúng ta hãy đặt một chỗ 
ngôi ở đây để ông ta đến ngôi, nếu ông ta thích.” 
Nhưng khi Đức Phật càng đi hướng về phía họ, họ 
đã trở nên bồn chồn, áy náy: và khi ngài đứng đối 
diện với họ, trước dung nghi đĩnh đạc, trầm tĩnh, siêu 
thoát toát ra từ ngài, không ai bảo ai, họ đồng tự 
nhiên đứng lên tổ lòng cung kính tiếp đón ngài. Ngài 
ngồi xuống nơi dành cho ngài và rửa chân. Đức Phật 
lúc ấy mới ôn tổn kể lại cho họ nghe câu chuyện 
của ngài, từ khi ngài nhận chân ra con đường Trung 
đạo và quyết tâm lìa bỏ những kiến chấp sai lạc 





° Trong Phật và Thánh chúng của Cao hữu đính dịch: Kiểu trần như 
(Ajnata Kaudinya), A xã bà thệ (Asvajif), Maha bạt đề (Bhadrika), Thập 
lực ca diếp (Dasabala-kasyapa), Ma nam Cầu ly (Mahanama-kuliya). 

, Mahavagga (Đại Phẩm), 1.6.10 seq Vinaya Pifakam, edit by 
Oldenberg, tập I, trích trong Buddhist Biíth Seres, The Pali 
Introduction, trang 112. 

ở Bigandet, Legend of the Burmese Buddha (Truyền Thuyết về Đức 
Phật tại Miến điện), trang 117. 
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thuở trước. Con đường Trung đạo ấy là con đường xa 
ha những kiến chấp cực đoan thường dẫn đến những 
khổ đau và hủy diệt. Ngài cũng trình bày cho họ biết 
là ngài không trở lại đời sống lợi dưỡng và xa hoa; 
ngài đã không những dụng công tu tập và thiển định 
sau khi rời bổ đời sống khổ hạnh và cuối cùng sau 
những chiến đấu cam go với ma vương dưới gốc cây 
bổ đề ngài đã giác ngộ hoàn toàn và chứng được 
quả Phật. 

Rồi các vị này gọi ngài bằng tên. Lúc đó, Đức 
Phật đã giải thích cho họ rõ rằng từ nay đừng gọi 
ngài bằng tên, hay bằng danh từ bạn hữu vì ngài 
hiện đã là một vị Phật, một đấng toàn giác, ngài 
không còn ấn sĩ Cô đàm nữa mà là Như lai, một bậc 
Chánh đẳng giác (Samyaka Sambodhi): 

“ Này các thây, do sự nỗ lực không ngừng mà giờ 
đây Ta đã giác ngộ, thành đạo vô sanh bất diệt và 
hôm nay vì lợi ích của các thây, Ta sẽ giảng nói giáo 
pháp ấy cho các thầy nghe. Nếu các thầy thực hành 
theo đúng lời dạy đó, các thầy cũng sẽ sớm được 
chứng ngộ, có được tuệ giác và dứt bỏ hẳn con 
đường sanh tử`. 

Năm đạo sĩ khi đó chẳng tin lời Phật, họ cùng 
nhau đồng nói: 

“Này đạo sĩ Cô Đàm, trước kia ngươi từng sống 
khắc khổ, nghiêm trì giới luật, tỉnh tấn tu hành mà 
còn chưa đạt được trí tuệ siêu thoát nào, thì làm sao 
khi ngươi trở về đời sống sa hoa lợi dưỡng lại có thể 
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đạt được trí tuệ siêu phàm và chứng ngộ quả vị 
Phật.” 

Một lần nữa Phật lại nói rằng ngài không hề 
sống với xa hoa lợi dưỡng mà luôn luôn dụng công 
tinh cần tu tập và đã đạt được quả vô thượng chánh 
đẳng chánh giác sau khi tọa thiển dưới gội cây bồ 
đề. Đã ba lần họ đều từ chối, không tin ngài nhưng 
thấy sự xác quyết nhiều lần của Đức Phật: “7a đã 
từng nói với các ngươi những điều này trước đó 
chưa?` và họ đồng ý là trước đó ngài đã chưa từng 
nói và họ quyết định nhẫn lắng nghe ngài giảng.” 
Và rồi pháp được tuyên giảng lần đầu tiên trong bài 
kinh gọi là “Chuyển Bánh Xe Pháp” (Dhamma- 
cakkappavatIana Sufa). `" 

Cách nơi Đức Phật thuyết pháp không xa là nơi 
chư Phật trong nhiều đời trước thường chuyển bánh 
xe pháp và độ cho những người đệ tử ban đầu. 
Nương theo truyền thống tu hành của chư Phật từ 
ngàn xưa, Đức Phật Thích-ca cũng đến nơi ấy và đi 
kinh hành chung quanh ba lượt. Lúc ấy trên hư 
không muôn ngàn tiếng nhạc trời trổi dậy và các 
loại hương, loại hoa chiên đàn, mạn thù sa đồng rơi 
xuống cúng dường ngài. Trong hư không cũng có 
một ngàn pháp toà xuất hiện chiếu muôn màu sắc 
sáng chói khắp cả không gian. 

Khi Đức Phật cất tiếng giẳng bài kinh Chuyển 





°M,L, 122. 
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Pháp Luân lúc ấy hào quang và ánh sáng quanh 
mình ngài bỗng chói sáng chiếu ra muôn ngàn tia 
màu sắc, cùng lúc ấy cả thấy ba ngàn thế giới đều 
rung chuyển chấn động. Chư thiên từ các cõi trời 
giáng xuống và trải thêm các loài hoa quí cúng 
dường ngài. Mọi loài trong chúng sanh giới lúc ấy 
cũng cất tiếng cầu thỉnh ngài thuyết pháp. 
KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Nội dung của bài pháp ngài thuyết đầu tiên cho 
năm anh em Kiều-trần-như như sau: 

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
(DHAMMA-CHAKKA-PAVATTANA SUTT^A) 

I1. Như vậy tôi nghe: một thời Đức Thế tôn đang 
trú tại thành Ba-la-na1 (Benares), Chư-thiên-đọa-xứ 
trong Vườn Nai. 

(Evam Me sutam: Ekam samayami Bhagava Baranasiydrn 
viharafi lsipatane Migadaye.) 

2. Rồi Đức Phật nói với năm vị tỳ kheo: “Này 
các tỳ kheo có hai cực đoan không nên theo đối với 
bậc xuất gia, người sống đời sống không nhà. 

(Tatra kho Bhagava paññcavaggiye PhikkhH đmanfesl. 
Dvene bhikkhave antã pabbaJItana na sevitabbad.) 

3. Từ bỏ các dục thấp hèn, ty tiện, trần tục, đáng 
khinh và có hại; và từ bổ khổ hạnh ép xác đưa đến 
khổ đau, đánh khinh và có hại. Này các tỳ kheo do 
tránh hai cực đoan này mà Như lai đã tìm ra con 
đường Trung đạo dẫn đến sự thấy biết, an lạc, trí 
tuệ, giác ngộ và niết bàn. 
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(Yo cayam kamesu kamasu-khalhikanuyogo, hỉno, gammo, 
pothuJJamiko, anaTiyo, anatthasamhito; yo cãyam 
aftaktimathanuyogeo dukkho, anariyo, anaftha-samhio. Fle te 
bhikkhave ubho qnte anupagamma maJjhima pafipada Tatha- 
gatena qbhisambuddha, cakkhukaranl ñaãnakarll, upasaãmaya 
abhiññaya, Sambodhaya  Nibbanaya samvdffafi.) 

4. Và này các tỳ kheo những øì là con đường 
Trung đạo được Như lai phát hiện lại, đưa đến sự 
thấy biết, an lạc, trí tuệ, giác ngộ và niết bàn? Đó là 
Tám con đường Chân chánh: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định. Này các tỳ 
kheol Đây là con đường Trung đạo được Như lai 
phát hiện lại, đưa đến sự thấy biết, an lạc, trí tuệ, 
giác ngộ và niết bàn. 

(Katama ca sa bhikkhave majJhiúma paHpada Tatha-gatena 
abhisambuddha, cakkhukarall, ñaãnakaram, upasamaya, abhi- 
ññaya, sambodhaya, mbbanaya samvafta1? Ayam eva ariy0 
atthangiko maggo: seyya-thidam, sammddifgl samma- 
SankqDpo, sammavaca, sam1md-kammadanlo, sqam1madđJI0, 
Samma-vayamo, sammasdflỤ, samma-samaddhi Ayam kho sa 
bhikkhave, maJjhuma paHpada Tathagaftena abhisambuddha 
cakkhUMkqrd1n, ñanakqraq1n, uIDaSamaya, abhiññaya, 
sambodhaya, nibbanayd samwvdfIaf.) 

5. Và này các tỳ kheo! Đây là Chân lý về Khổ: 
sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, chết là khổ, gần 
gũi với những điều không thích là khổ, xa ha những 
gì yêu thương là khổ, mong cầu không thành là khổ. 
Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.” 

(ldam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccari: Jati pi 
dukkha, Jjaräa pI dukkha, vydadhlL pL dukkha, maranam Di 
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dukkham, appiyehi sampayogo dukkho, piyehlL vippayogo 
dukkho, yampiccham mo labhhafll tarn pL dukkham; 
sankhittenapafñcu-padanakkhandha dukkha. ) 

6. Và này các tỳ kheo! Đây là Chân lý về 
Nguồn gốc của Khổ: chính là khát ái dẫn đến tái 
sanh, cùng với dục và tham tìm cầu lạc thú chỗ này 
chỗ kia nghĩa là khát ái đối với dục, khát ái đối với 
hữu và khát ái đối với vô hữu. 

(Idankho pana bhikkhave dukkhasamudayam qriya- 
saccau: Yayam tanha ponobhavika, nandiraga-sahagdi4, 
tatratatrabhinan-dim, seyyathidam: kama-tanha, bhavatanha, 
vibhava-tanha. ) 


7. Này các Tỳ kheo, đây là Chân lý về sự 
diệt Khổ: chính là trạng thái hoàn toàn vô tham. Sự 
đoạn trừ, từ bỏ, viễn ly, giải thoát, không chấp thủ 
đối với khát ái. 

(lan kho pana bhikkhave dukkhanirodharn qriya- 
Saccan: Yo tfassa yevaftanhaya asesaviragdmrodho cago 
Dafinissaggo muffi anaÌayo.) 

8. Này các Tỳ kheo, đây là Chân lý về Con 
đường đưa đến sự diệt Khổ: chính là Tám con đường 
Chân chánh, đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm và chánh định. 


(dam kho pana bhikkhave dukkhanirodhasaminI paï-pada 
đriyasaccami, Ayar evaariyo dƒthangiko maggo, seyyathidarn 
sammadIHhl, sammmasankqppo, sammavadca, sammakqamtman1, 
Samma-đJ1vo, sammavayaãmo, samma-safI, sammasamadhi.) 


9. Như thế, này các Tỳ kheo, đây là Chân lý 
về khổ, những điều chưa từng nghe trước đây, đã 


Sarnatha trong Kinh điển Phật giáo 12 


khởi lên trong Ta tri kiến, đã khởi lên trong Ta trí 
tuệ, đã khởi lên trong Ta ánh sáng. 'Chân lý về khổ 
cần được liễu tri, vì vậy, này các Tỳ kheo, những 
điều chưa từng nghe trước đây đã khởi lên trong Ta 
tri kiến, đã khởi lên trong Ta trí tuệ, đã khởi lên 
trong Ta ánh sáng. “Chân lý về khổ đã được liễu tri, 
vì thế, này các Tỳ kheo, những điều chưa từng nghe 
trước đây đã khởi lên trong Ta tri kiến, đã khởi lên 
trong Ta trí tuệ, đã khởi lên trong Ta ánh sáng. 

(dan dukkham ariyasaccan tÌ me bhikkhavc pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapddl, ñaãnam Udapadi 
Pañña Udapadl VỤJa Udapadi Aloka Udapadl Tam kho 
pamdarm‹ dukkham dariyasaccam partññeyamime bPhikkhave 
pubbe qnanu-ssutesu dhammesH cakkhum udapaddl, ñanam 
udapadl, pañña udapaddl, vụJa udapddl, aloko ndapaddl. Tam 
kho pamidan dukkham dariyqa-saccam pariẴñAlan tL me 
bhikkhave pubbe ananus-sutesu đdhammesu cakkhuri udapadl, 
ñanam udapddl, pañña udapddl, vụJa udapddl, aloko udapddl.) 

I0. Này các Tỳ kheo, đây là Chân lý về 
nguyên nhân của khổ, những điều chưa từng nghe 
trước đây, đã khởi lên trong Ta tri kiến, đã khởi lên 
trong Ta trí tuệ, đã khởi lên trong Ta ánh sáng. 
“Chân lý về nguyên nhân của khổ cần được loại trừ, 
vì vậy, này các Tỳ kheo, những điều chưa từng nghe 
trước đây đã khởi lên trong Ta tri kiến, đã khởi lên 
trong Ta trí tuệ, đã khởi lên trong Ta ánh sáng. 
“Chân lý về nguyên nhân của khổ đã được loại trừ, 
vì vậy, này các Tỳ kheo, những điều chưa từng nghe 
trước đây đã khởi lên trong Ta tri kiến, đã khởi lên 
trong Ta trí tuệ, đã khởi lên trong Ta ánh sáng. 
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(lam dukkhasamudayamh ariyasaccan fƯƠỆ me Phikkhave 
pubbe qnanussutesu dham-mesu cakkhum udapddl, ñãnam 
udapadl, pañña udapaddl, vụJa udapddl, đloko ndapaddl Tam 
kho pamidari dukkhasamudayari ariyasa-ccarn pahatfabban tỉ 
me bhikkhave pubbe qananu-ssutesu dhammesu cakkhUumu- 
dapadl, nanam udapadl, panna udapddl, vụJa udapddl, aloko 
udapddl. Tam kho pamidari dukkhasamudayam ariyasa-ccarh 
pahman ft! me bPhikkhave pubbe qananussuftesu dham-mesu 
cakkhufh udapddl ñanam udapddl pañña ndapddl vụỤJa 
udapadl, aloko udapddl.) 

II. Này các Tỳ kheo, đây là Chân lý về diệt 
khổ, những điều chưa từng nghe trước đây, đã khởi 
lên trong Ta tri kiến, đã khởi lên trong Ta trí tuệ, đã 
khởi lên trong Ta ánh sáng. “Chân lý về diệt khổ cần 
phải chứng đắc”, vì vậy, này các Tỳ kheo, những 
điều chưa từng nghe trước đây đã khởi lên trong Ta 
tri kiến, đã khởi lên trong Ta trí tuệ, đã khởi lên 
trong Ta ánh sáng. 'Chân lý về diệt khổ đã được 
chứng đắc, vì vậy, này các Tỳ kheo, những điều 
chưa từng nghe trước đây đã khởi lên trong Ta tri 
kiến, đã khởi lên trong Ta trí tuệ, đã khởi lên trong 
Ta ánh sáng. 

(Idam dukkhanirodham ariyasaccan d me bhikkhave 
pubbe qananussutesu dham-mesu cakkhUf: udapddl, 
ñanam udapadl, paẲñña udapaddl, vụJa udapadl, aloko 
undapadl. Tam kho pamdam dukkhamrodham 
ariyasaccar sacchikafIabban tƯỌ me bhikkhave pubbe 
ananu-ssutesu dhammesu cakkhumn udapaddl ñanam 
udapadl, pañña udapddl, vụJa udapaddl, aloko udapaddl. 
lam kho pamidam dukkhanirodham arIydsaccdm. 
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sacchikatan tL me bhikkhavc pubbe  dananH-SSUf€SH 
dhammesu cakkhuf0 udapddl, ñanam udapaddl pañña 
udapadl, vỤJa udapadl, aloko udapddl.) 

12. Này các Tỳ kheo, đây là Chân lý về con 
đường đưa đến sự diệt khổ, những điều chưa từng 
nghe trước đây, đã khởi lên trong Ta tri kiến, đã 
khởi lên trong Ta trí tuệ, đã khởi lên trong Ta ánh 
sáng. 'Chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ cần 
được tu tập', vì vậy, này các Tỳ kheo, những điều 
chưa từng nghe trước đây đã khởi lên trong Ta tri 
kiến, đã khởi lên trong Ta trí tuệ, đã khởi lên trong 
Ta ánh sáng. “Chân lý về con đường đưa đến sự diệt 
khổ đã được tu tập`, vì vậy, này các Tỳ kheo, những 
điều chưa từng nghe trước đây đã khởi lên trong Ta 
tri kiến, đã khởi lên trong Ta trí tuệ, đã khởi lên 
trong Ta ánh sáng. 

(lam dukkhaniridhagaminl pafpadä ariydsaccdn fL me 
bhikkhave pubbe ananuH-ssutesu đhammesu cakkhuri udapadl, 
ñanam udapddl, pañña udapadl, vỤja udapddl, aloko udapadl. 
lan kho pamdam dukkhanrodha-gamimi paflpada 
ariyasaccané bhavetabban ft mẽ bhikkhave  pubbe 
ananussutesu dham-immesu cakkhur' udapddl, ñana Hdapaddl, 
pañña mdapddl, vụJa udapadadl, đloko dapddlL Tam kho 
pamdamn  dukkhanirodhaedmiml palfl-padä  ariyasaccdam 
bhavitan tf!Ọ me bhikkhave pubbe qnanu-ssulesu dhammesu 
cakkhUh udapddl ñanam udapddl pañña ndapddl vụJa 
udapadl, aloko udapaddl.) 

13. Này các Tỳ kheo, lúc Ta quán chiếu bốn 
Chân lý này chưa được hoàn toàn thanh tịnh trong ba 
chuyển (phương diện) và mười hai hành (pháp vận 
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hành), thì này các Tỳ kheo, Ta không tuyên bố đã 
chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thế giới 
với Chư thiên, Ma vương, Phạm thiên, giữa các hội 
chúng Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 

(Yava kivañca me Phikkhavể IIH€SH CafMSH đriydSaCC€SH 
evamn fiparivaffan‹  dvadasa-karamn yathadhutan ñanada- 
ssandh na suvisuddam qahosi neva tavaham bhikkhave 
sadevake loke samarake sabrahmake sassamana-brahmamiya 
pdJjãya  sadeVa-manussaya qnuffaram sammasambodhim 
abhisam-buddho t! paccaññasimh. ) 


14. Nhưng, này các Tỳ kheo, khi Ta quán 
chiếu bốn Chân lý này được hoàn toàn thanh tịnh 
trong ba chuyển (phương diện) và mười hai hành 
(pháp vận hành), thì này các Tỳ kheo, Ta tuyên bố 
đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
thế giới với Chư thiên, Ma vương, Phạm thiên, giữa 
các hội chúng Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 
Và Ta tuệ tri rằng “Bất động là tâm giải thoát của 
Ta. Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh 
trở lại nữa'. 

(Yato ca kho me Phikkhave ImeSH CAfHSH đrIydSaCC€SH 
evaiởé fIiparivaffam dvadasa-karamn uathabhimam ñaãnada- 
ssana suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake loke 
samarake  sabrahmakce  sassamanabrahmamya pajäya 
sadevamanussayd  qanuftaran sammasambodhim qabhisam- 
buddhopaccafññasứh ñanañca pana mếe dassanam udapadi 
qkHuDDpä  IH€  C€ÍOVHHUIH dydm qntima Jati  nafthidami 
punabbhavo 1L.) 

I5. Đức Thế tôn đã thuyết như vậy, hội chúng 
năm Tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế tôn. 
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Khi pháp thoại được thuyết xong, trong tâm tôn giả 
Kiều-trần-như khởi lên pháp nhãn trần ly cấu và 
thấy như vây: “Tất cả những øì chịu sự sanh khởi 
đều chịu sự đoạn diệt. 

(lam avoca Bhagava. Afltamana pañcavaggiya bhikkhn 
Bhagavao bhasitam qabhimandum. tỈ lmasmmñ ca pana 
veyyakaranasmm bhaññamane dayasmafto “ Kondaññassa 
viraJamé vifamalam dhammacakkhum Hdapddl yam kiñci 
samuda-yadhammam sabbam tam nrodhadhamman ti.) 

16. Khi pháp luân được Thế tôn vận chuyển, 
các thần đất hò reo: “Tại Vườn Nai, chỗ Chư-thiên- 
đọa-xứ, Ba-la-nai, Thế tôn đã chuyển pháp luân vô 
thượng này mà trước đây chưa từng được vận 
chuyển bởi Sa môn, Bà-la-môn, Thiên thần, Ma 
vương, Phạm thiên hay bất cứ ai trong đời”. 

(Pavaftite ca pana Bhagavata dhammacakke Bhumma deva 
saddar anussavesuru: Etarì Bhagavata Baranasiyam Ïlsipafane 
mieadaya Anuttaram dhammmacakkqn pavdaffItan 
appafyaffiyam samanena va, Brahmanenad va devena vả. 
Marena va, Brahmuna va, kenaci va lokasmim ti.) 

17. Nghe tiếng hò reo của các thần đất, chư 
thiên và cõi Thiên vương cũng đồng hò reo: “Tại 
Vườn Nai, chỗ Chư-thiên-đọa-xứ, Ba-la-nại, Thế tôn 
đã chuyển pháp luân vô thượng này mà trước đây 
chưa từng được vận chuyển bởi Sa môn, Bà-la-môn, 
Thiên thần, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ ai 
trong đời'. 

(Bhummanarì devanam saddarm sufva Catummaha-rajika 


deva saddrh anussa-vesuri: Etarm Bhagavata Bdranasiyam 
lsipatane Migadaye anuftaramh dhamma-cakkami pavafftarn 
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aDPpafl-vaffiyar samanena và, brahmanena va, devena va 
Marena va, Brahmuna va, kenaci va, lokasmim ti.) 

18. Nghe tiếng hò reo của chư thiên cõi Thiên 
vương, cõi Tam thập tam thiên, cõi Dạ ma, cõi Đâu 
suất và cõi Tha hóa tự tại thiên... cũng đồng hò reo: 
“Tại Vườn nai, chỗ Chư-thiên-đọa-xứ, Ba-la-nai, 
Thế tôn đã chuyển pháp luân vô thượng này mà 
trước đây chưa từng được vận chuyển bởi Sa môn, 
Bà-la-môn, Thiên thần, Ma vương, Phạm thiên hay 
bất cứ ai trong đời”. 

(Catummaharajikanarmh deva-nam saddam sufva Tavatirisa 
deva saddarm anussavesum. TavatftImsanam devanam saddam 
sua yãma deva saddarm anussavesum. Yamanam devãnam 
saddam sutva thusitq deva saddarm anussavesum. Thusitanam 
devanan saddamn sua nữnmanaradlÔ  deva saddam 
anussavesum. Nữnmana raflnam devdnam saddam suiva 
paranimmiha vasavafino deva saddam  qnussãVeSM,.. 
Paranummitha vasavatthmam devanam saddam sua brathma 
ParisajJja deva saddar! anussavesum. BrahmaparL saJJanah 
devanan saddam sutva brahma purohla deva saddam 
anussavesum. Brahmapurohianam devanam saddam sufva 
maha brahma deva saddam anussavesum. Maha Brahmanam 
devanam saddarh sufva parifthabra deva saddarI anuSSãVeSu,M. 
Paritha Bhanam devanam saddarm sufva appamanabha deva 
saddam qanussavesum. Appamanabhanam devanam saddam 
sutva abhassara deva saddami anussavesum. Abhassaranam 
devanan saddam sua parita  subha deva saddam 
anussavesum. Parita subhanamn devanam saddam sufva 
appamanasubha deva saddar anussäVeSUI.. 

Appamanasubhanan devanam saddam sua subha 
kmnaka  devad  saddam anussavesum. Subhakinnakanam 
devanam saddam sufva vehapphala deva saddar anussãVeSum. 
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Vehapphalanam devanam saddam suva Aviha deva saddam 
anussavesum. Avihanam devanam saddarm sufva afappa deva 
sadda" qnussavesum. Atfappanam devanam sadddar suiva 
sudassa deva saddam anussavesum. Sudassanam devanam 
saddan sua suda sseể devä saddam  qnussäVesum. 
Sudasseenam devanam saddam sufva akamitthaka deva saddarh 
anussavesum. Etari Bhasavata Baranasiyam lsipatane Mieadaye 
anuttIarari dhamm-cakkqr pavafH1af qDDdafi-Vdffiyarfì samanena 
va brahmanena va devena va Marena va Brahmuna và kenaclt vã 
lokasmm ti.) 

19. Như vậy, ngay trong khoảnh khắc ấy, ngay 
trong sát na ấy, tiếng hò reo lên tận cõi Phạm thiên 
và 10 ngàn thế giới chấn động dữ dội và một luồng 
hào quang sáng chói vô lượng vượt xa ánh sáng của 
chư thiên. 

(Hỉ ha tena khanena tena muhuffAena yava Brahmaloka 
saddo qabbhugeacchi, qydñ ca dasasahassi loka-dhafu 
sarhikampi sampakampi sampavedhi, appamano ca HnÌãro 
obhaso loke paturahosi atIkkamma devanam deva-nubhavan ti.) 


20. Ngay lúc đó, đức Thế tôn thốt lên lời cảm 
hứng: Kiểu-trần-như thật sự đã hiểu, Kiểu-trần-như 
thật sự đã hiểu'. Và như vậy, tôn giả Kiểu-trần-như 
đã đạt danh hiệu “Kiêều-trần-như hiểu đạo”. 

(Atha kho Bhagava udanammhi udanesi, Aññasi vafa bho 
Kondañño aññasi vat bho kondañño t1I,' lí hidam ayasmafo 
Kondaññassa Aññata Kondaññö tveva namar ahosĩ ti.) 

Có một bia ký thuộc triều đại hậu Kushan đã 
được tìm thấy ở Sđrnđtha có ghi lại một phần bài 
kinh Chuyển Pháp luân nói rằng Đức Phật đã thuyết 
giảng ở đây về Bốn Chân lý (ärya-safya- 
chafushfaya). Chân lý thứ nhất là có sự hiện hữu của 


Sarnatha trong Kinh điển Phật giáo 19 


khổ đau trong cuộc đời, chân lý thứ hai liên quan 
đến nguồn gốc và nguyên nhân của khổ; chân lý thứ 
ba giải thích trạng thái hết khổ và chân lý thứ tư 
giảng về con đường thánh đạo tám nghành để đưa 
đến chấm dứt sự khổ và đạt an lạc, giác ngộ và niết 
bàn. Tám con đường Chân chánh gồm có chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 
Đức Phật nói với các đệ tử của ngài rằng có hai 
hướng sống: một là cách hưởng thọ lạc thú trần gian 
sẽ dẫn đến khổ đau và hai là khổ hạnh ép xác, chối 
bổ thọ lạc. Ngài cho rằng cả hai cực đoan này cần 
nên xa lánh và ngài đã chỉ ra con đường Trung đạo, 
hướng dẫn con người sống đời sống chân chánh có ý 
nga. 

Pháp thoại đầu tiên này bao gồm một sự khẳng 
định sáng suốt chân thật độc đáo về vấn đề căn bản 
của cuộc đời cũng như các giải pháp của chúng. Đây 
được xem là tính hoa của giáo lý Đức Phật. Một 
cách tự nhiên, từ đó S4rnátha trở thành trung tâm 
biểu tượng chân lý tỏa sáng khắp nơi trong thế giới 


Phật giáo. 
NGÀI A NHẤ KIÊU-TRẦN-NHƯ ĐẮC A LA 
HÁN 


Pháp âm vừa dứt xong, trưởng thượng trong năm 
vị là ngài A Nhã Kiểu-trần-như đã đắc thánh quả A 
la hán. Không ai ở đây có thể trì hoãn tiến trình của 
ngài Kiều-trần-như. A Nhã Kiều-trần-như là bậc sa 
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môn (Šraman), phạm hạnh (Brahman), chư thiên và 
phạm thiên (Brahmnđ). Nghe những lời của chư thiên 
trên trái đất ca tụng “chư thiên chaurmahardjika' 
cũng trong cách đó, những lời tán dương của chư 
thiên cõi trời thứ 33 như Dạ-ma (Yøzna), Đâu-suất- 
thiên-cung (7s1ca), Hoá-lạc-thiên (Nirmanardaii), 
Tha-hoá-tự-tai-thiên (Paranmmia) và Phạm-thiên 
(BrahmakariRa) cũng trong cách đó. Lúc tán tụng đã 
lên đến cõi trời Phạm thiên, mười ngàn thế giới 
chấn động, lung lay và rung chuyển. Những âm 
thanh hân hoan và sự rung chuyển tuyệt diệu ngang 
qua các cõi của chư thiên đang hiện hữu. Đức Phật 
liền hoan hỉ thốt rằng: “A Nhã A Nhã Kiêu-trần-như 
đã thấy được pháp. A Nhã Kiêều-trân-như đã chứng 
được pháp”. Do đó, A Nhã Kiêểu-trần-như đã được 
mệnh danh là A Nhã (4/Zđia), Kiểu-trần-như 
(Kaundiya)'" và ngài Kiều-trần-như đã mô tả giây 
phút giác ngộ với tâm tràn đầy an lạc như sau: 

“Ta đã vượt qua với sức sống mạnh mẽ; vứt bỏ sự 
sống, chết và đã hoàn thành hoàn toàn đời sống cao 
thượng". 

NHỮNG ĐỆ TỬ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC PHẬT 

VÀ PHẬT GIÁO ĐƯỢC RA ĐỜI 

Sau đó, A Nhã Kiềểu-trần-như cầu xin Đức Phật 
hoá đạo cho cả năm anh em và thành lập một tôn 
giáo mới. Đức Phật liền nói: 


“Lành thay! Này các tỳ kheo, hãy đến đây, chánh 





!' S V420. 
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pháp đã được giảng, bấy giờ các con đã sạch các 
phiền não và thanh tịnh..”.'? Ở cuối của bài kinh 
Chuyển-pháp-luân (Dhœmma-chakka-pavaffana) này 
đã ghi rằng lúc đó trên trái đất chỉ có sáu bậc thanh 
tịnh, đó là Đức Phật Thích-ca và năm anh em A Nhã 
Kiểu-trần-như. 

Chẳng bao lâu, ngài lại dạy bài kinh thứ hai là 
Kinh Vô Ngã Tướng (Anaffalakkhana Suffa) và năm 
vị ẩn sĩ là A-nhã Kiểu-trần-như và bốn người bạn là 
Át-bệ hoặc Mã Thắng, Bạt-để hoặc Bà đề, Thập-lực 
Ca-diếp và Ma-ha-nam Câu-ly đều được pháp nhãn 
thanh tịnh. 'Ý 

ĐỨC PHẬT GIÁO HÓA DA-XÁ VÀ GIA 
ĐÌNH 

Sau khi độ cho năm anh em Kiều-trần-như xong, 
cũng tại Sđrna£ha này Đức Phật đã gặp và độ cho 
một chàng thanh niên bà-la-môn tên Da-xá (Ya‹). 
Da-xá vốn là con trai cưng của một vị trưởng giả 
giàu có.” Da-xá có ba cung điện để sống trong ba 
mùa là xuân, hạ và mùa mưa. Nơi dinh thự này, 
trong suốt bốn tháng mùa mưa có nhiều cô vũ nữ 


'' Mahavagsa (Đại Phẩm), I, 6-10; V, tập I. 

'3 Trong một ngôi đển ở Amoy, Bishop Smith đã thấy 18 bức tượng và 
cho rằng là những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Trích trong Hardy, 
Manual Buddhism, tr. 25-30. Hình ảnh của năm anh em A-Nhã-Kiều- 
trần-như được thấy khắc nổi dưới bức tượng của Đức Phật được đào 
thấy ở Sarnatha. 

¬SJôA 

' Bigandet, The Legend of Burmese Buddha, Da-xá được biết với tên 
là Ratha. 
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tuyệt đẹp bao quanh Da-xá. Chàng say mê hưởng 
thụ dục lạc, không hề bước chân ra khỏi dịnh thự 
quyến rũ này. Một ngày nọ, lúc nửa đêm, Da-xá bất 
chợt thức dậy và thấy các cô vũ nữ đang say ngủ 
nằm ngã nghiêng. Có cô đang ngáy với chiếc miệng 
há rộng, có cô nước miếng ô uế từ trong miệng chảy 
xuống, có cô đang nằm mớ nói lãm nhãm như người 
điên, có cô phấn son nhòe nhoẹt, tóc tai rũ xuống 
như ma... Da-xá đứng như trời trồng nhìn những 
cảnh Hướng thực tế phủ phàng trước mắt. Tự nhiên 
chàng cảm thấy quá ngán ngẫm và ngữa mặt lên trời 
than rằng: “Đây đúng là một nghĩa địa sống 
(Šmasãna)! Một cảnh tượng của phiển muộn và đau 
khổ!” Da-xá đã than vấn như vậy nhiều lần... Rồi 
từ thâm sâu của tiểm thức, một ý hướng tìm cầu đời 
sống nội tâm hướng thiện, từ bỏ tất cả đời sống 
nhung lụa giả dối này đã khởi lên trong tâm chàng... 
Chàng liền rời dinh thự và đi theo tiếng gọi thiêng 
liêng đó.'” Lúc đó không ai canh cổng thành, chàng 
đi khỏi cung thành với lòng đây bức rức, xúc động, 
xót xa và hướng về chỗ Chư-thiên-đọa-xứ 
(Isipantan-migadaya), phía bắc của Ba-la-na1. 

Trời vừa sáng, cả bốn bề rực sáng trong nụ cười 
thanh thản của buổi bình minh tinh khiết. Lúc đó, 





'' Bigandet, The Legend of Burmese Buddha, trang 120 nói rằng: 'Bản 
chất và điều kiện của thân thể thật ra là một gánh nặng và đã tạo ra 
nhiều sự phiền toái và tai họa". 

” Câu chuyện ở đây giống như trong câu chuyện Đại Niết-bàn 
(Parinirväaủa) của kinh Bổn sanh. 
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Thế-tôn đang đi thiển hành ở Chankramana (lối đi 
kinh hành). Thấy Da-xá từ xa, Đức Phật đi xuống 
Chankraman và ngôi trên tòa. Da-xá vừa trông thấy 
Đức Phật, chàng đã xúc động òa lên khóc và cất 
tiếng than van rằng con thấy đời khốn khổ phiển não 
và đọa đầy quá. Con không tìm ra được một con 
đường an tịnh nào cho chính con. Xin ngài hãy giúp 
đỡ và cứu độ con. Đức Phật chậm rãi nói từ hòa 
tằng: 'Này đạo hữu, nơi đây không có sự khốn khổ 
và không có sự sâu đau. Đạo hữu hãy đến và ngồi 
xuống đây. Như lai sẽ giảng pháp cho ngươi nghe`. 
Nghe xong Da-xá mừng quá liên đãnh lễ Đức Phật 
và ngồi cung kính chắp tay nghe. Tại đây, Đức Phật 
đã ban pháp thoại cho Da-xá nghe, ngài nói về 
những nổi khổ đau của cuộc đời, nơi đó thật không 
có một hạnh phúc thật sự, tất cả chỉ là huyễn ảo, 
tạm bợ và đem lại cho con người nhiều bất mãn. 
'Hạnh phúc thật sự không thể có được nơi những tài 
sản, danh vọng hay quyển lực thế gian, vậy mà 
chúng sanh lại đắm say vào các thứ này để từ đó tạo 
ra vô số các ác nghiệp. Họ theo đuổi hạnh phúc 
trong ái ân nhục đục và cho rằng đây là hạnh phúc 
bậc nhất, nhưng đáng thương thay đâu là hạnh phúc 
thật sự khi tất cả chỉ là một sự thỏa mãn ước vọng 
nhất thời do tác động bởi ngã và vô minh sỉ ám. Chỉ 
có hạnh phúc chân thật và cao thượng hơn hết là 
hạnh phúc của sự vươn mình vượt ra khỏi ái dục và 
những khoái lạc vật chất. Rồi Đức Phật cũng giẳng 
cho Da-xá nghe về hạnh xả ly, sự bố thí, đức hạnh, 
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chư thiên, xuất gia, làm điều lành, không tham dục, 
sát hại và con đường đưa đến chánh trí. Khi Đức 
Phật biết rằng tâm của Da-xá đã nhuần nhuyễn và 
thanh tịnh, ngài bắt đầu ban pháp thoại cao hơn: “Tất 
cả vạn pháp (samudaya)`Š là đây sự khổ và tu tập 
chính là con đường thanh tịnh'. Sau khi nghe lời 
giảng của Đức Phật, Da-xá liền thoát khỏi tham dục 
và sân hận, giống như tấm vải trắng đã giặt và 
không còn vết nhơ nào. 'Ÿ 

Nơi dinh thự, mẹ của Da-xá đã đi tìm và báo cho 
cha của Da-xá hay rằng chàng đã rời thành. Trưởng 
giả liền sai nhiều người đi tìm và cuối cùng đến 
được nơi Da-xá đang ở tại Chư-thiên-đọa-xứ, Vườn 
Nai (Isipatana-Migadaya). Khi trưởng giả đến, Đức 
Phật cho biết về việc từ bổ tất cả và sự giải thoát 
của Da-xá. Để tán thán nhân duyên hy hữu này, 
Đức Phật đã thốt lên một bài kệ như sau: 

Kẻ sắc phục huy hoàng, 
Bước vào con đường thánh. 

Và trưởng giả cũng được Đức Phật giảng về 
thiện nghiệp và Tam bảo (Phật, pháp và tăng). 
Trưởng giả liển phát tâm trọn đời quy y Phật, pháp, 
tăng và trở thành cận sự nam (nam Phật tử, 
Upasaka) của Đức Phật. Trong lịch sử Phật giáo, ông 
trưởng giả này là vị Upäsaka đầu tiên. Khi thấy Da- 





'3 Theo Phật giáo, samudaya có nghĩa là “Tất cả các pháp đang hiện 
hữu'. 
'” Bigandet, The Legend of Burmese Buddha, trang 121. 
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xá ngôi đó,”” trưởng øiả năn nỉ chàng hãy về vì mẹ 
Da-xá sẽ chết nếu không thấy mặt chàng. Da-xá 
không trả lời mà tiếp tục chiêm ngưỡng dung nhan 
trầm tĩnh siêu thoát của Đức Phật không chớp mắt. 
Trưởng giả tự hiểu rằng Da-xá sẽ theo Đức Phật và 
không chịu trở về dinh thự nữa. Trưởng giả liền khẩn 
xin Đức Phật cùng với Da-xá viếng thăm dinh thự 
của ông. Đức Phật đồng ý và trưởng giả cùng đoàn 
người hộ tống Đức Phật và Da-xá về. Sau đó, Da-xá 
thưa với Đức Phật ý định chàng muốn xuất gia 
(Prarvajyä và Upasampada). Nghe điều này, Đức 
Phật khuyên Da-xá hãy vâng giữ các hạnh cao 
thượng (Brahmacharya) mà Da-xá đang giữ. Vài 
ngày sau đó, Đức Phật tới dinh thự của trưởng giả và 
nhân đó, ngài ban pháp thoại cho mẹ của Da-xá và 
những người khác nghe. Sau khi lãnh thọ giáo pháp 
xong, cả gia đình Da-xá đồng tỉnh ngộ và để trình 
bày tín tâm bổ để của mình đối với giáo pháp vừa 
nhận được, cha của Da-xá bạch với Đức Phật rằng: 
“Thật là hy hữu thay! Đức Thế tôn, ví như có người 
dựng lại ngay ngắn một vật gì bị lật đổ, hay khám 
phá ra điều gì bị giấu kín từ lâu, hay vạch đường chỉ 
lối cho người lạc bước, hay rọi đèn soi sáng trong 
đêm tối cho người, giáo pháp mà Đức Thế tôn giảng 
bằng nhiều phương tiện cũng dường như thế. Bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con xin được quy y Phật, pháp 





” Bigandet (The Legend of Burmese Buddha, trang 121) nói Đức Phật 
một lúc nào đó đã khiến Da-xá ẩn tàng đi, khiến trưởng giả không 
thấy. 
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và tăng. Xin ngài thâu nhận con vào hàng thiện tín. 
Xin ngài cho phép con nương tựa nơi Tam bảo từ 
ngày này cho đến giờ phút cuối cùng của đời con.`”” 

Sau đó, tất cả họ đều trở thành đệ tử của ngài, 
riêng Da-xá sau khi đắc thánh quả liền xin đi xuất 
gia (Pravrajya) và đắp y hoại sắc. 

PHẬT GIÁO ĐƯỢC LƯU TRUYÊỀN RỘNG 
RAI 

Lúc bấy giờ trong làng, Da-xá có bốn người bạn 
là Tu-ba-hầu (Subzhuw), Phun-na-di (Punnaji), Ga- 
ham-pha-ti (Gahampari) và Vô-cấu (Vimala) nghe 
tin Da-xá đắc thánh quả xuất gia nên cũng đến tìm 
gặp và thỉnh pháp với Đức Phật. Da-xá dẫn họ vào 
tiếp kiến ngài. Với tuệ nhãn quán sát biết căn cơ họ 
đã thuần thục, Đức Phật giảng các pháp vi diệu cho 
họ nghe và ngay sau khi thời pháp chấm dứt cả bốn 
người đồng đắc thánh quả A-la- hán và xin được 
xuất gia. Lúc đó trên cõi này có tất cả là 10 vị A-la- 
hán. 

Trong một thời gian ngắn, có 50 chàng thanh 
niên giàu có khác nghe những chuyện kỳ lạ này, đã 
đến xin nghe pháp và quy y với Đức Phật. Sau khi 
nghe pháp xong, họ liễn được độ và xin xuất gia tu 
học với ngài. Vào lúc đó, đã có tất cả 60 bậc xuất 
gia trên trái đất.” Chẳng bao lâu tất cả họ cũng đều 





?! Narada, Phạm kim Khánh dịch, Đức Phật và Phật pháp, Khánh Anh 
xuất bản, trang 122. 

 Mahãvagsa (Text), trang 15, bản kinh Tây tạng; xem Rockhill's Life 
of the Buddha, trang 38-9. 
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chứng A-la-hán. 

Rất nhiều kinh Pali đã kể và chứng minh về sự 
kiện xảy ra tại Sđrnatha rằng Đức Phật đã thiết lập 
tăng đoàn. Chàng Da-xá, con của một trưởng giả 
giàu có xứ Ba-la-nại cùng với năm mươi bốn bạn 
hữu của chàng đã giác tỉnh trước những lời dạy của 
Đức Phật và đồng trở thành đệ tử của ngài. Với 
nhóm của Da-xá và năm vị tăng A Nhã Kiêều-trần- 
như đầu tiên, Đức Phật đã thành lập tăng già đầu 
tiên gồm 60 vị và đã phái họ đổi tới nhiều nơi để 
thuyết pháp. Đức Phật đã ân cần dặn dò rằng: 

“Này các tỳ kheo, Như lai đã thoát ra khỏi mmỌi sự 
trói buộc, dầu ở cảnh trời hay người. Các con cũng 
vậy, các con cũng đã thoát ra được những trói buộc 
của cảnh trời và người. Này các tỳ kheo! Hãy cất 
bước du hoá để đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho 
nhiều người. Vì lòng từ bỉ hãy đem lại sự an lạc, lợi 
ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Mỗi 
người hãy đi mỗi ngã. Này hởi các tỳ kheo, hãy 
hoằng dương giáo pháp hoàn thiện ở ba thời: đầu, 
giữa và cuối; hoàn thiện cả về ý nghĩa lẫn ngôn từ. 
Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng, toàn 
thiện và trong sáng của các vị". “ 

“Có những chúng sanh bị đau khổ trong vòng 
phiền não và nếu không nghe được giáo pháp họ sẽ 
bị sa đọa, nhưng cũng sẽ có những người am hiểu 
được giáo pháp Như lai. Chính Như lai cũng ra đi 





3M, IV, 20. 
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hướng về làng Uu-lâu-tần-loa (Uruvela) để hoằng 
dương giáo pháp. Hãy phất cao ngọn cờ của bậc 
thiện trí! Hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu! Hãy 
mang lại sự an lạc cho người khác! Được như vậy là 
các con đã hoàn tất nhiệm vụ.””° 

Tiếp tục cuộc hành trình truyền bá chánh pháp, 
một hôm Đức Phật gặp 60 chàng thanh niên đang 
chơi đùa chọc ghẹo các cô thiếu nữ. Khi một trong 
các cô chạy mất, cả nhóm họ liền đi kiếm tìm và 
gặp Đức Phật đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, họ liền 
hỏi Đức Phật có thấy một cô thiếu nữ chạy ngang 
đây không? Đức Phật liền hỏi ngược lại: 

- - Theo ý các vị thì nên chạy tìm một cô gái 
là hơn hay nên tự tìm mình là hơn? 

Các chàng trả lời: 

- - Thưa ngài, dĩ nhiên tìm mình là hơn. 

Đức Phật liền ôn tổn nói: Nếu các vị ngồi lại 
đây một lát, Ta sẽ giảng cho các vị nghe về sự thật. 

Nghe vậy, họ liền cung kính đảnh lễ Đức Phật 
và ngồi im lặng lắng nghe. Sau khi nghe pháp thoại 
của Đức Phật xong, tất cả đều sanh lòng tịnh tín, bồ 
để tăng trưởng và liển xin quy y với Đức Phật thành 
những đệ tử tại gia của ngài. 

Và như thế, chính từ Sđrnarha, giáo pháp bắt đầu 
truyền bá khắp nơi. Đức Phật đã trải qua mùa an cư 
đầu tiên ở Sđrnatha và ngài đã thăm lại Sãrnatha 
 Narada, Phạm kim Khánh dịch, Đức Phật và Phật pháp, Khánh Anh 
xuất bản, trang 124. 
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trong vài lần sau đó, nhân đó có vài bài kinh được 
giảng tại đây.” 

Trong vài thế kỷ sau khi Đức Phật nhập niết bàn, 
Sãrnatha đã phát triển thành một trung tâm thịnh 
vượng về tu tập và nghệ thuật của Phật giáo. Và 
hiện nay trải qua 2600 năm, Phật giáo trở thành một 
trong những nền triết lý hoàn hảo với khoảng một 
phần tư dân số trên thế giới tu tập theo. Nhật bản, 
Trung quốc, Thái lan, Đại hàn, Miến điện, Tích lan, 
Việt nam, Bhutan, Singapore, TaIwan, Indonesia và 
Malasia... là những quốc gia theo Phật giáo và Phật 
giáo trở thành Quốc giáo như ở Tích Lan, Thái lan... 
Ngoài ra, các nước phương Tây cũng đã đang 
chuyển hướng mạnh mẽ đến với triết lý của Phật 
giáo. 

SARNÄATHA TRONG VĂN HỌC PALI 

Trong Tam tạng Pali có để cập nhiều về Chư 
thiên đọa xứ (Sarnatha-lsipatana) cách làng Ưu-lâu- 
tần-loa (Uruyela) 18 dặm có một khu vườn gần 
thành phố Ba-la-nai gọi là Vườn Nai (Migadaya). 
Tại đây, khi ngài Cổ Đàm từ bỏ lối tu hành khổ 
hành, thì năm người bạn đồng tu với ngài đã xa lánh 
ngài và đi tới Chư-thiên-đọa-xứ.” Sau khi giác ngộ, 
Đức Phật đã rời làng Ưu-lâu-tần-loa, đến gặp họ tại 
Isipatana và tại đó Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu 
tên - Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma- 





® A,L 109; A, L 280; A, II, 399: A, IV, 383; S, I, 105: S, V, 406... 
 Jed. Fausboll, I, 68. 
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cakkappavaava Suifa) Vào ngày trăng tròn của 
tháng Asalha“” (tức tháng 8 âm lịch). Cũng vào dịp 
này, có 80 kotis”Ở phạm thiên và vô số chư thiên đã 
chứng được pháp nhãn.“” Kinh Thần Thông Du H” 
đã kể ra nhiều chi tiết về chuyến hành trình này. 
Đức Phật không có tiền để trả cho người chèo đò khi 
đi đò ngang qua sông Hằng. Khi nghe được sự việc 
đó, vua Tần-bà-sa-la (Bửnbisara) đã ra lịnh miễn lệ 
phí giao thông cho các bậc tu hành. Cũng tại 
Sarnatha, Đức Phật đã trải qua mùa an cư kiết hạ 
đầu tiên.”' 

Tất cả chư Phật đều thuyết bài pháp đầu tiên ở 
Lộc Uyển, Chư-thiên-đọa-xứ. Đó là một trong bốn 
chỗ bất di bất dịch (avjahiatthanami), ba chỗ khác 
là bodhi-pallanka, cổng Sankassa - nơi Đức Phật 
chạm đất đầu tiên khi ngài vừa từ cõi trời Đao-lợi 
(Tavatimsa) trổ về và cuối cùng là núi Linh Thứu 
(Gandhakuni) ở Kỳ viên (Jetavana).” Đức Phật đã 
để cập đến Chư-thiên-đọa-xứ như là một trong bốn 
thánh địa mà các phật tử nên đến chiêm bái.” 


” V, ed. Oldenberg (Williams and Norgate), I, từ trang 10 trở đi. 

” Koti = 10 triệu (xem A Dicfionary oƒ Chinese Buddhist Terms with 
Sanskrit and English Equivalents Compiled by William Edward 
Soothill and Lewis Hodous, TaIwan, 1994, trang 322 a). 

” Milindapanha, ed. Trencker (Williams and Norgate), 30; (130 kotis 
says MII. 350). 

” Lalita Vistara, ed. S. Lefinann, 528. 

*!' Buddha-vamsa (Phật sử), Commentary, S. H. B., trang 3. 

*D,II, 424. 

3D, II, 141. 
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Isipatana được gọi như vậy bởi vì chư thiên bay từ 
trên không trung (trên đỉnh núi tuyết Hi-mã-lạp-sơn) 
đáp xuống ở đây hoặc bắt đầu từ đây bay đi (Isayo 
cftha nipafanl cafI — lsipafanam). Còn Vườn Nai 
(Migadaya) được gọi như vậy, bởi vì rất nhiều nai 
sống ở đây rất an ổn không bị tổn hại, quấy rầy. 

Các vị Bích Chi Phật (Độc giác) đều trải qua bẩy 
ngày ở đây để quán Gandhamadana (mùi hương) và 
tắm trong hồ Anotatta, rồi bay đến chỗ dân làng ở 
để khất thực. Họ đã đáp xuống đất ở Chư-thiên-đọa- 
xứ.” Đôi khi có vài vị Bích Chi Phật từ 
Nandamulaka-pabbhaa đến Chư-thiên-đọa-xứ.” 
Trong luật tạng đã nói Da-xá đã đến chỗ Đức Phật 
và trở thành một bậc Alahán.”" Cũng chính ở Chư- 
thiên-đọa-xứ, một điều luật cấm dùng giày dép bằng 
lông tapilot đã được ban hành.” Vào một dịp khác, 
lúc Đức Phật từ Vương Xá (Rajagaha) đến trú tại 
Chư-thiên-đọa-xứ, ngài đã thiết lập các điều luật 
cấm việc dùng một số loại thịt, kể cả thịt người.” 
Trong khi Đức Phật đang an trú ở Chư-thiên-đọa-xứ, 


“ Papanca Sudani, Majjhima Commentary, Aluvihara Series, I, 387; 
Manorathapurani, Anguttara Commentary, S. H. B., I, 347 đã thêm rằng 
chư thiên đã bố tát (uposatha) tại Isipatana. 

° Papanca Sudam, Majihima Commentary, II, 1019, Patisambhida- 
magga Commentary, S.H.B., 437-8. 

% VI từ trang 15 trở đi. 

”V,], 189. 

* V,L, từ trang 2166 trở đi. (Điều luật cấm dùng thịt người là điều cần 
thiết, bởi vì nàng Suppiya đã nấu thịt cắt ra từ thân của chính cô để 
cúng dường cho một vị tỳ kheo đang bị bịnh dùng). 
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hai lần Ma vương (Mara) đã đến chất vấn ngài, 
nhưng cuối cùng phải rút lui vì thất bại.” Đức Phật 
còn thuyết giảng nhiều bài kinh khác khi đang trú tại 
đây. Trong số những kinh này là Kinh Năm (Panca 
Sa)" Kinh Người Làm Xe Ngựa (Rathakara 
[Pacetana| Sua) "` kinh Hai Pasa (Two Pasa 
suftas)"” Kinh Tam Muội (Samaya Suiia),”” kinh 
Katuviya (Kafwviya Su#ra) ` một pháp thoại về 
Metteyyapanha của Cứu cánh đạo (Parayana)Š và 
kinh Pháp Trần (Dhammadinna Suifa)/ˆ° kinh này 
Đức Phật đã thuyết cho một vị cư sĩ tên Pháp trần 
(Dhammadinna) khi vị ấy đến thăm ngài. 

Thỉnh thoảng có vài vị trưởng lão trong tăng 
đoàn cũng đã trú ở Chư-thiên-đọa-xứ và có nhiều 
cuộc đàm đạo đầy ý vị đã diễn ra ở đây. Trong đó 
phải kể đến là những cuộc thảo luận giữa ngài Xá 
Lợi Phất và Mahakotthita.ˆ” Một cuộc đối thoại giữa 
ngài Mahakotthta và Cita- Hatthi- Sariputta.” 
Cũng có một cuộc pháp thoại, trong đó một số thầy 
tỳ kheo trú ở Chư-thiên-đọa-xứ cố giúp cho Sa Nặc 





”:1 tư trang 105 trở đi. 
S TL từ trang 66 trở đi. 
* A, L từ trang 110 trở đi. 
#“S$ T từ trang 105 trở đi. 
*® A, II, rtang 320 trở đi. 
*' A, L từ trang 279 trở đi. 
*® A, II, từ trang 399 trở đi. 
“S V từ trang 406 trở đi. 
“ S, II, từ trang 112 trở đi; II, từ trang 167 trở đi; IV, từ trang 162 trở đi, 
trang 384 tiếp tục. 

“3 A, II, từ trang 392 trở đi. 
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(Channa) vượt qua khó khăn. 

Theo Đại phẩm (Mahavưmsa) nói có một hội 
chúng tỳ kheo đông đảo ở Chư-thiên-đọa-xứ trong 
thế kỷ thứ II trước Tây Lịch. Vì ở buổi lễ đặt đá xây 
dựng tu viện Maha Thupa ở Anuradhapura đã có 
mười hai ngàn tỳ kheo từ Chư-thiên-đọa-xứ đến 
tham dự dưới sự hướng dẫn của trưởng lão 
Dhammasena (Pháp Tư Na).” 

Danh tăng Trung-Quốc Huyền-Trang, tác giả 
của “Ký Sự Tây Du' đề cập tại Chư-thiên-đọa-xứ có 
mười lăm ngàn tăng sĩ đang tu học theo Phật giáo 
Tiểu thừa (Himayana). Trong phần phụ đính về 
Sangharama (tu viện), ngài Huyền trang cho biết 
cũng tại đây có một tu viện cao 200 feet được xây 
dựng kiên cố, mái chùa được lợp bằng vàng hình lá 
xoài. Chính giữa tu viện là một tượng Phật Chuyển 
Pháp luân to bằng người thật. Phía Tây nam có một 
tháp bằng đá do vua A-dục xây.” Ở phía trước tu 
viện là một trụ đá đánh dấu nơi Đức Phật thuyết bài 
pháp đầu tiên. Gần đó có một tháp khác được xây 
để kỷ niệm nơi năm vị ẩn sĩ (pancavaggiyas) hành 
thiền trước lúc Đức Phật đến đây và một tháp khác 





®S II từ trang 132 trở đi. 

”° Mahavamsa (Đại sử), ed. GeIger, xx1x, trang 3]. 

*! Divyavadana, ed. Cowell and Nell, Camdridge, p. 389-94. (có để cập 
rằng vua A-dục khi ngài gợi ý cho Upagupta về ước muốn của ông 
muốn đi chiêm bái các thánh tích của Phật giáo và xây dựng những cái 
tháp kỷ niệm ở đó. Vì vậy, vua đã thăm Lâm-tỳ-ni (Lumbimi), Chư- 
thiên-đoạ-xứ (Isipatana), và Câu-thi-na (Kushinagar). Điều này được 
xác định trên bia đá số VI của vua A-dục). 


Sarnatha trong Kinh điển Phật giáo 34 


ghi dấu 500 vị Bích Chi Phật nhập niết bàn. Kế đó, 
một cái tháp kỷ niệm nơi Đức Phật Thích-ca thọ ký 
cho ngài Di Lặc sẽ trở thành Phật trong tương lai. 

Ngài Huyền Trang có trích dẫn câu chuyện Nai 
Chúa (Nigrodhamisa) trong kinh Bổn Sanh về nguồn 
gốc của Chư-thiên-đọa-xứ (Isipafana). Theo ngài, 
Vườn Nai là một khu rừng do vua xứ Ba-la-nạ1 dành 
cho loài nai sinh sống an ổn."” 

Theo câu chuyện Udapana `” trong kinh Bổn 
Sanh nói có một cái giếng cổ ở gần Chư-thiên-đọa- 
xứ, chư tăng thường dùng trong thời Đức Phật. 

Trong quá khứ, Chư-thiên-đọa-xứ thỉnh thoảng 
vẫn giữ tên cũ “Isipatana” như trong thời Đức Phật 
Công đức (Pussa)””  Dhammadassi,” Ca-diếp 
(Kassapa)...” nhưng trong thời của Đức Phật Nhiên 
đăng (Vipassa), Chư-thiên-đoạ-xứ được biết với tên 
là Khemauyyana. Theo truyền thống, tất cả chư Phật 
đều bay tới Chư-thiên-đọa-xứ để thuyết bài pháp 
đầu tiên. Tuy nhiên, riêng Đức Phật Thích-ca đã đi 
bộ 18 dặm (chứ không bay), bởi vì ngài biết rằng 
bằng cách này ngài sẽ gặp Upaka và Ajivaka để 
giáo hóa." Hiện nay, Chư-thiên-đọa-xứ đó được xác 
định là Srnđrha (Vườn Na), cách thành phố Ba-la- 


S5. T, trang 145 trở đi. 

31L trang 354 trở đi. 

* Buddhavamsa (Phật sử), PTS, xix, 18. 

* Buddhavamsa Commentary (Sớ giải của Phật sử), 182. 
"5 Như trên, trang 25T. 

* Sumangala Vilasani, II, PTS, 471. 
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nạ! 6 dặm. 
CHUYỆN UDAPANA-DUSAKA TRONG KINH 
BỔN SANH 

Khi cư ngụ ở Chư-thiên-đọa-xứ, Đức Phật đã kể 
câu chuyện quá khứ về một công nhân nghèo 
thường hay tới làm bẩn hồ nước uống Ở của chư tăng 
như sau: 

Một ngày kia, có một công nhân đang đến để 
nghịch hồ nước chơi như mọi hôm, đã bị một vị sa di 
(Šramana) bắt được, đánh một trận nhừ tử. Người ấy 
sợ quá trốn khỏi và đi lang thang không nhà. Vào 
ngày nhóm họp, các tỳ kheo bạch Đức Phật sự việc 
này. Nhân cơ hội đó, Đức Phật kể rằng ngày xưa tại 
nơi đây cũng được gọi là Chư-thiên-đọa-xứ và cũng 
có bể nước giống như vậy tại đây và chính người lao 
động này cũng đã làm dơ bể nước ấy. Khi đó, Bồ-tát 
(tiền thân của Đức Phật Thích-ca) đã tái sanh trong 
một gia đình tại Ba-la-nại. Bồ-tát xuất gia và sống 
tại Chư-thiên-đọa-xứ với nhiều vị ẩn sĩ. Lúc ấy có 
một người tới làm dơ bể nước và bỏ chạy. Những vị 
ẩn sĩ rình và bắt được kẻ phạm lỗi ấy giao cho Bồ- 
tát. Trong lúc hóa độ vị ấy, Bồ-tát đã xướng một bài 
kệ (ga£ha) như sau: 

'Này vị sáng sửa kia! Tại sao ngươi lại làm dơ bể 
nước uống của những vị ẩn sĩ, những người đang ẩn 
sống trong rừng và tu tập khổ hạnh?' 

Nghe như vậy, vị ấy cũng hát một bài kệ trả lời 





"3 J TL 354. 
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lại như sau: 

“Đây là điều tốt cho những công nhân làm dơ 
nước nơi mà họ đã uống. Điều này sẽ được tiếp tục 
làm từ thế hệ này sang thế hệ khác. ông không thể 
khiến cho tôi từ bỏ điều này”. 

Nghe như vậy, Bồ-tát hát tiếp như sau: 

“Hành động này của ngươi là điều nghịch đạo. 
Ta nghĩ là ngươi đã không sáng suốt phân biệt đâu 
là phải, đâu là trái. Sau khi từ bỏ xác thân này nơi 
đây sẽ không biết đi đâu nữa”. 

Người công nhân bỏ đi. Từ lúc đó không ai thấy 
người ấy đâu nữa. 

GHI CHÚ CỦA NGÀI PHẬT-ÂM VỀ VƯỜN 
NAI (Migadaya) 

Trong kinh Đại Bổn (Mahäapadäana Sua) ghi 
rằng: “Chính tại Chư-thin-đọa-xứ, Vườn Nai 
(Iipatana - Migadaya), nơi được gọi là chuyển bánh 
xe pháp (Dharmachakrapravartana)'. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) đã chú thích lời 
này như sau: 

“Vào những ngày đó, lsipatana (Skt. Rishipatana) 
được biết là khu vườn đặc biệt. Chính nơi đây mà 
những con nai được sống an ổn, do thế nơi đây được 
gọi là Mrigadaya (Skt. Mrigadaya).. Đức Phật Cô 
đàm đã đi bộ đến đây và những vị Phật khác từ trên 
trời bay xuống đây để giảng pháp”. 

SỰ ĐỀ CẬP SÄRNÄTHA TRONG KINH 

PHÁP CÚ 
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Chư-thên-đọa-xứ, Vườn Nai (lsipaftana 
Migadaya) đã được mô tả như là quang cảnh của 
Nandiyavaffhu. Trong kinh Pháp cú đã kể rằng: 
“Nandiya là một người giàu có ở thành phố Ba-la- 
nại. Sau khi nghe Đức Phật giảng về công đức vô 
lượng của việc xây chùa tạo tượng. Nandiya suy nghĩ 
rằng chính nơi đất lành này, nên xây một tu viện cho 
tăng chúng (Samegha) và ông đã cho xây một ngôi 
chùa trang nghiêm thanh tịnh ở Chư-thiên-ãoa-xứ để 
cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Nhờ công đức 


này sau khi chết, Nadiya đã sanh lên cối trời Đao-lợi 
s50 


(TavafIrsa) `. 
NGUỒN GỐC VỀ CÁC TỪ SÄRNÄTHA - 
RSIPATANA 


Sđrnatha là thánh địa của Phật giáo vì Đức Phật 
đã thuyết bài pháp đầu tiên ở chỗ này. Trong văn học 
Phật giáo nơi này gọi là ¡shipafana (Chư-thiên-đoaạ- 
xứ) hoặc Mrigadaäya (Vườn Nai). Nguồn gốc của 
những địa danh này được giải thích trong Kinh Đại-sự 
(Mahavastu)."” Nơi đây gọi là Chư-thiên-đọa-xứ 
(ishipafana), vì chính nơi đầy có 500 Bích chị Phật 
(Độc giác Phật, Prafyeka Buddha í Rishis) giáng 
xuống. Còn tên Mrigadãya có nguồn gốc rằng xưa kia 
ở đây có nhiều đàn nai sinh sống tự do, an ổn dưới sự 
bảo vệ của vua xứ Ba-la-nai. Trong các bia ký cổ 
xưa, nơi đây liên quan đến tu viện Chuyển pháp luân 

°”? The Dhammapada Verses and StorIes, 1ø" Vagøa, 9 Vatthu, Central 


Institute of Higher Tibetant Studies Sđrnafha, Vãrähasi, 1990, trang 373. 
%E, Senart, Le Mahavastu, I, Paris, 1882, trang 357 trở lên. 
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(Dharmachakra) hoặc Tịnh xá Diệu pháp nhãn 
(Saddharma Chakra Pravartama). 

Sau I2 năm, Bồ-tất từ cung trời Đâu-suất 
(Tusitabhavana) giáng xuống. Vô-nhiệt chư thiên 
(Šuddhãvaäsa) đã gởi thông tin này đến các Bích-chi 
Phật (Praryeka).°' Những vị Bích-chi Phật thành tựu 
ước nguyện của họ và đạt đại niết bàn (Parinirvana). 
Trong một khu rừng lớn cách Banaras nửa yojana, đã 
có 500 vị Bích chi Phật.” Họ đã tự tu và tự đạt giác 
ngộ. 

Theo Từ nguyên học, Rg¡s nghĩa là đã ngả xuống 
đây và vì vậy nơi đây đã được gọi là gipafana. Nhà 
học giả người Pháp Senart đã không chấp nhận tên 
Chư-thiên-đọa-xứ đến từ #gipzfana. Ông nói bên 
cạnh tên này còn có hai tên khác là gipaffana và 
Ksivadana. Theo Senart, nơi này được gọi là 
Rgipatana, nhưng theo thời gian tên này được đổi lại 
là Chư-thiên-đọa-xứ. Ông nói rằng truyền thuyết ở 
trên đã ủng hộ cho tên gọi sau này. 


°!' Theo Phật giáo, Pacceka-Buddha (Pratyeka) không phải là bậc giác 
ngộ hoàn toàn (Sammä-Sambuddha) như Đức Phật Thích ca. Buddha by 
Oldenberg, trang 120. 

'“ Trong văn học Päli cổ đại, chúng ta sẽ thấy Bích chi Phật rất phổ 
biến khi mà các bậc chánh đẳng chánh giác (Samyaka Sambuddha) 
chưa giáng xuống trái đất và cũng chưa có tăng chúng do các bậc này 
thành lập. Nhưng theo những tác phẩm của Apadana Folks of the 
Phayreness, sau này những vị Bích Chị Phật (Pratyeka) không những 
tổn tại vào lúc đó mà còn trong suốt thời Đức Phật còn tại thế. Có một 
lần, Đức Phật đã nói trừ Đức Phật ra trên trái đất có nhiều người cũng 
bằng với các Bích chi Phật. 
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Quan điểm của Senart rất có thể có lý. Có khoảng 
500 vị Bích chi Phật, sống tại pa/fana của Rsis. Theo 
những quy luật của Prakrira thì có sự chuyển đổi nên 
có thể paffana sửa đổi thành vadana. Vì vậy, 
Rgipattana có thể ở một thời gian nào đó được gọi là 
Rgivadana.° Từ Rgivadana đã xuất hiện trong Kinh 
Đại-sự (Mahävastu)“” và trong Mahävastu nói rằng 
trước khi các Bích chi Phật rơi xuống đây, họ đã sống 
ở Mahavana cách Banaras nửa yojana. Từ Rsipattana 
cũng xuất hiện trong câu kệ (gđihđ) của kinh Thân 
thông du hí (Lalitavistara su1fa). 

NGUỒN GỐC TÊN MIGADÄYE VÀ 
CHUYỆN CON NAI BANIAN 
Mối liên quan về Migadäya và Migadäva được 
đề cập đến trong câu chuyện Bổn sanh Con nai 
Banian°® và trong kinh Đạt1-sự (Mahavasfu) như sau: 
“Xưa kia trong một khu rừng rộng, có một vị vua 
nai tên là Rohaka làm nai chúa cả ngàn con nai. Vua 
có hai con, một là Nyagrodha và nai khác là Viýakha 
và vua giao cho mỗi vị nai lãnh đạo và bảo vệ 500 
con nai. Brahmadatha, vua của xứ Kđếi thường đến 
khu rừng để săn thú và giết rất nhiều nai ở đây. Một 


®° Từ Rsivadana xuất hiện trong các Ký sự Trung quốc và trong 
Divyävadäna. Divyävadäna, trang 393, A-yu-wang-ching, chương 2; The 
Divyav, trang 464. Ngài Nghĩa tịnh đã dịch tên này nghĩa là “sự rơi 
xuống của Rishis`. Nhưng ngài Pháp-hiển nói một cách tự tin hơn rằng 
Bích chi Phật là tác giá của tên Rsipattana. 

% Mahavastu (Kinh Đại sự), trang 43, 307, trang 323-4. 

“J1, 149. 
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số con nai bị thương và sắp chết chạy ẩn vào các bụi 
rậm trong rừng sâu núi thấm, đá chõm, cây đầy gai 
góc và đám lau sậy. Khu rừng này đã thực sự nguy 
hiểm hơn là sự bắn giết của vua Brahmadatha. 
Những con nai chết trong khu rừng thấm này trở 
thành mồi ngon cho những con quạ, chim kển kên và 
các loài chìm khác. 

Một ngày kia, nai chúa Nyagrodha nói VỚI nai 
chúa Vié4kha rằng: “Chúng ta phải đến báo cho vua 
Brahmadatha biết rằng nhiều con nai đã bị vua bắn 
bị thương và đã bị các loài chim quạ, kên kên ăn thì 
nhiều hơn là những con nai bị vua săn bắn giết. Chỉ 
bằng mỗi ngày chúng ta sẽ gởi đến vua một con nai, 
nai sẽ là món ăn lớn cho vua. Bằng cách này, bầy 
nai sẽ được cứu mà không bị diệt chủng tất cả liền 
một lúc`. Nai chúa Viéakha đồng ý với ý kiến này. 

Lúc đó, vua Brahmadatha đang ở ngoài rừng săn 
bắn, bao quanh vua là những quân lính trang bị với 
nhiều gươm giáo, cung tên và các loại vũ khí khác. 
Từ xa thấy hai con nai chúa đến với dáng vẻ uy 
nghi, không chút sợ hãi và do dự, vua liên ra lịnh 
cho một trong những tướng cận thần rằng: “Nhà 
ngươi đến xem nếu không có gì thì có thể giết chúng 
chết. Ngược lại, nếu chúng không sợ hãi trước những 
lần tên, mũi giáo, mà vẫn cứ hướng đến ta, tức 
chúng có việc để trình tâu`. Vâng lời vua, vị tướng 
đẩy những quân lính qua hai bên trái phải, để lộ con 
đường cho hai con nai đến. Rồi hai con nai tiến đến 
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vua và cung kính quỳ lạy bạch rằng: 

“Thưa bệ hạ, hàng trăm con nai sống trong rừng 
này thuộc vương quốc của ngài. Như những thành 
phố, tỉnh lị, làng mạc và các nơi ở khác của con 
người thì rất đẹp bởi những con người, con bò, bò 
thiến, nhiều động vật hai chân và bốn chân cũng như 
những con thú khác. Thêm vào đó, khu rừng cũng 
trông rất đẹp vì những nơi an toàn có dòng sông, con 
suối, chỉữm muông và hươu nai chạy nhảy. Chúng con 
xem ngài như là một niềm vinh dự cho những nơi 
này. Tất cả động vật hai chân, bốn chân đều sống 
dưới sự cai quản độc nhất của ngài. 

Xin ngài hãy bảo vệ chúng. Đây là nhiệm vụ 
thiêng liêng của ngài để chăm sóc chúng và bảo vệ 
chúng bất kể chúng ở trong làng, rừng hay những 
vùng đôi núi nào. Ngài là vị chúa tẾ độc nhất. 
Chúng không còn vị vua nào khác. Khi ngài ra ngoài 
săn bắn thì có một số nai đã bị giết vô ích. Nhiều 
chú nai đã bị thương với những mũi tên đã phải bỏ 
chạy vào những khu rừng đầy gai, những cánh đồng 
cỏ kđéa và sau khi chúng chết đã bị những con qua, 
kên kên vã các loại chữm khác ăn thịt. Bằng cách 
này, ngài đã bị phạm tội. Nếu ngài vui lòng ra lịnh, 
hai nai chúa chúng tôi, mỗi ngày sẽ gởi đến ngài một 
con nai. Những con nai trong bầy nai sẽ lần lượt đến 
phiên mình. Bằng cách này, không có gì cẵn trở vua 
dùng buổi tiệc với thịt nai ngon và như vậy đàn nai 
sẽ được cứu không bị chết một lúc.” 
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Sau khi nghe những điều này, vua nước Kđớ 
chấp nhận lời yêu cầu của chúng và ra lịnh cho các 
tướng truyền xuống ba quân không ai được săn bắn 
và giết nai nữa. Rồi vua trở về kinh đô, hai nai chúa 
tập trung đàn nai của mình lại, an ủi đàn nai bằng 
nhiều cách và thông báo rằng vua sẽ không đi săn 
nữa, nhưng mỗi ngày chúng ta phải gởi đến triều 
đình một con nai. Sau đó, họ đếm tất cả các con nai 
và chia thành hai nhóm chính. Từ đó trở đi, hai đàn 
nai cứ cách ngày luân phiên là dâng nạp sinh mạng 
một con nai cho nhà vua. 

Một ngày kia, có con nai mẹ trong đàn của nai 
chúa Viéãkha mang thai hai nai con mà đã đến phiên 
mình phải nộp mạng. Con nai cái ấy liền đến tâu với 
nai chúa Viéãkha rằng nếu nai cái nạp mình cho nhà 
vua thì hai nai con đang trong bụng sẽ bị chết theo. 
Vì vậy, xin nai chúa cho khất hẹn đến khi sinh nở 
xong. Nai chúa Vi/é4kha yêu cầu nai khác đi thế, 
nhưng con nào cũng từ chối đi trước khi đến phiên 
mình. Lúc đó, nai cái đi tới đàn nai của Nyagrodha, 
nai chúa của bày khác để trình bày hoàn cảnh của 
mình. Trong đàn nai này cũng không ai bằng lòng đi 
thế trước luôn. Lúc đó, nai chúa Wyagrodha mới nói 
với bầy nai của mình là “7ø đã đảm bảo mạng sống 
an toàn cho con nai cái nên không thể đưa nai cái 
này đi nộp mạng lúc đang mang thai. Ta xin đi đến 
nhà bếp của nhà vua để nộp mạng thay cho nai cái 
đó.” 
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Rồi nai chúa Nyagrodha vượt qua khu rừng, đi 
dọc theo con đường đến Värznasi. Bất cứ người nào 
đang đi trên đường thấy nai chúa với nét đẹp uy 
nghiêm hoàn mỹ và đáng yêu, đều đi theo nai. Thấy 
nai đi trên đường với nhiều người đàn ông đi theo 
xung quanh, dân làng mới hỏi nhau rằng: “Đây là 
vua của các loài nai. Tất cả bây nai đã bị giết hết, 
bây giờ đến phiên nai chúa phải đi đến kinh đô của 
vua. Chúng ta nên đến vua nước Kaấĩ và xin vua tha 
mạng cho chú nai chúa đẹp mỹ miều kia, bởi lễ nai 
chúa là niềm vinh dự của vùng này.” Họ cũng nói 
nhiều điều khác nữa. Ngay khi nai chúa bước vào 
Mahänasa, tất cả những người dân đến cầu nguyện 
cho mạng sống của nai bởi vì nai trông rất thanh 
nhã, tuyệt đẹp, hiên ngang sẽ làm đẹp hơn cho khu 
vườn trong thành phố này với sự diễm phúc hiện 
diện của nó. Rồi vua nước Kđếĩ cho triệu nai đến 
cung điện và hỏi vì sao nai chúa đến đây. Nai chúa 
tường thuật câu chuyện của con nai cái đang có 
mang hai con không thể để nai chết nên nai chúa đi 
thế. Tất cả mọi người hiện diện đều cảm động. Rồi 
vua nói với nai chúa rằng: “Ai hy sinh mạng sống 
của mình vì lợi ích của người khác thì đó không phải 
là loài thú. Mặt khác, chúng ta như những con thú, 
bởi vì chúng ta mất đi tất cả tư tưởng đúng đắn và từ 
bị. Ta rất cảm động và hài lòng khi nghe sự hy sinh 
của chính nhà ngươi cho nai cái. Vì sự hy sinh cao 
thượng này, Ta cũng sẽ tha mạng sống cho tất cả các 
loài nai. Hãy trở về nơi của nhà ngươi và sống bình 
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an không còn sợ hãi nữa.” Nhà vua đã công bố sắc 
lịnh này khắp gần xa trong thành phố với hồi chuông 
báo ¡nh I. 

Từ sự việc này đã làm các chư thiên để ý. Vị Đế 
thiên đế thích đã tạo ra hàng ngàn con nai để thử 
lòng ngay thẳng đạo đức của vua nước Kđốý. Dân 
chúng Kđá mất nhiều lợi lớn từ những con nai này 
(vì không được săn bắn nai nữa dù nai đi lãng vãng 
rất nhiều) và đã trình sự than thở lên vua. 

Nói về nai chúa Nyagrodha khi trở về khu rừng 
của mình đã kể lại sự việc cho nai cái nghe và nói 
rằng nai cái có thể sống bình an và về lại đàn của 
nai chúa V/é4kha. Nhưng nai cái không chịu ổi và 
nói rằng nai cái có thể sống ở đây với đàn nai của 
Nyagrodha dù rằng đời sống có như thế nào và hát 
lên một bài kệ (gđiha) để bày tỏ lòng biết ơn nai 
chúa Nyagrodha. 

Sau sự ban hành sắc chỉ của vua, tất cả loài nai 
được sống bình an, vui vẻ tung tăng khắp nơi và 
sanh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Lúc đó, dân chúng 
nước Kĩ tâu với vua họ rằng: 

'Đất nước hiện đang bị khủng hoảng, kinh thành 
giàu có sắp bị tàn rụi, vì càng ngày càng có nhiều 
nai đang ăn ruộng bắp của chúng tôi. Tâu bệ hạ! Xin 
có biện pháp ngăn chặn chúng lại'. 

Vua trả lời rằng: 

“Toàn dân hãy cố gắng vượt qua sự khủng hoẳng 
này. Ta đã bảo đãm an toàn cho loài nai thì ta không 
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thể làm một điều sai khác được.” 

Từ đó, nơi đây được gọi là “Migadaya Rsipaftana' 
nghĩa là nơi ưu đãi đặc biệt cho các loài nai." 

Trong tự điển Pii của Childer,“” từ Dãya có 
nghĩa là món quà và khu rừng và việc dùng từ này Ở 
đây có nghĩa là khu rừng. Senart và các học giả ngoại 
quốc đã chi tiết những hình thức đa dạng trong câu 
chuyện nai chúa Nyagrodha đã được đề cập trong 
những kinh sách cổ." 

NGUỒN GỐC TỪ SÄRNÄTHA 

Ý nghĩa của từ kép Sảranganatha là “nai chúa 
(lộc-vương). Tên cổ của địa danh Sđrnatha là 
Mrgadava (Vườn Nan) và theo những câu chuyện 
trong kinh Bổn sanh và những tác phẩm khác, Đức 
Phật như là chúa của vùng đất này. Vì vậy, dường 
như rằng theo truyền thống cổ, những người theo 
đạo Hindu đã thờ phượng nai chúa Nyagrodha hoặc 
Đức Phật như là Mahadeva Sãranganatha°° và họ đã 
chấp nhận pháp trong tam bảo (Phật, pháp và tăng) 





% Kinh Đại-sự (Mahävastu), trang 366. Ngài Nghĩa tịnh và các nhà 
chiêm bái Trung quốc đã thường dùng từ Silun hoặc Silulin để dịch từ 
Mrigadäya. Từ Trung quốc có nghĩa là “vùng đất dành cho hươu”. 

'” Xem Childer, Pãli Dictionary, trang 114. 

' Benfey, Panchafamrra, trang 183. Cũng trong Memoirs (1-361) của 
Huyền trang. General Cunningham nói rằng cảnh này đã được khắc 
chạm trên một bia ký bằng đá ở Bharatpur (đĩa XLII 2). Nó được viết 
bằng nét chữ Isimigajatakam. Nhưng Tiến sĩ Hocnlie đã mâu thuẫn 
quan điễm ông ta trong India Antiquary. 

5 Ở nhiều nơi, thần Siva được tôn thờ với hình con nai phía bên tay 
trái. Vì vậy, có thể tự nhiên để gọi thần Sãranganatha. Hồ nước gần 
ngôi đền thờ thần ở Sãrnziha được gọi là Sarangarala. 
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của Phật giáo như là vị thần Dharma Thaäkura'° của 
họ. 

Từ Saranganatha (nai chúa) trở thành Sarnatha 
theo những quy luật thay đối những từ Sanskrir thành 
Prakrta. Hoặc Sarnafha cũng dường như là sự rút 
øọn lại của Saranigandtha. 


” B.C. Bhattacharya, The History of Sđrniiha or the Cradle of 
Buddhism (Lịch sử Phật giáo Sarnath và Chiếc Nôi Phật giáo), Delhi: 
Pilgrims Revised Edition — 1999, trang 24. 


SARNÄTHA TRONG LỊCH SỬ 


SÄARNÄTHA TRONG LỊCH SỬ 


Từ việc khảo sát những tác phẩm mỹ thuật đời 
xưa đã cho thấy rằng lịch sử Ấn Độ trước sự xâm 
lăng của Alexander (Đại đế Hy Lạp), nơi đây đã bị 
bóng tối bao phủ. Sự tường thuật mà chúng ta có 
trong thời đoạn này chủ yếu là những truyền thống, 
những truyền thuyết và như vậy chúng không thể 
được chấp nhận như là những bằng chứng lịch sử 
đáng tin được. 

Bây giờ chúng ta thử bàn bạc về mối liên quan 
giữa lịch sử của Sđrnđiha và lịch sử của Ấn Độ. Có 
thể chú ý rằng toàn bộ để tài này tùy thuộc vào kết 
quả của những công cuộc khai quật hiện tại. Vì vậy, 
những lời giải thích này khó thể đưa đến kết luận 
cuối cùng. 

VUA A-DỤC 


Trong tất cả các quốc vương nổi danh trong lịch 
sử Ấn Độ, vua A-dục (A4oka) là người đầu tiên đã 
có liên quan đến S4rnarha. Khoảng 200 năm sau khi 
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Đức Phật nhập niết bàn, vua A-dục, vị hoàng đế của 
nước Khổng tước (Maurya), một nhân vật nổi tiếng 
trong lịch sử của Phật giáo, sau khi tiến hành chiến 
tranh xâm lăng tộc Kaliäga, những cảnh tượng chết 
chóc máu đổ và đầy khổ đau của cả hàng ngàn 
người đã khiến lương tâm của vua cắn rứt vô cùng: 
để rồi cuối cùng vua đã quyết định từ bỏ chiến tranh 
sát hại người vĩnh viễn. Điều này đã mang lại một 
sự thay đổi lớn trong quan điểm và hoạt động của 
vua. Vua tán thành tông chỉ của Phật giáo và đã vận 
dụng tất cả lòng nhiệt thành và khả năng sẵn có của 
mình để truyền bá thông điệp từ bi của Đức Phật. 
Cuộc đời cao thượng của Đức Phật đã chinh phục 
trái tim của vua và vua đã quyết định viếng thăm 
các thánh địa của Phật để chiêm bái và trùng tu. Tại 
Lâm-t-mI (nay là Rummindel thuộc Taral, Nepal), 
vua đã cho dựng một trụ đá kỷ niệm nơi Thái Tử Sĩ- 
đạt-đa đản sanh. Ở Sãrnãtha, vua đã xây dựng nhiều 
tháp kỷ niệm, một trong số này là tháp DharmaJjäjikã 
cao 30.4 mét. Tháp này có đỉnh bằng đá khối. Vào 
năm 1794, ông Jagat Singh của xứ Ba-la-nại đã phá 
sập tháp này. Một công trình tưởng niệm khác của 
vua là một trụ đá khối với đỉnh trụ là bốn con sư tử 
ngồi xoay bốn hướng. Ngày nay được chính phủ Ấn 
Độ chọn làm biểu tượng quốc gia và đã được lưu giữ 
ở viện bảo tàng Khảo cổ Sárnatha cạnh bên. 

Vua cũng đã ban nhiều sắc lịnh được khắc trên 
những bia đá và cột trụ ở nhiều nơi khác nhau trong 
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lãnh thổ vua cai trị. Chính tại Sđrnđtha, vua cũng có 
một sắc lịnh khắc trên một trụ đá rất đẹp vào năm 
242 trước tây lịch. Một trụ đá có chữ khắc được đào 
từ dưới đất lên. Chữ khắc này được giải mã và có 
giá trị lớn trong việc mang lịch sử ra ánh sáng. 
Chúng ta biết rằng trụ đá này đã xuất hiện trong 
những ngày Phật giáo suy giảm. Vì lý do đó, Đại 
quốc vương đã ban lịnh những thành phần tăng 
chúng không chính thống phải mặc y phục trắng và 
bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Vua cũng ra chiếu chỉ 
cho những vị tướng ban bố công lịnh này khắp nơi 
trong lãnh thổ của ngài. Những sắc lịnh khắc trên đá 
tương tự như vậy cũng được tìm thấy ở Sảnchi và 
Allahabad. Trong bia khắc này ghi rằng tăng chúng 
phải dự lễ bố tát ở mỗi kỳ. Điều này đã minh chứng 
rằng vua là vị quản lý tất cả các tăng chúng và luôn 
luôn cẩn thận áp dụng các biện pháp thích hợp cho 
sự vi phạm quy luật tăng đoàn. 

Bên cạnh những bia đá này, có nhiều di vật khác 
được khôi phục lại ở Sđrnafha đã cho thấy rằng vua 
đã dành sự quan tâm lớn tại đây. G1ữa di tích hoang 
tàn tại Sđrnđtha, có những dấu vết của ngôi tháp 
sạch hơi xa một tí ở phía nam có cột trụ đá của vua. 
Năm 1793-1794 Sjagat Singh, một vị quan giàu có 
(Dewan) của Banäras đã đập bể ngôi tháp và 
chuyển gạch cùng những vật liệu xây dựng khác của 
ngôi tháp để xây một dinh thự (Mahalla) đặt tên của 
ông “Jagatganj°. Do đó, để dễ nhớ, ban quản lý khoa 
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Khảo cổ học Ấn Độ đã gọi tháp này là tháp Jagat 
Singh. Họ cũng tìm hiểu và cho rằng ngôi tháp này 
thuộc về triều đại vua A dục. 

Vật thứ ba có liên quan đến vua ở nơi này là rào 
chấn đá. Ông Oetel đã tìm thấy nó ở dưới đáy của 
một căn phòng ở phía nam của chánh điện. Sự nhắn 
bóng láng và nét đặc biệt của mái hiên, những nhà 
nghiên cứu đồ cổ kết luận rằng nó được xây khoảng 
thời đại của vua. Theo Tiến sĩ Vogel, rào chấn này 
được xây để bảo vệ nơi mà Đức Phật “Chuyển bánh 
xe pháp” hoặc những nơi thiêng liêng khác. Theo ý 
kiến của ông Dayäram Sãhni thuộc bộ Khảo cổ học 
thì cột rào chấn đá này đứng xung quanh cột đá vua 
và sau đó được chuyển đem đến nơi đây. Nhưng ông 
ta nghi ngờ rằng liệu cột trụ đá có bất cứ rào chấn 
đá nào xây chung quanh không? Cũng có bằng 
chứng chứng minh một trụ đá do vua Pháp A-dục 
(Dharmaéoka — hiệu của vua) xây có một rào chấn 
chung quanh như đã thấy ở Bharhut. 

Ba cổ vật như đã nói ở trên đã cho thấy vua A- 
dục có liên quan với khu thánh tích Sarnatha. Vậy 
khi nào vua Pháp A-dục (Dharmasoka) đã hành 
hương đến Sđrnđrha? Vào khoảng năm 249 trước tây 
lịch, vua đã thực hiện một cuộc hành hương đến 
Câu-thi-na (Kusinaøa), thành Ca-ty-la-vỆ 
(Kapilavasfu), Tỳ-xá-Ìy (Šräyasfi), Bồ-đề-đạo-tràng 
(Bodhgaya) và những thánh địa khác của Phật giáo. 
Trong danh sách những nơi thăm viếng của vua A- 
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dục thì lại không thấy đề cập đến Sđrnarha và cũng 
dường như thật phi lý khi cho rằng vua đã không 
viếng thăm nơi Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp 
đầu tiên này. Vua đã xây một trụ đá ở mỗi nơi ngài 
viếng thăm trong chuyến hành hương của mình. Từ 
cột đá ở Sárnađfha mang chữ khắc của vua với trụ cột 
đầu sư tử, chúng ta đã tin rằng vua đã viếng thăm 
Sarnatha, một nơi thánh địa quan trọng nhất của 
Phật giáo trong cuộc hành hương của vua." 

Không có những cổ vật quý của bất cứ vua 
Khổng-tước (Mawrya) nào khác, ngoài của vua A- 
dục được khám phá ở Sarnatha. 


TRIỀU ĐẠI SUNGA 


Sau khi Maurya sụp đổ, Pushyamirra thành lập 
triểu đại ŠSuñga hoặc Mfirra năm 184. Suốt triều đại 
Šuñøa (thế kỷ II hoặc I trước tây lịch) Sảrnäatha 
không được biết đến nhiều, nhưng công cuộc khai 
quật đã phát hiện hơn 12 trụ hiên bằng đá có tuổi 
khoảng thế kỷ thứ I trước Tây lịch, gần tháp 
Dharmarajika. Chúng có thể hình thành một phần 
mái hiên bằng đá đặt xung quanh tháp thời Šuủga, 
cũng giống như những ngôi tháp với những mái hiên 
ở Sanchi vào thời đó. Vua Šzøz là một vị Hindu 
chính thống và thường thực hiện các buổi lễ tế ngựa 
cũng như nhiều buổi lễ khác để thiết lập lại Bà-la- 
môn đối nghịch lại Phật giáo. Vua cũng chống lại vị 


” Nhà lịch sử Vincent A. Smith đã đồng ý rằng vua đã viếng thăm 
Sãrnãtha mặc dù không có bằng chứng để chứng minh cho điều này. 
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vua Phật giáo Menander. Dưới những hoàn cảnh như 
vậy, không thể hy vọng rằng vua hoặc người nối dõi 
đến viếng di tích Sđrnafha này. Thực tế cho thấy, 
không có những cổ vật lịch sử của những người cai 
trị của dòng này được khám phá ở Sarnatha. Vẫn có 
rất ít những cổ vật của những vị vua này, mặc dù 
không có cách nào để đào lên ở Särnatha: “Suốt 
frone những ngày hưng thịnh của Phật giáo, những 
Phật tử mộ đạo đã quyên góp và xây một ngôi tịnh 
xá lớn với vô số khối gạch. Họ đã đặt xá lợi Phật 
chính giữa tháp và tôn thờ ngôi tháp như một sự hiện 
diện của Phật, pháp và tăng với lòng kính trọng vô 
bờ. Họ cũng đã xây những rào chấn lớn bằng gạch 
xung quanh mỗi tháp. Những rào chấn được đặt trên 
những cột đá, mỗi cặp hiên đều có một thanh ngang 
giữ ở trên, làm thành cổng chữ nhật và cột đá thì ở 
chính giữa phía sau. Rào chấn này rất bóng, nếu để 
fay vịn vào nó thì như bị trơn tuột. Mỗi cột đá, mỗi 
thanh ngang và mỗi giàn rào chấn đều khắc tên 
những vị thí chủ'. Một số những cột đá dưới rào 
chấn được tìm thấy ở những nơi có cột trụ đá của 
vua. Tên của những thí chủ được khắc trên đá bằng 
nét chữ của Bà-la-môn (Brđhm). Ở Bồ-đề-đạo- 
tràng cũng có những rào chấn bằng cổ kích như vậy. 
Chúng thuộc về thời đại S#gas. Bên cạnh đó, cũng 
có hai cổ vật thuộc triều đại S#øa như đầu cột hình 
chuông ở phía đông bắc của chánh điện (trong danh 
sách của viện bảo tàng Khảo cổ Sđrnatha mang số 
D. (g) 1.1. và những mẫu của đầu đá bể được tìm 
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thấy ở góc tây nam trong suốt cuộc đào xới năm 
1906-1907 (số thứ tự của nó theo danh sách của viện 
bảo tàng Khảo cổ Sãrnarha là (B.1). Không có các 
cổ vật của các vua thuộc triểu đại KZđ2va, triểu đại 
theo sau Š⁄ea vẫn chưa được khám phá ở Sarnatha. 


SAKA SATRAP 


Šaka đã nắm giữ phía tây bắc của Ấn Độ trước 
khi triểu đại Kđøya sụp đổ. Một số các thống đốc 
trong triều đại Šaka đã khẳng định rằng nền độc lập 
của họ trong thế kỷ thứ I và cai trị ở Mafhura, Taxila 
và những nơi khác dưới danh hiệu Phó vương hoặc 
Đại vương. Một chữ khắc của một phó vương tên 
Soda hoặc Songdas hoặc Sudasassoda đã được khám 
phá trên một cột đầu sư tử ở Mathura. Chữ khắc này 
vào khoảng năm 15.“ Một bia khắc của vua 
A$aghasa được viết giống mẫu chữ như được khắc 
trên cột trụ đá của vua ở Sđrnatha. ” 


TRIỀU ĐẠI KANISHKA 


Vào khoảng giữa thế kỷ I, K„shđn thuộc bộ lạc 
Yuchchi đã chiếm đánh những kinh đô của triều đại 
Šaka và thiết lập kinh đô mới cho họ. Với sự ra đời 
của triều đại Kushans ở Bắc Ấn, Phật giáo đã bước 
vào một giai đoạn phát triển mới của những hoạt 





7“ Journal of Royal Asiatic Society (Tạp chí của Hội Châu Á Hoàng 
gia), 1845, 525, 1904, 703; 1905, 154, Royal Asiatic SocIety. 

” Babu Rakhaldas Banerji đã cho thấy sự giống nhau trong tính cách 
của những bia ký. Xem Sãhitya Parisad Patikã, B.S., 1312 số 4. Một 
chữ khắc ngắn khác của vua A§vaghosa đã được tìm thấy ở Sarnatha. 
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động nghệ thuật Phật giáo nổi bật. Mathura là một 
trung tâm lớn nhất của sự phục hưng và Sarnäatha 
cũng thịnh vượng không kém với nhiều công trình 
mới được xây thêm. 

Vị vua đầu tiên của dòng này là Kaphise I. Lãnh 
thổ của vị này mở rộng đến Kabul, Gandhär và 
Punjab. Con trai của Kadphises I đã thực hiện những 
cuộc tấn công mãnh liệt xa đến trung tâm Ấn Độ 
tiến lên thành Ba-la-nai (Banaras). Từ những đồng 
bạc cắc và những cổ vật khác, chúng ta biết rằng 
vua là một người sùng đạo thờ thần Ế/wa. Vì vậy, 
không thể nào mà vua không có bất cứ sự liên hệ 
nào đến Särnđrha. Thật ra, không có di vật của triều 
đại này được tìm thấy ở đây. 

Sau Kaphise là Kaniska, một vị vua vĩ đại nhất 
trong dòng vua này. Lúc trước vua Kamiska là người 
theo đạo thờ lửa, cũng giống như vua Akbar là vị thờ 
thần và các nữ thần. Sau này, vua Kaniska cảm thấy 
mến phục đạo Phật và đem tất cả nỗ lực của mình 
để bảo vệ và cải tiến cho tôn giáo này. Vua là 
Mạnh-thường-quân nổi tiếng ủng hộ trường phái đại 
thừa Phật giáo cũng giống như vua tất nổi tiếng 
giữa những nhà ủng hộ tiểu thừa. Bằng chứng mạnh 
nhất để ủng hộ vua Kaøiska có liên hệ đến Sarnatha 
là bức tượng cổ đại nhất và lớn nhất của một Bồ-tát 
với ba bản chữ khắc. Theo chữ khắc này cho biết 
bức tượng được đúc năm thứ ba dưới triều vua 
Kaniska. Theo những chứng cớ khác, tượng được tạc 
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ở Mathura và trôi tỳ kheo Bala và Pusyabuddhi cúng 
cho chùa ở Sđrnatha. Hơn hai bia ký của tỳ kheo 
Bala được khám phá, một là ở ÄMa£hura và một ở 
Tỳ-xá-li (Šrãvasf). Bia ký ở Sãrnatha ghi rằng: 

“Thành Ba-la-nạai (Banaras) nằm dưới sự thống 
frị cảa Đại vương Kaniska và do một phó vương cai 
trị dưới quyền của Đại vương. Có thể nói hầu hết các 
'đại vương" đều có cơ sở doanh trại ở Mathura. Tỳ 
kheo Bala và Pusyabuddli... thuộc gia đình hoàng 
gia. Họ đã hành hương chiêm bái những thánh tích 
Phật giáo và cúng dường tượng ở những nơi mà họ 
đến chiêm bái”. 

Không có di vật thuộc triểu đại Vasiska, 
Huviska, Vasudeva và những người nối dõi vua 
Kaniska vẫn chưa tìm thấy được ở Sđrnarha. Từ 
những đồng tiền của họ cho thấy rằng những vị vua 
này hướng về đạo Hindu hơn là Phật giáo. Mặc dù 
không có tên của vị vua nào được để cập, tuy nhiên 
những hình tượng Phật giáo được khám phá ở đây đã 
cho thấy sự ảnh hưởng của triều đại Kushãn. 

Với sự ra đời của triều đại Kushää ở Bắc Ấn, 
Phật giáo đã bước vào một giai đoạn phát triển mới 
của những hoạt động nghệ thuật Phật giáo. Mathura 
là một trung tâm lớn nhất của sự phục hưng nghệ 
thuật và Sarnđíha cũng thịnh vượng không kém với 
nhiều công trình mới được xây thêm. Vào năm thứ 


sỹ Dịch từ đoạn trích của Sãhitya Parisad Patrikã 1312, B.S., Part IV, 
trang 173. 
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IH của triểu đại Kanishka, tỳ kheo Bala của Mathurã 
đã xây một tượng Bồ-tát to lớn bằng đá đỏ ở 
Sarnatha (pl. V A) với một cái lộng lớn (chhafra) 
trên tương xứng với tượng. Đây cũng hiển lộ tấm 
lòng của Satrap Kharapallaäna và Satrap Vanashpara 
là những thống đốc địa phương của xứ Ba-la-nại vào 
thời vua Kanishka. Phái  Thượng-tọa-bộ 
(Sarvastivadin) lúc đó được phát triển mạnh ở 
Sarnatha và đã thành lập vài tu viện ở đây. 

TRIỀU ĐẠI GUPTAS 


Sau khi K„shãn sụp đổ, triểu đại Gupra đã thiết 
lập thế lực thống trị phía bắc Ấn Độ bắt đầu từ thế 
kỷ thứ IV tây lịch. Mặc dù Chandra Gupfa, Samudra 
Gupfta, Chandra Gupfa lsipatana, Kuimara UHPÍA, 
Skanda Œupfa và những vị vua khác của dòng họ 
này là đạo Hmdu, nhưng họ đã không thù địch với 
Phật giáo. Từ một số những bia ký, chúng ta thấy 
rằng họ đã ban nhiều công lệnh bảo vệ cộng đồng 
Phật giáo trong nhiều nơi họ thống trị. Những vị vua 
Hindu này không bao giờ thấm sát những người theo 
tôn giáo khác. Vua Pusyamira là một người theo 
đạo Hindu chính thống và thực hiện lễ tế ngựa cũng 
như những buổi lễ khác. Nhưng ông chưa bao giờ nỗ 
lực tàn phá S4rnatha hoặc các thánh địa khác của 
Phật giáo. Những vị vua Gupía khác cũng đã trợ cấp 
cho những ngôi chùa Phật giáo. Vua Harsa cũng 
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khoan dung với các tôn giáo khác.” Bằng chứng cho 
thấy hầu hết những di vật kiến trúc và điêu khắc ở 
Sãrnätha dường như là những tác phẩm thuộc triều 
đại Gupía. Những nhà khảo cổ học cho rằng ngôi 
tháp Dhãmek đồ sộ với ba trăm bức tượng trong viện 
bảo tàng Khảo cổ Sđrnđrha trong đó có một tượng 
Đức Phật ngồi “chuyển pháp luân` thuộc thời đại 
Gupta. Trong thời này có một loại mỹ thuật mới về 
điêu khắc tượng xuất hiện. Chúng ta cũng biết rằng 
từ các chữ khắc trên bia đá của “chánh điện' và bậc 
thang của ngôi tháp “Jagafingh" đã cho thấy rằng 
một nhánh của tiểu thừa Phật giáo là Nhất-thiết-hữu 
bộ (Sarvasfivadin) đã có ảnh hưởng lớn ở Sarnatha 
trước khi bắt đầu triều đại Gupra. Khi sự hưng thịnh 
của họ chấm dứt vào khoảng thế kỷ thứ IV, thì một 
nhánh khác của tiểu thừa Phật giáo là Chánh-lượng- 
bộ (Sœmmirfiya) trở thành một cộng đồng nổi tiếng 
nhất ở Sarnatha. Họ đã duy trì Phật giáo cho đến thế 
kỷ thứ VI. Một bia ký của họ thuộc nét chữ của thế 
kỷ IV có thể được thấy trên trụ đá của vua. Lại nữa, 
nhà chiêm bái Trung hoa có thấy khoảng 1500 vị 
tăng thuộc bộ phái này đang tu học ở Sđrnatha vào 
thế kỷ VỊI. Nhà chiêm bái Pháp hiển, người thực 
hiện chuyến hành hương đến Ấn Độ vào đâu thế kỷ 





7 Tiến sĩ V.A. Smith cũng đã chấp nhận quan điểm này rằng: “... Cách 
cư xử của vua Harsa như là một tổng thể chứng minh rằng giống như 
hầu hết những nhà thông trị trong thời Ấn Độ cổ đại, vua nói chung 
khoan dung với tất cả hình thức tôn giáo bản xứ...” Xem Imperial 
Gazeteer, tập IV, trang 298. 
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thứ IV trong triều đại vua Chandragupia II tường 
thuật về Sđrnatha”° như sau: 

Khi năm vị khổ hạnh thấy Thế Tôn từ xa hướng 
về phía họ, họ liền nói với nhau rằng: “... Khi ông ta 
đến đây, chúng ta hãy cẩn thận không nên tiếp đón 
ông ấy'. Nhưng khi Thế Tôn tiến đến với dung nghi 
đĩnh đạc, trầm tĩnh, siêu thoát, không dI nói di fự 
động họ đứng dậy và đảnh lễ ngài”. 

Cách khoảng 60 bước về phía bắc của nơi này, 
Thế Tôn nhìn về hướng tây, rồi ngôi xuống và bắt 
đầu 'chuyển pháp luân'.. Cách khoảng 20 bước về 
phía bắc là nơi Đức Phật đã kể lại lịch sử của ngài. 
Cách 50 bước về phía nam đây là nơi mà con rồng Ï 
loopo đã hỏi Phật bao lâu nữa rồng sẽ được giải 
thoát khỏi xác thân rồng này... Nơi đây có hai tự viện 
và bốn ngôi tháp lớn cũng có một số đông tăng sĩ tu 
học tại đây”. 

Dưới sự cai trị của triểu đại Gupta (thế kỷ IV- 
VI), Sarnatha bước vào thời kỳ hoàng kim của nghệ 
thuật điêu khắc. Những bức tượng và kiến trúc tuyệt 
mỹ nhất được đúc trong thời gian này. Tháp chính 
được xây rộng và công trình Dhamedh được bao bọc 
bởi những viên đá khắc sắc xảo. Sự quan trọng của 
$Sarnatha là chiếc nôi Phật giáo và là một trong 
những trung tâm Phật giáo mạnh mẽ. Ngài Pháp 
hiển đã viếng thăm Sđrnđíha vào triểu đại 





5 The Pilgrimage of Fa-hien tr. by J.W. Laidlay (Baptist Mission Press), 
Calcutta, 1848, chương XXXIV và Legge”s Translation, Oxford, 1886, 
trang 94-6. 
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Chandragupta II (376-414) và đã thấy có bốn ngôi 
tháp và hai tu viện ở đây. Có một bia khắc trên bệ 
của tượng Phật ghi rằng đây là do Kumaragupta 
dâng cúng và có thể tên người cúng dường đó thuộc 
triểu đại Gupta (năm 414-55). 

Mặc dù không thấy bia khắc của triểu đại 
Skandagupta ở Sđrnaiha, nhưng Sđrnãtha hẳn đã 
tiếp tục hưng thạnh suốt trong thời ấy và cho tới khi 
bị sụp đổ trong cuộc xâm lăng của Hũñas (Hung nô - 
quân Mông cổ). Ông Cunningham đã tìm thấy một 
kho chôn cất tượng và vật quý ở Sđrnđrha và điều 
này đã cho thấy rằng Sđrnađrha bị tàn phá từ cuộc 
xâm lăng như vũ bão của Hung nô. Ở đây cũng có 
những bia ký của những vị vua thuộc triều đại Gupta 
chi thời vua Kumaragupta II, năm 473 và vua 
Buddhagupta, năm 476. 

Cuối thế kỷ thứ V do hậu quả xâm lăng của bọn 
Hung nô (Hz»a), triểu đại Gupfa sụp đổ. Thời kỳ kế 
tiếp là bóng tối bao trùm Ấn Độ và vì vậy trong thời 
đại này không có gì để chứng minh bối cảnh lịch sử 
của Sđrnđfha này. Tình trạng thiếu thốn của những 
di vật thời này đã chứng minh một sự thật về tình 
hình loạn lạc lúc đó. 


CÁC VUA THỜI HẬU GUPTA 
Trong thế kỷ thứ VI, hoàng đế Narasingh Deo 


Baladirya thuộc triều đại Gupfa đã đánh đuổi được 
bọn Hung nô và khôi phục lại triểu đại Gupra. Vì lý 
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do đó, một vài di vật của Kư„mara Gupfa II, con trai 
của Bal4ditya, vị hoàng đế Œupía sau cùng và 
Prakafadrftya của dòng họ này đã có quan hệ với 
Sarnatha. Ở dưới chân của bức tượng Phật số B (b) 
173 trong danh sách của Viện bảo tàng Khảo cổ 
Sárnatha có một bia ký nhỏ của vua Kumara Gupta 
này. Tiến sĩ Konow có ý kiến rằng đây là bia ký của 
Kumãra Gupta I.“” Mặt khác, Tiến sĩ Vogel đã 
không chấp nhận Kumara Gupta này là một vị vua 
của triều đại Gupta. ” Thực ra cả hai quan điểm của 
hai nhà học giả đều sai, bởi vì những bia ký của ba 
bức tượng Phật mới khám phá đây (1915) và niên 
đại thật sự của triều đại Kumãra Gupta II được biết 
rõ ràng. ? Tiến sĩ Fleetf” có trình bày chỉ tiết trong 
tác phẩm Corpus Inscription Indicarum. 

Một số học giả cho rằng vua Prakafadirya là 
giống với Prakasadirya. Nhiều đồng tiền cổ của vua 
Prakäéäditya đã được tìm thấy nhiều nơi ở Ấn Độ. 
SrỤut† Nagendra Nath Basu Prachyabidyamaharnava 
cho rằng vua Praka/adirya là anh của vua Kumara 
Gupra và vị ấy với Baladirya có kinh đô của họ ở 
thành Ba-la-nai (Banaras). Nếu như vậy, không có 
øì thắc mắc tại sao những di vật cổ của vua ấy 
7” Archaeological Survey Report, 1909-7, trang 89, 91 và 99, Inscription 
(Chữ khắc) VIIIL 
73 carnatha Catalogue (Danh mục liệt kê của Sarnath), trang 15. 

” Ngày của Kumära Gupta II được cho trong bia ký (vis. G.S. 154=473 
A.D.) khác với ý V.A. Smith và Tiến sĩ Fleet. Bia ký này vẫn chưa 


được công bố. 
#8 Dr, Fleet, Corpus Inscription Indicarum, tập IV, trang 284. 
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không thấy ở S4rnzíha. “Từ bia ký của vua 
Prakafaditya, chúng ta biết rằng vua đã cho đúc một 
bức tượng Visiu gọi là Muradvif và xây một ngôi 
đến lớn thờ thần. Hình như có sự bắt đầu nỗ lực để 
chuyển hóa nơi thánh địa Phật giáo này thành nơi 
thiêng liêng của đạo Hindu”.®'" Có một điều cần chú 
ý rằng trong khi một người anh của vua Kumara 
Gupta II đã đúc một tượng Phật thì một người anh 
khác đã xây một tượng thần Vis2w và vẫn không có 
øì chống đối xảy ra giữa họ. Thật là cao thượng biết 
bao nhiêu tinh thần khoan dung giữa các tôn giáo 
với nhau đã phổ biến ở Ân Độ! 

TRIỀU VUA HARSAVARDHANA VÀ SỰ TƯỜNG THUẬT CỦA 
NGÀI HUYỄN TRANG 


Sau khi triểu đại Gupta sụp đổ vào nửa cuối thế 
kỷ thứ VII, Harsavardhana, vua của Thanesvar trở 
thành hoàng đế phía bắc Ấn Độ. Giống như Kaniska 
và Akbar, vua đã ủng hộ và bày tổ lòng kính trọng 
đối với tất cả tôn giáo khác. Đó là bằng chứng to lớn 
mà vua đã học từ Phật giáo, đặc biệt từ vua. Một 
hoặc hai di vật được khai quật ở Sđrnatha đã cho 
thấy sự hiểu biết về Phật giáo của vua. Qua những 
cuộc khảo sát những khối gạch và đá của tháp 
Dhãmek, những nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận 
rằng phần lớn ngôi tháp này là do vua Harsa xây và 





Š' Dịch từ một đoạn trích của Nagendranath Vasu, trang 246, (B.C. 
Bhattacharya, The History of Sarnatfha or the Cradle of Buddhism, trang 
38). 
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có thể ngài muốn ẩn danh tánh (hành bố-thí ba-la- 
mật) nên không cho khắc tên. Đó có thể là lý do tại 
sao nơi đây không có bia ký nào của vị vua này Ở 
Sarnatha. Suốt trong thời trị vì của vua Harsa, nhà 
chiêm bái Huyễn trang đến hành hương Ấn Độ đã 
tường thuật về Sãrnđrha như sau: 

“Ba-la-nại tọa lạc về hướng tây sông Hằng rộng 
khoảng 4000 lý, dân chúng sống đông đúc ở vùng 
này, rất nhiều gia đình giàu có với nhiều bảo vật quý 
giá. Người dân tại vùng này rất nhân ái, thanh nhàn 
và ham học. Đa số họ là những người không có tin 
ngưỡng tuy nhiên họ cũng rất tôn kính giáo pháp 
Đúc Phật nơi đây. Thời tiết dễ chịu, mùa màng 
phong nhiêu, cây có xum xuê và rừng rậm xanh uI. 

..Về phía tây nam của ngôi tháp là tháp đá do 
vua xây. Mặc dù nên đã hư rụi, nhưng vẫn còn bức 
tường cao T00 ƒeet hoặc hơn. Phía trước ngôi tháp 
này là một trụ đá cao 70 ƒeet. Đá này màu sáng như 
ngọc bích. Những ánh sáng long lanh và nhấp nhánh 
như đèn và những người đến đây trước khi câu 
nguyện đều chiêm ngưỡng, theo ước nguyện của họ 
mà hiện ra những biểu hiệu xấu hoặc tốt. Chính nơi 
đây, đức Thế tôn đã bắt đầu 'chuyển bánh xe pháp'. 

Bên cạnh không xa ngôi kiến trúc này là một 
ngôi tháp. Chính nơi này ẩn sĩ Kiều-trần-như (Ajñãta 
Kaundinya) và bốn người bạn còn lại đã chứng kiến 
Bồ-tát Cồ-đàm từ bỏ lối tu hành khổ hạnh. 


Bên cạnh đây cũng có một ngôi tháp, nơi mà 500 
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vị Bích chỉ Phật đã cùng lúc nhập diệt niết bàn. Hơn 
nữa, nơi đây cũng có ba ngôi tháp có những dấu vết 
ngồi thiền hay kinh hành của các vị Phật tương lai. 

Bên cạnh nơi cuối này là một ngôi tháp. Đây là 
điểm mà Đức Phật Di lặc đã nhận được sự thọ ký sẽ 
trở thành Phật... 

Ở phía tây của nơi này là một ngôi tháp. Đây là 
nơi mà Bồ-tát Thích-ca ( §ãkya) đã nhận được sự thọ 

Không xa phía nam của nơi này là những dấu vết 
mà bốn vị Phật quá khứ đã đi kinh hành. Chiều dài 
của nơi đi dạo khoảng 50 bước và chiều cao của 
những bậc thang khoảng 7 ƒeet. Nó được làm bằng 
đá xanh xếp chông lên nhau. Phía trên có hình đức 
Như lai đang đi kímh hành với một dáng vẽ uy nghĩ 
và trầm tĩnh lạ thường. Trên đỉnh đầu có một bện tóc 
cao rất đẹp... 

Trong khu vực này có dấu vết của nhiều ngôi tu 
viện và ngôi tháp, số lượng lên đến hàng trăm. 

Phía tây của khu vực Sarnatha có một hô nước, 
chu vi khoảng 200 bước, nơi đây đức Như lai thỉnh 
thoảng tắm. Phía đông là cái bể chứa nước có chu vi 
khoảng 180 bước, nơi đây Đức Như lai thường rửa 
bình bát khất thực. 

Phía bắc của nơi đây là một hô nước có chu vi 
khoảng 150 bước. Nơi đây đức Thế tôn thường giặt 
Nệu 

Bên cạnh hô nước, nơi đức Như lai thường giặt y 
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là một góc vuông trên đó có thể thấy những dấu vết 
của y cà-sa (Kashãygd). 

Bên cạnh hồ không xa lắm là một ngôi tháp. Nơi 
đây Bồ-tát trong kiếp trước của mình đã tái sanh làm 
một con voi chúa có sáu ngà (chhadan1a). 

Không xa nơi đây, trong một khu rừng lớn là một 
ngôi tháp. Chính nơi đây trong nhiều kiếp qua Đề- 
bà-đạt-ãa (Devadafta) và Bồ-tát (tiền thân của Đúc 
Phật Thích-ca) đã là hai nai chúa và đã hòa giải vấn 
đề (sống chết của bây nai)”... và kể từ đó khu vườn 
này được đặt tên là Lộc uyển ( Vườn Ñữn 

Triều đại của vua Harshavardhana đã có nhiều 
hoạt động tôn giáo và khôi phục lại những kiến trúc 
tại Sđrnatha. Pháp sư Huyền Trang đã tường thuật 
rất sống động về các công trình Phật giáo ở đây. 
Ngài đã thấy tháp Dharmaräjikã và trụ đá vua cao 
21.33 mét với màu rất sáng như gương. Ngài cũng 
đã thấy có một tu viện có khoảng 1500 vị tăng tu 
học ở đó. Những vị tăng này theo trường phái 
Chánh-lượng-bộ (Sømmifya) của Tiểu thừa Phật 
giáo và đại tháp chính Mfulagandhakui (Hương 
phòng) có một tượng kim loại của Phật trong tư thế 
Chuyển pháp luân ấn. 


sn Giống câu chuyện Bổn sanh (Jataka, I, 149), như đã trình bày ở 
chương I. 
#3 Travels of Hiuen-Tsang (Ký Sự Tây du), Beal dịch, tập II, trang 46- 
61, also by Watters, tập HH, trang 46-54 và A Record of the Buddhist 
Religion, trang 29. Introduction XX, IX by I-Tsing translate by 
Takakusu. 
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Sau khi vua Harsavardhan băng hà, triều chính 
lớn lao của vua bị sụp đổ và tình trạng vô chính phủ 
đã xảy ra. Những nhà thống trị các tiểu bang nhỏ 
hăm hở muốn thành lập hoàng đế và đã đưa đến 
cuộc nội chiến nghiêm trọng. Nhưng ngay cả suốt 
trong những ngày thoái hóa chính trị đó, những ngôi 
tháp ở Sarnarha vẫn không bị ảnh hưởng nặng và 
vẫn thu hút khách hành hương từ nước ngoài đến. 
Những lời tường thuật của ngài Nghĩa tịnh có thể 
được trích dẫn để ủng hộ cho ý tưởng này. Khi bắt 
đầu về lại nước Trung hoa cho đến cuối thế kỷ thứ 
VII, ngài Nghĩa-tịnh đã nói rằng: “Tôi thường nhớ 
đến Misadava (Vườn Nai) xa xôi. .... 'Thành Vương 
xá (Räđjagrha), cây bô đề, đỉnh Linh thứu (Grdhra), 
vườn Nai (Mrgadava), nơi trắng như những cánh sếu, 
nơi thiêng liêng đầy những bóng cây sal, khu rừng 
yên tịnh với nhiều con sóc cho đến ngôi chùa của 
những nơi này, hàng ngàn các tỳ kheo từ các nơi 
thường đến đây an tĩnh và tu tập mỗi ngày). 

Ngài Nghĩa tịnh cũng cho biết có nhiều bộ phái 
Phật giáo khác nhau đang hiện hữu ở Ấn Độ và 
dường như rằng lúc đó phái Nhất thiết hữu bộ 
(Sarvasfivada) là đang thịnh hành tại Sarnatha. 


- d&- 
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SÄRNÄTHA TRONG THỜI TRUNG CỔ 


1) SÃRNÄTHA TRONG THỜI TRUNG CỔ 


Những giai đoạn sau sự băng hà của vua Harsa 
là một giai đoạn đáng buồn ở Ấn Độ. Khi ở đây 
không có lực lượng trung tâm mạnh mẽ, toàn khu 
bắc Ấn là một sự hỗn độn lớn và một số những kinh 
đô nhỏ đứng lên cướp chánh quyền. Chiến tranh đã 
tiếp tục kéo dài khoảng ba thế kỷ từ 650 tây lịch đến 
950 tây lịch. Chúng ta thấy một vài kinh đô mạnh 
mẽ được thành lập khoảng giữa thế kỷ thứ X. Nhưng 
những cuộc xâm lăng Mahomedan (guân Hồi giáo) 
ở thế kỷ XII đã giáng một đoàn quyết tử xuống hầu 
hết những kinh đô phía bắc Ấn. Ấn Độ suốt trong 
thời kỳ trung đại kéo đài khoảng 6 thế kỷ không bị 
chi phối các cuộc xâm lăng nước ngoài phá hoại mà 
chỉ là nội chiến. Sau đó, một khoảng thời gian lâu 
Ấn-độ lại ảnh hướng đạo Hindu. Mặc dù các vua 
Hindu cai trị đất nước nhưng thánh tích Phật giáo 
Sarnatha vẫn không bị huỷ hoại, người dân được tự 
do tín ngưỡng và thực hiện công việc nghệ thuật 
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Phật giáo ở nơi đây. Chúng ta biết rằng từ những di 
vật nghệ thuật cổ đại, những bia ký và những bài 
tường thuật suốt trong thời đại này, một số những 
ngôi tháp (chaifyas) được xây ở Sarnatha, những dụ 
khách chiêm bái nước ngoài viếng thăm nơi này, 
Sarnatha vẫn giữ được sự tu tập theo Phật giáo và 
nhiều sự cải thiện có hiệu quả tốt ở đây. Những 
nguồn tài liệu về 1) kiến trúc; 2) các bộ phái và 3) 
quyền lực hoàng gia đã cho thấy việc xây dựng lịch 
sử Sđrnatha trong thời trung cổ. 


2 NHÀ CHIÊM BÁI TRUNG-QUỐC O-KUNG VIẾNG 
SÄRNÄTHA 


Khoảng thế kỷ thứ VIII tây lịch, kinh đô 
Kãñyakubija là mạnh nhất ở phía bắc Ấn. Năm 731, 
vua Kañyakubja đã gởi một đại sứ sang Trung hoa. 
Mặc dù vua đã nỗ lực khôi phục lại tư tưởng của 
kinh Vệ đà và Ba-la-nal (Banares) trở thành một 
trung tâm lớn của nghiên cứu kinh Vệ đà, nhưng vua 
vẫn không làm điều gì cẩn trở trong tiến trình phát 
triển các chùa (V¡ihaära) Phật giáo ở Sarnatha. Sự nổi 
tiếng ở Sđrnatha đã thu hút nhà chiêm bái Trung 
quốc O-Kung năm 74I viếng thăm nơi đây. O-kung 
đã nói rằng Đức Phật đã “chuyển pháp luân" tại 
đây.” 


#*“ Journal Asiatique, 1895, tập II, trang 356-66. Điều này không được các 
nhà viết về Sđrnđrha nói đến. 
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Một nhà hành hương Trung quốc khác tên Wang 
Hiunentse đã hành hương Ấn Độ năm 657 trước O- 
Kung. Nhưng ông không để cập đến Mrgadäva hoặc 
Vườn nai trong ký sự của ông.” 


3) BỐI CẢNH SÄRNÄTHA TRONG THẾ KỶ IX-X 


Sau khi vua Ya§ovarna băng hà, vua VaJraudha 
và Indrayudha tiếp tục cai trị Kãñyakubja. Vua 
không tin vào tôn giáo của kinh Vệ đà. Vì vậy, 
dường như họ thích hướng về Phật giáo và trong suốt 
thời gian trị vì, các tu viện ở Sđrnafha nằm trong 
kinh thành quản lý của vua đã có sự trùng tu tỐT. 
Một phần tư đầu của thế kỷ thứ IX, Indräyadha đã bị 
vua Dharmapäla thuộc triều đại Päla truất phế. 
Người kế vị là một Phật tử được làm vua 
Chakrãyudha ở Kãñyakubja, nhưng triều đại của vua 
này không được kéo dài. Năm S10 tây lịch, 
Nãgabhafa, vị vua của triều đại Pratihãra ở Gurjjara 
đã lật đổ vua Chakrãyudha và thiết lập triều chính ở 
Kanyakubja. MihirabhoJa hoặc BhojJadeva I của 
dòng họ này đã hành quân tiến đến thành Chitrakuta 
trên đổi khoảng năm 843 tây lịch và xâm chiếm 
Kãñyakubja. Ông ta chiếm lấy Ädivarãha và toàn 
thể Ädivarãha nằm trong lãnh thổ của ông." Vì vậy, 





3 Levi'ss Article “Les missions de Wang Huicatse dans lude, J. A., 
1900. 

% V,A. Smith, Early History of India (Bình minh Lịch sử của Ấn đổ): 2" 
Edition, trang 350. 
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chắc chắn rằng một lúc nào đó các tu viện Phật giáo 
ở Sãrnatha đã thuộc quyền thống trị của vua. Vua là 
một người mộ đạo Hindu,Ÿ” nhưng không bao giờ 
phản đối lại Phật giáo. Chính lúc đang trị vì, 
Jayapala, anh của Devapäla và cha của Vierahapala 
I đã xây 10 ngôi tháp ở Sđrnatha. Chúng ta biết điều 
này qua bản bia ký được tìm thấy ở Sãrnätha.” 
Jayapala là cánh tay phải của vua Devapäala trong 
việc đánh bại những kẻ thù và mở rộng bờ cõi. Vua 
đã đánh bại các vua PragJyotisha và Utkala. Vua 
được mô tả như là chúa của Rãdka phía bắc 
Nãrãyaủa Bhatta. Một mặt, vua thực hiện các lễ hội 
Hindu và mặt khác thì bày tỏ tấm lòng ưu ái đối với 
Phật giáo bằng cách xây ngôi tháp (Chaifya) cho các 
Phật tử. Thật ra, hình như không có những dấu hiệu 
khác nhau trong phong tục và nghi lễ giữa đạo 
Hindu và đạo Phật trong thời đại này. Theo lịch sử, 
Jayapäla đã trị vì cuối thế kỷ thứ IX. Những nét chữ 
trong bản bia ký của vua đã chứng thực điều này. 
Trong bản khắc này, tất cả người dân đều muối trở 
thành “Bậc Nhất thiết trí hoặc Đức Phật. Điều này 
đã chỉ ra rằng vua đã rất quan tâm đến Phật giáo và 


'' Bhojadeva là một thành viên của triểu đại Pratihãra ở Gurjjara. Vì 
vậy, vài người đã nghĩ rằng ông ta thuộc dân tộc phi-Äryan. Nhưng 
thầy của con trai ông, nhà thơ Rãja§ekhara đã mô tả Mahendrapäla 
thuộc dân tộc của Raghu. Đây không có lý do gì để kết luận ý kiến của 
nhà thơ là saI. 

3Š Sgrnätha Museum Catalogue No. D (?) 54. (Số thứ tự trong Danh mục 
liệt kê của Viện bảo tàng Sarnath là D (Ð 54). 
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vua đã xem S4rnazíha như là một nơi thiêng liêng. 
Vua băng hà năm 890. Liên sau đó, vua Visgrahapäla 
của Gauda chiếm Kãñyakubja. Từ điều này, rõ ràng 
cho thấy thế kỷ IX-X Pala và Gurjjara đã tranh đấu 
khó khăn để giành lấy quyên tối cao ở phía bắc Ấn. 

Do đó, thành Ba-la-nạ1 (Banaras) và Sarnatha đã 
có lần sống dưới triều các vua Pãla và lần khác dưới 
triểu các vua của Kanau]j. Nhưng rõ ràng rằng dưới 
triều vua ở Kanau] thì rất lâu. 

Sau khi vua BhoJa băng hà, con trai của vua là 
Mahendrapäla trở thành vua của nước Kanauj. Ở 
Gayã và nhiều nơi khác, chúng ta có nhiều bằng 
chứng phong phú của những tác phẩm nghệ thuật 
sắc xảo do vua Kanauj thực hiện chẳng hạn như 
cúng dường các tượng và những pháp khí khác. Vua 
đã bành trướng thế lực của mình, toàn khu bắc Ấn từ 
bờ biển Arabia đến Ma-kiệt-đà (Mfasgadha) đều dưới 
sự cai trị của vua. Từ những bia ký của vua đã cung 
cấp cho chúng ta những thông tin này và từ cuốn 
sách Karpũra Mañjarï do thầy của vua là Rãja$ekhar 
viết. Vì vậy, rõ ràng rằng Sđrnđfha cũng dưới quyền 
thống trị của vua. Sự sụp đổ của kinh đô Kãñyakubja 
bắt đầu vào thế kỷ thứ X ngay sau khi vua 
Mahendrapala băng hà. Kinh đô của Gauda cũng 
vậy bắt đầu suy giảm sau khi vua Devapäla băng hà. 
Từ sự sụp đổ của hai kinh đô hùng mạnh, sự sụp đổ 
phía bắc Ấn bắt đầu. Khoảng 300 năm sau, đất nước 


7Í Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật giáo 


bị Mu'izuddin Mahammad Ghori (Hồi giáo) chiếm 
lấy. Nhưng lịch sử phía bắc Ấn suốt 300 năm này 
không có gì cả ngoài sự tường thuật nói về sự chuẩn 
bị xâm chiếm của Mahomedan (Hồi giáo). 

Sau sự băng hà của Mahendrapala, BhoJa II, 
Mahipala, Devapala, ViJayapala và những vị vua 
khác tiếp tục cai trị đất nước trong thế kỷ thứ X. 
Nhưng suốt thời cai trị của họ, những vị vua 
Rãstrakũfas và Chãndella ở Jejãbhukti lên nắm chính 
quyền và do đó kinh đô của Kãñyakubja đã bị tước 
mất sự hưng thịnh ban đầu và từ từ yếu dần đi. 
Trong một hoặc hai dịp, Rãstrakũfas chiếm lấy kinh 
đô tạm thời. Kinh đô của Gauda cũng cùng số phận 
như vậy. Sau khi vua Devapala qua đời, Rastrakufas 
và Kãmboja đã xâm lăng đất nước nhiều lần và làm 
giảm thế chính trị của đất nước xuống thấp nhất. 
Mặc dù S4rnatha đã trải thời gian dài dưới sự cai trị 
của KãñyakublJa, tuy nhiên các vua Pala, những 
người theo phái mật tông Phật giáo đã ủng hộ xây 
tháp. Nhưng bởi vì sự suy giảm của hai kinh đô này 
trong thế kỷ X, Sđrnatha cũng bị ảnh hưởng và bắt 
đầu suy sụp. Thế kỷ XI, vua Mahipäla đã chú ý đến 
sự quên lãng của Phật giáo và vua bắt đầu trùng tu 
các kiến trúc này. Sự sụp đổ của các tu viện 
(Vihära) ở Sarnatha bị đẩy nhanh do sự lạm dụng 
lén lọt vào giữa những người Phật tử để phá hoại 
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Phật giáo không chỉ thế kỷ thứ X mà còn trước thời 


gian có sự du nhập của mật giáo.” 


'” Chúng ta biết rằng có hai chi nhánh chính là Đại thừa (Mahãyãna) và 
Tiểu thừa (Hinayana). Tiểu thừa thì cổ đại hơn Đại thừa. Đa phân 
những nhà học giả Phật giáo cho rằng Đại thừa xuất hiện trong thời đại 
ngài Long thọ (Wđgđjunar). Nhưng ở đây có một bằng chứng phong phú 
để cho thấy rằng Đại thừa đã hiện diện trước thời gian đó (Xem tác 
phẩm của ngài Mã-minh [A$vaghosa] và kinh Lăng già [Lankävatära] 
nói về Đại thừa). Vào thời gian kiết tập Phật giáo ở Tỳ-xá-li (Vaiéali) 
lúc đó hai bộ phái là Nhất thiết hữu bộ (Sfhaviravada) và Đại chúng bộ 
(Mahasanghika) đã hình thành. Đại chúng bộ sau này trở thành Đại 
thừa. Vì vậy, cả hai Đại thừa và Tiểu thừa đều được xem quan trọng 
được tổn tại và phát triển. Đó là tại sao chúng ta thấy rằng những người 
theo phái Tiểu thừa chẳng hạn như Vô-lượng bộ (Samznifiya) và Nhất- 
thiết-hữu bộ (Sarvasiivada) cũng như Đại thừa đã hiện hữu hài hòa. 
Khoảng thế kỷ thứ VIII, Phật giáo suy giảm ở Ấn Độ. Lúc đó, Mật giáo 
bắt đầu phát triển (xem H. Kern's Manual oƒ Buddhism, trang 133). Giới 
Phật tử đã mượn một số yếu tố Mật giáo (Tznirism) từ đạo Hindu... 
Khoảng thế kỷ thứ VI, những người theo phái Du già luận (Yogachara) 
của Đại thừa có khuynh hướng học những yếu tế Mật giáo 
(Mantrayana) (Xem Modern Buddhism, trang 39.). Thế kỷ IX, học 
thuyết của bộ phái Mật giáo này được chấp nhận ở vùng Vikramaáóilã 
và nhiều nơi khác. “Adikarmavachana` và nhiều kinh sách khác của 
Mật giáo này cũng được biên soạn trong giai đoạn này. Khoảng thế kỷ 
X, một học thuyết mạnh mẽ hơn xuất hiện là Thời luân giáo 
(Kalachakrayana, một chỉ nhánh khác của mật giáo). Kãlachakrayäna 
dịch nghĩa là “Phương pháp trốn thoát sự hảy diệt và ông Waddel đã 
giải thích phương pháp này như là một khoa nghiên cứu ma quỷ. Rất 
đúng! Bởi theo ý đó, Đức Phật được mô tả như là một Quỷ Đạm tính 
(Piáacha). Bộ phái này rất hịnh hành tại Nepal được xem là Kim cang 
thừa (Vajrayana). Những tu sĩ, Phật tử lập gia đình thuộc về Trung thừa 
theo bộ phái này rất đông. Họ tin rằng một người có thể chuyển từ 
nghiệp giới (Kđmaloka) đến sắc giới (Rñpaloka). Tiến xa hơn nữa là 
chuyển đến Vô sắc giới (Aripaloka). Niết bàn (Nirvana) sẽ đạt được 
ngay khi vị ấy hòa nhập bản thân mình với Vô ngã (Niraim2). Học 
thuyết này lan rộng và thịnh hành khắp Nepal và Tây tạng (Tibet) (xem 
Grunwedel`s “Mythologie des Buddhismus', trang. 5l, 94, 100, 101). 
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4) SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT TÔNG TẠI SÃRNÄTHA 


Việc thờ thần và nữ thần đang thịnh hành tại 
Sarnatha lúc bấy giờ. Phật giáo đã mượn sự thờ 
cúng các vị thần mật giáo từ đạo Hindu như Tãra, 
Chãmundä, Vãrähi và nhiều nữ thần khác cũng được 
đạo Hindu thờ trước đó. Mật giáo và Kim cang giáo 
mượn những vị thần từ Purãña và có thay đổi chút ít 
hoặc thêm các tên thần vào. Những vị thần như 
Janglitärä, Vãjravärahi, Vãjratärä, Mãrichi và nhiều 
thân khác được đổi mới đặc biệt.” Đạo Hindu cũng 
vậy, đã mượn việc thờ nhiều thần và nữ thần từ mật 
giáo. Bồ-tát Văn-thù sư-lợi (Mañ/usri), Phổ-Hiển 
(Samamabhada) và Bồ-tát — Quan-thế-âm 
(AvalokiteWwara) là những vị Bồ-tát của đại thừa 
Phật giáo và được thờ phượng suốt trong thời kỳ của 
vua Kushãñas và Gupta. Những thế hệ theo sau, đạo 
Hindu thờ ngài Văn thù (M/añ7„ýr:) như Ngũ-tự-văn- 
thù-sư-lợi bổ-tát / Diệu-âm bổ-tát (Mfañjughosha), 
A-súc-bệ Phật (Akshyobhya) như là thần Šiva hoặc 
Rishi như là thân Bartäli”' Sự ảnh hưởng của mật 
giáo đã lan truyền đến nhiễu nơi trên đất Ấn. Ở 
Sãrnatha cũng vậy, chúng ta có thể thấy nhiều hình 
tượng của Šakti nghĩa là những vị thần Kim cang 





? Tãrã Tantra (V.R.S.), Introduction by B. Akshay Kumar Moitra C.LE., 
B.L., trang II, 21. 

?' Xem Introduction to Modern Buddhism by M.M. Hara Prasad Šãtstri 
C.L.E., trang 12, vã N.N. Vasu, Archaeologtical Survey of Mayurvañla, tập L, 
Introduction, trang XV; Tãrãtantra, Introduction, trang 14. 
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(Tara) [No. B () 2, B () 7], VaJratara [No. B (0) 6] 
và MarichI [No. B () 23]. Những tượng này được 
đúc trong thế kỷ thứ IX-X dưới sự ủng hộ của các 
vua dòng Päla. Hầu hết có thể nói các vua Päla là 
những người theo kim cang thừa (mật giáo). Điều 
này được nhà sử học Tãrãnãth”” chứng minh cũng 
như có sự kiện rằng vua đã xây những ngôi đền ở 
Vikrama§ilä, trung tâm của mật giáo. Vì vậy, chúng 
ta chắc chắn rằng những nhà mật giáo cũng như kim 
cang thừa đã hiện hữu ở những ngôi tu viện Ở 
Sãarnatha (Dharmachakravihara) vào thế kỷ thứ IX- 
X. Những vị vua Päla cũng đã xây những ngôi đền 
cho thần Š¡va. Họ cũng đã thờ Šiva-Šakti theo giống 
như Phật giáo. 
5) SÃRNÄTHA TRONG THẾ KỶ XI 

Cuối thế kỷ thứ X, kinh đô Kanyakubja đã bị 
chia cắt và chỉ có danh tánh tổn tại. Lại nữa, nhiều 
cuộc xâm lăng của Subaktagin và Sultan Mahmud 
đã khiến kinh đô Kãnyakubja gần như tàn rụi. Năm 
1018, khi Sultan Mahmud xâm chiếm Kanaulj, vua 
Rãjyapäãl đã trốn khỏi kinh đô của mình, nhưng vua 
vẫn không giữ nổi mạng sống. Tình hình các ngôi 
tháp S4rnatha cũng trong tình trạng suy giảm. Sau 


?? “Tãrãnäth đã thêm rằng suốt trong thời trị vì của triều đại Pãla có 
nhiều vị pháp sư của Mật giáo. Mantra-Vajrachãrya, những người thông 
thạo nhiều loại Siddhis để thực hiện những phù thuật kỳ lạ'. Kern, 
Manual of Buddhism, p. 135, Taranath 201. 
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khi xâm chiếm KanauJ, Mahmud đã giữ lấy Katehar 
(Rohilkhand). Theo như một số nhà lịch sử, Mahmud 
cũng đã đánh phá các ngôi tháp ở Ba-la-nai và 
Sarnatha. ` Ông Ramäprasäã nói rằng Ba-la-nai nằm 
trong kinh đô Gauda và được quân đội Gauda bảo 
vệ và như vậy sẽ được an ổn bảo vệ tránh khỏi sự 
tàn sát khủng khiếp của Mahmud.”” 

Cuộc hành quân đến thánh tích Sđrnđfha này 
phải xảy ra trước khi sự trùng tu ở Sđrnđíha (trước 
năm 1026). Việc khôi phục không thể ngay lúc quân 
Mahmud xâm lăng hay ngay sau đó. Những nhà lịch 
sử Mahomedan (Hồi giáo) cũng trình bày rằng Ba- 
la-nại đã không có quan hệ gì với Mahomedans 
trước cuộc xâm lăng của Nialatigin (trước năm 
1033). ” 

Sarnatha được hưng thịnh trong suốt triểu đại 
của những vị vua Pala. Vào năm 1017, khi xứ Ba-la- 
nại bị dày xéo bởi sự xâm lăng càn quét của 
Mahmũid GhaznIï, thì những công trình của Sarnatha 
cũng trải qua một cuộc tàn phá. Điều này được minh 
họa qua một bia khắc của triều đại Mahipäla năm 
1026, khi hai anh em Sthirapala và Vasantapala đã 





® Tuy nhiên, điều này là chắc chắn. Năm 1026, một cuộc trùng tu các 
thánh tích ở Sảrnatha được thực hiện và chúng ta có thể nối kết sự kiện 
khôi phục này với việc Mahmud của Ghazni chiếm đoạt Banäras năm 
1017. Sarnatha Catalogue, Vogels Introduction, trang 7. 

”“ B.C. Bhattacharya, The History of Sđrniiha or the Cradle of 
Buddhism, Delhi: Pilgrims Revised Edition — 1999, trang 54. 

® Tankhus Subaktigin, Elliot's History of India, tập II, trang 123. 
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trùng tu lại hai tháp Dharmarajika và Dharmacakra 
(Pháp luân) cũng như đã thành lập thêm một ngôi 
tháp mới bằng đá có bức phù điêu khắc tám sự kiện 
quan trọng về cuộc đời Đức Phật 
(ashtamahasthanaéaila-gandhakufi). Chúng ta biết 
rằng trong thế kỷ XI, cuộc xung đột chiến tranh giữa 
Mahipala, vua xứ Gauda và vua Gañgeyadeva 
Kalachuri đã xảy ra vô cùng khốc liệt suốt một thời 
gian dài và Sđrnađtha cũng bị ảnh hưởng dưới làn 
sóng bão táp đó. Sáu mẫu bị vỡ của một bia khắc đã 
được tìm thấy trong một tu viện ở phía đông của 
tháp Dhamekha đã ghi rằng một vị tăng đại thừa đã 
có một bản copy của luận Bát Thiên Tụng 
(Ashfasahasrika) vào năm 1058 và đã cúng dường 
kinh điển cùng những pháp khí khác cho chư tăng tại 
ở tịnh xá Diệu pháp nhãn (Saddharmachakra- 
pravartana-mahavihara) tức Sarnatha. 


6) CUỘC ĐẠI TRÙNG TU SÄRNÄTHA DƯỚI TRIỀU VUA 
MAHIPALA 


Như ta đã thấy do chiến tranh và nhiều nguyên 
nhân khác, thánh địa Sãrnđrha đã trong tình trạng đổ 
nát rất lâu. Trong thời gian Phật giáo lụi tàn cuối thế 
kỷ XI nhưng thỉnh thoảng cũng có sức sống một lúc 
nào đó khi Mahipäla của triều đại Päla hưng thịnh. 

Suốt trong thời vua trị vì, nhiều kinh sách Phật 
được viết và nhiều tượng Phật giáo được đúc trong 
nước. Cũng vào lúc này, Phật giáo Tây tạng được 
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hồi sinh. Chính vua Mahipäala đã mời Hòa thượng 
Dipankara Šrijãñãna hoặc Atisha đến trường đại học 
Vikramaóđïlã và mời ngài làm giảng sư (AÁchaãrya). 
Như vậy, rõ ràng vua của nước này đã đấm nhiệm 
công cuộc trùng tu ở Sđrnđrha - chiếc nôi Phật giáo 
cùng với vườn Lâm-tỳ-nI, Nalanda và những nơi 
khác liên quan đến Phật giáo. Bahu Akshaya Kumar 
Maitreya gọi thời điểm này “Thời đại của công cuộc 
tổng trùng tu`. 


7) TRIỀU ĐẠI CHELI 


Ngay sau khi hoàn thành xong những công tác 
khôi phục di tích ở Sđrnatha, (thông qua luật lệ của 
triều đại Päla và kinh đô Chedi).?" Vào một lúc nào 
đó, Ba-la-nạ1 và Sđrnafha dưới triều đại vua Chedi ở 
Gãngeyadeva, dường như rằng vị vua này đã không 
phòng bị cẩn thận kinh đô mới chiếm lấy này, nên 
đã bị Nialatigin, thống đốc của Lahore dưới sự điều 
khiển của Ma'su ở Gazni tiến lên cướp lấy.” Sự 





®R.D. Banerjee, The Pãlas of Bengal, (M. A. S. B.), trang 74. 

?” Cả hai Babu Ramaprasäd Chanda và Babu Nagendra Nath Basu đã 
cho rằng lúc cuộc xâm lăng của Nialatiagin Banäras xảy ra là dưới triều 
Pala. Không có bia ký ở Sárnarha thuộc thời Karñadeva chứng minh 
Chedis cai trị Sđrnđfha lúc bấy giờ. Theo Babu Nagendra Nath Basu cho 
rằng Banäras cũng bao gồm trong khu vực biên giới của kinh đô 
Gãngeyadeva. Lời trích dưới đây đã cho thấy về lịch sử Mahomedan như 
sau: 

“Nialatigin bất ngờ đến thành phố được gọi là Banäras và thuộc về 
vùng của sông Hằng. Chưa bao giờ quân đội Mahomedan đến nơi đây'. 
Elliot, tập L, trang 123. 
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xâm chiếm xảy ra rất nhanh và ba khu đất (Bazars) 
của Ba-la-naI đã bị cướp đi. Rõ ràng lúc xâm lăng, 
quân đội của Musulman đã không tiến đến 
Sarnatfha. Năm 1040, Gangeyadeva băng hà và con 
trai của vua là Karñadeva trở thành người kế vị lãnh 
thổ rộng lớn này. Có một bản bia ký ghi năm 1042, 
Ba-la-nại cũng nằm trong vùng đất cai trị của vua.” 
Một bia ký [D (1) 4] ở Sarnatha nói rằng vua đã 
thống trị cả vùng đất này. Bia ký ghi niên đại 810 
Kalchuri Samvat tương ứng với năm 1056 tây lịch. 
Từ bia ký này, rõ ràng rằng nơi này vẫn còn gọi là 
Tịnh xá Diệu Pháp Nhãn (Szddharmachakra). Phật 
giáo đại thừa đã có ảnh hưởng lớn nơi đây và luận 
Bát Thiên tụng (Asƒøsđhasrikđ) là cuốn luận chính 
cho hệ phái này, được copy tại nơi này vào lúc đó. 
Bia ký cũng ghi rằng nhân cơ hội lễ Šrãddha giỗ cha 
hàng năm (793 Chedi Samvat), vua đã trợ cấp cho 
xây một tỉnh ly tên Karäävati và một ngôi tháp lớn 
tên Karñdameru ở Kãshï (tức Ba-la-nai).” Vua 
Kariadeva cai trị khoảng sáu năm, vì vậy người ta 
nói ngôi tháp của Sđrnđíha thuộc quyền cai quản 
của vua khoảng gần nửa cuối thế kỷ thứ XI. 


8) SARNÄTHA TRONG THẾ KỶ XII 


Vào thế kỷ XIH, Govindachadra (1114-1154) 
thuộc triều đại Gãhadaväla lên làm vua cả ba vùng 


” Vogel, Epigraphia India, tập II, trang 300. 
” Như trên, trang 188 và 305. 
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Kanaujn, Ayodhya và Ba-la-nail Hoàng hậu 
Kumãradevi là một nữ Phật tử thuần thành đã xây 
một tu viện lớn Dharmachakra-Ina ở ®$4rnatha. 
Sarnatha được hưng thịnh như một trung tâm Phật 
giáo lớn nhưng rồi sau đó lại tiếp tục đi vào hoang 
tàn đổ nát. 

Cuối thế kỷ XI, Kirivarmä, vua Chandella ở 
Mahoba đã đánh bại Kariadeva và cướp lấy kinh 
thành rộng lớn cũng như những tác phẩm nghệ thuật 
của vua Karủadeva.”° Hầu hết Sđrnatha lúc đó 
cũng thuộc quyển cai trị của ông. Sau đó, Chandella 
mới thiết lập một triều đại mới Gaharwäla ở Kanauj 
để đánh chiếm Ba-la-nại, Ayodhyä và những kinh 
đô khác ở phía bắc Ấn." Thành Ba-la-nai 
(Banäras) vã Sãrnãtha tiếp tục dưới quyền cai trị của 
vua cho tới cuối thế kỷ XII. Chúng ta cũng có bằng 
chứng cho thấy có nhiều cải đổi tốt ở Ba-la-nai và 
Sãrnatha dưới triều đại của vua. Cháu nội của vua 
Chandradeva là Govinda Chandra, vị vua nổi nhất 
của dòng họ này. Vô số bia ký của vua Govinda 
Chandra được tìm thấy ở Ba-la-nại và những nơi 
khác khiến chúng ta biết rằng vua đã nỗ lực rất 
nhiều để khôi phục lại sự rực rỡ mà Kanauj đã mất. 
Có thể niên đại cai trị của vua từ năm 1114 đến năm 
1154. Vua đã lãnh đạo một đội quân viễn chinh 


!9 V.A. Smith, Early History of India, (2"° ed.), trang 362. 
'!' Như trên., trang 355: Chandra Deva, người thiết lập quyển cai trị của 
mình ở Banäaras và Ajodhyä và có lẽ bao trùm cả Delhi. 
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chiếm lấy nước Ma-kiệt-đà (Mœgadha) nơi mà vua 
đã đụng độ với Lakshmaủa Sena. Người anh hùng 
Lakshmana Sena này đã đánh bại vua và đuổi vua 
chạy đến Prayäg. Lakshmana Sena đã xây nhiều đài 
kỷ niệm chiến công cũng như những nơi tế lễ ở 
Viéve§vara và chỗ ngã ba sông Hằng (Ganga), 
Jamuna và Tỳ-xá-ÌI (Srasvari).'“ Lakshamaủa Sena 
chiếm lấy Ba-la-nại trong một thời gian ngắn. Đầu 
thế kỷ XII, Kumaradevi, một trong những vị hoàng 
hậu của vua Govinda Chandra đã trùng tu tháp 
Dharmachakralina. 

Sañkaradevi, con gái của Mahana thuộc dòng 
Rãstrakita đã kết hôn với Devarakshita, vua của 
Pithi. Kumaäradevi là con gái của Sañkaradevl. 
Govindachandra, vua của Kãñyakubja đã kết hôn 
với Kumãradevi. "® Qua Rãma Päla Charita, chúng ta 
biết rằng Mahana là cậu của Rãma Pala. ông là cánh 
tay phải của vua Gauda suốt trong cuộc khởi nghĩa 
KatIvarta. Từ khi Mahana đánh bại Devarakshita, 
dường như rằng suốt cuộc nổi dậy được nói ở trên, 
vua Pifh đã đứng lên chống lại vua Gauda. Vua 
Govinda Chandra theo đạo Hindu, nhưng hoàng hậu 





' R.D. Banerjee, The Päãlas of Bengal, trang 106-7. 
'9 Vụa Ballava (ở Pithi), Rãstrakũta, Chandra Gãdwal 
† † † 


Devaraksta + Sañikaradevr - Madanchadra 
† † 


Kumaradevi + Govindachandra 
(1114-1154) 
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Kumäradevi lại là một Phật tử thuần thành và đã 
xây một ngôi tháp ở S4rnátha, trùng tu lại một tượng 
Phật cùng những pháp khí khác. Có một công lệnh 
ghi rằng Mahäadeva đã chỉ định Govindachadra cứu 
Ba-la-nai thoát khối cuộc tấn công khủng khiếp của 
quân đội Thổ nhĩ kỳ. Từ điều này, dường như rằng 
ngay sau thời vua Nialatigin, Mahomedan đã tiếp 
tục xâm lăng Ba-la-nại. Những cuộc nổi dậy này chỉ 
trong phạm vi nhỏ.” Như thế, dường như rằng 
Govindachadra đã cứu Ba-la-nai thoát khói tay 
Mahomeda cho tới giữa thế kỷ XII. 


9) CUỘC XÂM LĂNG CỦA ĐỘI QUÂN HỒI GIÁO 


Những ai đọc lịch sử Ấn Độ sẽ như thân thuộc 
với tên Jayachãnd, cháu nội của Govindachandra. 
Prithviräj, con rễ của ông thì cũng quá nổi tiếng vì vị 
này nhiều lần đã đánh bại Mahammad Ghotri nhưng 
rủi thay cuối cùng ông đã bị Mahammad Gotri đánh 
lại.'*` Do cuộc thất bại này, sự cai trị của đạo Hindu 
đi đến chấm dứt. Dần dần vỀ sau, các kinh đô phía 
bắc Ấn lại rơi vào quyền thống trị của Mahomadan. 
Kutbuddin là thừa tướng của Mahammad GhotrI đã 
đánh bại Jayachandra vào năm lI193 và đập phá 


' Những người xâm lăng đã hô hào tham gia cuộc thánh chiến. Cũng 


được ghi nhận rằng nếu như vậy, thì tự nhiên khi đánh phá Banäras 
cũng là đánh phá đạo Hindu. Xem Elliot, History of India, tập H, trang 
223-224. 

' Trong khi mô tả sự dũng cảm của Rajputs, không ai có thể vượt quá 
giới hạn của sự thật. Xem Lane Poole, Mediaeval India, trang 61. 
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những ngôi đền ở Ba-la-nai. TaJul-ma-Äsir, một tác 
phẩm lịch sử của Mahommeda ghi rằng 
Mahommada đã san bằng 1000 ngôi tháp và xây 
những đền thờ Hồi giáo tại chỗ đó. Sau đó, Ghori đã 
sắp xếp lại bộ phận hành chánh ở Ba-la-nại, những 
nơi lân cận rồi hướng đến Gazni."”" Kamilut- 
tawarikh, một tác phẩm khác của Mahomeda, vua 
của Ba-la-nai đã được mô tả như một vị vua vĩ đại 
nhất của Ân Độ. Lực lượng vũ trang Ghori đã đánh 
thắng, giết vua Ba-la-nại và cướp lấy vô số tài sẳn ở 
Ba-la-nai. Nền đất ngập lụt trong biển máu của 
những người theo đạo Hindu và đã chiếm lấy vô số 
chiến lợi phẩm. Ghori đã đích thân đến Ba-la-nại và 
đặt chiến lợi phẩm trên lưng 14,000 con lạc đà đi về 
hướng Gazni. ”” Trong tình hình đó, những kiến trúc 
Phật giáo ở Sãrnđrha cùng với các đến Hindu ở Ba- 
la-nai đã bị Mahomada đốt cháy phá hủy. ”* Như 
hậu quả khủng khiếp của tai hoạ này, những ngôi 
tháp ở Sarnaiha không bao giờ sống trở lại nữa. Lịch 
sử đương thời của Ấn Độ đã không ghi về nơi này. 
Dường như rằng vua Hồi giáo Mahomeda đã không 
biết rằng đạo Hindu là khác với đạo Phật. Đó là tại 
sao từ “Phậ?” không thấy được nói đến trong bất cứ 
cuốn lịch sử nào của ông. 

bài Elliot, History of India, Tập II, trang 223-4. 

! Như trên, trang 250-1. 

'°3 Rõ ràng sự phá đổ khủng khiếp đạo Hindu trong Hindusthan đã dẫn 


đến sự tiêu diệt cuối cùng và loại bỏ nơi thiêng liêng “Chuyển bánh xe 
pháp' này, Sđrnafha Catalogue, Vagel”s Introduction, trang 8. 
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Để hiểu bí mật của sự sụp đổ tháp Dharma- 
chakra (Pháp Luân), chúng ta cần thiết phải nghiên 
cứu những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của 
cộng đồng Phật giáo ở Ấn Độ. Sau khi vua Harsa 
băng hà, phía bắc Ấn đã bị chia cắt thành nhiều kinh 
đô nhỏ và sự thay đổi chính trị đã ảnh hưởng trong 
giới Phật giáo. Lại nữa, đây chính là thời mà 
Kumärila và Sañkara đang phát triển và đã giáng 
một cú cuối cùng để tiêu diệt Phật giáo. Họ không 
chỉ đánh bại những người Phật tử trong những bài 
giảng đạo Hindu mà còn xây nhiều ngôi đến thờ 
thân Šiva ở nhiều nơi khác nhau để làm sống lại tôn 
giáo thờ thần Siva (Saivism) ở Ấn Độ. Từ thời gian 
đó trở đi, Saivism và Šãktsm đã bắt đầu nổi lên 
mạnh mẽ. Mặc dù thỉnh thoảng những vua Hindu 
bấy giờ đã trợ cấp cho giới Phật giáo nhưng phần 
đông dành cho Hindu nên Hindu đã có một sự tiến 
triển khá nhanh. Kết quả của những điều này là 
Phật giáo suy tàn rất nhanh. Sự xuất hiện của người 
Á Rập trong thế kỷ thứ VIII cũng góp phần trong 
vấn đề suy giảm của Phật giáo. Tuy nhiên, sự giảm 
sút đạo đức của tăng chúng mới là nguyên nhân 
chính cho sự sụp đổ này. Đạo Hindu từ từ không 
kính trọng Phật giáo nữa. Một tai biến nữa là cú bộc 
phát cuối cùng giáng lên làm sụp đổ Phật giáo là thế 
kỷ XII, khi quân Thổ nhĩ kỳ Mahomada đã đổ vào 
Ấn Độ giống như bầy châu chấu nuốt lấy con nhện 
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nhỏ. Những kinh đô của Hindu ở phía bắc Ấn Độ 
cũng đã rơi vào tay chúng, những tu viện, đền tháp 
bị san bằng như đất liền, đất nước chìm vào biển 
máu và cộng đồng Phật giáo cùng chung số phận 
cuối cùng cũng bị tiêu hủy. Sự sụp đổ các kinh đô 
Hindu không dẫn đến sự sụp đổ nên văn minh 
Hindu. Ba-la-nạai đã bị tàn phá, nhưng rồi nó cũng 
sống lại được. Tuy nhiên, những ngôi thấp ở 
Sarndtha thật khó sống trở lại nữa. 


_J\b. 


CÔNG CUỘC KHAI QUẬT 
Ở SARNÄATHA 


Khoa khảo cổ học đã thực hiện rất nhiều công 
cuộc khai quật tại khu thánh tích này và rất nhiều 
những cổ vật nghệ thuật đáng giá được tìm thấy tại 
đây. 

Cho đến nay những cổ vật đã được phát hiện 
gồm có những bức tượng lớn nhỏ, con dấu, bia khắc, 
đồ gốm, bình, chậu, vại lọ và nhiều di vật khác. Các 
cổ vật này bị vùi lấp dưới lòng đất khoảng 15 thế kỷ 
từ thế kỷ thứ HI trước tây lịch đến thế kỷ XI. Hiện 
nay những cổ vật này được lưu giữ tại viện bảo tàng 
Khảo cổ Sarnatha cạnh bên. 

Một phần trụ đá sư tử của vua A-dục bị bể cũng 
được đào lên và đã cho thấy trình độ điêu khắc tinh 
vi của thời đó, đá bóng loáng khiến cho trụ giống 
như tấm gương và không bị ảnh hưởng bởi khí hậu 
thời tiết. Các kiến trúc điêu khắc của thế giới không 
có thể so sánh với kiệt tác cổ đại này. Phương cách 
để tạc trụ đá này cho đến nay vẫn còn là một điều 
bí ẩn. 
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Khách chiêm bái trong lúc thăm viếng nơi này 
có thể nhìn thấy công trình kiến trúc của thời xưa 
mà nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất trong nhiều thế 
kỷ, bây giờ mới phát hiện và đã gợi lên một quá khứ 
huy hoàng của Phật giáo. 

Những tàn tích còn lại bao gồm nền của các di 
tích đến đài, tu viện, chánh điện, hương phòng, trang 
thờ, nền tháp, sân chùa, mái hiên, đá chấn hoa, 
giếng nước, đường hầm vv... 

Chúng ta cũng đã thấy thế nào các tác phẩm 
nghệ thuật của Phật giáo Ởở Sđrnatha bị hủy diệt. 
Các ngôi tháp và những kiến trúc khác đã hóa thành 
một đống gạch vụn mà trong vòng vài năm tới sẽ 
chìm tan vào lòng đất và sẽ không còn sự chứng 
nhận về một quá khứ hào hùng nào của nơi đây nữa. 
Công trình kiến trúc duy nhất có thể bất chấp những 
ảnh hưởng của sự tàn phá để đứng vững là ngôi đại 
tháp Dhãmeka đồ sộ. Với sự hiện diện của ngôi tháp 
này có lẽ gợi cho chúng ta thấy được có thể còn có 
những cổ vật khác đang nằm ẩn trong lòng quả đất 
gần xung quanh nơi đây. 

1) NHÂN DUYÊN SÄRNÄTHA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN 

Như ở trên đã trình bày vào năm 1794, tháp 
Dharmaräjikãä của vua A-dục đã bị một thương gia 
tên Jagat Singh, xứ Ba-la- nại phá sụp để cướp lấy 
những vật liệu xây dựng cho dinh thự (Bazaar) đặt 
tên ông. Dinh thự này đến nay vẫn biết như 
Jagatganj Mahallä. Jagat Singh biết rằng tại 
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Sãrnatha đào lên có thể có vô số gạch và đá. Do đó, 
ông đã thuê nhiều nhân công đến đào xới đất ở nơi 
này.” Sự việc bi thẩm tình cờ này đã mang 
Sarnatha đến ánh mắt thế giới hiện nay và sự thật 
về một thời quá khứ huy hoàng của Sđrnđtha được 
phơi bày. Họ bắt đầu đào một quãng xa 520 feet đến 
phía tây của tháp Dhãmeka và lấy ra một đống gạch 
lớn cũng như một cái vại đá. Bên trong cái vại này 
có một cái bình bằng cẩm thạch trong đó có nhiều 
xương, hạt ngọc, bình vàng và san hô. Những øì 
chứa trong bình này bị đem đổ xuống sông Hằng. Có 
hai cái bình nữa nhưng không được đựng trong bình 
lớn cũng được tìm thấy ở đây. Chúng ta không biết 
liệu những mẫu xương trong bình cẩm thạch có phải 
là xá lợi của Đức Phật hay của một trong bất cứ đệ 
tử nào của ngài không? Bên trong hai cái bình này, 
có một tượng Phật cũng được tìm thấy ở đây. Dưới 
chân bức tượng Phật là một bia ký của vị vua 
Mahipäla thuộc triều đại Päla. Bức tượng này hiện 
nay được trưng bày ở viện bảo tàng tại Lucknow. 
Một phần của nó được tìm thấy ở Jagatganj. Khu 
vực nơi Jagat Singh đào tại Sarnafha nay được gọi là 
tháp lJagat Sinsh. Khoảng đào này rất lớn và hình 
tròn. Jonathan Duncan là vị cố vấn Ba-la-nai đã viết 
rất đầy đủ về sự khám phá ngôi tháp này. Tác phẩm 
tường thuật về cuộc khai quật năm 1798 đã thu hút 
sự chú ý của quần chúng đối với tàn tích Sđrnatha. 


' Asiatic Researches (Khảo cứu về Châu á), tập V, trang 131. 
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Ngoài ra, Duncan cũng đã gởi chi tiết những cuộc 
khai quật này cho báo As¡afic Socretfy oƒ Bengal cùng 
với hai cái bình cổ kèm theo. Ông cũng chú ý đến ý 
kiến chung về những mẫu xương được tìm thấy bên 
trong bình đá hoa. Theo ý kiến của một nhóm người 
nghiên cứu cho rằng có lẽ một hoàng hậu nào đó 
chết vào ngày lễ hỏa táng chồng mình và những 
thành viên sống sót của gia đình hoàng gia đã cẩn 
thận gìn giữ xương của bà. Một số quan điểm khác 
cho rằng sau khi hỏa táng một thi thể của một người 
nào đó, xương của người ấy được giữ ở đây để 
quăng xuống sông Hằng.''” Tuy nhiên, ông Duncan 
cố gắng chứng minh rằng cả hai quan điểm này là 
sai và cho đó là xương của một trong những đệ tử 
của Đức Phật. Để ủng hộ cho quan điểm của mình, 
ông đã đề cập đến tượng Phật được đào lên cũng ở 
trong một bình đá!" và do thế có lẽ ngôi tháp này 
có liên quan đến Phật giáo rất nhiều. Điều này đã 
tạo nên sự dễ dàng cho những công cuộc khảo cứu 
sau đó. Ngay khi biết những di vật cổ đại có giá trị 
lịch sử lớn đang nằm ẩn trong lòng đất ở Sarnatha. 
nhiều cuộc khảo cứu có hệ thống với nhiều nhà 
khảo cổ, lịch sử, kiến trúc có thẩm quyển... tham 
gia liên tiếp như sau: 





'!° Dường như đông ý với quan điểm là xương được quăng xuống sông 
Hằng. 
H Asiatic Researches, tập IX, trang 203. 


Công cuộc Khai quật ở Sarnatha S9 
2) MACKENZIE VÀ CUNNINGHAM  THỰC 
HIỆN CUỘC KHAI QUẬT ĐẦU TIÊN 


Sau khi khám phá nơi ngôi tháp Jagat Sinph, 
nhiều nhà nghiên cứu đã cảm thấy cần phải khai 
quật Sđrnđtha. Đại tá C. Mackenzie là người đầu 
tiên dấn thân vào công cuộc này năm 1815.“ Cô 
Emma Roberts, một phụ nữ Anh đã để cập rằng 
những người Anh nào đó của Sikrol đã hiếu kỳ đào 
đất ở Särnatha và thấy nhiều tượng Phật ở đây.” 
Ông Col. C. Mackenzie đã thực hiện vài cuộc khai 
quật và những di vật cổ do ông tìm thấy được trưng 
bày trong viện bảo tàng ở Calcutta. 

Người thứ hai khởi công đào xới ở Sarnátha là 
Alexander Cunningham, Tổng giám đốc đầu tiên 
của bộ khảo cổ học, Ấn Độ. Ông đã thực hiện công 
trình khảo cứu của ông trên hầu hết các nơi di tích 
cổ đại của Ấn Độ và từ sự nghiên cứu của ông, các 
học giả sau này dễ dàng nghiên cứu và so sánh. ''Ê 

Năm 1835-36, ông bắt đầu khảo sát ba chánh 
điện tại Sđrnatha. Trong khi đào xới tháp Dhameka, 
ông đã tìm thấy một bia ký. Tấm bản bia ký đó hiện 
đang lưu giữ ở viện bảo tàng tại Calcutta. Những 
phần quý giá nhất của bản tường trình của ông về 
tháp Dhaãmeka được trích dẫn trong sách “Ba-la-nai' 





H2 Archaeological Survey Report, 1903-4, trang 212. 


H3 R. Elliot, Views in India, tập II, trang 7 trở đi. 
4 Archaeological Survey Report, tập I, trang 129. 
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của tác giả Sherring. Kế đến ông khảo sát tháp Jagat 
singh và kết luận rằng nơi đây thật sự là di vật cổ 
đại của Phật giáo. Công cuộc khảo cứu của ông liên 
quan đến tháp Chaukhadi (từ bùng binh Ashapur đi 
thắng về khu thánh tích Sãrnãtha, tháp ChaukhadI 
đứng phía bên phải và đi tới 200m nữa là chùa Thái 
lan) mang nhiều thành công. Ông đã tìm thấy 50 
hoặc 60 mẫu tượng bằng đá trong đống tàn tích của 
một ngôi chùa gần làng Vãrãhïpur cạnh S4rnđtha. 
Ông cho rằng những hình mẫu này được giữ ở ngôi 
chùa thuộc làng kế bên, như vậy khi cuộc khủng bố 
những người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau bắt 
đầu, thì có thể chư tăng đã đến trốn ở đây và mang 
theo những tượng này theo. Tiến sĩ Vogel cho rằng 
quan điểm này có lý. Xem xét một số mẫu đá có 
chữ khắc của thời đại Gupta, ông đã đi đến kết luận 
rằng họ đã núp ở đây trong cuộc xâm lăng cần quét 
của bọn Hung nô (Huña).''” Những bức tượng này 
hiện nay đang được trưng bày ở viện bảo tàng tại 
Calcutta và được ông Cunningham giới thiệu chi tiết 
trong báo Asiafic Sociefty of Bengal. Những cảnh 
miêu tả về cuộc đời Đức Phật, hình ngài ngồi trên 
hoa sen với tư thế địa-xúc ấn (chạm đất - 
Bhñmisparsha Mudra), những hình tượng của Bồ-tát 
Quan thế âm (Avzlokire$vara) và thần Kim Cang 
(Tara) được khắc trên đá. Những bức tượng còn lại 
bị quăng vào sông Varuna. Cũng một dịp khác, 


HŠ Srmatha Catalogue (Danh mục Liệt kê của Sarnath), trang 112. 
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nhiều khối đá được lấy từ Sđrnđiha để xây mống 
cầu Varunä, ông Sherring đã cho một tường thuật chi 
tiết về những điều này trong cuốn sách “The Sacred 
City oƒ the Hindus` của ông Cunnineham''° cũng đã 
phát hiện ra Migadaya (Vườn Nai) có rất nhiều loại 
gỗ quý, mọc đầy cả một khu vực rộng khoảng nửa 
dặm từ ngôi tháp Dhammek đến đỉnh Chukundi về 
phía Nam.'”” 

Sãrnätha rõ ràng bị hư hại trầm trọng khi 
Mahmud Ghazni tấn công Vãrãñasi năm 1017, mặc 
dù được sữa chữa lại để tiếp tục chức năng của nó ít 
nhất trong thế kỷ tiếp, nhưng rồi kết cuộc, Sđrnatha 
chỉ là tàn tích của ngọn lửa bốc cháy. Ông 
Cunningham đã nói: 

“Sau mỗi cuộc khai quật được thực hiện tại 
Sarnatha đã phơi bày những dấu vết của lửa. Tôi đã 
thấy những khúc gỗ xây dựng bị đốt thành than và 
những thớ gỗ bị cháy một nửa. Ông Major Kitoe 
cũng phát hiện giống như vậy, ngoài ra còn có 
những dấu lửa cháy trên những trụ đá, tàn lộng và 
tượng... Qua những khám phá được tìm thấy trong 
suốt công trình khai quật, ấn tượng của một thẳm 
họa khủng khiếp cuối cùng do lửa gây ra đã in đậm 
trong đầu ông Major Kinoe, đến nổi ông đã tóm gọn 
kết luận của ông trong vài lời là: “Tất cả nơi đây đã 





1® Archaeological Survey Report, I, 10. 
mà Dictionary of Pali Proper Names (Tự điển Pali), G.P. Malalasekara, 
Tập I, trang 323 trở đi. 
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từng bị sùng lục. Những vị tu sĩ, những ngôi tháp, 
tượng và tất cả đều bị đốt cháy. Ở nhiều nơi, xương, 
sắt, gỗ xây dựng, hình tượng nằm rải rác... Tất cả đã 
dần lại thành những đống hỗn tạp khổng lô và thẳm 
hoạ này đã xảy ra tại đây hơn một lần.” 


3) CÔNG CUỘC ĐÀO XỚI CỦA KIẾN TRÚC 
SƯ KITTOE 


Mười hai năm sau thời gian của Cunningham, 
ông Kittoe là một kỹ sư và cũng là một nhà khảo cổ 
học đã khám phá một số những tháp, những nền 
mống chùa và xung quanh tháp Dhãmek và Jagat 
Singh. Nhưng thật đáng tiếc ông đã chết quá sớm 
trước khi kết quả nghiên cứu của ông được xuất bản. 
Bức thư ông viết cho Cunningham là nguồn duy nhất 
để sự trình bày về những nghiên cứu của ông đã 
thực hiện. Trong bức thư này, ông đã viết rằng công 
việc khai quật của ông và khảo cứu ở Sarnatha được 
tin chắc rằng chùa tháp ở S4rnatha (Migadäva 
Vihara) đã bị lửa đốt phá hủy. Trong khi thực hiện 
cuộc nghiên cứu ở Sđrnarha, ông cũng là một kỹ sư 
đang cố vấn xây ngôi trường cao đẳng Queen ở Ba- 
la-na1. Khi xây công trình này, ông cũng đã dùng vô 
số khối đá ở Sãrnatha. Hai nét chữ cổ của giai đoạn 
Gupta được tìm thấy khắc trên đá ở góc đông nam 
của trường cao đẳng Queen. Những mẫu hình khác 
do ông Kittoe khám phá đang được giữ ở viện bảo 
tàng Lucknow. 
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Năm 1851-52, Major Kittoe, vị Thanh tra của 
Khảo cổ học đã tìm ra được vô số công trình xung 
quanh ngôi tháp Dhamekh và một kiến trúc hình tứ 
giác ở phía Bắc của đến thờ đạo Lõa thể, giống như 
một nhà tế bần và bây giờ được đánh dấu như tu 
viện thứ VỊ trong danh sách các tu viện ở khu Khảo 
cổ Sảrnatha. 


4) THOMAS, HALL VÀ HORNE 


Sau ông Kiftoe, ông Thomas, giáo sư FItz 
Edward Hall của trường cao đẳng Queen, đến ông 
Horn và Rivett Carnack cũng lãnh trách nhiệm khai 
quật khu di tích Sarnđfha nhưng không có gì đặc biệt 
để nói. Những di vật cổ đại do những vị này khám 
phá được giữ rất lâu trong khu kín đáo của trường và 
hiện nay đã chuyển tới viện bảo tàng Sđrnatha. 

Sau đó, ông E. Thomas, rồi giáo sư Fitz Edward 
Hall và ông C. Horne năm 1865 đã tiếp tục công 
việc thẩm tra công tác đào xới tại Sãrnätha. 


5 CUỘC KHÁM PHÁ SÄRNÄATHA CỦA 
OERTEL 


Rồi một thời gian lâu, mọi người dường như 
không còn chú ý đến Sđrnđrha nữa. Những di vật cổ 
đại như được nói ở trên lại chuyển về hoặc viện bảo 
tàng ở Calcutta, hoặc là Lucknow. Những cái còn lại 
từ từ bị mục nát trong lòng đất ở Sarnatha. Do đó, 
một để nghị để khai quật Sđrnđha nữa được thực 
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hiện trong năm 1904. Lúc này có một sự kiện xảy ra 
đưa đến việc trùng tu khu khai quật Sđrndfha là 
công nhân đang thi công xây một con đường nối với 
đường Ghazipur thì tìm thấy một bức tượng Phật 
nằm sâu dưới lòng đất. ''” Sự khám phá này là nguồn 
cảm hứng cho các nhà khảo cổ nuôi hy vọng rằng có 
lẽ còn nhiều cổ vật khác nữa của Sđrnđtha vẫn còn 
nằm bên dưới. Với sự phê chuẩn đồng ý của chính 
phủ, ông Oertel, nhà nghiên cứu cổ vật nhiệt tình đã 
bắt đầu công trình khai quật của mình trong mùa 
đông 1904-5 với sự giúp đỡ của bộ khảo cổ học. Bộ 
khảo cổ học đã để nghị chính phủ rằng những di vật 
cổ đại được tìm thấy ở đây phải được trưng bày ở 
viện bảo tàng địa phương. Đầu tiên, chính phủ cấp 
500 Rs để trang trải những chi phí đào xới này. 
Nhưng khi kết quả quá tốt và như ý, chánh phủ liền 
cấp thêm 1000 Rs nữa. 

Công trình khai quật của ông Oertel đánh dấu sự 
khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong biên niên sử 
về công cuộc khảo cứu Sđrnđfha. Thế giới đã mang 
ơn ông ta cho sự khám phá tuyệt vời mà ông đã 
cống hiến cho nơi đây. Ông là nhà học giả đầu tiên 
đã thực hiện công trình đào xới có hệ thống và dựa 
trên tiêu chuẩn khoa học. Kết quả công trình là 476 
mẫu di vật điêu khắc và kiến trúc, 41 bản bia ký 
được tìm thấy trong mùa đông này. Trong khi đào 
xới, nơi mà Đức Phật ngồi chuyển pháp luân lần đầu 


3 Archaeological Survey Report, tập I, trang 125. 
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cũng được phát hiện. Danh sách những khám phá 
quan trọng mà ông Oertel đã thực hiện được như 
sau: 

1. Ngôi chánh điện 

2. Tượng Bồ-tát thuộc về thời đại Kushãn của 

vua Kaniska, một ô lộng bằng đá và một bia 
ký trên trụ sư tử. 

3. Trụ đá sư tử có ghi sắc lịnh của vua A-dục, 

một đầu cột và một phần của đầu cột. 

4. Nền của tu viện rộng lớn và một bia ký của 

vua ASvaghosa. 

5. Những tượng Bồ-tát và thần Hindu. 

Một vùng đất rộng 200 sq feet nằm phía bắc của 
tháp Jagat Singh đã được khai quật dưới sự giám sát 
của ông Oertel. Ông đã phát hiện nền móng của một 
ngôi tháp cách 200 feet phía bắc ngôi tháp Jagat 
Singh. Cũng cùng kích cổ như ngôi tháp mà ông 
Cunningham tìm thấy, dài và rộng 95 feet. Cửa 
chính đối diện về hướng đông, có một cầu thang ba 
nấc để dẫn đến cửa chính. Nơi đây, có những bàn 
bằng đá hình tứ giác trên đó có khắc hình Phật, bánh 
xe pháp (Dharmachakra), tăng sĩ, ngôi thấp, vài con 
nai và những vật khác. Cửa chính dẫn đến khu vườn 
39 x 23 feet. Một bên của khu vườn có một căn 
phòng. Phía tây của khu vườn, có một nền cầu thang 
trên đó có hai cột đá cao 7 feet và nền của căn 
phòng bên trong ngôi tháp. Giữa nền này có hai trụ 
đá là nơi các tượng thần tọa lạc bên trong. Nó trông 
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giếng như những khung trang thờ xây âm trong 
tường. Xung quanh là khoảng trống. Khoảng trống 
này rất hẹp, bể ngang một vài nơi chỉ bằng một nửa 
bàn chân. Phía tây của hai cột đá này là một căn 
phòng rộng 4 feet và một căn phòng nhỏ hơn không 
thể nào đến bằng cổng chính. Những cột bên trong 
ngôi tháp cao l7 feet. Căn phòng phía tây dài 28 
feet. Phòng phía bắc dài 7 feet, trong khi phòng ở 
phía tây và nam thì khoảng 10,5 feet và 8,5 chiều 
dài. Khoảng trống rộng 50 feet ở phía đông của ngôi 
tháp thì rất thoáng. Nơi này, một khu vườn có những 
mẫu đá nhỏ vẫn còn thấy. Một phần của bức tường 
phía đông của ngôi tháp cũng như cái nên của nó 
làm bằng gạch. Trừ phần này và trụ cột nói ở trên, 
ngôi tháp này được xây bằng gạch dài. Một cuộc 
khảo sát những khối đá này đã kết luận rằng chúng 
vốn không phải thuộc ngôi tháp này. 

Một số khối đá có khắc hình Phật. Vài nơi khắc 
những con thiên nga trên một hàng xen kẽ là những 
hoa sen. Bên cạnh đó là những tàn tích của ngôi 
tháp xây bằng những khối đá nhỏ. Phía đông của 
ngôi tháp, có tượng Phật ngồi trong tư thế địa xúc ấn 
(Bhùmisparéa mudra) cao khoảng 4 feet nhưng đã bị 
gãy đầu. Bên cạnh đó có khắc sáu ngôi tháp ở ba 
hàng, có hình người phụ nữ và đứa trẻ đang chấp tay 
quỳ lạy ở cửa số. Mặt khác của cửa số là hình một 
phụ nữ đang múa. Bia ký ghi tháp này do Sthavira 
Bandhugupta cúng dường. Không có gì đặc biệt ở 
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phía đông tháp. Trong căn phòng ở phía nam của 
khu vườn sau có một bức tượng Phật bị gãy đầu cũng 
được tìm thấy. Bức tường phía nam cao 12 feet. Phía 
dưới bức tường phía tây của phòng này, có một ngôi 
tháp nhỏ rất cổ được phát hiện. Nền của ngôi tháp 
này có bốn cạnh và làm bằng gạch. Các phía của 
tháp đều có những rào chấn đá giống như các rào 
chấn ở Sãñchi và Bharhut. Rào chấn này thì góc 
vuông và mỗi phía dài 8,5 feet hiện giờ đã bị bể. 
Cũng có hai hay ba nét chữ được khắc ở đây, nhưng 
rất mờ không đọc được. Phía bắc của ngôi tháp này 
hình tròn. Ở đó có một bức tường cao I0 feet và 
rộng 21 feet. Được biết rằng khi khai quật bức tường 
được xây lại này, nhân công đã thấy ngôi tháp và 
rào chấn bị chìm trong đống gạch. Có thể dễ dàng 
đụng bể chúng, nhưng họ đã khéo léo dùng mọi 
cách có thể để bảo quản chúng. Một số những ụ 
gạch được xây chồng trên những ụ gạch khác cũng 
được bảo quản lúc khai quật. Có một nền dài 45 feet 
đến phía đông nam của ngôi tháp. Nó đã tạo thành 
một đường ranh biên giới phía đông của khu khai 
quật. Phía tây của nơi này có nên bốn ngôi tháp 
gạch xây chồng lên nhau và phía tây của bốn tháp 
này có nền móng của hai ngôi tháp nhỏ khác. Một 
trong chúng có một phiến đá và bia ký với nét chữ 
Kutila được tìm thấy. Những nét chữ này bị lu mờ, vì 
vậy không thể nào giải mã được. Từ khoảng trống 
phía tây của chỗ này cho đến đường ranh biên giới 
phía tây của vùng khai quật, chúng ta sẽ thấy lô nhô 
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đầy những ngôi tháp tạ ơn nhổ và nền tháp. Phía 
nam cạnh đó là nền của bốn ngôi tháp, có tượng một 
vị Bồ-tát, một ô lọng bằng đá và một cột trụ đá, tất 
cả đều thuộc về triều đại vua Kaniska. Ô lọng bị bể 
từng miếng trong khi tượng đá và cột trụ bị bể thành 
ba phần. 

Hai dòng chữ khắc ở dưới chân tượng Bồ-tát và 
bốn dòng khác ở phần thứ năm thì giống như bốn 
dòng đầu khắc trên cột đá. Từ sự hiện hữu của bia 
ký này ở phía sau của bức tượng, Tiến sĩ Vogel đã 
phỏng đoán rằng những bức tượng này vào những 
ngày đó không đặt gần với những bức tường của 
ngôi tháp như chúng được đặt bây giờ.''' Trong lúc 
khai quật chung quanh tháp Jagat Singh, một con 
đường xây bằng gạch xung quanh ngôi tháp cũng 
phát hiện. Trong bản đồ của mình, Cunningham đã 
chỉ rõ vị trí bốn ụ đất chung quanh tháp Jagat Singh. 
Và chỉ có ụ phía nam là còn đứng đến ngày nay, 
những ụ khác bị quăng đi trong quá trình khai quật. 
Phía tây của ụ đất này, ông Oertel xây một ngôi 
tháp giống mẫu như những ngôi tháp cổ đại và nó 
được xây trên nền ngôi tháp cũ. Một phía của nó, có 
khối gạch khắc “năm 1904”. Từ vị trí này đã tạo 
thành một ranh giới phía nam của khu đào xới. Một 
số những di vật cổ đại được đào lên từ lòng đất phía 
tây của ngôi tháp. Phía trước cửa phía tây và khoảng 





2 Annual Progress Report of the Superintendent of the Archaeological 
Survey of the United Provinces & the Punjab, (Tổng kết Báo cáo 
thường niên về Khảo cổ học của toàn Quận và Punjab), 1905, trang 57. 
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10 cubit!“° phía tây của nó là một trụ cột đá có khắc 
sắc linh của vua A-dục. Bên cạnh trụ cột vua A-dục 
có hai bia ký khác. Một trong chúng ghi ngày thứ I0 
của 15 ngày đầu tiên trong mùa xuân của năm thứ 
34 vua A§vaghosa trị vì. Một bia ký khác để cập đến 
sự cúng dường. Chữ viết của hai bia ký này thuộc 
niên đại trễ sau này. Trụ đá được tìm thấy ở một cái 
rãnh sâu 10 cubit. Ba dòng đầu tiên của vua A-dục 
đã bị mờ. Trụ đá bây giờ đã bị bể. Giống như những 
trụ đá sư tử A-dục khác, nó có hình đầu bốn con sư 
tử trên đỉnh. Dưới đầu sư tử là hình chuyển bánh xe 
pháp (Dharmachakra). Vài yard'”` xung quanh cột 
này cũng được khai quật lên. Một phần cột trụ phía 
dưới cùng không còn độ bóng nữa, nhưng phần trên 
thì bóng đẹp và nhẵn sáng như gương. Có một rào 
chấn bằng đá thuộc niên đại vua A-dục xây xung 
quanh cách cột trụ sư tử 1 mét. 5 feet ở phía trên rào 
chấn có một hàng lót đá đỏ giống như ở Mathura. 3 
feet ở trên có một mét làm bằng đá lát với kích cổ 
không đều nhau và trên cùng là được làm bằng 
những mẫu đá nhỏ. '“ 

Năm 1904-05, kỹ sư F. O. Oertel đã thực hiện 
cuộc khai quật theo lời đề nghị của ban khảo cổ học 
và đã cho ra một tác phẩm “Annual Report' (Báo 
cáo Hàng năm). Ông Oertel đã khám phá một ngôi 





'!° Đơn vị đo chiều dài ngày xưa bằng 45 cm 72. 

''“ 1] yard = I thước Anh = 0,914 mét. 

! Dịch từ một đoạn trích của bài báo Bauddha Vãrãñasi, Rakhaldas 
Banerjee, Published: Sahitya Parishad Patrika, 1313, B.S., trang 163. 
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tháp chính, cột trụ A-dục và đầu sư tử, khảo sát lại 
tháp Chaukhandï và tìm thấy nhiều bia khắc và tấm 
điêu khắc. Đặc biệt, ông đã khám phá ra một tượng 
Phật nổi tiếng ngồi trong tư thế chuyển pháp luân ấn 
(thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiểu- 
trần-như) rất đẹp biểu hiện cho nền nghệ thuật cao 
nhất của nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ trong thời đại 
Gupta. 

Công trình khai quật ở Sđrnatha bị ngưng lại vài 
ngày vì việc ông Oertel chuyển tới Agra. 

6) CÔNG TRÌNH KHAI QUẬT LẦN ĐẦU CỦA 


J. MARSHALL 


Năm 1907, Tiến sĩ John Marshall, Tổng giám 
đốc của bộ khảo cổ học đích thân điều hành công 
cuộc khai quật với sự giúp đỡ của Tiến sĩ Sten 
Konow, Nicholas, Rai Bahadur Dayaram Sahni và 
Bipin Chakravarti. Lần này đào xới khu vực rộng 
hơn những lần trước, sẽ kéo dài đến phía bắc. Riêng 
phần phía nam được đào xới đã lâu. Những hình 
tượng tìm thấy ở phía bắc thì ít hơn ở phía nam, và 
những di vật khám phá trước đó vẫn có giá trị hơn vì 
nhiều lý do. Kết quả của công trình khai quật năm 
1907 có 244 bức tượng, 25 bia ký trên phiến đá được 
phát hiện. Trong những di vật này có l tượng Đức 
Phật [B (6) 173] do Kumara Gupta cúng dường, được 
phát hiện ở phía nam tháp Jagat Singh. Một tượng 
khác của Đức Phật được tạc theo kiểu điêu khắc 
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Gandhaãr [B (6)179] do Dhanadeva cúng dường, được 
phát hiện ở phía đông bắc của chánh điện và một 
bia ký của thế kỷ thứ II cũng được phát hiện. Tất cả 
những di vật cổ khai quật ở Sđrnđtha sau thời gian 
ông Oertel là những kết quả của công cuộc khảo 
cứu do ông Marshall thực hiện một mình. 

Năm 1907, ông John Marshall đã bắt đầu khai 
quật và suốt trong hai đợt điều tra ngoài trời, ông ta 
đã khám phá ra một vùng rộng lớn ở phía nam và 
bắc của di tích này. Trong đó có ba tu viện thuộc 
thời đại Kushan sau này và phía dưới là tu viện do 
hoàng hậu Kumäradevi xây cúng vào thế kỷ XII và 
nhiều bản điêu khắc khác với bia ký của hoàng hậu. 

7) CÔNG TRÌNH KHAI QUẬT LẦN THỨ HAI 


CỦA J. MARSHALL 


Với sự giúp đỡ khuyến khích của ông Sten 
Konow, năm 1906 Marshall lại thực hiện công cuộc 
đào xới lần thứ hai. Thời gian này mảnh đất nằm ở 
phía bắc cũng được khai quật. Marshall bắt đầu phát 
hiện những căn phòng nào đó ở phía bắc của tháp 
Dhãmek. Theo ông ta, những căn phòng này có niên 
đại thế kỷ V-VIII tây lịch. Ông cũng đào tất cả phía 
của ngôi tháp Jagat Singh và đã có bằng chứng biết 
rằng tháp này được trùng tu bảy lần. Vào thời gian 
này một số tượng thần Phật giáo và Hindu cũng như 
có 23 bản bia ký cũng được phát hiện. Ngoài ra còn 
có nhiều đống gạch, con dấu bằng đất nung, vòng 
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hoa bằng đất và những phần bể của cửa cũng được 
tìm thấy. Những cổ vật phát hiện được gồm có một 
tượng của Phạm thiên (Mahädeva) cao 12 feet có I0 
tay [B. N. (1)], một cái đầu bằng đất nung của thế kỷ 
I trước tây lịch!“ và một bàn đá trên đó có mô tả 
truyện Bổn sanh của Bồ tát Nhẫn nhục 
(Kshanftivadl). 

Kết quả của công việc này đã thành công ngoài 
sức tưởng tượng. 

8) CUỘC ĐÀO XỚI CỦA HARGREAVE VÀ 


SAHBI 


Năm 1915, ông Hargreave của bộ khảo cổ học 
đã thực hiện cuộc đào xới trong một thời gian ngắn. 
Ông phát hiện ra ba bức tượng có giá trị. Dưới chân 
những bức tượng này có bia ký liên quan đến những 
sự cúng dường phi niên đại của Kumaragupta 
Isipatana và một số những di vật khác cũng mang 
tính lịch sử. Năm 1922 và một năm trước đó, Rai 
Dayaram Sahmi đã bận bụi với công cuộc đào xới 
phía đông của chánh điện và may mắn ông đã mang 
ra ánh sáng ba ngôi thấp tuyệt đẹp gần tháp 
Dhãmekh và một ngôi tháp màu nâu đó với các mặt 
có trang hoàng và một số tượng của Phật giáo và 
Hindu cũng được tìm thấy. 

Năm 1914-15, ông H. Hargreave đã thực hiện 


'3 Annual Report (Báo cáo Thường niên), 1907-8, ảnh 8.b 


Công cuộc Khai quật ở Sarnatha 103 
cuộc đào xới tới phía đông và tây của tháp chính và 
đã khám phá ra một bản bia ký của Kumaragupta II 
và Buddhagupta. Sự đào xới của ông đã mang về vô 
số những bản điêu khắc từ thời Khổng tước 
(Maurya) đến thời trung cổ. 

Cuối cùng, ông Daya Ram Sahni đã tiếp tục 
cuộc đào xới năm đợt liên tục, đã hoàn thành cuộc 
đào xới di tích từ tháp Dhamekh, chánh điện chính 
và tu viện II. 


sử lo 


BIA KÝ 


Công cuộc đào xới ở Sđrnarha phát hiện không 
chỉ những cổ vật điêu khắc chạm trổ khéo léo mà 
còn có nhiều bia ký khắc trên đá đã làm sáng tỏ lịch 
sử của nơi này. Những bia ký đó được dựng ở nhiều 
nơi khác nhau trong nhiều nhân duyên khác nhau. 
Nói rộng ra, chúng có thể được sắp xếp theo bốn 
tiêu đề: 1) Các sắc chỉ, 2) Người làm lễ nhậm chức 
cho ai, 3) Có tính cách đề tặng, 4) Các tăng sĩ. Một 
số chúng được khắc trên đá, trên rào chấn, trên ô dù 
và một số trên bệ tượng. Bên cạnh những điều này, 
có một số chữ được khắc trên gạch, con dấu và 
những bình đất nung. Đứng về quan điểm lịch sử, tất 
cả những cổ vật này đều mang giá trị cao. Từ hình 
dáng của những chữ khắc, các nhà lịch sử có thể 
đoán được niên đại của chúng. Các bla ký ở 
Sđrnarha đã được mô tả và bình luận trên nhiều báo 
Ấn Độ và nước ngoài. 

Bây giờ chúng ta tiếp đến bàn bạc các bia ký 
theo thứ tự thời gian. 


1) BIA KÝ CỦA VUA A-DỤC 
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Trong những di vật cổ tìm được ở Sđrnđfha, trụ 
đá A-dục là cổ đại nhất và có giá trị lịch sử nhất. Sự 
tĩnh xảo của nó đã thu hút sự ngưỡng mộ đông đảo 
quần chúng. Ông E. O. Oertel, người khám phá ra nó 
rất xứng đáng để tất cả các sinh viên nghiên cứu về 
đổ cổ mang ơn. Nhờ ông, mà đầu trụ sư tử được 
nâng lên cẩn thận và giữ gìn nguyên vẹn. Hiện giờ 
đang giữ ở Viện bảo tàng Khảo cổ Sđrnarha. Phần 
dưới của trụ bây giờ nằm chôn dưới một tảng đá 
phía trước cửa phía tây của tháp chính. Bia ký được 
khắc trên cột trụ này là của vua A-dục. Bên cạnh 
bia ký của vua A-dục, có hai bia ký nhỏ hơn cũng 
được tìm thấy ở đây. Một trong chúng ghi ngày thứ 
10 của nửa tháng đầu trong mùa xuân của năm thứ 
14 vua A§vaghosa trị vì. Bản bia ký này được bàn 
bạc trong tạp chí Royal Asiatic Sociefy ở London. Bia 
ký khác nói về sự cúng dường. Cả hai đều được viết 
bằng chữ Kushãủa. Ba hàng đầu tiên của bia ký A- 
dục đã bị bể. Nhưng phần chính của nó vẫn còn 
nguyên vẹn. Ông Messrs. Boyer, Senart, Thomas, 
Vogel, Tiến sĩ Venis và những nhà khảo cổ khác đã 
nghiên cứu tỉ mỉ bia ký này. Mặc dù có khác nhau 
một số những chi tiết nhỏ, tuy nhiên nhìn chung 
thống nhất hoàn toàn và có bản dịch chung của nó. 
Có một bia ký ghi sắc lịnh của vua ban cho các quan 
tướng trong kinh thành, tỉnh ly cũng như làng mạc. 
Ba dòng đầu tiên đã bị mờ đến nổi không biết ý 
nghĩa của câu trước. Điều đầu tiên trong bia ký của 
vua A-dục nói về sự ly giáo trong tăng đoàn do sự 
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tranh chấp bất hòa bên trong nội bộ. Điều thứ hai là 
sự trừng phạt của triểu đình đối với những vị có ý 
định gây chia rẽ tăng đoàn. Người vi phạm phải bị 
đuổi khỏi tăng đoàn và rời khỏi tu viện. Ngài Phật 
Âm (Buddhaghosha) cũng chú ý đến điều trừng phạt 
như vậy bằng cách ban ra những luật lệ cho những vị 
gây xáo trộn tăng đoàn như sắc lịnh của vua A-dục. 
Những bia ký tương tự trên cũng có thấy ở những trụ 
đá ở Sãñchi và Allahabad. 

Một phần khác của bia ký đề cập đến những thủ 
tục ban hành công lịnh của hoàng đế như lịnh này 
phải được công bố giữa tăng chúng tỳ kheo và tỳ 
kheo ni cũng như ở những nơi công cộng; các quan 
triều đình phải sao chép đúng sắc lịnh được ghi chép 
trong triều chính, rồi gởi những bản sao đến tất cả 
quận huyện nơi thi hành. Bia ký này đối với các học 
øiá nghiên cứu Phật giáo có giá trị cao. Bia ký cũng 
chứng minh rằng sự nghiêm khắc của vua A-dục đối 
với các phần tử gây xáo trộn trong Phật giáo. Bia ký 
đã không shi niên đại, nhưng theo một số tác giả, nó 
được khắc trong chuyến hành hương của vua A-dục 
đến đây. Nếu quan điểm đó được chấp nhận là đúng 
thì bia ký này cùng ngày với bia ký trụ đá ở Taral. 
Nhưng chúng ta chú ý rằng bia ký Prayäg của vua A- 
dục hình như có niên đại trễ hơn bia ký Tarã, nghĩa 
là ngày của nó theo sau năm thứ 27 vua A-dục trị vì 
hoặc 243 trước tây lịch. Vì vậy, chúng ta có thể cho 
rằng bản chữ khắc Sarnarha có cùng niên đại với bia 
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ký ở Allahabad. Hoàng đế đã làm công lịnh tương 
ứng với giới luật của Phật giáo đã kiết tập lần thứ ba 
ở Pataliputra (Ba-sấc-ly-tử / Hoa Thị thành). Văn 
học Päli cũng cung cấp bằng chứng trực tiếp về 
điểm này. 

Bia ký khác của vua A-dục được viết trong thời 
Khổng-tước (Maurya) cổ đại hoặc chữ Brahmi. Đặc 
biệt ngôn ngữ của bia ký này thì giống như những 
ngôn ngữ diễn tả trong các bia ký ở Khalsi, Dhauli, 
Jaugada, Radhia, Rupnath, Batrrat Sãasaram và 
Barabar... 

Dòng thứ nhất: trong những bia ký, vua A-dục 
lúc nào cũng dùng tính ngữ “Piyadassana` nghĩa là 
"người kính tin Thượng đế” để chỉ cho mình, nhưng 
trong Purá2as, vua A-dục được gọi là 
A§okavardhana (A-dục vương). 

Bản dịch như sau: 

'Đức vua (người ngưỡng mộ Thượng đế) đã ban 
sắc chỉ... Tăng chúng không được chia rẽ, bất cứ vị 
nào dù fỳ-kheo hay tỳ-kheo nì phân chia bè phái sẽ 
bị mặc y trắng hoàn tục và đuổi ra khỏi tu viện. Sắc 
chỉ này phải được thông báo khắp cộng đồng tăng và 
nỉ. Đấng hoàng đế đã dạy: Hãy sao chép lại sắc chỉ 
này và hãy dán ở những giảng đường của fu viện và 
một bản sao khác cho các Phật tử tại gia. Những 
Phật tử tại gia đến bố tát (Uposatha) cần phải biết 
và thực thỉ nó. Vào mỗi ngày bố tát, tẾ tướng 
(Mahamatra) đều phải đi đến tu viện để thẩm tra. 


108 Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật giáo 


Trong khả năng có thể, quan hãy gởi sắc lịnh này 
đến những nơi thực hành, tất cả những tu viện và 
huyện làng, tỉnh Iy'.'“° 

Bia ký giải quyết ba vấn đề, vì vậy được chia 
thành ba phần. Phần một nói về sắc lịnh của triều 
đình. Nếu bất cứ tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào cố gây 
chia rẽ trong tăng đoàn, vị ấy bắt phải hoàn tục và 
đuổi khỏi tăng đoàn. Có những bia ký tương tự như 
vậy ở Sãñchĩi và Allahabad.'^ Phần một của những 
bia ký này đã bị quá mờ. Bia ký đã chứng minh chắc 
chắn rằng vua A-dục rất là nghiêm khắc trong việc 
giải quyết việc tăng đoàn và vua như một vị lãnh 
đạo Phật giáo của triều đình. 

Phần thứ hai của bia ký ghi nhận sắc chỉ của vua 
đưa các quan cao cấp của triều đình. Họ được yêu 
cầu sao nhiều bản ra để công bố. Bản bia ký chính 
này được giữ ở Sárnatha, bởi vì các giới quan chức 
cũng như quần chúng Phật tử thường tập trung tại 
đây vào những ngày bố tát (Uposatha). 

Bia ký cũng minh chứng rằng trong suốt thời vua 


'' Hòa thượng Minh Châu trong cuốn Đường về xứ Phật, Đại Nam, 


1994, trang 62 đã dịch đoạn này như sau: “Đấng Thiên nhơn sư đã dạy 
rằng, Giáo hội tăng ni không được chia rẽ. Nếu có vị tỳ kheo nào phá 
hoại giáo hội, vị ấy phải mặc đại y và phải ở một chỗ thanh tịnh chí 
thành sám hối. Chỉ thị này phải được tuyên bố khắp nơi cho giáo hội 
tăng và ni chúng được biết. Hoàng đế ban rằng một chỉ thị như vậy 
được chạm khắc vào chỗ hội hợp, chỉ thị ấy phải được triệt để thi 
hành...” 

! Buhler“s Paper, Indian Archaeology (Khảo cổ học Ấn độ), tập XIX 
và Vogel, Epigraphia India, trang 366-67. 
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A-dục, vấn đề tu tập là một cái gì đó trở nên chễnh 
mãng và đưa đến tình trạng chia rẽ bất hoà trong 
tăng chúng. Vua đã nỗ lực bắt buộc tăng đoàn phải 
tuân theo giới luật Phật giáo và đã đuổi vài thành 
viên vi phạm quy luật. Lịch sử Phật giáo Tích lan 
cũng có nói về sự kiện này. Saddharma Sarngraha 
của ngài Pháp Xứng (Dharmakirri)'“° đã có nói về 
vấn để này rằng sau năm 228 của kỷ nguyên 
Pariñirvana, tăng chúng tỳ kheo ở Ấn Độ đã không 
trì giữ bố tát trong một thời gian khoảng 6 năm. Vì 
vậy, hoàng đế A-dục đã tập trung các tỳ kheo ở 
ASokarama. Và Sthavia Tishya, con trai của 
Maudgali, chủ trì hội chúng này. Cuộc thẩm tra đã 
diễn ra cho thấy rằng phần đông chúng không phải 
là tỳ kheo thật sự. Vì vậy, bắt họ phải hoàn tục và 
đuổi khỏi tăng đoàn. Sau đó, tăng chúng được chọn 
lọc (thực tu) còn lại tuân trì bố tát lại. 

Dòng thứ 8 của bia ký, người giám thị tăng đoàn 
Phật giáo thực thi dưới sự chỉ định của vua A-dục 
vào năm thứ 13 trị vì. Thế nên rõ ràng rằng trụ đá 
vua A-dục không có xây trước sự chỉ định những 
người giám sát này, nghĩa là năm 255 trước tây lịch. 

Bốn rào chấn ở Sarnatha đã có chữ khắc trên đó. 
Chúng được viết bằng chữ BrãhmI và ngôn ngữ 
thuộc Prakrita. Niên đại của chúng có khoảng trước 
thế kỷ thứ H trước tây lịch. 





! Dharmakirti, Saddharma Sarhgraha, Edited In the J.P.T.S., 1890, trang 
21-89. 
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D (a) No. 13: mỗi một rào chấn này là quà cúng 
dường của nam nữ Phật tử. Toàn bộ rào chấn được 
làm từ sự quyên góp của những Phật tử hảo tâm. 

D (a) No. 14: dường như đây là do một nữ Phật 
tử người Ba tư cúng dường. Nhưng Pt. Dayäräm 
Sahni đã cho rằng “7Trụ đá này là món quà do Sihã 
và Ởanfeyikä dâng cúng'.”” Chúng ta không biết 
bản dịch nào đúng. 

D (a) No. 16: đây là một bản bia ký nhỏ bằng nét 
chữ Kushaủa phía dưới bản bia ký của vua A-dục ghi 
rằng: “Năm thứ 40 của vua Asvaghosa, mùa xuân, 
ngày thứ 10°.^ 

Tiến sĩ Vogel là người đầu tiên đã mang sắc chỉ 
này từ lòng đất lên và dịch nó ra. Rồi Tiến sĩ 
Venis đã giải mã vài nét chữ mà trước đó vẫn chưa 
giải mã được và bàn bạc nó trong tính học thuật 
khoa học.” Bia ký này được viết trong mẫu chữ 
Kushãña thuộc loại của Präkrita và theo Tiến sĩ 
Vosel, thuộc thời đại của Kaniska. Nhưng chúng ta 
cho rằng A§vaghosa sống trước thời đại của vua 
Kaniska vì nét chữ của bia ký này giống nét chữ của 
bia ký Mathura thời Šaka Satraps. Một bia ký khác 
của A6vaghosa được tìm thấy ở Sarnarha. Nó được 


'” B.C. Bhattacharya, The History of Sđrnđfha or Cradle of Buddhism, 
Delhi: Pilgrims Revised Edition — second print: 1999, trang 128. 

3 Như trên. 

'” Vogel, Epigraphia India, VIII, 1905-6, trang 171. 

'## Journal of Royal Asiatic Society, Royal Asiatic Society, 1912, trang 
701-707. 
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viết giống cùng một nét chữ và trong đó ông được 
mô tả như một ông vua. 


2) BIA KÝ DƯỚI TRIỀU VUA KANISKA 


Những bia ký trong thời đại Kushãủa có thể thấy 
ở bệ, phía sau và trên ô lọng của bức tượng Bồ-tát 
làm bằng đá đổ và hiện nay được giữ ở viện bảo 
tàng Sarnatha. Niên đại của những bia ký này thuộc 
năm thứ ba thời vua Kaniska trị vì. Tiến sĩ Vogel đã 
mô tả tất cả và đã giải thích chúng khá chỉ tiết.” 
Trong năm 1562, Cunningham đã khám phá ra một 
bức tượng tương tự giống như tượng được tìm thấy ở 
Tỳ-xá-li (Srđvasfi)."” Dưới bệ tượng có một bia 
khắc ba dòng chữ và đã được Rajendralal Mitra, 
giáo sư Dowson và Tiến sĩ Bloch bàn bạc rất nhiều 


^ ⁄ ⁄ 133 
trên các tạp chí. 


Bia ký ở Tỳ-xá-li (Srãvasii) để cập đến Puspa 
Buddhi và tỳ kheo Bala. Tỳ kheo Bala cúng dường 
tượng Bồ-tát cùng với một ô lọng và một thanh kéo. 
Hai bia ký khác ở Sarnafha cũng ghi giống như vậy. 

Bia ký này là di tích cổ đại nhất có liên kết với 
tên của vua Kaniska. Vài sự kiện lịch sử về 





'°' Vogel, Epigraphia India, VII, trang 173-181. 

BS Ân l1 trang 339, V, VỊI, trang 86; Tiến sĩ Anderson, Catalogue of 
Calcutta Museum, L, Calcut(a, tr. 194. 

#3 Tiến sĩ R. L. Miữa, Journal of the Asiatic Society of Bengal, tập 
XXXIX, part L 13; Giáo sư Dowson, Journal of the Aslatic SocIety of 
Bengal, New series, tập V, trang 192; Tiến sĩ T. Bloch, Journal of the 
Aslatc SoclIety of Bengal, The Aslatic Soclety of Bensal, 189, trang 
274; R. D. BanerJee, Sahitya Parisad Patrika, 1812, B.S., trang 170 -172. 
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Kharapallana và Vanaspara cũng được ghi trong bia 
ký này. Theo nội dung của bia ký trên ô lọng, 
Vanaspara còn gọi là quan Kshatrapa và 
Kharapallanaa được mô tả như đại quan 
Mahakshatrapa. Tiến sĩ Vogel đã cho rằng cả hai 
người đề cập về giá cả và món quà thực sự là do 
một tỳ kheo cúng. Vì vậy, ở đây không có gì không 
đúng để nói nó là do tỳ kheo Bala cúng dường. Mặc 
dù khác nhau về ý kiến nhưng thật ra liệu hai tượng 
ở Tỳ-xá-li (Srãvasz) và Lộc uyển (Särnatha) có thể 
được làm cùng một nhà điêu khắc, tuy nhiên rõ ràng 
rằng tỳ kheo Ba la là người cúng dường cả hai 
tượng. Có thể hầu hết cả hai Kshatrapa để cập ở 
trên là Phật tử và là thống đốc dưới triểu vua 
Kaniska. Sự liên quan của họ với hoàng đế Šaka 
được thiết lập trong thế kỷ I trước tây lịch có thể là 
sự thiết lập về mặt lịch sử. Có lẽ cũng không sai khi 
cho rằng đại quan Mahakshatapa và quan 
Kshatrapa được đặt trách nắm quyền phía đông dưới 
triểu vua Kaniska. 

Một bia ký khác của triều đại Kushäủa được 
khắc trên ô lọng bằng đá. Bia ký này ghi đại ý của 
một bài kinh do Đức Phật đã giảng tại Ba-la-nai. 
Và cũng có một bia ký tương tự như vậy cũng được 
tìm thấy ở Sđrnafha. Có một vấn để khác cũng cần 
chú ý là nó được viết bằng tiếng Päli. Ngôn ngữ này 


3# Nội dung của bài kinh này giống chương I của Mahävagga (Đại 


Phẩm). 
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đã có thời là phương tiện truyền đạt chánh pháp của 
các nhà tiểu thừa truyền đạo. Lại nữa, chúng ta thấy 
rằng không có bia ký của bất cứ niên đại sau này 
trong ngôn ngữ Päli được khám phá ở phía bắc Ấn. 
Vì vậy, dường như rằng Päli tiếp tục là phương tiện 
truyền đạt Phật giáo ở Ba-la-nại. Bia ký này là một 
trong 25 bia ký đã tìm thấy trong công trình đào xới 
năm 1906-1907.” 


3) BIA KÝ TRONG TRIÊỀU ĐẠI GUPTA 


Người ta nói rằng mặc dù những vị vua Gupta 
bản thân là Hindu nhưng họ lúc nào cũng ủng hộ 
Phật giáo. Vì vậy, suốt trong thời gian họ trị vì, 
nhiều bộ phái Phật giáo khác nhau đã có ảnh hưởng 
lớn ở Sárnãrtha. Tường thuật về những bộ phái này 
có thể tập trung trên những bia ký đá và nhiều 
nguồn tư liệu khác. Có hai bia ký của hai bộ phái 
riêng biệt đã được tìm thấy ở Sarnatha. Một trong 
chúng có thể thấy trên trụ đá A-dục và một cái khác 
ở trên rào chấn của căn phòng phía nam của chánh 
điện. "5 

Từ việc khảo sát những nét chữ của hai bla ký 
này dường như chúng thuộc về thời đại Gupta. Tiến 
sĩ Vogel đã nói rằng niên đại của bia ký thứ nhất 





3 Annual Report of Archaeological Survey for 1906-7 (Báo cáo Khảo 
cổ học năm 1906 -7), Đĩa (plate) XXX. 

3 Annual Report 1904-5 (Báo cáo Khảo cổ học năm 1904-5), trang 68; 
năm 1907-8, trang 73. 
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thuộc thế kỷ thứ IV tây lịch.'”” Chúng thuộc về bộ 
phái Phật giáo Độc tử bộ (VZisipuzrika). Điều này có 
thể biết từ những tài liệu của Tây tạng. Bia ký thứ 
hai đã chỉ ra sự ảnh hưởng của phái Nhất thiết hữu 
bộ (Sarvastivada). Bia ký đầu dường như có niên đại 
trễ hơn. Bia ký sớm hơn đã bị mờ và có nhiều chữ 
Sanskrit cũng được khắc ở đây. Nhất thiết hữu bộ 
(Sarvasfivada) cũng giống như Chánh lượng bộ 
(Sammiiiya) đã hình thành một chỉ nhánh Thượng 
toạ bộ (S/haviravada) của tiểu thừa. Từ nhiều nguồn 
khác nhau cho thấy rằng Thượng tọa bộ rất phát 
triển ở Sđrnđrha từ thế kỷ thứ L.'”” Lại nữa, từ nguồn 
tài liệu của ngài Nghĩa tịnh chúng ta biết rằng giữa 
thế kỷ thứ VI phái Nhất thiết hữu bộ vẫn còn phát 
triển mạnh mẽ. 

Một bia ký đáng chú ý khác của thời đại này 
được khám phá trong công cuộc khai quật năm 
1904-6 là được khắc trên một cột đèn. Từ nét chữ có 
thể đoán được rằng chúng thuộc thế kỷ thứ IV hoặc 
V tây lịch. 

Nhiều cột đèn được khám phá ở Sãrnđíha. Hầu 
như những nét chữ trên bia ký bị mờ. Những bia ký 
trên con dấu bằng đất nung được tìm thấy ở 


n Vogel, Epigraphia India, VIH, Soá L7, trang 192. 

3# Vogel, Epigraphia India, tập VI, số thứ tự P. 172. Một trong những 
bia ký khám phá gần tháp Jagat Singh trong công cuộc đào xới năm 
1907-8 đã để cập đến những người theo phái Nhất-thiết-hữu-bộ 
(Sarvastivadins). Niên đại của bia ký là thế kỷ thứ II tây lịch. 
Archaeological Survey Report, 1907-8, XXI. 
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Sãrnatha đã giúp Tiến sĩ Vogel hiểu những nét chữ 
mờ trên. Những con dấu như vậy thường có biểu 
tượng của bánh xe, con nai... 

Những biểu tượng bảng chữ cái được dùng trong 
bia ký này thuộc thế kỷ thứ VI-VỊI tây lịch. Rõ ràng 
rằng đã có thời Sđrnafha được gọi là tỉnh xá Diệu 
pháp nhãn (Sœddharama Chakra Vihára). Tên này 
được tiếp tục biết đến cho đến thời Govinda 
Chandra như đã ghi trong bla ký. Rõ ràng tên này là 
để tưởng niệm nơi chuyển bánh xe pháp. 

Những nhà nghiên cứu cổ vật không đồng ý tại 
đây có tu viện Mulagandhakufi (Hương phòng). Họ 
cho rằng đây là tên một căn phòng có tượng Phật và 
ngài Huyềển-trang quên không miêu tả. ” Thật ra, 
Gandhakuti nghĩa là hương phòng (căn phòng đây 
hương), từ Mula (nguồn gốc) thêm vào; tức nơi nghỉ 
của Đức Phật với đầy hương trầm nhang và những 
bông hoa tươi thơm ngát. Đó là lý do vì sao có tên 
Mulagandhakutl. 

Bên cạnh đó, nhiều bia ký của thời đại Gupta 
được khắc trên bệ cũng có thể thấy được ở đây, như 
bia ký của Kumäragupta, bia ký bị bể của vua 
Prakataditya thời Gupta. 


4) BIA KÝ THUỘC TRIỀU VUA PALA VÀ 


KARNADEVA 


'” Tháp chính được xây trên cái nền của Mula Gandhakuti trong thời 
đại Pala. 
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Sau thời Gupta, vài vị vua Pãla đến thống trị ở 
Sarnatha. Có hai bia ký tìm thấy ở Sarnatha đã 
chứng minh sự kiện này. 

Theo mã số trong Viện bảo tàng Khảo cổ 
Sãrnatha, bia ký đầu tiên số D (F) 59 đã ghi rằng: 
Jayapäla dường như là phụ vương của vị vua nổi 
tiếng Vigrahapäla I. Và Vãkapala, phụ vương của 
Jayapala là người em út của vua Dharmapala. Niên 
đại của vua là 86 tây lịch. Những nét chữ của bia ký 
này dường như thuộc thế kỷ thứ IX dưới triểu vua 
này. 

Bia ký thứ hai số B (c): theo thứ tự thời gian sau 
Mahipala là bia ký của vua Kariadeva thời Chedl, 
có thể thấy bia ký này ở viện bảo tàng Sđrnatha 
mang số No. D (1) 8. Bây giờ nó đã bị bể ra từng 
mãnh. Ông Hulzsch đã dán nguyên văn của bia ký ở 
nơi bia bể này. Bản sao này thì ít có giá trị hơn. Chữ 
trong bia ký này thuộc chữ Nãgari cổ đại và ngôn 
ngữ Sanskrit nhưng không theo quy luật văn phạm. 
Bia ký này do Karnadeva, con cháu của Tripuri 
thuộc triều đại Chedi năm 810 Kalachuri Samvat 
nghĩa là 1058 tây lịch ghi có sự hiện hữu của 
Thượng tọa bộ (S/haviras)'”° tại Tịnh Xá Diệu Pháp 
Nhãn (Saddharmachakravihara) tức Sarnatha. Từ 
bia ký này, chúng ta biết rằng Mamakä, vợ của 





“9 Sthavira = Thượng tọa, cổ nhân (xem A Dicfionary oøƒ Chinese 
Buddhist Terms [Trung Anh Phật học Tự điển] with Sanskrit and 
English Equivalents, Compiled by Wiliam Edward Soothill và Lewis 
Hodous, Taiwan, 1994, trang 166. 
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Dhaneávara, một Phật tử theo trường phái đại thừa, 
đã chuẩn bị một bản luận Bát Thiên tụng 
(Asfasahasrika) và cúng dường cho các tỳ kheo. 


5_ BIA KÝ CỦA HOÀNG HẬU 
KUMARADEVI 


Bia ký lớn có 26 dòng này do tiến sĩ Marshall 
tìm thấy gần tháp Dhamekha năm 1908. Bia ký này 
mang nét chữ Nägari cổ đại. Bia ký mô tả hoàng hậu 
KumaradevIi của vua Govinda Chandra thuộc xứ 
Kanau] đã xây dựng một tu viện ở S4rnđfha. So sánh 
nó với một bia ký khác của Govinda Chandra, niên 
đại này dường như thuộc đầu thế kỷ XI tây lịch. Bia 
ký phi một bảng gia phả của dòng họ vua 
Kumaradevi và Govinda Chandra. Govinda Chandra 
đã được mô tả như là một hóa thân của thần Vishnu 
để bảo vệ Ba-la-nại khỏi sự xâm nhập của đội quân 
Mahomeda. Kumaradevi và Sankaradevi là con gái 
của Devarakshita. Mahana hoặc Mathana là cha của 
Sankaradevi, cũng là chú của vua Ramapäla thuộc 
tiểu đại Gouda. Ở đây, chúng ta thấy rằng 
Kumãradevi là con gái của con gái Mathanadeva. 
Trong dòng 21 của bia ký đã ghi rằng hoàng hậu 
Kumãradevi xây một tu viện ở Dharma Chakra, 
Sarnatha. Trong dòng 22 và 23, hoàng hậu 
Kumäradevi đã cúng một đĩa đồng có khắc những 
lời dạy của Sridharmachakräajina đến Jambuki, một 
người lỗi lạc ở Pattalikas. Hoàng hậu cũng đã trùng 
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tu bức tượng SrIdharmachakrajina trong thời đại vua 
Pháp A-dục (Dharmasoka — hiệu của vua A-dục). 
Tóm lại, bia ký này tập trung những vấn đề như: 
a)Gia phả của dòng Kumäradevi và Govinda 
Chandra. 

b) Một tượng cổ của Đức Phật trong tư thế 
Chuyển pháp luân (Dharmachakrđjina) đang 
hiện hữu ở viện bảo tàng Khảo cổ Särnatha. 

c) Dharmachakräajina Vihãra là tên của ngôi tháp 
mà có bức tượng đó. Nó có thể là Gandhakuti 
(Hương phòng của Đức Phật). 

d)Đĩa đồng có khắc bài thuyết pháp do Đức 
Phật giảng tại Ba-la-nai. Tuy nhiên, đĩa đồng 
này vẫn chưa tìm thấy được. 

Vua Moghul Badshah Humayun đã đến chiêm 
bái Sarnatha. Con trai vua là Akbar đã khắc vào một 
bia ký bằng đá ở nơi đây vào năm 1858 để tưởng 
nhớ như sau: 

Cố hoàng đế Humayun, vua của bảy kinh đô, vào 
một ngày đã viếng thăm đây và làm tăng thêm ánh 
sáng rực rỡ của mặt trời. Hoàng tử của cố hoàng đế 
là vua Akbar đã xây một ngôi tháp ở đây để kỷ niệm. 

Thế nên, ngôi tháp đẹp này đã được xây trong 
thời đại Hrri, 996. 

Kiến trúc do vua Akbar xây tức là ngôi tháp 
ChaukhadI (đứng riêng rế một mình. Từ bùng bình 
Ashapur đi thắng về khu thánh tích Sđrnãtha, tháp 
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đứng phía bên trái, cách chùa Thái Lan khoảng 
200m). Bia ký nói trên là được tìm thấy trong ngôi 
tháp này. 


DI TÍCH HIỆN CÒN Ở SÄRNÄTHA 


A) DI TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG ĐỨC 
PHẬT 


Hiện nay có năm công trình ở S4rnátha được 
xem là có liên quan đến đời sống của Đức Phật là 
tháp Dhamekh, tháp DharmardJika, chánh điện, cột 
trụ sử tử của vua A-dục và một điểm gọi là 
chankama, đánh dấu nơi Đức Phật đi kinh hành. Đa 
phần thường ủng hộ quan điểm cho rằng trụ đá vua 
A-dục đánh dấu nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên 
tại Sđrnatha, nhưng ở đây dường như không có đủ 
bằng chứng để biện minh cho lý luận này, ngoại trừ 
sự tường thuật của ngài Huyền Trang. 

l) THÁP DHAMEKH: Tên tháp Dhamekh có vài 
liên quan với pháp của Phật. Cunninpgham coi từ 
“Dhamekh” như là một hình thức sai lệch của từ 
“Dharmopade$akaˆ. Hầu như khó có thể chấp nhận 
điều này, nhưng sự tin tưởng của Cunningham rằng 
đây là điểm gốc nơi Đức Phật thuyết pháp. Ý kiến 
này cũng đáng để nghiên cứu. Ông Daya Ram Sahni 
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nói Dhamekh thì giống như “Dharmekshãä” trong 
tiếng Phạn, nghĩa là tháp đánh dấu sự suy nghĩ chín 
chắn của Đức Phật về pháp của ngài. Vấn để là liệu 
có đúng với tên gốc của tháp không? Có một vài 
bằng chứng về chữ khắc đã làm sáng tổ vấn đề này. 
Một dấu ấn bằng đất sét thuộc thế kỷ XII được tìm 
thấy ở Sảrnatha, ghi “nơi chiến thắng Dhamaka! 
(Dhamaka Jayan). Người ta nói rằng như vậy tháp 
này có khi gọi là Dhamaka, có thể dấu vết tên gốc 
của nó là Dharmachakra (Pháp luân). Có giả thuyết 
cho rằng bản khắc của vua Mahipala năm 1026 đã 
mượn tên này trong thời kỳ trùng tu tháp 
DharmarajJika và Dharmachakra. Những tên này rõ 
ràng là tên của hai ngôi tháp ở Sárnátha này. 

Đây cũng có một vấn đề khác liên quan đến di 
tích cổ của tháp Dhamekh là hòn đá với những hoa 
văn khắc trang trí thuộc khoảng triểu đại Gupta, 
trong khi tháp gốc thì lại bằng bùn và gạch. Giữa 
trung tâm của tháp Dhamekh có khoan một cái trục 
để tìm những di vật dưới nền móng, Cunningham đã 
khám phá ra nền của một ngôi tháp trước đó bằng 
gạch của triểu đại Khổng tước (Mawrya). Điều này 
có thể là ngôi tháp do vua A-dục xây đánh dấu nơi 
Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên cho năm anh 
em Kiểu-trần-như. Không có một xá lợi nào được 
tìm thấy bên trong tháp, nhưng có một phiến đá có 
những lời dạy của Phật “ye dhamưna hetu-prabhavd' 
vv... với nét chữ thuộc thế kỷ VI-VH được tìm thấy 
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dưới đỉnh khoảng 91 cm. Đây cũng chỉ ra sự liên kết 
của nó với Dharmachakra (Pháp luân). 

Một điểm khác làm sáng tổ thêm sự xác định 
này là vị trí của tháp trong mối liên quan với bốn 
tháp kỷ niệm khác tụ họp với nhau cách tháp 
Dhamekh 105 mét về phía tây. Bốn di tích này 
dường như có liên quan đến cuộc đời của Đức Phật 
Ở Sarndtha. Từ phía Ba-la-nai đi dọc một đường nhỏ 
nối thành phố cổ này với vườn Nai (Mrigadäva hoặc 
Rishipatana ! Rsipatana), Đức Phật đầu tiên đã gặp 
năm bạn đồng tu khổ hạnh, những vị này dù thấy 
Đức Phật đến nhưng vẫn nghiễm nhiên ngồi và 
không đứng dậy chào. Nhưng khi thấy dung nghi 
đỉnh đạc và trầm tĩnh của Đức Phật, tất cả họ đã tự 
động đứng lên tiếp đón Đức Phật. Bài pháp Đức 
Phật giảng đầu tiên gọi là Chuyển bánh xe pháp 
(Dharmachakra-pravartana). Nếu công nhận rằng 
nơi cư ngụ của năm vị ẩn sĩ chính là nơi này, thì nơi 
Đức Phật chọn cho mình xa hơn đó một chút về 
hướng tây. Khu vực xung quanh DharmarajJka và 
chánh điện dường như là nơi Đức Phật đã trú trong 
thời gian cư ngụ ở Sđrnđrha. Nơi đây, ắt hẳn có một 
nơi để ngồi thiển định và đi thiển hành. Điều đó, 
được xác nhận bởi một sự kiện là trong lịch sử 
Sarnatha, chánh điện được biết đến cùng với một 
cột móc của Mũlagandhakufi (hương phòng) hoặc 
nơi đầu tiên Đức Phật dùng để ngồi thiển định. Gần 
sát chánh điện chắc chắn là nơi Đức Phật dùng để 
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thiền hành. May thay! Bức tượng cao lớn của Bồ-tát 
do tỳ kheo Bala tạc cúng dường gần phía tây của 
chánh điện giữa Mulagandhakut với thấp 
Dhamaräjikã hơi còn nguyên vẹn. Có một bản khắc 
trên tượng nói rằng nguồn gốc của tượng này được 
tạc vào thế kỷ thứ II thuộc triều đại Kanishka ở chỗ 
nơi Đức Phật đi thiển hành (chankama). Như vậy, 
nơi tọa thiển và đi thiển hành của Đức Phật tọa lạc 
trong cùng một khu vực. 

2) THÁP DHARMARAJIKA: Tháp Dharmaräjikã (bị 
Shri Jagat Singh giật sụp vào năm 1794) do vua A- 
dục xây để tôn thờ xá lợi của Phật lúc vua phân phối 
lại xá lợi của bảy tháp đầu tiên và đem thờ ở một số 
tháp nữa tại nhiều nơi khác nhau. Vì thực tế, một 
hộp bằng đá được tìm thấy ở bên trong tháp này có 
chứa một tráp nhỏ đựng xá lợi và tro, nhưng Xá lợi 
đó đã bị ném xuống sông Hằng theo ý đồ của ông 
Jagat Singh. Tráp này bị mất, nhưng hộp đá vẫn còn 
được bảo tôn trong viện bảo tàng Ấn Độ. Việc chọn 
Sđrnđfha là một trong những thánh địa thiêng lềng 
nhất của Phật giáo, vua A-dục ắt hắn đã chọn nơi 
đây như là một nơi xứng đáng cho việc dựng tháp 
tôn thờ xá lợi Phật. 

3) CHÁNH ĐIỆN: thẳng phía tây của trụ đá A-dục 
là nền của một chánh điện có niên đại từ thời Khổng 
tước (Mfaurya). Vào những ngày trước kia, sự thật là 
ngôi chánh điện đối diện với trụ đá vua A-dục, đã 
để lại một ít tiên đoán rằng ngôi chánh điện này có 
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Suốt trong cuộc khai quật tháp này năm 1904, 
một sự sưu tập thú vị những mẫu điêu khắc được tìm 
thấy, tất cả được làm bằng đá hoa Chunar với độ 
bóng rất cao. Vài tượng đỉnh đầu người giống như 
vua chúa vì có đội vương miện có thể là hoàng gia 
hoặc những người tùy tùng được tìm thấy ở 
Sarnatha. Một số những mẫu điêu khắc này bây giờ 
có thể thấy ở viện bảo tàng Khảo cổ Sãrnãtha, trong 
khi một vài cái khác hiện đang trưng bày ở viện bảo 
tàng Quốc gia, New Delhi. Chánh điện đã bị lửa đốt 
một lúc nào đó trong thời đại Gupta và có kiến trúc 
khác được xây trên đó. 

Phía nam của con đường chính dẫn đến 
Mulasandhakuti là chánh điện cổ có một mái chấn 
bằng xi măng bảo vệ. Chánh điện làm bằng gạch 
nung này rất thu hút du khách bởi vì kiểu xây giống 
như một của những ngôi tháp bốn góc (pañcäyafana) 
thuộc thời đại Gupta, nay không có gì còn lại, chỉ 
nhìn vào nền của những kiến trúc này có thể trông 
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giống như vậy. Có hai cái nền, hai tháp ở mỗi góc 
có trang hoàng bằng cửa sổ có rèm và những trụ đá 
hoa đỡ tường ở mỗi góc của cửa. Chánh điện này 
nguyên thủy có một tượng Phật ở đây. 

4) TRỤ ĐÁ SƯ TỬ: Trụ đá với đỉnh sư tử được dựng 
ở phía tây của chánh điện. Vua A-dục đã dựng một 
trụ đá này ở Sđrnafha cũng giống như những nơi 
khác mà vua đã từng đặt chân đến chiêm bái. Trụ có 
thể để kỷ niệm nơi Đức Phật đã thành lập tăng đoàn 
đầu tiên gồm năm anh em Kiểu-trần-như 
(pañchavargrya), Da-xá (Yasa) với năm mươi bốn 
người bạn ở xứ Ba-la-nai. Trong lịch sử Phật giáo, 
sự kiện quan trọng này xảy ra ngay sau sự kiện 
chuyển bánh xe pháp. Trong trường hợp đó, việc 
dùng trụ đá để khắc sắc lịnh chống lại sự chia rẽ 
trong tăng chúng cũng có thể có một giá trị liên 
quan nào đó. 

B) SƠ ĐỒ TOÀN KHU THÁNH TÍCH 


SARNATHA 


Hiện nay khách hành hương hiện đại sẽ thấy 
Sãrnđfha với những khu vườn sạch cùng với một 
vườn Nai xanh mát là một trong những nơi thanh 
bình và an lạc nhất cho tất cả Phật tử đi chiêm bái 
nơi này. 

Đối với du khách bình thường thoạt nhìn vào vô 
số đển đài kỷ niệm ở nơi thánh tích Sãrnatha cổ xưa 
này sẽ thấy giống như một mớ hỗn độn của những 
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nền gạch và tháp bể không theo trình tự. Tuy nhiên, 
có thể hiểu được chúng rõ ràng theo trình tự dưới 
đây: 

Các đến đài kỷ niệm này có thể được phân chia 
thành ba nhóm I, 2 và 3. Phía nhóm I là tháp 
ChaukhaidI đứng riêng rẽ một mình phía bên trái 
con đường từ Ashapur dẫn tới khu thánh tích 
Sarnatha, cách chùa Thái lan khoảng 200m. Nhóm 2 
gồm tất cả các đền đài toạ lạc ngay vị trí khảo cổ 
Sãrnatha và có thể phân chia thành bốn hàng đài 
song song với nhau khi du khách đi từ phía bắc đến 
tức từ ngoài vào trong và nhóm 3 là vườn Nai. Sơ đồ 
như sau: 

NHÓM 1: Tháp Chaukhaủdi 

NHÓM 2: Có 4 hàng 
Hàng T1: 

a) Tu viện VII (xây vào thời trung cổ trên một cái 
nền nguyên thuỷ trước đó) 

b) Tu viện V (thuộc triều đại Gupta) 

c) Nhà Kho Bà-la-môn (trước dùng để chứa các tác 
phẩm điêu khắc của đạo Loã thể và Bà-la-môn). 

d) Đền Shreyanahnath của đạo Lõa thể (Jain) 

(Mục c và d thực sự không phải là kiến trúc cổ, 
nhưng ở đây cũng liệt kê ra để chúng ta dễ nhận 
dạng). 

Hàng 2: 
a) Tháp Dharmarajika bị ông J]agat Singh giật sụp, 


l2, 


b) 


c) 
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hiện nay chỉ còn cái nền tròn cao lớn. 
Tu viện VI (trước đây là nhà tế bần); xây dựng 
trên một cái nền có trước đó vào giai đoạn Gupta 
tức khoảng thế kỷ VIII -IX. 
Tháp Dhamekh (nguồn gốc có từ thời Khổng- 
tước (Maurya) và được trùng tu lại trong thời 
Gupta) hiện vẫn còn nguyên vẹn với những 
đường nét chạm khắc hoa mỹ trên mặt đá 
(achchhadaka-paf{a). 


Hàng 3: 


a) 
b) 
c) 
d) 


Chánh điện 

Trụ đá vua A-dục 

Hương phòng (M¡lagandhakufi) của Đức Phật 
Sân của chùa Mũlagandhakuti với nhiều phòng 
và tháp tạ ơn nhỏ phía bên phải cho tới tháp 
Dhamekh. Mũulagandhakufi là một kiến trúc phức 
tạp nhất ở Sãrnãätha. 


Hàng 4: 


a) 
b) 


C 
d) 


` 


Tu viện II (Kushan và Gupta) 

Tu viện I (tháp Dharmachakra-Jina của hoàng 
hậu Kumäradevi xây cúng thuộc thế kỷ XII) 

Tu viện TH (Gupta) 

Tu viện IV (Gupta) 

NHÓM 3: Vườn Nai 


Bây giờ chúng ta sẽ mô tả những công trình này 


theo thứ tự, khách chiêm bái có thể được hướng dẫn 
để biết di tích cổ ở Sãrnãtha này. 
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C) CÁC THÁNH TÍCH HIỆN CÒN 


NHÓM 1 


THÁP CHAUKHADI 

Tháp Chaukhaddr đứng riêng rẽ một mình phía 
bên trái trên con đường từ bùng binh Ashapur dẫn 
tới Sarnafha, cách chùa Thái lan 200m. 

Tháp Chaukhađï là một mô đất lớn trên đó có 
một tháp hình bát giác do vua Akbar xây vào năm 
1588 để tưởng nhớ phụ thân của vua là Humäyun đã 
viếng thăm nơi này. Có một bia ký chữ Ba tư ở đây. 
Phần thấp của ngôi tháp này dường như không gì 
hơn chỉ là khối cát đỏ đồ sộ. Có một kiến trúc bát 
giác làm bằng gạch đỏ đứng trên đỉnh cát này. 
Chúng ta cũng không thể hiểu vì sao nó có tên 
Chaukhadi. Năm 1835, Cunningham đã thụt một cái 
trục dưới kiến trúc hình bát giác này để khám phá, 
nhưng không có gì quan trọng được tìm thấy ở đây. 
Vì vậy, ông đã đi đến kết luận rằng nó chỉ là một 
cái tháp như ngài Huyền trang mô tả. Ngài John 
Marshall cũng có ý kiến rằng nó gần nơi Đức Phật 
øặp năm anh em Kiểu-trần-như. Năm 1905, ông 
Oertel đã thực hiện công cuộc đào xới phía bắc của 
ngôi tháp và khám phá ra rất nhiều cổ vật. Bên 
ngoài tường của ngôi tháp có một số trang khung để 
thờ tượng. Ông Oertel cho rằng tháp này cao 200 
feet. Nhưng chiều cao hiện tại bao gồm cả gác 
chuông gạch chỉ có 82 feet. Trên đỉnh của tháp 
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chuông này bao quát một cảnh rộng lớn bát ngát của 
quang cảnh xung quanh và chúng ta có thể thấy rõ 
ràng tháp Dhamekha ở phía bắc và đền Dhawjä của 
Benimadhava (Aurangzeb minar) ở phía nam 
Sãrnatha này. 

Khi khai quật tại đây thấy có chân tường của 
một tháp cổ vuông góc với ba mái hiên hình vuông ở 
trên tháp. Bức tường bên ngoài có nhiều trang thờ 
âm trong tường. Một tượng Phật Thích-ca với ấn 
chuyển pháp luân (đharmachakra-mudra) (B (b) 
182) và hai bức phù điêu được chạm khắc tính vi, C 
(b) I và 2, miêu tả một con sư tử và các chàng võ sĩ 
thuộc phong cách nghệ thuật Gupta và cho thấy rằng 
tháp Chaukhangï này đã tôn tại trong thời Gupta với 
loại kiểu tháp có mái che. Ngài Huyền Trang đã mô 
tả như sau: 

'Rời chỗ này đi khoảng 2 hoặc 3 dặm về phía 
nam có một tháp cao 300 ƒeet. Nên rộng và tháp cao 
được trang hoàng nhiều kiểu nghệ thuật điêu khắc và 
vật liệu quý hiếm. Các tầng của tháp có nhiều hốc 
thờ xen kẻ. Mặc dù có một cái cột toạ lạc trên mái 
vòm nhưng không có những tháp chuông bao quanh. 
Trước đó một tí là ngôi tháp nhỏ. Nơi đây đánh dấu 
ngài A nhã Kiều-trần-như (Añña Kondañña) và 
những vị tăng khác đã tự động đứng lên đẳnh lễ Đức 
Phật khi ngài từ xa đi đến". 

NHÓM 2 

Từ tháp Chaukhadi đi bộ thẳng khoảng 10 phút, 
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chúng ta sẽ đến khu khai quật Khảo cổ Särnätha 
rộng lớn nằm trước mắt ngay khúc cua của đường 
Dharmapala, ta gọi là nhóm 2, gồm có 4 hàng. 

Bước vào cổng thay vì đi thẳng, chúng ta sẽ đi 
theo con đường hướng dẫn của nghành khảo cổ. 
Trên lối đi chính phía trái có một bảng hiệu lớn xây 
trên nền đất bằng đá hoa màu đỏ bóng có khắc nét 
chữ “Archaeological Survey of India” (Khu Khai 
quật Khảo cổ Ấn Độ). Chúng ta sẽ lần lượt mô tả 
từng di tích của bốn hàng như sau: 

Hàng I: 

- TU VIỆN VII: phía bên trái của lối đi chính là tu 
viện loại trung của thời trung cổ được xây trên một 
nền nguyên thuỷ của kiến trúc trước kia. 

Tu viện này có kiểu dáng bình thường, bao gồm 
một sân rộng 9.15 mét vuông, bao xung quanh là 
một dãy phòng và hành lang ở các phía. Có một 
giếng nước khô có đậy lưới sắt ở miệng giếng. 
Đường kính giếng Im x Im, sâu khoảng 15m nhìn 
xuống tối thui. Thành giếng cao khỏi mặt đất 
khoảng 0.5m. Bức tường cạnh giếng có bốn trụ tròn 
đường kính 0.5m x 0.5m đã bị gãy phần đầu (chỉ còn 
cao khoảng 0.5m) nên không biết chiều cao thật sự 
bao nhiêu. Những căn phòng này đã sụp đổ. Nền 
móng của hành lang đã chỉ cho thấy tu viện V đã bị 
lửa đốt cháy. 

- TU VIỆN V: từ tu viện VI băng qua lối đi là tu 
viện V do ông MalJor Kittoe khai quật. Như vậy, từ 
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cổng đi vào thì tu viện VI nằm phía bên trái, chính 
giữa là lối đi và tu viện V nằm phía bên phải. Tu 
viện V có một sân rộng 15:25 mét vuông, một dãy 
phòng dài 2.60 mét và ngang 2.45 mét ở bốn phía, 
có một cái giếng giữa sân, kích thước như giếng của 
tu viện VHI, Phía trước dãy phòng phía trong sân là 
một mái hiên có những trụ đá đỡ. Phòng chính giữa 
bên trong là phòng tiếp tân (Praryupa-sthanasala), 
phía trước nó là một mái cổng gồm lối vào và hai 
gian phòng nhỏ canh gác. Góc phía bắc của tu viện 
là chánh điện. Cấu trúc này đã tiết lộ cho biết đây 
là kiểu tu viện thông thường của triều đại Gupta và 
những giai đoạn sau đó. Một con dấu bằng đất nung 
với lời Phật dạy và nét chữ thuộc thế kỷ thứ chín 
được tìm thấy ở một trong những căn phòng. 

Ông Thomas đã ghi nhận lời của Major Kittoe 
rằng: “Có những mẫu di vật của bánh bột mì làm sẵn 
trong một chỗ lõm tại căn phòng hướng về góc đông 
bắc của quãng trường'. Ông Thomas cũng tìm thấy 
những phần của hạt lúa mì và thóc lúa khác rải đầy 
ở một căn phòng. Những khám phá này dường như 
cho thấy rằng có một đám cháy lớn bất ngờ, đây 
ngạc nhiên đã phủ ập nhanh khiến chư tăng quăng 
bỏ lại thực phẩm của họ mà chạy thoát thân. Ông 
Thomas đã mô tả rất sinh động như sau: “Những căn 
phòng ở phía đông có đây hỗn hợp của những thực 
phẩm chưa nấu. Sự bỏ đi hấp tấp.... những mẫu đô 
gốm, những mẫu đồng thau teo dài ra trên nên bếp 
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chứng tỏ đã bị nấu chảy trong khi đang nấu những 
bữa ăn hàng ngày. Phía trên những vật này còn có 
những tàn dư của mái vòm gỗ cháy lốm đốm, với 
những cây đinh sắt vẫn còn, phía trên lại xuất hiện 
những mẫu gạch bể hòa với đất và rác đã cao 
khoảng 6 ƒeet đến đỉnh những bức tường hiện có. Mỗi 
một vật đều mang vết tích của ngọn lửa thiêu đữ dội. 
Búc tường vẫn đứng nhưng đất sét đã thành vôi. 
Những tác phẩm bằng sạch được nung đến một độ 
chắc nịch giống như bản thân của cục gạch nung. 
Tóm lại, những dấu vết tôn tại đã đưa đến kết luận 
cuối cùng rằng sự phá hủy ngôi tháp do một người 
nào đó gây ra với thủ đoạn muốn phá hoại bằng 
cách dùng lửa để triệt tiêu hoàn toàn ngôi tháp hơn 
là bị những tai nạn hóa hoạn bình thường.' 


- NHÀ KHO BÀ-LA-MÔN: Nhà kho Bà-la-môn 
nằm chính giữa tu viện V và đền Shreyanahnath của 
đạo Loã thể trên một nền đất cao thoai thoải đầy cỏ 
xanh mượt. Nhà kho không cửa này do ông Oertel 
xây khi thực hiện công trình khai quật ở Sđrnđ/ha để 
chứa phần lớn các tượng gãy hoặc mái chấn nằm tải 
rác các nơi phơi bày dưới nắng và mưa. Nhà kho 
khang trang hình chữ nhật có một hàng rào phủ dây 
leo xanh và bóng mát bao quanh. Nhà kho sơn màu 
hồng có 32 cột tròn đường kích 0.2m, cao 3m và có 
khắc hoa sen điểm trang. Nguyên trước kia là nơi để 
giữ một số các tác phẩm điêu khắc của đạo Loã thể 
(Jain) và Bà-la-môn đem từ Ba-la-nai đến, nhưng 
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hiện nay đã chuyển đến triển lãm ở viện bảo tàng 
Khảo cổ Sđrnatha. Có một số tượng quan trọng như 
G.1 là tượng Phạm thiên, thần Vishnu và thần Siva 
được khắc trên cùng một tẳng đá; G. 3 là tượng thần 
Šiva-PãrvatI; G. 18 là thần Gaie§a bốn tay; G. 29 là 
thần Vishñu bốn tay và G. 37 là thần Sũrya thuộc 
thời đại hậu trung cổ. 


- ĐỀN SHREYANAHNATH CỦA ĐẠO LÕA THỂ 
(Jain): nằm cách phía tây nam của ngôi tháp 
Dharmek một tí. Đây là một cấu trúc hiện đại được 
xây dựng vào năm 1824 để tưởng nhớ sự tu hành 
khổ hạnh của tổ thứ mười một của đạo Lõa thể là 
Tirthañkara Šreyãrn$anatha. Những bức bích họa 
màu trong ngôi đền mô tả về cuộc đời của ngài 
Mahavira, nhà sáng lập ra đạo Lõa thể, người cùng 
thời nhưng lớn tuổi hơn Đức Phật. Ngài sanh ở 
SIinghpur trong làng Bharat, Krishana Akadashi, 
Visnu Yog. Cha là Vua Kashatriya SIinghpur Visnu 
và mẹ là hoàng hậu Sunand. 

Hàng 2: 

- THÁP DHARMARAJIKA: theo lối đi tiến đến 
phía bắc một tí, phía bên trái cạnh tu viện VĨII, ta sẽ 
thấy nên tròn to lớn cao hơn Im là thấp 
Dharmarajika do vua A-dục xây. Nơi đây vào năm 
1794 là một ngôi tháp gạch rất lớn, Dewan ]Jagat 
Singh đã phá hủy tháp này để lấy gạch. Một cái 
bình bằng đá hoa rất đẹp được tìm thấy nơi đây. Nắp 
bình được triển lãm ở viện bảo tàng Calcutta. Năm 
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191S, ông John Marshall đã thực hiện công cuộc 
khai quật ở đây và đã đi đến kết luận rằng tháp gốc 
được xây trong triều đại vua A-dục và nó được trùng 
tu 7 lần và xây chồng lên nhau. Sự thật rõ ràng rằng 
Dharmaräjikã do vua A-dục xây. Lần xây dựng sau 
cùng được thực hiện trong thế kỷ XI cùng với việc 
trùng tu tháp chính. Nhiều kiến trúc nhổ nằm rải rác 
mọi phía của ngôi tháp Jagat Singh do khách chiêm 
bái đã xây trong nhiều giai đoạn khác nhau. Một bệ 
tượng B (c) có chữ khắc thuộc triều đại Mahipäla, 
năm 1026 được tìm thấy trong nhà của Jagat Singh 
và hắn phải có xuất xứ từ tháp này. 

Cuộc đào xới cho thấy đã có 6 lần xây rộng hơn 
dựa trên nền móng cũ. Nền cũ của vua A-dục là 
13.49 mét đường kính với gạch 49.5 x 36.6 x 6.4 cm, 
và những loại khác hình nêm (chữ V) móng nhẹ, cở 
41.9 x 31.7 x 8.8 cm. Trong triều đại Kushan được 
xây thêm vào với gạch 38.1 x 26.2 x 7. Lần thứ hai 
xây vào khoảng thế kỷ V hoặc VI và có xây thêm 
một con đường thiển hành (pradakshinñäapatha) vòng 
quanh tháp, rộng 4.885 mét. Bao quanh bên ngoài có 
một bức tường cao vững chắc 1.35 mét, có bốn cổng 
đi vào ở bốn hướng. Việc mở rộng lần thứ ba vào 
thế kỷ VII đường thiển hành (pradakshinapatha) 
được mở rộng ra và gần tháp có đặt bốn lồng cầu 
thang làm bằng đá nguyên khối. Hai lần xây kế tiếp 
được thực hiện trong thế kỷ IX-XI. Lần thứ sáu và 
lần cuối cùng trùng tu là cùng thời với hoàng hậu 
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Kumaradevi xây cúng dường một tu viện vào thế kỷ 
XII. 

Hai tượng nổi bật là tượng Bồ-tát bằng sa thạch 
đỏ cao lớn được chạm khắc vào năm thứ ba của vua 
Kanishka và tượng Đức Phật ngồi trong tư thế đang 
thuyết pháp đều được tìm thấy xung quanh tháp 
Dharmarajika. 

Sự xây gần nhau giữa trụ đá A-dục và chánh 
điện chính rõ ràng rằng tháp Dharmarajika đánh dấu 
nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên. Khi ngài 
Huyền trang đến đây thấy ngôi tháp này cao hơn 30 
mét nhưng hiện nay trông thật là buồn bã chỉ còn 
nền tròn lớn của tháp cao hơn Im với nhiều lớp gạch 
đó. Lớp trên cùng được tráng xi măng nên chư tăng 
và Phật tử chiêm bái thường ngồi trên đây mặt 
hướng về tháp Dhamekh để tụng kinh hay ngồi 
thiền. 

Ngài John Marshall đã khảo sát kỹ và kết luận 
rằng tháp Dharmarajika này thuộc về thời đại vua 
A-dục. *! 

Trở lại những bia ký Mahipaäla, chúng ta chú ý 
rằng sau vài thế kỷ ngài Huyền trang viếng thăm 
Sarnatfha, một bia ký thuộc năm 1026 đã được lưu 
hành dưới triều Mahipäla nói về những công trình 
trùng tu đã được thực hiện ở khu tàn tích 


'#' Pt.D. R. Sahni, Guide to the Buddhist Ruins of Sđrnđ£ha (Khu Tàn 
tích Thánh địa Sarnath), tr. 9. 
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Sarndatha.'“^ 

- NHÀ TẾ BẦN VI: về phía tây của tháp Dhamekh 
là một căn phòng đơn lẽ. Có thể đây là nhà tế bần 
bởi vì một số chày, cối giã được tìm thấy ở trong đó. 
Có thể nó được xây vào khoảng thế kỷ thứ VII-IX, 
nhưng là xây chồng trên một nền cũ thuộc giai đoạn 
Gupta. 

- THÁP DHAMEKH: Tháp cao 34 mét to lớn đồ sộ 
này đã nổi trội hẳn lên trong khu thánh tích Sãrnätha 
này. Tháp được xây khoảng thế kỷ V để kỷ niệm 
nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Thật ra, nó xây 
chồng trên nhiều nền móng cũ. Theo ý kiến của 
Tiến sĩ Venis, từ “Dhamekha`” (tiếng Sanskrit: 
Dharmachakra) nghĩa là “trầm t về pháp' 
(Pondering of the Law). 

Toàn thể ngôi tháp là một khối đá do vua A-dục 
xây. Tháp cao 33.53 mét (104 feet) được xây bằng 
gạch, đường kính của tháp dài 28.50 mét ở nên 
móng, cao 33.53 mét hoặc 42.06 mét tính luôn nền. 
Kiến trúc này gồm một khối đá hình tròn như cái 
trống cao 11.20 mét. Mỗi lớp của khối đá được xây 
ghép với then sắt kết chặt lại và được chạm khắc rất 
tuyệt xảo. Phần thấp của ngôi tháp được làm bằng 
đá lớn có những rầm chia bằng sắt chấn bảo vệ, một 
số chúng có thể thấy ở trên nền phía bắc, trong khi 





“#“ Indian Antiquary, tập XIV, từ trang 139 trở đi: Journal of Asiatic 


SocIety of Bengal (N.S.), tập II, 1906, trang 445-7; Vogel, Epigraphia 
India, tập IX, 1907-8, trang 291-3. 
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phần trên của tháp thì làm bằng gạch. Đá nguyên 
thủy ở phía tây của ngôi tháp đã bị mất cũng như đã 
bị Jagat Singh tước lấy. Đây là tháp hình bát giác 
nhỏ lần lên tới đỉnh. Mỗi mặt có một khung thờ, hẳn 
là trước đó có thờ tượng Phật. Chiều cao của ngôi 
tháp tạm chia thành ba phần, phần chính giữa là một 
dãi những điêu khắc phức tạp chạy tròn bao quanh 
tháp. Hàng trên và dưới của dãi điêu khắc này là 
hình người, súc vật như ếch, ngỗng, chim và hoa sen 
với những cuống sen cong mềm mại, trong khi trung 
tâm của dãi điêu khắc gồm có mẫu điêu khắc hoa 
văn rất sắc xảo. Vào thời cổ đại, trong những dịp lễ 
hội, những y phục thêu tuyệt đẹp thường được đặt 
xung quanh tháp và có lẽ điêu khắc hoa văn trên đá 
này có thể là tượng trưng cho y phục thêu thùa đó. 
Những nét hoa văn trên những mẫu đá này biểu 
hiện nền nghệ thuật điêu khắc của giai đoạn thời 
Gupta, nhưng qua công cuộc khoan trục của 
Cunningham đã cho thấy tác phẩm kiến trúc gạch đỏ 
này thuộc thời đại Khổng tước (Maurya) tức khoảng 
thế kỷ II trước Tây lịch. 

Những mẫu hoa văn, đường gạch chéo với những 
hình ảnh của người, chim muông tất tinh xảo và vô 
cùng đẹp mắt. Hình ở phía tây của ngôi tháp có thể 
thật sự khó bì với bất cứ sản phẩm điêu khắc nào 
của Ấn Độ hiện đại. Hình mẫu trang trí này dường 
như giống với mẫu vải gốc devadushya và thảm 
khắc hoa trang trí mềm mại phong phú này được bao 
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phủ thân của tháp đan kết nhau vô cùng tuyệt đẹp 
và hoa lệ đã cho thấy sự thành đạt cao của những 
nghệ nhân thời Gupta trong việc phát hoạ hình trang 
trí dạng cuộn phức tạp nhất. Các học giả Châu âu 
cũng như Ấn Độ đánh giá cao công trình mỹ thuật 
này. Kiểu kiến trúc này giống như kiểu điêu khắc 
bằng tay của những nhà điêu khắc Tích lan. Từ điều 
này, ông V. A. Smith đã kết luận rằng nghệ nhân Ấn 
Độ đã theo kiểu Tích lan. Nhưng sự giống nhau giữa 
hai công trình chưa bao giờ thật sự chỉ ra lớp nghệ 
nhân nào theo nghệ nhân nào. Đơn giản cho thấy 
rằng có vài sự nối kết giữa hai cộng đồng nghệ 
nhân. Đánh giá tác phẩm công trình này dường như 
chúng thuộc thế kỷ VIỊI. Công trình điêu khắc với 
những đường nét hoa văn phong phú khác nhau cho 
thấy nghệ thuật điêu khắc khéo léo của thời xưa. 
Cunningham đã trải qua 3 năm từ năm 1834 để 
khai quật bên trong tháp Dharmek. Năm 1835, ông 
đã bắt đầu khoan một cái trục từ trung tâm đỉnh 
xuống tận nền. Sau đó nối nó lên một đường hầm 
nhân tạo, ông đã đào bên trong từ trên đỉnh của tháp 
Dharmek này và khám phá một phiến đá mỏng 91.4 
cm khắc lời dạy của Phật với nét chữ thuộc thế kỷ 
thứ VI-VH, và có thể được gắn vào tháp ở những 
niên đại sau này. Thật khó khẳng định sự kiện hoặc 
nguyên nhân mà tháp hiện diện, có thể để đánh dấu 
nơi Đức Phật thuyết pháp. Từ những công trình điêu 
khắc hoa mỹ trên mặt tháp, tháp này được xem là 
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một trong số những cấu trúc thiêng liêng và quan 
trọng nhất ở Sarnatha. 

Xa một tí về phía đông bắc của tháp Dharmek là 
hàng loạt những ngôi tháp nho nhỏ tạ ơn tương đối 
còn nguyên vẹn. 

Hàng 3: 

- CHÁNH ĐIỆN: Chánh điện là nơi Đức Phật 
thường dùng để ngồi thiển. Nền là một chuỗi nhiều 
lớp bê tông liên tiếp, lớp này chồng lên lớp kia xây 
vào nhiều giai đoạn khác nhau. Ở lớp dưới cùng có 
một phiến đá tạ ơn (đyđgapaf/a) thuộc thế kỷ thứ I 
trước Tây lịch. Có hai bia ký khắc trên trụ mái hiên 
chấp vá, một thuộc thế kỷ thứ II trước Tây lịch và 
cái thứ hai thuộc thế kỷ thứ V sau Tây lịch. Trụ hiên 
này được dùng làm trụ đèn cho chùa Miia- 
gandhakufï (Hương phòng) cạnh bên. 

Phía đông của chánh điện là lối vào, phía trước 
lối này là một cái sân hình chữ nhật rộng lớn và xa 
hơn nữa là một khoảng sân nhỏ dài có nhiều tháp 
với đến đài hoang phế đủ loại kích cổ. Bên trong 
chánh điện này cao 64 feet vuông. Chung quanh là 
vết tích nền của những căn phòng nhỏ. Phía nam có 
một rào chấn của triều đại vua A-dục. 

Nếu khảo sát chánh điện hiện tiền cẩn thận, 
chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng sự trùng tu chánh 
điện mới nhất có niên đại mới đây hơn là nên 
nguyên thủy. Nhưng chánh điện nguyên thủy lớn 
hơn hiện tại vì đường đi mở rộng về hướng đông tức 
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hướng về cổng chính. '*° 

- TRỤ ĐÁ A-DỤC: phía tây của chánh điện là 
phần chân của bốn trụ đá vua A-dục được dựng 
trong hàng rào sắt cao 2.03 mét. Trụ đá này nguyên 
thủy cao 15.25 mét được chạm hình bốn con sư tử 
nổi tiếng trên đỉnh với bốn bánh xe pháp cân xứng 
khéo léo chèn vào ở giữa khung rãnh dưới mỗi đầu 
sư tử. Phần chân trụ gồ ghề và tựa trên nên đá lớn, 
kích thước 20.3 x 15.2 x 45.7 cm. Phần thân trụ được 
vuốt thon, đường kính ở chân là 71.1 cm và ở đỉnh là 
55.9 cm. 

Trên trụ đá có khắc ba bia ký. Bia ký đầu tiên là 
sắc dụ của vua A-dục bằng chữ Phạn, trong đó nhà 
vua phản đối việc tạo sự chia rẽ trong tăng đoàn 
(như đã nói ở chương V Bia ký). 

Chiếu chỉ do vua A-dục ban chỉ vừa sau cuộc 
kiết tập kinh điển lần thứ ba ở Pataliputra (Ba-sấc- 
Iy-tử / Hoa Thị thành). Một sắc lịnh khác giống như 
vậy chỉ khác những điểm nhỏ cũng được phát hiện ở 
những trụ đá tại Sanchi và Allahabad. Khi khám phá 
trụ vào năm 1904, thân bể của cột trụ ở Sđrnatfha 
vẫn đứng ở vị trí nguyên thủy của nó, điều này đã 
chỉ ra rằng nó đã không bị vỡ khi ngả xuống, hay 
đúng hơn là bị đụng bởi một lực mạnh khủng khiếp, 
có lẽ chóp nhọn của chánh điện Mulagandhakuti 


“3 Ngài Huyễn trang nói rằng Saäghãrãma nói rằng “có nhiều cửa mở 
hướng về phía đông”. Beal's Buddhist Record of the Western World 
(popular Edition), trang 74. 
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(Hương phòng) đã đổ sập trên nó. 

Bia thứ hai thuộc giai đoạn Kushan có nhắc đến 
năm thứ 40 của vua A§vaghosha. VỊ vua này cai trị 
xứ Kauá§ämbi từng có thời cai trị cá xứ Ba-la-na1 và 
S-rndtha. 

Bia thứ ba được khắc vào thời đầu Gupta để cập 
đến các tổ sư phái Chánh-lượng-bộ (Sammiriya) và 
Độc-tử-bộ (Vafsiputraka). 

- CHÙA MULAGANDHAKUTI (Hương phòng): 
Hương phòng này được xây trên nền của túp lều 
nguyên thủy mà Đức Phật đã từng cư ngụ trong thời 
gian ngài ở Sđrnatha, vì vậy có tên “Hương phòng 
nguyên thủy" (Original Fragrant Hut). Trong những 
thế kỷ sau này, nó được trùng tu và mở rộng thành 
một ngôi chùa lớn. Ngài Huyền trang đã thấy và mô 
tả như sau: 

“Hàng rào lớn của chùa cao 200 ƒeet, trên mái 
hình trái xoài (Amra) mạ vàng. Nền của chùa bằng 
đá và cầu thang cũng vậy, nhưng đỉnh chùa và khung 
thờ thì bằng gạch. Chính giữa chánh điện là tượng 
Đúc Phật bằng đồng địa phương trong tư thế chuyển 
pháp luân ấn, kích cổ bằng như Đúc Phật thật. Phía 
tây nam là một ngôi tháp đá do vua A-dục xây. Mặc 
dù nên đã bị lún xuống nhưng vẫn còn bức tường cao 
100 ƒfeet hoặc hơn. Phía trước ngôi tháp là một trụ 
đá cao khoảng 700 ƒeet. Trụ đá này sáng như màu 
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Z ^Z z ` . AZ z ` 144 
ngọc bích, nhấp nhánh và chiếu như ánh đèn ”. 


Độ dày của những bức tường đã chỉ ra rằng 
Mulagandhakuti rõ ràng cao như ngài Huyền trang 
đã ước lượng và những mẫu cũ của đá khắc gắn trên 
tường cho biết chùa được xây lại ít nhất một lần và 
đã sử dụng những phần của kiến trúc trước. Ngôi 
chùa trong hình thức hiện nay là có niên đại từ thời 
Gupta. 

Giữa những tháp tạ ơn gần phía tây của chùa 
Mulasandhakuti đã tìm thấy mẫu của một ô lọng 
bằng đá với một phần của kinh Chuyển pháp luân 
(Dhammacakkappavaffana) khắc trên đó như: 

“Này các tỳ kheo! Đó là bốn chân lý. Thế nào là 
bốn? Chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của 
khổ. Chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường 
điệt khổ.” Bia ký này có niên đại khoảng thế kỷ II 
tây lịch, được viết bằng chữ Pali và đã chỉ ra rằng 
Tam tạng Pali đã được phổ biến ở Sđrnatha. Bia ký 
này hiện đang trưng bày ở viện bảo tàng Khảo cổ 
Sarnadiha. 

Hiện nay chúng ta sẽ thấy chùa Mulagandhakuti 
có nền cao hơn 1m, cuối sát bức tường trước mặt có 
bốn trụ vuông vức 0.5mx0.5m. Hai trụ trước cao 
khoảng 1.2m trong khi hai trụ sau cao khoảng 2m. 





'“* Beal, Buddhist Record of the Western World (Ký sự Tây du), VIH. 
trang 45-6; Watterˆs On Yuan Chwangˆs Travels, Tập L, trang 50. Beal”s 
Life of Hiuen Tsang, trang 99. Độ cao của ngôi Chùa (vihara) ở đây nói 
là 100 feet thay vì chỗ khác nói 200 feet. 
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Có lẽ đây là trụ để đỡ bàn thờ Phật nên có thấp cao. 
Chùa hình chữ nhật có tường gạch ở 3 phía, cửa 
hướng về tháp Dhamekh và có lối đi lót gạch tráng 
xi măng thẳng tới tháp Dhamekh. Lối đi rộng 2m, 
dài gần 50m và hai bên là vô số tháp nhỏ tạ ơn. 

Bây giờ, chúng ta khảo sát những công trình kiến 
trúc mà pháp sư Huyền trang tường thuật với những 
di vật hiện tiền như sau: 

a)Tu viện cao 200 feet = chánh điện 

Mulagandhakuti (Hương phòng). 

b) Tháp đá = tháp DhamarajJika bị Jagat Singh 

g1ật sụp 

c) Trụ đá = trụ đá vua A-dục 

- RÀO CHẤN A-DỤC: phía nam của chùa 
Mulagandhakuti là rào chấn mà xuất xứ trước kia 
được đặt ở tháp Dharmarajika. Rào chấn nổi bật này 
được khắc trên một khối đá nguyên Chunar có độ 
bóng cao nhất. 

Lại nữa, chúng ta nghiên cứu tiếp biểu tượng 
“Bánh xe pháp” (Dhamưnacakra) được khắc trên các 
hình tượng ở Sđrnatha, đặc biệt trên trụ đá của vua 
A-dục. 

“Dharmacakras` như đã được đề cập trong bia ký 
Mahipalalipi như “Sãngarn Dharmacakrarh'. Tiến sĩ 
Vogel đã dịch từ “Sangarh' nghĩa là “hoàn toàn” và 
tiến sĩ Venis dường như đã chấp nhận sự dịch này. 
Sanga Veda nghĩa là Sadañga Veda. Giống như vậy, 
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từ sañgarh Dharmacakrarh nghĩa là Dharmacakra, từ 
sự kiện rằng Đức Phật tại Sãrnäatha đã “chuyển bánh 
xe pháp' và biểu tượng Dharmacakra đã nói lên ý 
nghĩa đó. Dharmacakramudrä và ngay cá tên 
Dharmacakravihãara là chỉ cho chùa tháp ở 
Särnatha, “Š trong một con dấu được tìm thấy trong 
công trình khai quật ở Sđrnaiha đã khắc như vậy. “9 
Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng toàn bộ kiến 
trúc gọi là Saddharmacakra (Tịnh xá Diệu Pháp 
Nhãn) và cá ngôi tháp nhỏ trong khuôn viên đó là 
chùa Mũilagandha Kul (Hương phòng của Đức 
Phật). Từ điều này, chúng ta có thể suy ra rằng nhìn 
chung ngôi tháp hiện tại cùng với những vật phụ 
thuộc là Sañgam Dharmacakrarh. Lại nữa, ông A.K. 
Maitra, nhà sáng lập Varendra Research SoclIety 
(Hội khảo cứu Vãrendra) đã có ý kiến rằng những 
biểu tượng Dharmacakrarh trên trụ đá vua A-dục và 
những mẫu bể của nó hiện đang trưng bày ở viện 
bảo tàng Sđrnđtha'“” là đối tượng chính xác mà 
những từ ngữ trong bia ký Mahipala đã chỉ ra. Việc 
trang điểm đầu trụ A-dục với biểu tượng bánh xe 
pháp (Dharmacakra) là một đặc điểm không thể 
không phổ biến trong thời cổ đại và chúng ta cũng 


3 Trong bia ký của hoàng hậu Kumãradevi, chúng ta sẽ thấy Sđrnätha 
được gọi là Tịnh-diệu-pháp-nhãn (Saddharma-cakravihäãra). 

“ Annual Progress Report for 1915 (Báo cáo Thường niên 1915), 
Hargreve, trang 4. 

! Sir John Marshall, Annual Report, Archaeological Survey, I1904-5, 
trang 36. 
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tìm thấy điều giống như vậy trên trụ đá vua A-dục ở 
SañchI. 

- THÁP APSIDAL: cách trụ đá A-dục khoảng vài 
thước (gần với chùa Miến-điện) là tháp Apsidal 
(chaitya) thuộc một cấu trúc cổ đại. Tháp này cao 25 
mét, rộng 11.58 mét có khung thờ hình bán nguyệt ở 
trong cùng. Nhiều cổ vật sắp xếp theo niên đại từ 
thời Khổng tước (Maurya) đến thời Gupta được tìm 
thấy ở đây. Trong thời hậu Gupta, tháp này đã bị tàn 
rụi trong một cơn hỏa hoạn. Trên nền này có nhiều 
dấu vết của một tháp khác có niên đại sau này xây 
chồng lên. 

Hàng 4 (sát hàng rào của Vườn Nal) 

Ở hàng thứ tư chúng ta sẽ thấy một dãy phòng là 
những nơi cư ngụ cho tăng chúng. Việc khai quật tại 
đây đã khám phá được hai mẫu tu viện thuộc giai 
đoạn Kushan. Kiểu dáng chung bao gồm một tiền 
đường dẫn vào một chánh điện rộng có nhiều phòng 
ở bốn phía, một hành lang đi xung quanh với nhiều 
trụ đỡ. 

Bây giờ du khách có thể hướng về phía đông-bắc 
dọc theo khúc quanh và con đường bằng phẳng để 
tới phía bắc của chánh điện. Hai bên đường là nền 
phòng, nhà và tháp. Nhiều bức tượng và cột được 
đào lên từ nơi đây. 

Trên nền phía bắc là tàn tích của bốn ngôi chùa 
nổi tiếng. Phần lớn các tỳ kheo và tỳ kheo ni sống ở 
những chùa này. Chùa đầu tiên có nhiều căn phòng, 
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giếng nước và thật ngạc nhiên khi thấy có cả ống 
dẫn nước. Dấu vết của những sự sắp xếp như vậy 
cũng giống như những tàn tích ở Bhitã. Ống dẫn 
nước này chảy vào bể nước nằm ở phía tây. Chùa 
thứ hai ở phía tây trong khi chùa thứ ba toạ lạc Ở 
phía đông của chùa thứ nhất. Chùa thứ ba toạ lạc 
trên nên tương đối thấp. Cũng có dấu vết những 
cánh cửa gỗ. Tiến xa một tí về phía đông dọc theo 
cái nền cao hơn, chúng ta sẽ thấy ngôi chùa thứ tư. 
Chùa này cũng toạ lạc trên một nền thấp. Đi xa một 
tí hướng về phía nam là tháp Dhamekha. 

- TU VIỆN II: từ kích thước của gạch, các nhà 
khảo cổ có thể tiên đoán tu viện này thuộc triểu đại 
Gupta. Tu viện II có một khoảng sân rộng 27.69 mét 
vuông, bao bọc xung quanh là những bức tường thấp 
99.1 cm nhưng dày để chống đỡ những cột trụ của 
mái hiên phía trước những dãy phòng. Chùa có 
khoảng chín căn phòng. 

- TU VIỆN I: Tu viện I còn gọi là tu viện 
Dharmachakra-]ina do phật tử Kumaradevi, hoàng 
hậu của vua Govindachandra xây cúng dường. Mặc 
dù vua Govindachadra của nước Kanau] (1114-1154) 
là một người theo đạo Hindu nhưng hoàng hậu 
Kumaradevi lại là một Phật tử thuần thành. Vua 
được mô tả như một hóa thân của thần Vishnu với sứ 
mệnh “bảo vệ Varanasi thoát khói những người lính 
Thổ Nhĩ Kỳ (Turushka) ác độc” và vua đã không cần 
trở hoàng hậu tronsg việc ủng hộ Phật giáo. 
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Khu vực này đã được khai quật cho đến nay đo 
được 232 mét từ đông sang tây và có một dãy phòng 
nằm ở trung tâm. Tu viện có một chánh điện rộng 
nằm phía tây, ba phía còn lại là các dãy phòng. Nền 
tu viện cao 2.44 mét, được xây bằng gạch chạm trổ 
hoa văn, trang hoàng với nhiều đường nét tao nhã cả 
hai mặt trong và ngoài. Tất cả các tăng phòng ngày 
nay không còn nữa. Tu viện này có hai cổng ra vào 
đều hướng về phía đông, hai cổng cách nhau 88.45 
mét. Chiều cao của toàn thể tu viện này là được xây 
trên nhiều tầng nền của những tu viện nguyên thuỷ 
trước đó. Tại đây có một con đường hầm, rộng 
1.83m, dài hơn 58.78m. 

Bia ký cũng mô tả những phẩm chất thanh cao 
và tinh thần mạnh mẽ của hoàng hậu Kumaradevi 
như sau: 

“Tâm của hoàng hậu luôn hướng về điều lành, 
đức hạnh và công đức. Hoàng hậu đã tìm thấy sự 
hoan hỉ trong việc cúng dường bố thí, dáng đi của bà 
giống như dáng con voi uy vũ, nét hiền đẹp của bà 
làm dịu mát mắt mọi người. Hoàng hậu đã quỳ lạy 
trước tượng Phật oal nghĩ và mọi người đã ca hát 
khen ngợi lòng bỉ mẫn lẫn công hạnh của bà. Hương 
thơm đức hạnh của hoàng hậu đã vang xa'. 

Dường như rằng hoàng hậu Kumaradevi đã xây 
dựng tu viện này để thờ một tượng Phật cổ gọi là Sri 
Dharmachakra-Jina được biết có từ thời vua A-dục. 
Bởi vì tu viện Dharmachakra-]ina được xây dựng 
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trên nền của hai tu viện có trước đó, nên khó nhận 
ra sơ đồ cấu trúc to lớn này. Tu viện gồm nhiều dãy 
phòng có tường rào, mặt phía nam dài hơn 230 mét. 
Cổng chính nằm phía đông và góc phía tây bắc là 
một đường hầm dài không biết để làm gì. Đi chung 
quanh tu viện, khách hành hương sẽ chú ý đến hai 
trụ đá được chạm trổ công phu và một công trình 
xây bằng gạch chạm khắc đẹp dọc theo bệ của một 
vài bức tường. 

Khuôn viên của tu viện Dharmachakra-]ina- 
vihãra trong thời gian trước đó là của một vài tu viện 
khác. Một trong số này, bây giờ gọi là tu viện II tọa 
lạc ở đường ranh giới phía tây; và tu viện HI nằm 
dưới sân phía trước cổng đông của tu viện II. Cực 
tây của chỗ này, một cảnh đặc biệt thú vị là hàng 
hiên có mái che dẫn đến một khung thờ nhỏ cổ xưa. 
Toàn bộ hành lang này dài 54.78 mét với các vách 
tường cao 1.83 mét xây bởi một phần đá và một 
phần gạch. Có một giếng nước sát hàng rào vườn 
nai. Đường kính giếng 1.50 mét (lớn hơn giếng của 
tu viện VII và V). Phần lớn công trình điêu khắc 
được tìm thấy trong khu vực này thuộc về thời trung 
cổ. 

- TU VIỆN II: lập lăng của tu viện III này cũng 
giống như tu viện II sâu xuống lòng đất hơn 4m. Sân 
lót gạch, có ống dẫn nước ngầm. Những phòng năm 
ở phía nam. Phong cách khắc chữ trên trụ đá của 
mái hiên có thể đoán là chúng thuộc thời kỳ hậu 
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Kushan. Độ cao trung bình của bức tường là 3.05 
mét và độ dày của bức tường đã cho thấy rằng tu 
viện này cao không hơn hai tầng, có cầu thang đi 
lên. Trên nền đất có vài trụ tròn khắc hoa cao 2m đã 
bị gãy đỉnh, nên độ cao chính xác không biết là bao 
nhiều. 

- TU VIỆN IV: cũng như 3 tu viện kia, tu viện này 
nằm ở độ sâu 4m và khoảng sân sâu 4.42 cm từ nền 
chùa. Có vài căn phòng ở phía bắc và mái hiên ở 
phía đông. Có 8 cột trụ. Mỗi trụ cách nhau Im và 
cao Im. Trụ mang nhiều hình: 2 tấc dưới cùng hình 
vuông, 2 tấc kế hình bát giác, 1 tấc hình tròn phẳng, 
2 tấc hình tròn dợn như sóng nước lên xuống và trên 
cùng là hình vuông. Có một tượng thần Siva to lớn B 
(b) 1, (cao 3.70 mét) đang chém một con quỷ với cây 
đinh ba (cây xiên có ba mũi nhọn), thuộc thế kỷ XÌI, 
được tìm thấy trên đỉnh những bức tường phía đông. 

NHÓM 3 là Vườn Nai 


VƯỜN NAI: Xưa kia, Sđrnđtha là nơi hoàn toàn 
yên tĩnh để tu thiển và cũng là nơi loài nai sống 
trong bình yên và an lạc. Toàn khu vực này được 
dành làm chỗ trú cho nai, không ai có quyển được 
giết, săn bắn hay tổn thương chúng. Vì thế, loài nai 
ở đây đi lại rất tự do, không sợ hãi và ngày càng 
sinh sôi nẩy nở. Cũng giữ tinh thân đó, hiện nay Bộ 
Quản lý và Phát Triển Sđrnđiha cũng đã dành một 
khu đặc biệt riêng cho nai ở, gọi là vườn Nai. Hiện 
nay khách chiêm bái sẽ thấy có hàng trăm con nai 
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cao đẹp, da đốm trắng vàng đủ mọi lứa tuổi và kích 
thước chạy nhảy tung tăng khắp nơi. 

Khách chiêm bái sẽ hài lòng và thích thú nhìn 
chúng chạy nhảy một cách tự nhiên ở đây và khi 
chúng ta đưa cà rốt, củ cải trắng (có bán sẵn tại đây 
giá 5 Rs, 10 Rs một đĩa) cho các con nai, chúng sẽ 
dạn dĩ tới ăn, liếm tay khách và ngước mặt hỷ lạc 
lên cho khách chụp hình lưu niệm. Khung cảnh đàn 
nai thong thả đó đây trong vườn cây xanh mát khiến 
chúng ta gợi nhớ lại hình ảnh Vườn nai thuở xưa. 


s+«* 
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VIỆN BẢO TÀNG KHẢO CỔ 
SÄRNÄTHA 


1) VIỆN BẢO TÀNG ẤN ĐỘ 


Viện bảo tàng là nơi chứa đựng øia tài văn hóa 
của chúng ta. Đây là nguồn kiến thức vô tận đã duy 
trì kho tàng quá khứ cho hiện tại và tương lai. Viện 
bảo tàng thường được xây ở những nơi quan trọng để 
bảo tổn những cổ vật đã được khám phá hoặc bảo 
tồn ở nơi xem như là nơi đã phát sanh ra chúng. Ông 
Curzen phát biểu trong cuộc hội nghị về Dự thảo 
Luật Bảo tồn Di tích cổ năm 1904 rằng: “Các đối 
tượng đáng chú ý của khảo cổ có thể được nghiên 
cứu tốt nhất trong mối tương quan gần gũi với nhóm 
và loại của công trình kiến trúc mà chúng được 
khám phá. ” 

Có 32 viện bảo tàng do Bộ Nghiên Cứu Khảo 
Cổ Ấn Độ quản lý và xây dựng ở nhiễu nơi khác 
nhau trên khắp đất nước Ấn Độ hoặc ở gần nơi đã 
khai quật hoặc các công trình kỷ niệm. 
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2) NGUYÊN NHÂN THÀNH LẬP VIÊN 
BẢO TÀNG SÄRNÄTHA 


Trước kia có một nhà kho do ông Oertal xây 
dựng năm 1905 gần nơi khai quật Sđrnaiha để cất 
giữ các tác phẩm nghệ thuật, bia ký và các cổ vật 
khác đã được khai quật ở đây. Vì số lượng các cổ vật 
ngày càng gia tăng, nên nơi này không đủ chỗ để 
cất chứa nữa. Ông Marshall, Tổng giám đốc Bộ khảo 
cổ đã để nghị thành lập một viện bảo tàng ở 
Sarnatha. Viện bảo tàng này được chánh phủ chấp 
thuận và trợ cấp ngân sách cần thiết. Lập lăng của 
viện bảo tàng khảo cổ học Sđrnđtha do kiến trúc sư 
James Ramson thiết kế. Viện bảo tàng này được 
hoàn tất năm 1910 để cất chứa, trưng bày và nghiên 
cứu những cổ vật giống như bối cảnh xưa của chúng. 
Viện bảo tàng Khảo cổ Sđrnđrha là một trong những 
viện bảo tàng lâu đời nhất Ấn Độ và đặc biệt Viện 
bảo tàng có trưng bày nhiều sưu tập về điêu khắc 
Phật giáo. 

3) KIẾN TRÚC CỦA VIỆN BẢO TÀNG 
KHẢO CỔ SÄRNÄTHA 

Từ ngôi tháp Chaukhadi đi thẳng tới phía nam 
khoảng 10 phút, đối diện xéo khu khai quật 
Sãrnatha là viện bảo tàng Khảo cổ Särnatha nằm 
phía bên phải của con đường. Đây là một trong 
những viện bảo tàng hoàn hảo nhất của thế giới với 
kho tàng nghệ thuật tuyệt vời của Ấn Độ cổ xưa. 

Có một gian phòng chính, bốn gian phòng phụ và 
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hai dãy hành lang bên ngoài. Trước hành lang là khu 
vườn nhiều hoa tươi với vòi nước phun mát làm tăng 
vẽ mỹ quan của viện bảo tàng. Tại gian phòng 
chính trưng bày các cổ vật tuyệt đẹp hoàn hảo nhất, 
trong số đó có trụ đá sư tử của vua A-dục được làm 
bằng đá chunar, độ bóng loáng sáng ngời đến nổi 
hiện nay trông vẫn còn mới tính không bị thời tiết 
tác động làm thay đổi. Đó là mẫu vật đẹp nhất của 
nghệ thuật điêu khắc tinh vi cổ đại. 

Ở những gian phòng khác trưng bày những vật 
nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng và 
có giá trị nghệ thuật văn hóa cao. Các gian phòng 
này được đặt tên như sau: gian phòng chính tên là 
Shakyasinha (Tiếng Rống Sư tử), gian phòng phía 
bắc cạnh bên là 7rirzína (Tam bảo), gian phòng 
cuối ở phía bắc là phòng 7øíhagaía (Như Lai), gian 
phòng cạnh gian phòng chính nhưng nằm ở phía nam 
là phòng Trửnurii (Tam Mật), gian phòng cuối ở 
phía nam là phòng Ashuosh (tên của thần Si-va), 
hành lang bên ngoài phía bắc là Vasưnandana và 
hành lang phía nam tên là Shiiprana. Việc đặt tên 
này dựa vào ý nghĩa của những tác phẩm được triển 
lãm trong căn phòng. Hai hành lang bên ngoài cũng 
có trưng bày các cổ vật chủ yếu là các tượng to lớn, 
thô sơ và cũng được rào bằng lưới sắt có văn hoa 
đẹp để bảo vệ và du khách cũng có thể đứng ngoài 
xem hoặc cũng có cửa mở ở hai góc để vào tận nơi 
xem. 
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4). CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC TRIỂN LÃM 

a. GIAN PHÒNG TIẾNG RỐNG SƯ TỬ 

Tại gian phòng Tiếng Rống Sư Tử 
(Shakyasimha) đang trưng bày vật nổi bật nhất của 
viện bảo tàng là “đầu trụ Sư Tử' hoặc là 'Quốc huy" 
của Ấn Độ. Trụ đá đầu sư tử là tác phẩm điêu khắc 
hùng vĩ nhất thuộc nghệ thuật điêu khắc thời Khổng 
tước (Mauraya) thế kỷ thứ HII trước tây lịch mà đã 
từng đặt ở trên đỉnh trụ đá A-dục. Trụ cao khoảng 
2.31 mét và gồm bốn phần tính từ chân lên: 

1. Cái bình hình chuông được bao phủ bởi những 

cánh sen vòm võng xuống. 

2. Một đỉnh cột tròn. 

3. Bốn con sư tử ngồi xoay lưng vào nhau, đầu 

hướng ra bốn phía. 

4. Một bánh xe pháp ba mươi hai nan (căm). 

Bốn con sư tử hùng mạnh được chạm trổ khéo 
léo với đường nét rất tự nhiên. Mí mắt có nhiều lỗ 
để gắn châu ngọc trang điểm. Có bốn loài thú trong 
tư thế đang chạy trên thân trụ đá, đó là: voi, bò đực, 
ngựa và sư tử. Mỗi con thú này được cách khoảng 
bởi một bánh xe pháp nhỏ hơn. Trụ đầu sư tử là một 
trong những kiệt tác nghệ thuật của mọi thời đại. 

Biểu tượng đầu trụ này được giải thích trong 
nhiều cách. Cách giải thích đơn giản nhất là bánh xe 
pháp biểu trưng cho pháp hoặc giới luật; bốn sư tử 
tượng trưng cho âm thanh hùng hồn mạnh mẽ của 
Đức Phật khi ban pháp thoại (Šakya-sửhha, tiếng 
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rống sư tử của Đức Phật) đối diện bốn hướng, bốn 
con thú đang chạy gọi là bốn phương hướng, bốn 
bánh xe pháp (Dharmachakra) là bốn miễn trung 
gian và hoa sen với cánh vòm võng xuống là biểu 
tượng của những hoạt động sáng tạo. Voi tượng 
trưng cho bánh xe của thần Indra, bò là hiện thân 
thần Š¡va, ngựa là biểu tượng của thần mặt trời và 
sư tử là nữ thần Durgã. Ở đây, cũng nên chú ý rằng 
mỗi những hình tượng này hiện ra như thật đang 
chuyển động rất sống động. Toàn thể tượng này là 
biểu trưng cho Phật giáo sẽ tổn tại mãi như những 
con thú này sẽ sống mãi trên hành tinh này. “Š Phía 
dưới là một phần của trụ có hình dáng giống như quả 
chuông hay như hoa sen để ngược cánh xuống. Phần 
trên là đầu trụ sư tử. Cột trụ sư tử này được giữ trong 
đại sảnh chính của viện bảo tàng. Trụ đá đang để ở 
nơi mà nó được đào lên. Trụ đá cũng như đầu sư tử 
đều làm sa thạch. Độ bóng nhánh của nó được gọi là 
Vajralepa.“? Độ bóng, nhắn và màu sắc của 
Vajralepa thật đáng được chiêm ngưỡng. Chúng ta 
cảm thấy hãnh diện khi nghĩ rằng sự phát triển của 
Ấn Độ trong khoa học vật chất ở những thời cổ đại 
đã đạt đến độ cao như vậy. 


Sẽ sai lầm nếu mô tả phần hoa sen với cánh vòm 


“# B.C. Bhattacharya, The History of Sđrnđtha ot Cradle of Buddhism, 
Delhi: Pilgrims Revised Edition — 1999, trang 8]. 

“* Akshaya Kumar Maitreya, C.I.E., nói rằng Tantras chứa những quy 
luật cho việc xây dựng Lepa này. Vấn để này đã được bàn bạc rất dài 
ở tạp chí Bengall. 
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võng như là “một hoa sen để ngược", như có thể thấy 
nó không giống như một hoa sen. Như Irwin nói: “có 
thể nào chúng ta thật sự tưởng tượng những nghệ 
nhân của Ấn Độ cổ đại đã mô tả những hoa sen 
thiêng liêng nhất của họ mà rất ít quan tâm về đặc 
điểm thật của hoa như thế nào? 

Bốn con thú (bò đực, ngựa, sư tử và voi) được 
khắc rất sống động theo hướng kim đồng hồ xung 
quanh cái trống và được kính trọng vì tầng lớp quý 
phái của chúng trong Ấn Độ cổ đại, chúng được 
tượng trưng như Đức Phật, bậc giác ngộ hoặc 
thân.” Cạnh mỗi con thú là một bánh xe pháp. Mỗi 
bánh xe pháp có một đỉnh bằng đồng. Trên cái bình 
hình chuông là bốn con sư tử khổe mạnh đứng xoay 
lưng vào nhau với những chân của chúng đặt trực 
tiếp trên mỗi bánh xe pháp. Những con thú này cũng 
tượng trưng cho “tiếng rống sư tử' của Đức Phật, `”' 
lời tuyên bố chắc chắn và mạnh mẽ về pháp của 
Đức Phật ở bốn phương. Trên con sư tử là bánh xe 
pháp. Nét khắc những con sư tử này rất là sống 
động, bể mặt rất nhẵn và bóng, sự khéo léo đạt đến 
kỹ thuật cao. Khó mà tưởng tượng một biểu tượng 
nào xứng đáng hơn ở nơi đây, nơi mà pháp được 
tuyên bố lần đầu tiên đến thế giới loài người. 

Nước cộng hòa Ấn Độ đã chấp nhận đầu sư tử 
như là một quốc huy của đất nước và trên các tờ tiền 





9M, L, 226; A, V, 323; A, V, 33; A, HL 345. 
'D, II, 58; A, II, 417... 
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Rupee của Ấn Độ đều có ¡in hình đầu trụ sư tử của 
vua A-dục này. 

Tác phẩm điêu khắc kế tiếp nằm phía bên trái là 
tượng Bồ-tát to lớn bằng người và bằng sa thạch đỏ 
do tỳ kheo Ba la cúng dường vào năm thứ ba của 
vua Kanishaka. Tượng này tạc rất vững chắc và biểu 
lộ truyền thống cao nhất của trường phái nghệ thuật 
Mathuräã trong giai đoạn đầu của nền nghệ thuật 
Kushan. Có một cột trụ dựng đằng sau tượng để 
nâng ô lọng chạm trổ rất tinh vi đang trưng bày ở 
phía bắc của gian phòng. Trên cột trụ có một bản 
khắc bằng tiếng Phạn thời Kushan ghi chi tiết về 
xuất xứ của việc tạc tượng này. 

Phía bên trái của tượng sư tử là tượng thái tử Sĩ- 
đạt-đa bằng sa thạch đồ vào niên đại Kusana và có 
thể được khắc ở Madhura. Y phục bên ngoài của 
thái tử trông rất sống động, gợi một ý tưởng tuyệt 
vời về sắc phục đang thịnh hành thời đó. Giữa hai 
chân Bồ-tát là một con sư tử, bên cạnh chân trái có 
nhiều hoa trái và lá cây. Phía sau tượng là ô lọng 
với một bia ký trên đó cho biết rằng tượng được đúc 
vào năm 123 tây lịch như sau: 

“Vào ngày 22, tháng ba, năm thứ ba của triều đại 
Kanishka, tỳ kheo Bala, (bậc lão thông tam tạng kinh 
điển), một người bạn Pushyavuddhi; cùng với cha mẹ 
mình, những bậc đạo sư, quý thây, học frò, sư cô 
Buddhamira (rất giỏi về Tam tạng), thống đốc 
Vanaspara và Kharapallana vì lợi ích và hạnh phúc 
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cho tất cả đã hợp nhau xây một tượng Bồ-tát với một 
lọng che tại Ba-la-nạai để kỷ niệm nơi Đức Phật 
thường đi kinh hành .` 

Thật là thú vị khi biết rằng những bức tượng do 
vị tỳ kheo Ba la cúng dường cũng được tìm thấy ở 
Madhura và Savatthi và sư cô Buddhamitra cũng 
được nhắc đến trên một bia ký ở Kosambi. 

Có hai bia ký khác ở trên tượng, một là ở trên bệ 
giữa hai chân tượng và một là ở sau lưng. Cả hai lời 
văn này thì ngắn hơn lời văn ở trên thân trục. 

Góc xa bên trái của gian phòng Tiếng Rống Sư 
Tử (Sakyasimha), khách hành hương sẽ thấy một ô 
lọng mà khi xưa dùng che cho tượng. Ô lọng đường 
kính 3 mét và được trang hoàng với những vòng tròn 
đồng tâm, mỗi vòng cũng được khắc rất tính xảo. 
Vòng bên trong tận cùng hoa sen với vỏ quả còn 
trong búp, có hoa nở một nửa, có hoa nở tròn cánh. 
Kế đó là một dãy những con thú lạ trong những ô 
vuông xen kẽ nhau với những hoa sen hồng vây 
quanh trong những góc vuông. Tất cả những con thú 
này đều có cánh, có đầu như sư tử, voi, dê, lạc đà, 
ngỗng và cá sấu. Dãy kế tiếp có mười hai biểu 
tượng điểm tốt lành. Trên đỉnh của cái đồng hồ 
quay, có một con ốc xà cừ, kiểu trang trí hình lá cọ. 
một đài hoa lá, một tô trái cây và một dấu chữ thập. 
Vòng tròn ngoài trước kia có cánh hoa sen trên đó. 
Khách chiêm bái sẽ chú ý bên ngoài vành của ô 
lọng có những lỗ nhỏ cách lẫn nhau khoảng nửa 
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mét. Những ô lọng trước kia có những móc khoen để 
khách hành hương có thể treo hoa và những biểu 
ngữ. 

Dựa vào bức tường đối diện cửa ra vào của 
phòng Tiếng Rống Sư Tử (Shakyasimha) là tượng 
Đức Phật với ấn chuyển pháp luân nổi tiếng to bằng 
hình người. Với tư thế kiết già, mắt từ bi hơi cuối 
xuống, hai tay đưa ngang ngực, một tay úp và một 
tay ngữa trong tư thế thuyết pháp trông ngài thật uy 
nghiêm và dịu dàng vô cùng. Đây là một tượng nổi 
tiếng thế giới như là biểu tượng của mẫu nghệ thuật 
tượng phật Sarnatha. Bức tượng đẹp này được tìm 
thấy trong những công trình khai quật năm 1904-5 
cạnh phía nam của ngôi tháp Dharmarajika và có 
thể một hay vài lần đã từng tọa lạc trong những 
khung thờ âm tường xung quanh tháp. Bức tượng này 
có thể được đúc nửa cuối thế kỷ thứ năm tây lịch với 
hai tay trong tư thế chuyển pháp luân. Kế bên bánh 
xe chuyển pháp luân là có hai con nai và năm vị tỳ 
kheo trên bệ. Hai hình người khác là một phụ nữ và 
một đứa trẻ có thể là thí chủ cúng tượng. Bánh xe 
trong thời Ấn Độ cổ đại là biểu tượng của pháp, 
không thể nào đi ngược dòng một khi bánh xe pháp 
đã quay và là nét đặc biệt của Sarnatha. Con nai là 
tượng trưng cho vườn Nai nơi mà pháp được tuyên 
thuyết lần đầu tiên, nhưng cũng có thể tượng trưng 
cho những người Phật tử mà Đức Phật nói tâm họ 
như một con nai (éwieabhirtena cefasđ) —- nhu mì, tỉnh 
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táo và nhanh nhẹn (chú ý nhanh đến sự nguy 
hiểm). '“ 

Về phía tây bắc có dựng ba trụ hiên thuộc thế kỷ 
thứ I trước tây lịch. Chúng được trang hoàng với 
nhiều biểu tượng thiêng liêng như cây bổ đề, bánh 
xe pháp, tam bảo, tháp vv... D (g) 4 là một đầu trụ 
rất thu hút thuộc thế kỷ thứ I trước tây lịch được 
khắc trên các mặt với hình trang trí dạng xoắn ốc và 
hình lá cọ. Một trong những mặt này được trang 
hoàng với một đấu sĩ cưỡi ngựa đây khí thế và mặt 
kia là một quản tượng đang cưỡi voi. 

Một mái hiên bằng đá khắc chuyện Bồ-tát Nhẫn 
nhục (Kshanfivađi) trong kinh Bổn sanh. 

b. PHÒNG TAM BẢO 

Phòng Tam Bảo (Trirana) trưng bày các biểu 
tượng Phật, pháp và tăng (Tam bảo). Một trụ rào 
chấn thuộc giai đoạn Shunga (thế kỷ I trước Tây 
lịch). Các vị Bồổ-tát trong Phật giáo cùng với các 
pháp khí cũng được trưng bày trong phòng này như 
một hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát 
(Siddhaikavira), tượng Thần Kim Cang (Tara) đứng 
cầm quả châu ở bàn tay trái, tượng Liên-hoa-thủ Bồ- 
tát (Padmapni) ngồi trên một bông hoa sen nở rộ. 
Các bia ký mô tả phép thần thông của Đức Phật ở 
Tỳ-xá-H (Sravasf), tôn kính hộ trì của tháp 
Ramagrama, bản khắc của Kumardevi, hoàng hậu 
của vua Govindachadra xứ KanauJ và một bia đá mô 





2M, L, 450. 
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tả tám sự kiện chính của cuộc đời Đức Phật là một 
trong những bản điêu khắc quan trọng được trưng 
bày trong phòng Tam bảo. 

Cũng có những tượng Phật với nhiều tư thế đứng 
và ngồi. Những tượng này đánh dấu nền nghệ thuật 
Gupta, điển hình là vòng hào quang ở phía sau với 
mẫu hoa sen, trên đầu có tóc ngắn xoắn, nét mặt 
trầm nh thanh thản, y xếp nếp ngay ngắn phủ trên 
hai vai và một dáng vóc thanh lịch, tao nhã. 

Tượng Phật (22 E) thuộc triều đại Kumära Gupta 
II có niên đại 154 của thời đại Gupta (năm 473), do 
một tăng sĩ Phật giáo tên Abhayamitra cúng dường. 

Tượng số B (b) 181 là tượng Đức Phật ngồi kiết 
già trong tư thế chuyển pháp luân ấn là một trong 
những sáng tạo tuyệt vời nhất của nghệ thuật Gupta. 
Vâng hào quang được khắc với những hình ảnh 
thánh thiện và đường nét vân hoa mỹ thuật. 

Các cổ vật khác được triển lãm ở đây là những 
bức phù điêu và những tác phẩm điêu khắc khác 
thuộc giaI đoạn Gupta. C (b) và € (b) là hai bức phù 
điêu diễn tả các hiệp sĩ cưỡi sư tử tay cầm gươm. 

C (a) 1 là một tấm bia đá miêu tả bốn mẫu đời 
của Đức Phật đó là đán sanh (7), thành đạo 
(sambodhi), chuyển pháp luân đầu tiên 
(dharmachakra-pravariana) và nhập niết bàn 
(nmirvana). 3 € (a) 3 là bia mình họa tám sự kiện của 
trong cuộc đời Đức Phật. Bốn sự kiện đầu là giống 
như tấm bia trước đó và được khắc trong bốn góc 
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của một phiến đá; bốn sự kiện còn lại được khắc 
giữa chúng và minh họa hình con khỉ cúng mật cho 
Đức Phật, Đức Phật chế ngự voi say Nalagiri, cảnh 
Đức Phật giáng xuống từ cung trời thứ 33 và cảnh 
Đức Phật dùng thần thông hiện ra ngàn tướng ở Tỳ- 
xá-li (Šravasi). 

Trong số những tác phẩm điêu khắc cũng đáng 
chú ý là tượng Phật Di Lặc thuộc thời kỳ đầu Gupta 
và một số tượng khác như là tượng Siddhaikavira 
cầm hoa sen, B (đ) 6 là một trong những hình thức 
của Bồ-tát Văn thù sư lợi (Manjusfri) đứng giữa hai 
tượng thần kim cang (7zra), tượng Lokanäatha B (đ) 
I, tượng Nilkantha, tượng Bồ-tất Quan-thế-âm 
(Avalokitesvara) và Bồ-tát Kim Cang (Vajra$axa). 

Có một tráp đẹp chứa các tấm đất nung, gạch đá 
có chạm khắc thuộc triều đại Gupta. 

c. PHÒNG NHƯ LAI 

Như lai (7a/hagara), một trong các danh hiệu của 
Đức Phật, được đặt tên cho gian phòng cuối phía 
bắc, nơi đó trưng bày 22 tượng Phật và Bồ-tát như 
Kim Cang (Vajrasarfva), Liên hoa Thủ (Padmapam)), 
Thanh Cảnh Quan Âm (Milakanrha), Từ Tâm Bất sát 
Bồ-tát (Lokeshvara), DI Lặc (Mairreya)... trong 
nhiều tư thế ấn (mudra) khác nhau. 

Tượng đáng chú ý nhất trong gian phòng này là 
Đức Phật đang chuyển pháp luân ấn, là kiệt tác của 
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Särnaätha thuộc trường phái nghệ thuật Gupta. ” 





'3 Lịch sử có liên quan đến nghệ thuật Ấn Độ bắt đầu từ giai đoạn 


Khổng-tước (Maurya) dưới sự bảo trợ của vua A-dục. Thời đại Sunga- 
Satavahana tiếp theo cũng chứng tỏ sự nở rộ nghệ thuật Phật giáo trên 
quy mô toàn quốc và tiêu biểu nhất là các tháp to lớn của Phật giáo với 
kiến trúc trang nghiêm thanh nhã ở các nơi như: Bharhut, Savehi, Pauni, 
Amaravati và Cognate trong vùng Vengi. Nghệ thuật Kushava của 
Mathura và nghệ thuật Ikshvaku cùng thời của Ngọn đổi ngài Long-thọ 
(Nagarjuna Konda) cũng như trong nghệ thuật Gandhara pha trộn của 
phương bắc, các hình tượng của Đức Phật và các vị Bồ Tát được diễn 
đạt theo các trường phái Nhứt thiết hữu bộ (Savasfivandana), Đại chúng 
bộ (Mfahasangika) và nhất là Đại thừa Phật giáo phát triển. 

Giai đoạn Gupta chứng tỏ đỉnh cao hoàn hảo của những khuynh hướng 
trước đây trong nghệ thuật Ấn Độ. Dưới sự sáng suốt của các nhà lãnh 
đạo Gupta, nền nghệ thuật đã đạt đến mức tối cao và tự chủ, hoàn toàn 
tự nhiên và mạch lạc trong biểu hiện mỹ thuật. Tính cách mềm mại có 
được của tượng là xuất phát từ Mathura và đường nét thanh lịch có 
được là từ Amarvati, nhưng hai ảnh hưởng này biến đổi để đồng nhất 
với nét thẩm mỹ cao nhất hiếm có. Xu hướng tổng hợp hiện nay được 
thiết lập giữa nghệ thuật và tư tưởng, giữa hình thức khách quan 
(sabđa) và nội dung bên trong (ar/ha) và thành công nổi bật của nghệ 
thuật như là phương tiện biểu cảm thúc đẩy tâm tư khối óc biến thành 
hiện thực. 

Sự mô tả thiên thần hoặc đạo sư theo hình dáng con người giờ đây được 
thiết lập và phổ biến. Dáng người của những hình tượng như vậy kết 
hợp nét nổi bật với sắc tướng cân đối để phát họa những sự giác ngộ 
siêu nhiên được mô tả như đại mãn tướng (Maha-purushlaakshanas) 
chẳng hạn như nhục kế, tóc xoắn như vỏ ốc, dái tai trải dài xuống, ngón 
tay thon, bàn tai dài đụng tới gối... Đối với các bậc như Chuyển luân 
vương (Cakravarri), bậc đại đạo sư và ẩn sĩ (Mahasramana), hình dáng 
Đức Phật của thời đại Gupta được đặt cách hóa bởi sắc thân rất là sống 
động và biểu lộ sự thanh thản, thâm trầm. Không giống như nghệ thuật 
trước đây là nền nghệ thuật hướng ngoại và liên quan đến sự việc tại 
trần gian, nền nghệ thuật Gupta thì hướng nội và các hình tượng Phật 
giáo nhằm mục đích mô tả bậc siêu nhân được phú cho trí tuệ tối 
thượng (Anuffarajinana) mà điều này được coi như là mục tiêu tối 
thượng của cuộc đời. 
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Trước đó, tượng này được trưng bày trong gian 
phòng chính gân đầu trụ đá sư tử. Để làm tượng này 
nổi bật, nó đã được nâng cao và đặt ở trung tâm 
phòng. Hơn nữa, trước đó tượng đặt đối diện về 
hướng nam nhưng bây giờ thì tượng được xoay về 
phía đông như vị trí ban đầu của lúc xưa. Tượng 
được đặt gần chỗ mà nó được phát hiện. Hai con nai 
biểu thị tên của nơi này là Vườn Nai (Mrigadava) 
suốt thế kỷ thứ VI trước Tây Lịch. Đức Phật thuyết 
bài pháp đầu tiên cho năm vị tăng đã được khắc trên 
một cái cột, bánh xe tượng trưng cho sự kiện Đức 
Phật chuyển bánh xe pháp. 

Với nét điêu khắc khéo léo của nghệ nhân, bức 
tượng nổi bật này đã tổa ra một ý chí và sức mạnh 
kiên cường của bậc đạo sư; kết hợp với mười hạnh 
Ba-la-mật với sự tính mặc, từ bị, đính đạt hoàn toàn. 
Nhà điêu khắc của kiệt tác này đã nắm bắt giây 
phút mà bậc đạo sư vừa đạt được giác ngộ tối 
thượng sau sáu năm khổ hạnh rừng già, cảm giác 
tràn ngập lòng từ bi đối với khổ đau nhân loại và 


Nghệ thuật Gupta đã lan rộng toàn phía Bắc Ấn Độ suốt từ thế kỷ thứ 
IV đến VỊ Tây lịch với những trung tâm nổi tiếng ở Mathura và 
Sarnatha. Trong khi hai trung tâm này có chung các đặc tính phổ biến 
của nghệ thuật Gupta, chúng cũng bộc lộ các tính cách cá nhân riêng 
biệt. Trong hai trường phái này, Sarnatha có nhiều sáng tác hơn và 
được phân biệt bởi những hình tượng mềm mại với những nghệ thuật 
xếp nếp tinh xảo, và được truyền cảm bởi sự từ tốn, thanh tao của hàng 
trăm tượng Phật do trường phái Sarnatha tạo ra. Tượng có ý nghĩa nhất 
là tượng Đức Phật chuyển pháp luân, là biểu tượng của Đức Phật 
thuyết bài pháp đầu tiên tại Vườn nai (Sarnatha). 
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quyết định chuyển bánh xe pháp bằng việc thuyết 
giảng Tứ-diệu-đế (Chaf„r — Aryasafyami) do ngài 
khám phá lại cho năm anh em Kiều-trần-như. Những 
sự kiện trọng yếu: Bài thuyết pháp đầu tiên và sự 
thành lập tăng đoàn trở thành bất diệt trong nghệ 
thuật điêu khắc độc đáo của hình tượng Đức Phật 
nổi thanh thản trên tòa kim cang 
(Vajraparyankasana) và thuyết giẳng bài pháp đầu 
tiên cho năm vị đệ tử. Năm vị tỳ kheo này cũng 
được khắc trên cái bệ cùng với bánh xe pháp nằm ở 
giữa hai con nai. Hai con nai tượng trưng cho Vườn 
Nai ở Sarnatha. Sự kết hợp nét dõng mãnh với hảo 
tướng, sự thanh nhã tinh tế với nét siêu thoát xuất 
trần, bức tượng sáng chói này thật sự đã trở thành 
một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc Ân Độ, đúng 
hơn là nghệ thuật điêu khắc thế giới. 

d. PHÒNG TAM MẬT 

Phòng Tam Mật (Trưnurii) trưng bày một số 
tượng thần Bà-lamôn bao gồm Phạm-thiên 
(Brahma), thần Vi-nu (Vishnu) và thần Si-va (Shiva) 
cùng với những bình hoa, đồ sành và vữa. Các tượng 
nữ thần Mãrichĩ mà người đánh ngựa của nữ thần 
được vẽ bởi bảy con lợn đực cùng với các tượng của 
Uchchhusma Jambhale với PraJna-Vasudhara, tượng 
Aøm, Karttikeya, phạm thiên Chaturmukha, những 
vại, lọ, bình bằng đất nung, bằng gạch có bia ký và 
những vật dụng cổ xưa sử dụng trong nhà cũng được 
trưng bày ở đây. 
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e. PHÒNG ASHUTOSH 

Phòng Ashutosh nằm ở cuối phía Nam của viện 
bảo tàng. Phòng này trưng bày các tượng thần Bà-la- 
môn như SIva, Vishnu, Genesh, Kartikeya và các 
bảng đá của Navagraha. Ở giữa phòng này có một 
tượng thần Siva rất lớn đang giết quỷ Andhaka 
(Andhakasurvadha MurtI). 

f & g. PHÒNG VASTUMANDANA VÀ SHILPARATNA 

Hai hành lang tên Vastumandana và Shilparatna 
phô bày các mẫu nghệ thuật phần lớn là được tìm 
thấy ở Sarnatha. Có một cái kèo đỡ dài khắc câu 
chuyện Bồ-tát Nhẫn nhục (Kshamrivađi) trong kinh 
Bổn sanh cũng được trưng bày ở đây. 


5) GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG CỔ VẬT TẠI 
SÄÃRNÄTHA 


Những di vật trưng bày tại Viện bảo tàng Khảo 
cổ Sãrnatha đã nâng cao giá trị cho những quan 
điểm về sự mô tả bằng hình tượng. Từ những hình 
tượng và những di tích điêu khắc đa dạng ở nơi đây, 
chúng ta có thể biết những tượng thần được thờ ở 
nhiều bộ phái khác nhau ở Ấn Độ trong nhiều thời 
đại khác nhau. Những tượng thần kỳ lạ của Phật 
giáo, Hindu và đạo Lõa thể kết hợp lẫn nhau đã tạo 
nên một số những lý thuyết mới. Những điều này 
chờ đợi lời nhận định cuối cùng của những nhà 
chuyên nghiệp. Từ những di vật điêu khắc tìm thấy 
ở Sarnatha, nhiều điều mới về khoa thần thoại học 
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Ấn Độ cũng được đưa ra ánh sáng. Những cảnh 
trong truyện kinh Bổn sanh đã được khắc trên nhiều 
phiến đá.” Những di vật tìm thấy này cũng có giá 
trị cao cho quan điểm thuộc về lịch sử và đồ cổ. Từ 
nét đặc biệt của một số tượng, niên đại của những 
bản bia ký của tượng cũng được xác định. Từ bản 
chất của sa thạch được sử dụng trong một số tượng 
cũng đã xác định rằng những nhà nghệ thuật sống 
nhiều nơi khác nhau ở Ấn Độ cổ đại phần lớn là vay 
mượn lẫn nhau. Một bia ký tìm được nơi đây đã loại 
đi những ý kiến sai lầm cho rằng trước đó và thời 
vua A-dục không có hình tượng được làm ở Ấn Độ. 
Từ kiểu loại của một vài ngôi tháp đã cho thấy rằng 
những kiến trúc sư làm việc ở đây đã kết hợp với 
các kiến trúc sư ở Tích lan (Ceylon). Do đó, viện 
bảo tàng và những di vật Sđrnatha là rất có giá trị 
và thật cần thiết đối với các nhà lịch sử cũng như 
những nhà nghiên cứu đồ cổ và như là một phòng thí 
nghiệm của nghiên cứu sinh học khoa học. 

Từ những cổ vật được khám phá ở Sãrnatha và 
được trưng bày ở viện bảo tàng Khảo cổ Sărnatha có 
thể sắp xếp chúng theo niên đại lịch sử như sau: 


6) CÁC CỔ VẬT THUỘC THỜI KHỐNG 
TƯỚC (MAURYA) 


À ` 1 ° Z⁄ ` ~ 
Đầu sư tử của vua A-dục là giá trị nhất và cổ 


!“ Như chuyện Bồ tát Nhẫn nhục (Kgđni-vãđi) trong kinh Bổn sanh 


(Jataka). 
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nhất trong các di vật khác đã được tìm thấy ở 
Sarnatha và trưng bày cho đến ngày nay. Chín cột 
đá nguyên khối của vua A-dục được khám phá trước 
đó nhiễu nơi trên Ấn Độ. Những nhà phê bình nghệ 
thuật trong và ngoài nước đã nhiệt liệt khen ngợi vẽ 
đẹp và sự khéo léo của trụ đá vua A-dục. ® Ở trên 
đỉnh trụ có hình bốn con sư tử ngổi rất uy dũng. 
Nhãn cầu của mắt sư tử được làm bằng đá quý. 
Nhưng mặc dù chúng bị lấy mất đi, vẫn đủ bằng 
chứng để biết rằng đã có lần chúng hiện diện nơi 
đây. Những hình sư tử này trông giống như thật và 
nét tạc rất tự nhiên khiến cho ai đã từng xem chúng 
không thể nào mà không khen ngợi những nghệ 
nhân xa xưa ấy. Dưới chân những con sư tử có bốn 
bánh xe. Giữa mỗi cặp xe có hình một con voi, bò, 
ngựa và sư tử. Những bánh xe pháp tượng trưng cho 
Phật giáo. 

Trên thân của trụ đá sư tử này có ba bản bia ký. 
Bên cạnh trụ đá này, có một di vật khác của thời đại 
Khổng tước (Maurya) cũng được khám phá ở 
Sđrnatha Nhưng từ bịa ký của hoàng hậu 
Kumaradevi, chúng ta biết được hoàng hậu đã cho 
trùng tu lại tháp Dharmachakrajina hoặc tượng Phật 
được tạc trong thời đại vua A-dục. 

Một di vật khác trong thời Khổng tước (Maurya) 





' Những cột đá nguyên khối xây rời ra do vua A-dục dựng đã chứng 
nhận sự hoàn hảo của người cắt đá cổ xưa của Ân Độ trong nghề thủ 
công.' V. A. Smith, Imperial Gazetteer of India, tập II, tr. 109. 
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là rào chấn bằng đá như đã nói ở trước. Nó được 
phát hiện trong căn phòng xây bằng gạch. Đặc điểm 
nổi bật của rào chấn là được làm bằng từng miếng 
sa thạch. Sự bóng loáng và hình dáng của nó tính 
xảo như là ở Sañchi và Bharhut. Nó cũng có thanh 
ngang giống như những rào chấn ở những nơi nói 
trên.'”" Có những bản bia ký nhỏ khắc tên những 
người cúng. Từ một bia đá khắc chữ Bräahmi, chúng 
ta biết rằng do sư cô Sabahikäa dâng cúng. 

Bức rào chấn và những thanh ngang dường như 
không còn mới đối với những người đã từng chiêm 
ngưỡng những di vật cổ đại của Phật giáo ở Mathura 
và những nơi khác. Tuy nhiên rào chấn này là cổ 
nhất trong tất cả rào chấn ở Ấn Độ. Mái này được 
làm trong thời vua A-dục để bảo vệ trụ đá vua A- 
dục. Không có những rào chấn khác được chứng 
minh là làm trong thời vua A-dục. 


7) CÁC CỔ VẬT THUỘC THỜI SUNGA 


Một trụ đá hoa văn thuộc thời đại Sunga là thời 
đại theo sau thời Khổng Tước (Maurya) đã thu hút 
sự chú ý đặc biệt của người nước ngoài. Đầu trụ [số 
D. 9.4.] được tìm thấy ở góc tây bắc của ngôi chánh 
điện. Đầu trụ phẳng và được khắc ở hai bên. Một 
bên của nó là hình một người đang phi ngựa tất 
nhanh. Động tác của con ngựa, sự cúi rạp mình của 
người cưỡi và nét diễn tả gương mặt của vị ấy là tất 





! Anderson, Archaeological Catalogue, part L, Indian Museum, tr. 9. 
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cả những đường nét uyển chuyển mềm mại đặc biệt. 
Hình được khắc là một loại nghệ thuật thịnh hành ở 
Ấn Độ cổ đại và toàn cảnh đã mang nét rất tự nhiên. 
Mặt khác, hai người đàn ông đang cưỡi một con voI. 
Người cưỡi voi đang vịn nhẹ giây cương ở phía trước 
voi. Phía sau ông ta là một người đàn ông đang ngồi 
giữ một lá cờ trong tay. Thế nào dáng con voi đi 
chậm chậm ngẩng đầu và vòi vươn lên phía trước 
đụng giây cương, tư thế của người cưỡi voi lúc đó, lá 
cờ bay bay... Tất cả hiện qua nét khắc của đá cứng 
rất tỉnh xảo như hiện trên vải lụa mềm mại. Bên 
cạnh đầu trụ, một số những rào chấn của thời đại 
này cũng rất đáng chú ý. Rào chấn [số D. 1-12] do 
ông John Marshall tìm thấy ở phía đông bắc của 
tháp chính. Những biểu tượng Phật giáo và vô số 
những kiểu tượng nghệ thuật đa dạng cũng được 
khắc trên hầu hết rào chấn. Một số rào chấn có khắc 
hình cây bổ để được trang hoàng với những vòng 
hoa và những biểu tượng Tam bảo, bánh xe Chuyển 
pháp luân cùng ô lộng. Sự trình bày trên trụ đá [số 
D. (a) 6] có nhiều điểm rất là thu hút. Những hình 
ảnh của nửa người nửa quỷ, lỗ tai voi, đuôi cá, bông 
hoa, đầu sư tử, tất cả những điều này là điểm đặc 
biệt của những trụ đá này. Nhìn chung, những sự 
khắc trên những trụ đá này đều rất là tinh tế, tự 
nhiên và thu hút người chiêm ngưỡng. 

Một di vật khác của thời đại Sunga là đầu của 
một người đàn ông làm bằng đá [B.1.]. Tượng này bị 
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bể làm hai phần. Lỗ tai bên phải của cái đầu này đã 
bị gãy và lỗ tai bên trái cũng bị sứt mẻ. Theo mốt 
địa phương thì có một búi tóc tết thành bím tóc trên 
đỉnh đầu. Phần còn lại của đầu không có tóc. Tượng 
này do ông Oertel tìm thấy gần ngôi chánh điện. 

9) CÁC CỔ VẬT THUỘC THỜI KUSHANA 


Sau Sunøa là thời đại Kushãủa. Nhiều di vật của 
thời đại này cũng được phát hiện ở Sđrnarha. Tất cả 
chúng đều là tượng của Phật giáo, có tượng Bồ-tát 
được làm bằng gạch đỏ của Mathura và giống như ở 
Mathura cũng có hình tượng tương tự ”” của tỳ kheo 
Bala, người đã tạc một tượng như vậy cúng dường. 

Có tượng Bồ-tát cao 9 feet 5 inches. Một trong 
những cánh tay của tượng đã bị gấy. Dường như 
rằng nó đang được nâng lên theo quy luật của ấn vô- 
uý-thí (Abhaya-mudra). Trên lòng bàn tay có khắc 
một bánh xe và có nhiều tướng kiết tường (svasfika) 
hiện trên những ngón tay. Đó là biểu tượng của 
thánh nhân như là tượng Bồ-tát, những biểu tượng 
này ngụ ý rằng Bồ-tát đang trên đường thành Chánh 
đẳng giác. Bên tay trái hơi uốn cong và được đặt 
giữa thân, còn tấm y đang bao phủ thân Bồ-tát mặc 
dù được khắc bằng đá nhưng trông như là một loại 
vải đẹp rất mịn và mỏng. 

Nếp gấp của y đã cho thấy người điêu khắc rất tỉ 
mỉ như thế nào hẳn đã giữ được tính tự nhiên của 
tượng. Người Châu âu tin rằng chỉ có người Hy lạp 


!'” Như trên, trang 9. 
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mới có thể tạo được những tượng như vậy nhưng Ấn 
Độ cổ đại cũng chứng minh cho thấy đã đạt đến mức 
đó. Chỗ thắt lưng của tượng có một sợi dây để giữ y 
dưới. Giữa hai chân Bồ-tát có hình một con sư tử. 
Tiến sĩ Vogel có ý kiến rằng đây là biểu tượng của 
Thích-ca Sư Tử (Sđkyasữnha), một tên khác của Đức 
Phật Thích-ca. Có một lọng dù rất to trên tượng, 
nhưng bây giờ đã bị bể. Những mẫu của nó bị bể 
làm mười đã tìm lại được và hiện đang trưng bày ở 
viện bảo tàng. Giữa ô lọng có khắc một hoa sen. 
Chung quanh đóa sen này có vài hình vòng tròn. 
Mỗi vòng tròn được khắc vài hình con thú, tam bảo, 
vài con cá, Ốc xà cừ, tướng kiết tường và nhiều vật 
tương tự... 

Một tượng khác của thời đại Kushäủa cũng nên 
để cập ở đây. Đó là tượng [số B. (a) 3] của Bồ-tát 
trong tư thế đứng với y phục đơn giản. Cùng với bệ, 
tượng cao khoảng 10,5 feet. Đầu của tượng bị bể. 
Tay trái không để trên hông, mà lại để dọc theo đùi. 
Từ bức tượng này, chúng ta chú ý các nghệ nhân đã 
bắt đầu cho biến mất thói quen khắc chi tiết y phục. 
Bởi vì từ thời đại Gupta việc khắc chi tiết y phục 
trên tượng đã bắt đầu loại bỏ. 

Bên cạnh bức tượng này, còn có một di vật khác, 
đó là một phần bể của vâng hào quang [số B. (a) 4] 
được biết thuộc thời đại Kushãủa. Một cây bồ để 
được khắc trên đó. Hình như đây là một phần của 
bức tượng Đức Phật Cổ đàm ngồi dưới cây bồ đề sau 
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khi đạt giác ngộ. Tượng này vẫn chưa được tìm thấy. 
Từ màu nâu sậm của vầng hào quang đá, ông 
Sahani cũng cho biết nó do những nhà điêu khắc ở 
Mathura thực hiện. 

Nhiều di vật khác của thời đại Kushäủa có thể 


thấy trong viện bảo tàng Sđrnđfha này. 


9) CÁC CỔ VẬT THUỘC THỜI GUPTA 


Thời đại Gupta là thời đại hoàng kim nhất trong 
nghệ thuật mô tả bằng hình tượng. Hầu như những 
bức tượng tìm thấy được ở Sãrnđrha đều thuộc giai 
đoạn này. Số lượng, kích cổ và nét nghệ thuật của 
tượng đã chỉ ra sự đa dạng phong phú và khéo tay 
của nghệ nhân. Những tượng của Đức Phật và Bồ- 
tát trong thời này đã phơi bày sự khác nhau giữa ấn 
(mudras) và bạch hào tướng (đsanas). Những biểu 
tượng khác nhau của Bồ-tát cũng được biểu hiện ở 
các tượng. Một số tượng cùng loại được trưng bày tại 
viện bảo tàng. Chúng tôi sẽ giới thiệu vài tượng đặc 
biệt như sau: 

Theo quan điểm của những nghệ nhân, tượng 
Phật trong thời đại Gupta có giá trị vô cùng lớn lao. 
Tiến sĩ Vogel nói rằng do nét đẹp thanh nhã, phong 
thái ung dung, thư thái, đĩnh đạc của các tượng đã 
toát lên nét trầm tĩnh và tâm linh nhẹ nhàng giải 
thoát của ý tưởng Phật giáo. ”? Mặc dù trong những 
hình tượng này chúng ta chú ý đến kiến trúc phức 





3 Sarnatha Catalogue, trang 19. 
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tạp so với nét đơn giản của thời Kushaủa, nhưng 
chúng vẫn có giá trị đối với các nghệ nhân. Sự biểu 
hiện của những lá cây, giây leo và những mẫu trang 
trí khác chưa bao giờ là bằng chứng của sự thô kệch. 
Ngược lại chúng biểu lộ sự tao nhã và tính xảo. 
Những bức tượng của thời đại này kích cổ nhỏ hơn 
thời đại Kushãña nhưng lại diễn tả tự nhiên hơn 
những ý tưởng cao quý. Những sương mặt của tượng 
không bao giờ có pha nét nghệ thuật Mông cổ như 
đã có ở thời đại Kushana.' Phật giáo cũng phát 
triển trong thời đại Gupta. Những tượng của thời đại 
này đã chứng minh cho quan điểm đó và trong thời 
đại này, việc sùng bái thờ phượng Bồ-tát đang phát 
triển cao nhất. Đó là lý do tại sao có nhiều tượng 
khác nhau của Bồ-tát Quan-thế-âm (Avalokifesvara) 
Ở Sarndtha. 

Bây giờ chúng ta sẽ trình bày những tượng quan 
trọng nhất ở Sárnatha: 

Số B (b) 1: tượng Đức Phật trong tư thế đứng. 
Hai chân và tay trái đã bị gãy. Từ ba y (Chirara),'9 
y đặc biệt của một tỳ kheo, y dưới (Anfara vasaka) 
và y trên (Sarhghari). Y dưới có một sợi dây để cột. 
Tay phải được nâng lên và tượng đứng trong tư thế 
Vô uý ấn (Abhaya Mudra). Tóc gợn sóng quăn về 





'*2 Tachis xuất phát từ Mông cổ. Kushan là một chi nhánh của Ynehchi. 
!% Theo Luật tạng (Vinayapitaka), tỳ kheo phải mặc ba y (chibara), 
nghĩa là y dưới (samghãäti), Uttaräsanga (thượng y hoặc y thất điều) và y 
trên (Antaraväsaka). Phía bắc Ấn, y này được gọi là cà-sa (Kãshãya), vì 
màu hoại sắc của chúng. 
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phía bên phải. Không có biểu tượng bạch hào tướng 
(Urna) trên đầu. Một vâng hào quang phía sau đầu 
chỉ ra rằng tượng thuộc thời đại Gupta. Ở cuối vầng 
hào quang có khắc hình giống như trăng lưỡi liểm. 
Có một tượng tương tự như vậy ở viện bảo tàng 
Calcutta. Trong khi mô tả chúng, ông Anderson đã 
nói là ấn tự tại (Ashiva Mudra) thay vì ấn vô uý 
(Abhaya mudra).'5) 

B (b) 23: một bức tượng đứng của Đức Phật bị 
gãy đầu và tay phải. Tay trái của tượng thì đặt ở tư 
thế thí nguyện ấn (Varada mudra). Có một hình nhỏ 
dưới chân tượng này. Có thể là hình của người cúng 
tượng. 

B (b) 172: tượng Phật ngồi trong tư thế Địa-xúc 
ấn (Bhữmisparýa Mudräa)."” Trong điêu khắc Phật 
giáo, “ấn” (Mudra) tượng trưng cho Đức Phật chinh 
phục ma vương và sự đạt giác ngộ của ngài ở dưới 
gốc bổ để ở Gaya. Nhưng hầu hết đã bị bể nên 
không thể đánh giá được nét đẹp kiến trúc của 
tượng. Theo bức ảnh minh họa của Maljor Kittoe, 





'' Anderson, Catalogue and Hand-book of Archaeological Colletions in 


the India Museum, Part II, trang VI, số S. 14. 

2 Bhũmispar§a Mudrã (Địa xúc ấn): Khi Đức Phật sắp sửa đạt giác 
ngộ (Samyaka Sambodhi), ma vương nói với ngài: “AI sẽ làm chứng 
cho sự giác ngộ của ngài?' Thần đất (the Earth) nói với Đức Phật rằng 
hãy lấy tay đụng đất. Tức khắc thân sẽ hiện ra để làm chứng cho ngài. 
Do đó, Đức Phật lấy tay chạm đất và từ đó mà có ấn Địa-xúc. Ấn 
(Mudrä) còn gọi là VaJrasana và trong văn học Phật giáo sau này gọi là 
Sakshimudra. Tại Bồ-để-đạo-tràng cũng có tượng Đức Phật trong xúc 
địa ấn như vậy. 
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dường như rằng tượng vẫn còn nguyên vẹn khi ông 
tìm thấy. Bệ tượng thì giống như bệ tượng Đức Phật 
ngồi giác ngộ ở Bồ-đề-đạo-tràng (Bodhimanda). Y 
trên (Anfara vasaka) và y dưới (Sarmnghan) của Đức 
Phật khắc nhuyễn và mềm mại như thật. Có một hào 
quang tròn trên đỉnh tượng. Lá trên cây bổ đề trông 
rất sống động. Bên phải của tượng Phật là ma vương 
đứng cầm cung và tên. Con gái của ma vương đứng 
bên trái và xung quanh là quân ma trong tư thế sẵn 
sàng giết Phật. Dưới tay phải của Đức Phật có tượng 
bán thân của một người nữ. Chính là tượng của thần 
đất (Vasundhara). Thần xuất hiện trước Phật như 
chiêm ngưỡng nét đẹp siêu thoát của ngài. Giữa bệ, 
có hình ma nữ với mái tóc rối bù bỏ chạy sau khi đã 
thất bại trong cuộc quyến rũ Đức Phật. 

B (b) 173: tượng này hầu như giống bức tượng ở 
trên, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ. Trên bệ có hình 
của con sư tử biểu tượng cho khu rừng Uruvela, nơi 
Đức Phật đạt giác ngộ (Sưmbodhn). Bên trái có hình 
của ma vương và con gái của ma. Dưới chân của 
Đức Phật có hai bánh xe (chakras) - biểu tượng của 
pháp. Trên bệ có bia ký của vua Kumara Gupta II. 

B (b) 181: hình của Đức Phật ngồi bắt ấn chuyển 
pháp luân (Dharma Cakra Mudräa).'" Đây là tượng 


3 Dharma Cakra Mudrã: Chuyển pháp luân ấn nghĩa là cả hai tay để 
trước ngực. Ngón tay kế ngón cái và ngón cái của tay phải đụng với 
ngón giữa của tay trái. Mudrã như vậy thường thấy trong tượng ngôi. Ấn 
này là biểu tượng Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại Sãrnãtha. 
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hoàn chỉnh nhất trong các tượng tìm thấy ở Sarnatha 
và chính ông Oertel phát hiện tượng này đầu tiên. 
Con nai và năm anh em Kiểu-trần-như (Pancha- 
vargiya Bhiksus) là biểu tượng cho Sđrnätha — nơi 
Đức Phật Chuyển pháp luân. Bánh xe chỉ là biểu 
tượng của Chuyển bánh xe pháp (Dharmachakra 
pravartana) — bài thuyết pháp đầu tiên của Đức 
Phật. Biểu tượng Dharmachakra pravartana này tất 
được các nghệ nhân yêu chuộng và thường minh hoạ 
trong các tác phẩm nghệ thuật. Ấn (mudrđ) không 
thể không biết ngay cả ở Gandhãra xa xôi. Tiến sĩ 
Vogel có ý kiến rằng “ấn” (mudra) ở Gandhãra 
không có giống với ấn ở S4rnafha, nhưng lại giống 
với ấn ở Tỳ-xá-li (Šrãvast). ““° Thật ra rất nhiều 
tượng của Đức Phật trong tư thế chuyển bánh xe 
pháp đã tìm thấy ở Gandhãra. “° Không có gì chứng 
minh rằng tượng ở Sđrnđtha được làm dưới mẫu của 
những tượng được tìm thấy ở Gandhara. Mặt khác, 
Tiến sĩ Spooner đã cho thấy rằng tượng ở Gandhãra 
có hình nai và những vật khác rất đặc biệt hơn 
những tượng ở Sđrnđtha. '"° Đây cũng có bằng chứng 
cho rằng những tượng như vậy cũng được làm tại 





Xem hình B (6) 181 trong viện bảo tàng. Ở thành Xá-vệ (SrãvasfI) cũng 
vậy, khi Đức Phật sử dụng thần thông, ngài cũng đã hiện tư thế như vậy. 
'4 $ãrnätha Catalogue, trang 20. 

%5 Peshawar Museum Sculptures (Mẫu điêu khắc ở Viện Bảo tàng 
Peshawar) số: 129, 145, 349, 455, 760, 762, 767, 773, 780, 1250 và 
1252. 

'%5 Hand-book to the Sculptures in the Peshawar Museum by Tiến sĩ 
D.B. Spooner, Ph.D. (1910). 
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Bengal. Tượng này vẫn là tiêu biểu nhất trong các 
loại của nó. Tượng cao 5 feet, 3 inch. Tất cả đều còn 
nguyên vẹn. Cả hai tay được đặt gần ngực. Chân thì 
đặt theo thế Yogasana. Tượng khoác y phục rất đẹp. 
Tóc trên đầu xoăn về phía phải. Mắt hơi ngó xuống 
như đang thiền định. Tượng đang an tọa trên toà sen 
rất đẹp. Giữa bệ là có bánh xe. Hai bên có hai con 
nai nằm nghiêng và bảy phật tử đang quỳ. Chính 
giữa là năm vị tỳ kheo A-nhã-kiểu-trần-như với đầu 
tròn sáng. Còn có hình hai thí chủ và một vầng hào 
quang tỏa phía sau nhục kế của Đức Phật nữa. Trên 
vâng hào quang và ở hai bên có tượng hai chư thiên 
với hai cánh đang bay. Phía dưới chân Đức Phật có 
hai con rồng giống như hai con sư tử. Họ nói rằng ở 
Ấn Độ cổ đại không biết đến rồng, nên cẩn thận 
khắc luôn hình hai loài vật này. Bức tượng này rất 
đẹp và tự nhiên, người ta nói rằng đó là mẫu sản 
phẩm tượng ở Sđrnđiha. Trên đỉnh tượng không có 
những đường sáng hào quang như ở Việt nam nhưng 
vẫn toát nét nghệ thuật. Hình của hai con rồng biểu 
tượng đức tính anh hùng. Không có hình rồng nào ở 
Châu âu tốt hơn mẫu này. Tư thế của tượng Phật thì 
cũng rất tự nhiên đến nỗi ai chiêm ngưỡng cũng sẽ 
nghĩ rằng trước mắt vị ấy là báo thân tuyệt vời thật 
của một Đức Phật sống. Ngay cả những tuyến gân 
nơi cổ cũng hiện lên rất khéo léo. Gương mặt diễn 
tả một sự thâm trầm, sâu lắng đến nỗi không thể 
dùng lời diễn tả. Ông Havell hết sức vui sướng khi 
được chiêm ngưỡng tượng và dùng hết lời hay để ca 
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B (b) 186: bức tượng có hai hình xoay lưng vào 
nhau. Một mặt là tượng Đức Phật ngồi trong tư thế 
chuyển pháp luân ấn (Dharmachakra muảdrä) và mặt 
kia là hình Bồ-tát. Cả hai chân của tượng Đức Phật 
chính đã bị bể. Trên vâng hào quang có hai chư 
thiên đang bay với hai cánh và tay cầm những vòng 
hoa. Tượng này dường như cổ hơn tượng trước vì 
kiểu của nó ít chi tiết hơn và ít khéo léo. Hầu như 
tất cả tượng ở thời đại Gupta được làm bằng sa 
thạch nguyên khối. 

B (d) 1: tượng Bồ-tát Quan âm đứng trên hoa 
sen. Không có cánh tay phải. Phần gãy bây giờ đang 
sửa chữa lại. Tay trái cầm một hoa sen. Tay phải đặt 
trong tư thế thí nguyện ấn (Varada mudrä). "3 Đây là 
một đặc trưng của Bồ-tát Quan âm. Phần trên của 
bức tượng thì để trần, có một sợi dây hoa buộc để 
giữ y dưới vào eo lưng. "” Có một sợi chỉ thiêng 
liêng giống như đạo Hindu dùng để treo trên ngực. 
Tóc thì được cột lại như mớ tóc của một yoøl (người 
tập yoga). Phía trước bím tóc, có hình của Đức Phật 
A-di-đà đây cũng là điểm đặc trưng của Bồổ-tát 
Quan-thế-âm. Dưới chân Bồ-tát và bên dưới cánh 


!ế Inđian Seulpture and Painting (Tranh và Điêu khắc Ấn độ), trang 39. 


'5 Thí nguyện Ấn (Varada muảrä): Đức Phật trong tư thế đứng, tay 
phải để xuống trên đùi, lòng bàn tay lật ngược lên để chỉ cho sự bố thí. 
'* Đây là bức tượng giống như tượng Liên-hoa-thủ bồ-tát (Pađmapäni) 
tìm thấy ở Sarnatha trong viện bảo tàng ở Sđrnarha. Tượng cũng có một 
dây buộc lưng. Trích trong FIg. S. 37. Anderson, Catalogue. Part II. 
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tay phải, có hai hình của quỷ thần. Vị Bồ-tát từ bi đã 


Z Z À 17 
cho họ uống nước cam lồ. '”° 


B (đ) 2: tượng Bồ-tát Quan-thế-âm có hình ảnh 
nhỏ của Đức Phật Thích-ca ngồi thiển trên đầu Bồ- 
tát. Bồ-tát với tay trái cầm một hoa sen có cuống. 
Tay phải trong tư thế thí nguyện ấn (Varada muảdra). 
Thí nguyện ấn là tay phải để xuống trên đùi, lòng 
bàn tay lật ngược ra ngoài để chỉ cho sự bố thí. Tư 
thế này chỉ có ở những tượng đứng. 

B(đ) 6: tượng của Bồ-tát Văn thù (Mañjuéri). Ấn 
Độ gọi là vị thần của trí tuệ. Đầu của tượng này 
được phát hiện khác chỗ với thân tượng. Không có 
cánh tay phải. Có lẽ tượng trong tư thế thí nguyện ấn 
(Varada mudra). Cánh tay trái giữ một đóa hoa sen 
liền với cuống hoa dài và tay phải lật ra ngoài. Trên 
đầu tượng có hình của Đức Phật A-súc-bệ 
(Akshyobhya) ngôi thiền. Đây là điểm đặc biệt của 
Bồ-tát Văn thù sư lợi. Bồổ-tát Văn thù thường có 
tượng Thiện-tài-đồng-tử (Suđhanakumara) bên tay 
trái và JamarI bên phía phải của tượng. Nhưng bên 
tay phải tượng này lại là tượng thần Bhrikuti Tãrã và 
bên trái là tượng của thần Mrityuvanchana Tãrã. 
Phía sau tượng này có khắc thần chú của Phật 





9 B.C. Bhattacharya (The History of Sđrnđtha or Cradle of Buddhism, 
Delhi: Pilgrims Revised Edition — 1999, trang Ø7) đã cho là Bồ Tát cho 
họ uống rượu tiên. 
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giáo." Sau thời đại Gupta, Phật giáo suy giảm 
nhanh ở Ấn Độ. Phật tử bắt đầu thờ bái nhiều thân 
và nữ thần của mật giáo (vay mượn bên Hindu). Từ 
thời gian đó, bắt đầu có thuật từ Guhya dharma 
(pháp mật) của mật giáo (Mfanra yãna), thời luân 
giáo (kalachakrayama), Km Cang giáo 
(Vajrayana)... Phật tử bắt đầu thờ không chỉ những 
tượng Đức Phật ngồi với tư thế tam muội ấn 
(Dhyaăna mudra),'” vô uý ấn (Abhaya mudra)!73 
hoặc địa xúc ấn (Bhưmisparsha mudrä) cũng như là 
hai vị Bồ-tát Quan-thế-âm và Di lặc mà còn thờ một 
số những vị thần và nữ thần hình thù rất hung dữ 
sớm guốc. Những tượng như vậy cũng được thấy ở 
Sarnaiha. 

Rất nhiều tượng Đức Phật chuyển pháp luân ấn 
như tượng số [số B (c) 1, B (c) 35, 38, 40, 42, 4ó, 57, 
59 và 6T]. 

B (c) 1: phần thấp của tượng Đức Phật ngồi trong 
tư thế chuyển pháp luân ấn (Dharmachakra mudrä). 
Trong bức tượng Đức Phật ngồi kiết già thì chỉ có 





'' Viện bảo tàng Sahitya Parisad có trưng bày một tượng Bồ Tát Văn 


thù tay giữ cây gươm và hoa sen. Không có tượng thứ hai nào của loại 
này được tìm thấy. 

Xem Banerjee, Parisad Catalogue, trang 4, tượng số 16. 

2 Tam muội ấn (Dhyãna Mudrä): trong tư thế ngồi thiển và cả hai tay 
đều lật và chồng lên nhau. 

3 Vô uý ấn (Abhaya Mudrä): trong tư thế này, tay trái mở, tay phải 
nâng lên trước ngực với những ngón tay và ngón tay cái mở một nửa 
với lòng bàn tay xoay lại. Ấn Vô uý (Mudrä) này thường có ở các tượng 
thuộc thời đại Kushaủa. 
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hai chân và toà ngồi là thấy, còn những phần khác 
đã bị bể nhưng toà ngồi này rất đẹp. Không có bất 
cứ tượng nào ở Sđrnđfha có tòa ngồi như vậy. Trên 
toà có bia ký nổi tiếng của vua MahiIpäla. Phần dưới 
là câu thần chú của Phật giáo. 

Phần giữa được chia làm bảy phần. Mỗi phần có 
một hình bên trong. Trung tâm là bánh xe pháp 
(Dharmachakra) với hai con nai nằm hai bên. Mỗi 
bên con nai cũng có một con sư tử. Mỗi bên sư tử có 
hai hình người tay đang vịn vào tòa ngồi của Đức 
Phật. Hai hình người này là ma vương và con gái 
của ma. 

B (c) 2: tượng Đức Phật ngồi trong tư thế địa-xúc 
ấn (Bhimisparsha Mudra). Tượng này giống như 
một trong những tượng đã mô tả ở trước nhìn vào rất 
đẹp và được xem là một trong những tượng đẹp nhất 
trong cùng các loại của nó. Phần trên của tòa sư tử 
được trang hoàng với nền hoa đá. Mỗi bên vai, có 
hình chư thiên ngồi với vòng hoa trong tay. Vòng 
hào quang thì không phải là nửa hình tròn mà như là 
có hình đoạn khúc. 

B (c) 43: tượng Đức Phật ngồi trong tư thế kiểu 
Châu âu. Tượng này không có đầu. Tay và chân của 
tượng đã bị gãy. Phía bên phải tượng là Bồ-tát Di 
lặc đứng giữ phất trần (chowri) và một bình nước 
trong tay; phía tay trái là Bồ-tát Quan-thế-âm tay 
đang cầm một hoa sen và một phất trần. Dưới chân 
của tượng, có hình của năm anh em A nhã Kiềểu- 
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B (đ) 8: tượng Bồ-tát Quan-thế-âm ngồi, tay phải 
đặt trên đầu gối trái trong thế thí nguyện ấn (Varada 
mudra). Tay trấi có một hoa sen và cũng đặt trên 
đầu gối. Tượng được trang hoàng nhiều đồ trang sức 
như chuỗi hạt ngọc, vòng dây vàng tượng trưng cho 
sự thiêng liêng và có cả những trang sức khác phía 
dưới rốn. Đây cũng có tượng Đức Phật A-di-đà nhỏ 
ngồi thiển ở trước trán. Vòng hào quang của tượng 
này được làm bằng loại Mãgadhi giống như của 
tượng số B (c) 2. Phía bên phải của vòng hào quang 
có một hình nhỏ của Đức Phật ngồi trong tư thế thí 
nguyện ấn (Varada mudra). Sự điêu khắc của tượng 
này rất đáng chiêm ngưỡng. Trên tòa ngồi của Đức 
Phật có khắc những nét chữ của thế kỷ thứ IX. 

B (b) 17: tượng Bồ-tát Quan-thế-âm đang ngồi 
trên hoa sen với cánh tay đặt thế thí nguyện ấn 
(Varada mudra). Phía trên đỉnh là hình năm Đức 
Phật nhỏ bằng bàn tay đang ngồi thiên, chính giữa là 
Đức Phật A-di-đà. Thần kim cang (74rä) đứng bên 
trái của tượng. Phía dưới là Thiện-tài Đồng tử 
(Sudhana Kumara) với hai tay chấp như hoa sen búp. 
Phía bên trái là thần Bhrikuli, dưới nữa là thần 
Hayagriva có thể thấy. Cuối bệ có nhiều hình nam 
nữ Phật tử quỳ kế bên Bồ-tát Quan-thế-âm. Tượng 
đầy đủ này có thể được coi như là phần bổ sung của 
bức tượng số B (1) 1. 

B (d) 20: tượng Bồ-tát. Phía trên đầu có một 
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khăn xếp theo kiểu hình nón. Bồ-tát giữ chày kim 
cang (Va/ra) bên tay phải và linh kim cang (Vajra 
ehania) bên tay trái. Vòng hào quang của tượng này 
là giống loại tượng ở Magadhi. Phía trán có A-súc- 
bệ Phật (Akshyobhya) ngồi trong tư thế địa-xúc ấn 
(Bhumisparsa Mudra). Ở Tây tạng, những tượng như 
vậy được gọi là Bồ-tát Kim Cang (Vajrasarfva).`"° 

B (2: tượng nữ thần kim cang (7arđ) trong tư 
thế đứng. Tượng này không có tay trước. Lỗ mũi và 
lỗ tai cũng đã bị gãy. Tay phải dường như đang nâng 
lên trong tư thế thí nguyện ấn (Varada Mudra). Có 
một hoa sen xanh trong tay trái của nữ Bồ-tát. Phần 
phình lớn của cuống hoa có thể thấy. Phần trên của 
tượng không có gì để che và phần dưới có mặc y 
dưới. Ý tưởng trang hoàng cho tượng có thể đến bắt 
đầu từ nguyên nhân của tượng này. Tượng có một 
thắt lưng chỗ eo. Trên đầu có vương miện tô điểm 
với ngọc và châu báu trong đó có hình Đức Phật 
Bất-hư-không-thành-tựu (Aoghasiddhi) ngồi thiên. 
Bên phải có hình nữ thần Mạt-li-chi (Marïchï) với 
chày kim cang (Va7ra) trước ngực và một đóa hoa vô 
ưu (A4oka) bên tay trái. Bên tay trái có hình Bồ-tát 
Nhất-kế (Ê-ca-nhạ-tra ! Ekaja†a) với nhiều cánh tay 
và một cái bụng lớn. Hình của hai thị giả hai bên 
của tượng chính là điểm đặc biệt của những bức 





* Rai Dayäãrãm Sãhani cho rằng “tượng 19 là xuất phát từ Ma kiệt đà” 


hiện đang trưng bày ở viện bảo tàng Kolkata. Không có tượng nào 
giống như vậy được thấy trong danh mục liệt kê của bất cứ viện bảo 
tàng nào. 
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tượng Bồ-tát Văn thù và các Bồ-tát khác thuộc thời 
đại Gupta. Điểm đặc trưng này cũng có thể thấy 
trong các tượng của thần Vishñu. Vì vậy, rõ ràng 
rằng đây có sự phát triển từ từ của mẫu này trong sự 
mô tả bằng hình tượng. Đặc điểm của tượng này 
hoàn toàn tương ứng với sự tu tập (Sđdhana) của 
Phật tử. Mẫu Kim cang Bauddha Tãrã là một vị nữ 
thần của đại thừa Phật giáo và là năng lực duy nhất 
của Bồ-tát Liên-hoa-thủ (Padmapđni). 

B (0 7: tượng của thần Kim cang (7Zrđ) ngồi. 
Tượng này có nhiều điểm đặc biệt. Nền sau của 
tượng có hình nhiều người, lá cây và dây leo. Không 
có trang hoàng nhiều. Phía dưới tượng chính, có một 
tượng Phật tử đang quỳ lạy. 

B (8: tượng thần Kim cang (Vajra Tãra) với 
tám tay và bốn đầu. Những cánh tay bên trái đã bị 
gãy. Chỉ có những cánh tay phải là còn hiện hữu. 
Tượng có ba mắt. Khối tóc kết lại có hai hình A-súc- 
bệ Phật (Akshyobhya), một là Đức Phật A-di-đà và 
vị khác là Bất-không-thành-tựu Phật (Amogha 
Siddhi) ngồi trong tư thế vô uý ấn (Abhaya Mudrd). 
Cổ và tay được trang hoàng đeo vòng rất đẹp. 

B (0 19: tượng của Bồ-tát Vasundharä bị gãy 
đầu và bị bể ở nhiều nơi. Tay phải được đặt trong tư 
thế thí nguyện ấn (Varada Mudra), tay trái giữ đôi 
bông của paddy. Một đặc điểm khác của tượng là có 
hai lọ ngọc dưới chân. Theo quy luật (Szđhan2) của 
mẫu tượng này, lọ bình được để bên tay trái. Mỗi 
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bên của tượng chính có hai tượng thần nhỏ. Có hai 
vành tai dài và tay có cầm bình. Tượng này nhìn 
giống như tượng Tãrã no. B (?) 2. 

B (0 23: tượng nữ thần Mạt-ly-chi (Mãrichi: nữ 
thần thường hộ trì những người đi đường) có ba đầu 
và sáu tay. Đầu trung tâm thì cao hơn những đầu 
khác. Đầu phía bên trái thì giống như đầu chó. Tay 
phải đầu tiên nâng chày kim cang (Vajra), tay thứ 
hai cầm một mũi tên và tay thứ ba cầm một cái mác. 
Trong khi tay trái đầu tiên cầm nhánh hoa vô ưu 
(aý4oka), tay thứ hai có một cây cung và tay thứ ba 
trái thì để ngang ngực trong tư thế ấn Tarjanidhara. 
Tượng nữ thần Mạt-ly-chi (Mđrïchï) tìm thấy ở chỗ 
khác thì có tám tay. Nhưng tượng này thì chỉ có 6 
tay. Chúng ta tin rằng đầu tiên vị thần này chỉ có sáu 
tay. Sau đó lại được thêm hai tay vào. Vì vậy, có thể 
nói rằng tượng này là cổ nhất trong cùng loại tượng 
này. Trên đầu có tượng của Đức Phật Tỳ-lô-giá-na 
(Vairochana) đang ngồi thiển là một trong những 
điểm đặc biệt theo cách tu tập của Phật giáo 
(Sadhana). Trên bệ tượng có bảy con heo nhỏ đứng 
cạnh nhau. Có giá đỡ xe kéo ngựa của nữ thần Mạt- 
ly-ch' (Mar:ichi). Ở chính giữa, có hình người nữ 
dường như là tượng của người kéo xe ngựa. Bệ cũng 
có một bia ký nhỏ, tuy nhiên chưa giải mã được các 
nét chữ. Ngoài tượng này ra, cũng có một số tượng 
của nữ thần Mạt-ly-chi (Mfđrïchï) được phát hiện ở 
Bengal và Ma-kiệt-đà (Mfagadha). Nhiều tượng như 
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vậy khác kích cổ có thể được thấy trong viện bảo 
tàng Calcutta và Lucknow cũng như trong Vãarendra 
Research SocIety ở Rajshah. Bản photo của tượng 
này ở viện bảo tàng Calcutta được thấy trong cuốn 
sách lconoeraphy (Tranh tượng) của M. Foucher. 
Tượng này và một tượng khác được tìm thấy ở 
'!3 thì đẹp hơn những tượng ở Sđrnätha 
và đã chứng minh khả năng nghệ thuật điêu khắc 
cao hơn, nhưng thật ra tượng ở Sđrnđrha thì cổ nhất 
trong cùng loại của nó. Nhiều nhà khảo cổ đã nỗ lực 


MayurbhanJa 


để tìm thấy các mối liên quan giữa các tượng của nữ 
thần Mạt-ly-chi (Mrïchï) và tượng thần mặt trời, có 
bảy con ngựa do Aruna cưỡi dưới hình mặt trời. 
Trong ở dưới tượng này có bảy con lợn do một người 
nữ cưỡi. Tiến sĩ Vogel đã sai khi cho rằng bảy con 
ngựa là ngụ ý cho bảy ngày và cho nữ thần Mạt-ly- 
chi (Marichi) với danh hiệu DUsha. Theo ông B.C. 


5 cho rằng bẩy con ngựa là tượng 


Bhattacharya 
trưng cho bảy màu của ánh sáng mặt trời. Tên 
MarichI rút từ thuật từ MarichI. Vì vậy, tượng này là 
biểu tượng cho năng lực thần mặt trời. 

Lại nữa, bẩy con lợn của nữ thần Mạt-ly-chi 
(Marichi) chọc thủng bóng tối của màn đêm với 
những cái răng của chúng và lót con đường cho thần 
mặt trời mọc. Nữ thần Mạt-ly-chi được xem như thần 





3 Mayurbhanja, Archaeological Survey (Khảo sát Khảo cổ học), trang 
XVI. 

'® B.C. Bhattacharya, The History of Sđrnätha or Cradle of Buddhism, 
Delhi: Pilgrims Revised Edition — 1999, 
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VãrãhTI của đạo Hindu. Vãrãha là tên của một thần 
avatãra hoặc là tái sanh của thần Vishnu. Năng lực 
của ngài được gọi là Vãrãhi. Có nhiều bằng chứng 
vững chắc trong văn học Vệ đà đã cho thấy rằng 
thần mặt trời nhưng dưới hình thức của vị thần 
Vishnu. Vì vậy, dường như rằng bản chất của 
Mãrichï hoặc Vãrähi thì phức tạp và thần bí hơn. 
Ông Vasu thấy Mãrïichĩ thờ phượng dưới tên Chaidï 
trong vài chỗ ở Mayurbhanja. Mỗi người biết rằng 
Chañdãrmnsu là tên một vị thần mặt trời. Hai tượng 
của Vãrãhi do ông tìm thấy được ở Mayurbhaja là 
tương ứng với thiển (Dhyäna) của Mantra- 
mabodadhi. Ở Tây tạng, VajravarahI thì vẫn thờ dưới 
tên “Radorje phagmo'. Tượng Tây tạng giống như 
tượng nữ thần Hindu Tãrã hoặc Kãli. Vòng hoa trên 
đầu được đeo trên cổ. Một hình Phạm-thiên 
(Mahadeva) nằm dưới chân tượng. Hai bên là thân 
Dãkinis và Yoginis. Miệng thì giống như miệng của 
con lợn.” Lại nữa, nữ thần Mạt-ly-chi (Marichi) 
được thờ ở Tây tạng với tên Od-ser-chonmo. Tượng 
này ngồi trên xe ngựa. Có sáu tay và ba đầu và có 
những con lợn như là bánh xe. 

Số B (h) I: tượng của thần Šiva với mười tay. 
Tượng này cao nhất ở Sđrnatha với chiều cao 12 
feet. Hai tay trái và phải đầu tiên là có hình thần A- 
tu-la (Asura) với một cây định ba nhọn bén. Bốn tay 


7 Abb. 131 và abb. 118 Die Gottin Mãrichã, Grunwedel°s Mythologie 
des Buddhismus In Tibet under Mongolel, trang 145, 157. 
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khác bên phải giữ một cây gươm, mũi tên, cái trống 
và một vật không biết là gì? Phía bên tay trái giữ 
một cái chùy, cái khiên, cái bình và cây cung gọi là 
pinäaka. Riêng thần A-tu-la (Asura) đang giữ một 
lưỡi gươm bên tay phải trong khi tay trái đã bị gãy. 

Có nhiều tượng của thần A-tu-la và một con bò 
đực. Tượng này đầu tiên xuất hiện như tượng của 
thần khỉ Hanumaã hoặc Mahävira. Chúng ta cũng 
thấy tượng Mahävrra như vậy trong Hanumäãnadhärä 
ở Chitrakuta. Mahãvrra hoặc Hanumaã nhưng dưới 
hình dáng của thần Šiva. Vì vậy, ở đây có sự giống 
nhau giữa hai tượng. 

Bên cạnh những tượng mô tả ở trên, có một loại 
cổ vật ở Sđrnatha nữa, đó là sự điêu khắc trên từng 
phiến đá rời, hầu hết đều mô tả cuộc đời Đức Phật. 
Một số thanh đá khắc những câu chuyện trong kinh 
Bổn sanh. Theo Tiến sĩ Vogel cho rằng những thanh 
đá và nguồn gốc của loại điêu khắc này xuất phát từ 
Gandhãra. Số lượng nó cũng giảm theo sự suy tàn 
của Phật giáo. Đó là lý do mà chúng tất ít thấy ở 
Mathura và Sarnatha. 

Ở đây có các số 127, 369, 1241, 1242 cũng mô tả 
cảnh Đức Phật đản sanh. Phiến đá số 138, 251, 350, 
147 mô tả giấc mơ của hoàng hậu Ma-da. Cũng có 
nhiều những phiến đá mô tả Đại sự Xuất thế 
(Mahaniskramana) của thái tử Sĩ-đạt-đa. 


Khảo sát kỹ chúng ta sẽ thấy rằng đây là giai 
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đoạn cao của nghệ thuật điêu khắc.!”3 Vì vậy, có thể 
kết luận rằng là chúng thuộc về thời đại sau này hơn 
là những phiến đá ở Mathura và Sđrnđrha. Tiến sĩ 
Vogel đã chứng minh rằng không có bằng chứng nào 
cho rằng những phiến đá này thuộc thời đại Gupta. 
Tuy nhiên, chúng ta không thể chấp nhận với tiến sĩ 
Vogel về quan điểm này, bởi vì trong một phiến đá 
ở Mathura, chúng ta chú ý cái tạm gọi là ảnh hưởng 
Hy lạp,” 
không có dấu vết nào của sự ảnh hưởng này. Trong 


trong khi đó những phiến đá ở Sarnatha 


những phiến đá phát hiện ở Sañchi, chúng ta cũng sẽ 
thấy nhiều bia chấn mô tả về cuộc đời Đức Phật. '° 
Chúng có thể khắc trước kỷ nguyên Thiên chúa và 
loại của chúng dường như là cổ nhất trong thời đoạn 
đó.'”" Điểm đặc biệt nữa là không có chia cảnh 
trong những phiến đá ở Gandhãra. Cả hai đặc điểm 
này được ghi nhận có nơi thanh đá ở Sđrnarha. Vì 
vậy, chúng ta có lý do để kết luận rằng những phiến 
đá này thuộc về giai đoạn quá độ của loại kiến trúc 
này. Phiến đá Gandhara có niên đại trễ hơn niên đại 
Ở Sarndtha. 

Bây giờ chúng ta có thể giải thích ngắn gọn về 
những phiến đá quan trọng đã phát hiện ở Sarnatha. 


3 Xem bản điêu khắc số 787, Hand-book to the Peshwar Museum by 
Tiến sĩ D. B. Spooner. 

'” Xem phiến đá số H. I., H. II. Mathura Catalague by Tiến sĩ Vogel. 
'#° Xem bức tranh khắc trên rào chắn cổng phía đông ở Sãñchi. 

'#! Prof. A. Grũnwedel, Buddhist Art in India (Nghệ thuật Phật giáo ở 
Ấn độ), trang 628. 
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C (a) 1: phiến đá này dài với hình một ngôi tháp 
trên đầu đá. Nó được chia thành bốn phần. Mỗi 
phần đều trình bày cuộc đời của Đức Phật. Phần 
thấp nhất là khắc cảnh Đức Phật đản sanh. Trong 
vườn Lâm-0-ni gần thành Ca-ti-la-vệ (Kapilãvastu), 
Hoàng hậu Ma-da (Maya Devi) tay phải đang vịn 
cây hoa sala khi thái tử sơ sanh từ hông phải được 
sanh ra. Chư thiên (Brahma) đã tắm cho đứa trẻ. 
Tượng các chư thiên hơi mờ. Phía bên trái của hoàng 
hậu là di mẫu Kiểu-đàm-di (Prajãpañ)-chị của 
hoàng hậu. Những vị vua rồng (NZga) Nanda và 
Upananda đang bưng một bình nước rót trên đầu đứa 
trẻ. Hàng ngàn những tia nước rưới lên mình thái tử. 
Phiến đá này không có giá trị nhiều về kiểu điêu 
khắc này. Những phiến đá đa dạng của loại này 
cũng được tìm thấy ở Gandhara, Mathura và những 
nơi khác. "“ Khi so sánh những thanh đá này có hai 
điều quan trọng, đầu tiên là phiến đá ở Mathura và 
Gandhãra đã chỉ ra giai đoạn phát triển cao của điêu 
khắc và thứ hai là những phiến đá ở Gandhara thì 
chi tiết hơn ở Sđrnđrha. Thí dụ, trong điêu khắc 
Gandhãra có hai cảnh, Đức Phật đản sanh và Đức 
Phật đang chuyển pháp luân. Từ hai sự kiện này có 
thể phỏng đoán rõ ràng rằng sự trình bày ở Srnatha 
thì tương đối sớm trong tiến trình thăng hoa của 
những mẫu điêu khắc như vậy và phiến đá này 


' Grũnwedel, Buddhist Art in India, trang 111-3 cf. Eigs., số 64, 65, 66. 
Vogel, Mathura Catalogue, trang 30, đĩa VI, số H.1. 
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thuộc thời đại Gupta. 

Ba cảnh khác trên phiến đá khắc cảnh Giác ngộ 
của Đức Phật ở Bồ-để-đạo-tràng (Bodhgayd), 
Chuyển pháp luân ở Lộc-uyển (SđrnZrha) và Nhập 
Niết bàn ở Câu-thi-na (Kushinaga). 

Cảnh giác ngộ như sau: Đức Phật ngồi trong tư 
thế địa xúc ấn (Bhữmisparýa) dưới cây bỗ đề. Phía 
tay phải là ma vương với một cây cung và tên. Phía 
sau ma vương là quân ma. Lại nữa, chúng ta thấy 
cảnh ma vương bị đánh bại. Phía bên trái của hình 
chính là hai con gái xinh đẹp của ma vương đang 
quyến rũ Đức Phật. 

Trong cảnh chuyển pháp luân (Dharma Chakra): 
Đức Phật ngồi ở chính giữa trong tư thế thuyết pháp. 
Phía bên phải là Bồ-tát Di lặc đang giữ một chuỗi 
tràng hạt và phất trần. Phía bên trái Bồ-tát Quan- 
thế-âm đứng trong tư thế thí nguyện ấn (Varada 
mudra). Hai phía có hai chư thiên đang bay với 
những vòng hoa. Điều nổi bật liên kết với hình này 
là chư thiên đã gắn thêm vào hai cánh (như Thiên 
thần của đạo Thiên chúa). Phong tục thêm cánh vào 
chư thiên chưa bao giờ có ở bất cứ nền nghệ thuật 
nào trừ ở Gandhãara. ” Điều này cũng chỉ ra mối 
liên quan thân thiện giữa các nghệ nhân ở Sarnatha 
và Gandhara. Dưới chân những phiến đá này thường 
là khắc hình ảnh loài linh dương, bánh xe, năm vị tỳ 
kheo A-nhã-kiều-trần-như và người cúng dường. 





'33 Sarnatha Catalogue, trang 184-5. 
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Ô trên cùng của phiến đá, chúng ta sẽ thấy cảnh 
Đức Phật nhập niết bàn (Parinirvana) hoặc cảnh 
Đức Phật nhập diệt. Đức Phật nằm trên một trường 
kỷ với chân ghế dày, phía trước có năm vị tỳ kheo 
đang buồn khóc. Với Kamanñdatu đặt trên cái đinh ba 
bên cạnh ngài, Tu-bạt-đà-la (Thiện-hiền / Subhadra) 
là vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật, người xứ Câu- 
thi-na (Kusinagar) ngôi xoay lưng trong tư thế kiết 
già (Padmasana). Dưới chân của Đức Phật là tỳ- 
kheo Ma-ha-ca-chiên-diên (Mahakaéayapa) và tỳ 
kheo Upavãna ngồi gần Đức Phật với cây quạt trong 
tay. Bên cạnh pháp thể của Đức Phật còn có năm tỳ 
kheo khác đang khóc. 

C (a) 3: phiến đá này được chia thành tám ô. 
Hàng thấp nhất bên trái là cảnh Đức Phật đản sanh, 
phía bên phải là cảnh ngài giác ngộ. Hàng trên 
cùng, góc bên trái chỉ cảnh chuyển pháp luân, phía 
bên phải cảnh nhập niết bàn. Những cảnh này đã 
giải thích ở trên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tham khảo 
hàng chính giữa. Phía trên bên trái mô tả Đức Phật 
giáng xuống ta bà (Søukasya) từ cõi trời Đao-lợi 
(Trayastrinéa), Đức Phật đứng trong tư thế. thí 
nguyện ấn (Varada mudra), hai bên có thiên vương 
Indra giữ một cá! lọng và một phạm thiên khác. Phía 
bên phải là cảnh Đức Phật hiện thần thông ở Tỳ-xá- 
li (Šravasm). Để cảm hoá những Bà-la-môn, Đức 
Phật đã hiện thân thuyết pháp nhiều nơi cùng một 
lúc. Dưới chân của hình Đức Phật, một đệ tử đang 
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quỳ gối, phía khác là vua Ba-tư-nặc (Prasenajif) 
Tỳ-xá-li (Šrzvyãsi) đang chăm chú nhìn thần thông 
của đấng đạo sư. Dưới hàng này ở góc bên trái có 
một con khỉ đang dâng mật cúng dường cho Bồ-tát 
(kiếp trước của Đức Phật ở khu rừng 
Päarileyakavana. Con khỉ này đang tiến đến Bồ-tát 
với mật trên tay. Bồ-tát ngồi dưới cội bồ đề và nhận 
quà cúng dường của nó. Bên trái chúng ta thấy hai 
chân và cái đuôi của con khỉ. Sau khi cúng dường 
cho Bồ-tát xong, con khỉ đã rớt xuống giếng, nhưng 
nhờ công đức hoan hỉ cúng dường đó, khỉ được tái 
sanh trong kiếp tới như là một con người. Có một 
tráng sĩ với lưỡi kiếm, đứng bên trái Đức Thế-tôn là 
hình con khỉ trong kiếp vị lai. Bên phải của hàng này 
cho chúng ta thấy phép lạ kỳ diệu ở Rãjgriha. Câu 
chuyện kể rằng có một bà-la-môn (Brãhman) đã 
mời Đức Phật và 500 đệ tử của ngài đi dự trai 
tăng. '“ Trong khi Đức Phật đang đi, Để-bà-đạt-đa, 
một người luôn chống đối Đức Phật, đã thả voi say 
Nãlãg¡ri đến chà đạp Đức Phật, nhưng trước năng lực 
từ bi toả từ ánh mắt của Đức Phật. Con voi thay vì 
giết Phật lại quy phục quỳ xuống dưới chân ngài. 
Phía bên trái là hình của ngài Änanda - vị thị giả 
hầu cận Đức Phật. 

C (a) 2: trong phiến đá này, bốn cảnh đời của 





'* B.C. Bhattacharya (The History of Sđrnđtha or Cradle of Buddhism, 
Delhi: Pilgrims Revised Editon — 1999, trang 111) nói rằng họ đã mời 
Đức Phật đi ăn tối (dinner). Điều này là không đúng vì Đức Phật và chư 
tăng độ ngọ, không có ăn tối. 
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Đức Phật được mô tả ở ba phần riêng nhau. Phần 
trên bị bể chắc chắn là một phần khác của tiêu đề 
này. Ô thấp nhất là cảnh hoàng hậu Maãyã đang nằm 
mơ, trong đó Đức Phật từ cõi trời Đâu suất (7i) 
giáng xuống trong hình thể của một con voi trắng 
sáu ngà. Trong thực tế đây là Đức Phật nhập thai 
hoàng hậu Maãyä. Góc phải của phiến đá này, cảnh 
thái tử đản sanh như đã mô tả ở trên. Giống như 
phần này, phía bên trái là cảnh Đức Phật xuất gia và 
phía bên phải là cảnh Đức Phật giác ngộ. Trong 
cảnh xuất gia này, Đức Phật đã rời kinh thành trên 
con ngựa tên là kiền trắc (Kanthaka). Phía trước con 
ngựa là người giữ ngựa Sa nặc (Chhandaka) đang 
cầm hoàng bào của hoàng tử với gương mặt buồn 
khổ rơi lệ. Phía sau con ngựa là hình Bồổ-tát đang 
dùng gươm cắt tóc mình. Lại nữa, ta thấy nàng Tu- 
xà-đa (Sujđia) đang dâng cháo sữa lên Bồ-tát Cồ- 
đàm ốm o gầy mòn vì thực hành khổ hạnh quá 
nghiêm khắc. Cảnh kế tiếp là cảnh Đức Phật đang 
nói chuyện với vua rắn Kalika. Phía bên phải là 
cảnh Đức Phật đang thiển định dưới một ô lọng. Phía 
trên cùng, ở góc trái, Đức Phật đạt giác ngộ trong tư 
thế địa-xúc ấn (Bhữmisparéa), và bên phải là cảnh 
chuyển pháp luân ở Sđrnatha. 

D (d) 1: một lanh-tô (rầm đỡ) khoảng 16” x 
1'.10”, cửa của lanh-tô hình cung bằng đá thuộc về 
thời đại Gupta. Kiểu dáng và khéo léo của mẫu này 
thì đẹp đặc biệt. Nghệ thuật triển lãm ở đây hắn đã 
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thu hút rất nhiều. Lanh-tô được chia làm 6 phần. Bắt 
đầu phía bên trái phần đầu tiên đã chỉ ra Kuvera - vị 
thần của sự thịnh vượng, tay phải đang giữ Vijora và 
tay trái cầm Balabhadra. Lại nữa, trong phần thứ 
sáu, một tượng giống như Kubera cũng đáng chú ý. 
Trong phần thứ hai, một gác chuông bên ngôi chùa, 
một ô cửa trong đó có ba người cũng được khắc. Từ 
phần thứ hai đến phần thứ năm là câu chuyện bổn 
sanh Bồ-tát nhẫn-nhục (Kghamrivadi) đã được mô tả. 
Câu chuyện như sau: 

Trong thời bấy giờ có một Bồ-tát đạt được danh 
hiệu là nhẫn nhục được tất cả nỗi đau của thân thể, 
nên được gọi là Ksãntivädi (người nhẫn nhục). Bồ- 
tát thường sống một mình trong khu rừng rất đẹp và 
những người mộ đạo từ các nơi thường đến ngài để 
nghe pháp. Một ngày kia, vua Kalaävu xứ Ba-la-nal 
trong một cuộc du ngoạn đã đi ngang đây và kêu các 
vũ nữ múa hát. Vua lăn ngủ say sưa khi nghe âm 
thanh nhạc du dương trầm bỗng của những kỹ nữ. 
Trong khi đó thì những cô gái đi vòng vòng và thấy 
trong rừng có vị ẩn sĩ. Bị hóa phục bởi sự thâm trầm 
của Bồ-tát, các cô đã ngồi xuống nghe ngài thuyết 
pháp. Khi đó, vị vua thức dậy không thấy ai xung 
quanh ngài, tức giận và cuối cùng chưỡi mắng Bồ- 
tát Ksãntivädi thậm tệ. Bồ-tát Ksäntivädi vẫn im 
lặng, nhẫn chịu không chuyển động. Rồi vị vua 
không nghe lời khuyên của các người đồng hành, đã 
dùng dao của mình cắt lấy một tay của Bồ-tát để 
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xem Bồ-tát có lạy lục, van xin tha mạng không? 
Nhưng Bồ-tát Ksãntivädi vẫn điểm nhiên, an tĩnh, 
không lay động. Sự dũng cảm chịu đựng của ngài 
làm tâm vua chấn động và ăn năn hối lỗi. Nhưng 
không còn kịp thời gian để hối hận nữa. Cả khu rừng 
bắt đầu bốc cháy, trái đất rung chuyển và vừa đủ 
nhanh để đốt cháy vị vua ra tro. ®Š Phần thứ hai của 
phiến đá này, các kỹ nữ đang ngăn cẩn vua chặt tay 
Bồ-tát Ksăntivädi. Phần ba và bốn, các kỹ nữ đang 
chơi đàn Vinä, trống... Phần thứ năm, Bồổ-tát 
Ksantivadi đang ban pháp thoại cho đức vua cùng 
các cung nữ ngồi xung quanh. 

Và cuối cùng phần thứ sáu trên bức lanh-tô là 
hình chư thiên Bảo tạng (Jambhala). 
10) NHỮNG CỔ VẬT THUỘC NGHỆ THUẬT 
THỜI TRUNG CỔ 


Ở hai hành lang Vastumandana và Shilpratna có 
tháp điêu khắc cổ đại thờ tượng Hindu và đạo lõa 
thể. Không có tượng nào trong những tượng này 
khám phá ở Sđrnađrha. Tất cả tượng này được cất giữ 
ở trường Cao đẳng Queen và sau đó theo ý muốn 
của Lord Curzon được mang tới trưng bày ở viện bảo 
tàng Khảo cổ Sđrnatha. Giữa những bản đá khắc 
này, có những tượng của đạo Hindu và đạo Lõa thể 
thuộc thời đại Gupta và Trung cổ. Những tượng 
Hindu bao gồm những hình của thần va, 


'3Š The Jataka, (ed. Faubell), (translated and edited by Cowel) và 
Jãtakamala by M.M. Higøins, tập HII, Colombo, 1914, trang 39-44. 
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Astamatrika vã Gañeá§a. Những điêu khắc của đạo 
Lõa thể với các hình tượng nổi tiếng của Adinäth, 
Shantinath, Ajitanath, Šreyärh§anäth và Mahãävrra và 
nhiều tượng thần Hindu như Saraswati, Ganesh và 
Vishu. Thêm vào đó, những phiến đá và bia ký đã bị 
bể đầu, gác chuông nhỏ, những ngôi tháp, đá khắc 
thời trung cổ được trưng bày ở đây. Những bình đất 
nung, lọ, đồ vật dùng trong nhà có thể thấy rất thú vị 
với những hình thù ngộ nghĩnh. Những con dấu bằng 
đất, gạch của những di vật cổ cũng thấy ở đây. 

Tóm lại, viện bảo tàng Khảo cổ Sđrnafha đã lưu 
trữ nhiều tác phẩm điêu khắc hiếm có, nhiều cổ vật 
với nhiều đặc tính khác nhau mà đã bị vùi lấp 
khoảng 1500 năm từ thế kỷ thứ III trước Tây lịch 
đến thế kỷ XII thuộc thời Trung cổ. 

Vật thu hút nhất ở viện bảo tàng quý giá này là 
trụ đá A-dục với bốn con sư tử ngồi xoay lưng vào 
nhau và đã được chấp nhận như là biểu tượng của 
quốc gia hiện nay. Tượng Đức Phật Thích ca với 
Chuyển pháp luân ấn, trụ đá A-dục và những điêu 
khắc khác tại viện bảo tàng Khảo cổ Sđrnatha đã 
gợi cho chúng ta hình ảnh phồn vinh, của quá khứ đã 
qua và sự hoàn hảo trong nghệ thuật điêu khắc như 
nhà lịch sử nổi tiếng Tiến sĩ V.A. Smith đã kết luận 
rằng: Lịch sử của nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ từ thời 
đại vua A-dục đến thời đại Mahommeda có lẽ đã 
mình họa cho sự hoàn hảo đúng đến từ những vật 
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được tìm thấy mã chỉ có ở Särnatha này'.`'Š°" Thật ra, 
sưu tập các di vật cổ đại ở Sãrnatha như một sự thu 
hút lớn cho các nhà học giả. Qua đó, chúng ta có thể 
thấy những mẫu tuyệt vời của những loại khác nhau 
trong nghệ thuật Ấn Độ cổ đại. 


__-@-- 





'®° V. A. Smith, A History of Fine Art in India and Ceylon, trang 148. 


TU VIỆN MULGANDHAKUTI 


Tu viện Mulgandhakuti thuộc Hội Đại-bồ-đề 
(Maha Bodhi Socrefy) do Hoà thượng Anagarika 
Dharmapala tiên phong xây dựng đầu tiên trong các 
chùa hiện đại tại Sarnatha. 

1) HOÀ THƯỢNG ANAGARIKA 
DHARMAPALA 

Sarnatha như ở trên trình bày là một nơi thiêng 
liêng nhất trong Phật giáo đã có thời rộn rịp và rạng 
rỡ đầy sắc y vàng của chư tăng ni và được ghi nhận 
là nơi Đức Phật ban pháp thoại đầu tiên với bài kinh 
Chuyển Pháp luân (Dhamưnachakkapavarrana). Nơi 
này đã được một Phật tử Tích lan, Anagarika 
Dharmapala (sanh 1864 tại Colombo) đã cống hiến 
hết đời mình để khôi phục và làm sống lại tinh thần 
Phật giáo tại đây. Anagarika Dharmapala sau khi 
đến chiêm bái Bồ-để-đạo-tràng và đã lập nguyện sẽ 
khôi phục lại Phật giáo tại quê hương của nó sau 
S00 năm hoang tàn. Thăm S¿rnđíha vào năm TS9T, 
ngài đã thật sự bị sốc và đau buồn khi thấy sự hoang 
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tàn của Sđrnđfha và ngài đã quyết định ở tại đây 
cho đến cuối đời để khôi phục lại sự sống động mà 
Sarnafha đã từng có. 

Anagarika Dharmapala đã thành lập Hội Đại-bồ- 
đề (Maha Bodhi Society) để chấn hưng lại Sãrnäatha 
và đã thuyết phục chánh quyền Anh (lúc đó đang cai 
trị Ấn-độ) để cùng giữ gìn và phục hưng lại thánh 
địa Phật giáo này. 

Công việc đầu tiên của ngài là xây chùa 
Mulagandhakuty (nghĩa là Hương phòng) và thành 
lập các trường học cho cư dân nghèo ở các vùng lân 
cận đó, thành lập thư viện Phật giáo và những phòng 
nghỉ cho khách hành hương. Ngài đã thành công 
trong những nỗ lực này. 

Ngài bắt đầu truyền bá chánh pháp ở phương tây 
khi ngài được mời đi tham dự hội nghị Tôn giáo thế 
giới (fhe Parhiament of World Religions) tại Chicago 
năm 1893. Nhân cơ hội này đã khiến cho ngài trở 
thành một nhân vật nổi tiếng trong thế giới. Điều đó 
được giúp ngài đạt được mục đích duy trì các thánh 
tích của Phật giáo ở Ấn Độ. Ngài đi du lịch khắp Ấn 
Độ, Châu âu, Hoa kỳ vì những mục đích cao thượng 
này. Ngài đã cống hiến trọn đời cho việc truyền bá 
Phật giáo hơn 50 năm. Ngài là người Phật tử tiên 
phong đầu tiên trong việc hồi phục lại Phật giáo ở 
Ấn Độ và cũng bắt đầu khuấy động ý thức quốc gia 
cho những người dân Tích lan cũng đang bị ách 
thống trị của Anh. 
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Ông Manmatha Nath Chatterjee là người cố vấn 
thần cận với Anagarika Dharmapala đã khen 
Anagarika Dharmapala là một người rất chân thật, 
đã làm việc gần nửa thế kỷ với đây lòng tín thành, 
tin tưởng và đã thành công trong việc mang Phật 
giáo về lại Ấn Độ, quê hương nơi sinh ra nó... Ngài 
Anagarika Dharmapala là một tỳ-kheo chân thật và 
hiển hòa, với tấm lòng lợi tha vô vàn, ngài sẵn sàng 
hy sinh tất cả vì sự nghiệp lớn... Mục đích của đời 
ngài là truyền giáo, khôi phục và chấn hưng lại 
thánh địa thiêng liêng đã gắn bó với cuộc đời và 
công hạnh của Đức Phật, mang lại nét huy hoàng 
của quá khứ về lại thánh địa Sđrnãtha này. 

Ngài đã thành công trong mục đích cao cả này 
và đã mang lại sự vẽ vang của Phật giáo ở những 
nơi quan trọng. Vì vậy, Anagarlka Dharmapala 
người đã đi vào lịch sử như là vị tiên phong đầu tiên 
trong công cuộc chấn hưng và truyền bá Phật giáo ở 
Ấn Độ và các nơi trên khắp thế giới trong lịch sử 
Phật giáo hiện đại. 

Cuối đời, ngài đã thế phát xuất gia với pháp 
danh SrI Devapriya Valisinha và tịch ở Sđrnatha vào 
ngày 29 tháng 4, 1933, nhưng ngài vẫn còn sống mãi 
với những công trình cao thượng mà ngài đã cống 
hiến cho Phật giáo và để lại những đệ tử nối gót sự 
nghiệp của ngài. 


2) HỘI ĐẠI-BỒ-ĐÊ (Maha Bodhi Socety) 
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Hội Đại-bồ-đề là một tổ chức Phật giáo quốc tế 
đầu tiên, do Anagarika Dharmapala thành lập vào 
năm 1891. Lúc ban đầu, những mục tiêu của Hội là 
khôi phục lại đại tháp Buddha Gaya tại Bồ-để-đạo- 
tràng sau S00 năm bị quên lãng. 

Từ sự khởi đầu của Hội đại diện cho cộng đồng 
Phật giáo thế giới và cất lên tiếng nói của Phật giáo 
thế giới. Hơn một thế kỷ qua, Hội đã hoạt động 
nhằm đoàn kết các Phật tử trên khắp thế giới, không 
chỉ truyền bá Phật giáo mà còn giúp họ lấy lại 
những quyền lợi của họ. Hội không có ý định phục 
vụ riêng cho một trường phái nào mà là chung cho 
tất cả các hệ phái Phật giáo. 

Dựa trên lời dạy của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni 
và tôn chỉ của ngài Anagarika Dharmapala thiết lập 
Hội, Hội Đại-bồ-đề đã thực hiện những chương trình 
về giáo dục và tôn giáo, ngoài ra còn có những hoạt 
động từ thiện, phúc lợi công cộng trên quy mô lớn. 

Hội này cũng đã xuất bản một tạp chí mang tên 
Maha Bodhi (Đại-bồ-để) là tạp chí lâu đời nhất 
trong thế giới của Phật giáo, được ngài Anagarika 
Dharmapala thành lập năm 1892. Chính thông qua 
tạp chí này, Hội đã truyền đạt thông tin đến tất cả 
Phật tử trên thế giới. 

Hội có nhiều trung tâm và chi nhánh tại Ấn Độ 
cũng như các nước ngoài. Sau khi lập trụ sở chính 
của Hội ở Kolkata, còn có các trung tâm khác ở Bồ- 
đề-đạo-tràng (Bodhgaya), Lộc-uyễn (Sảrnatha), 
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New  Delh, Lucknow, Ty-xá-H  (Sravasfi), 
Buhaneswar và Nowgar. Cũng có nhiều trung tâm ở 
ngoại quốc như Lâm-tỳ-ni, Anh quốc, Nhật bản, Đại 
hàn, Hoa kỳ, Hồng kông vv... Mục đích của những 
trung tâm này là truyền bá lời dạy của Đức Phật, mở 
rộng việc phụng sự lợi ích xã hội, cung cấp tiện nghi 
và những phương tiện cần thiết cho việc hành hương 
chiêm bái các thánh tích Phật giáo tại Ẩn-độ. 

3) TU VIEÄN MULAGANDHAKUTI 


a) Quá Trình Xây Dựng 

Tu viện Mulagandhakuty ở Sđrnđrha là một dấu 
ấn gợi nhớ thời hoàng kim quá khứ của Sarndtha. 
Đó cũng chính là thành quả vẽ vang nhất của ngài 
Anagarika Dharmapala hiến dâng cả cuộc đời phục 
vụ. 

Công trình kiến trúc Mulagandhakuty này đã 
được ngài Anagarilka Dharmapala thực hiện năm 
1926 cho đến cuối cuộc đời của ngài. 

Hội Đại-bồ-để đã mua 13 bigha đất ở Sảrnatha 
và chính phủ Ấn Độ đã đồng ý tặng một phân xá lợi 
Phật nếu có một ngôi chùa khang trang để thờ. 
Trước đó vài năm, theo lời yêu cầu của Anagarika 
Dharmapala, Bà Foster đã cúng dường 17,000 Rs 
cho việc xây cất công trình này. Số tiền này được 
gổi vào nhà băng và đến năm 1931 đã tăng lên tới 
30,000 Rs được rút ra để chi phí cho công việc xây 
dựng này. Trong khi công trình đang tiến triển, thì 
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Bộ khảo cổ học Ấn Độ yêu cầu nâng cấp và mở 
rộng phạm vi của họ ở S4rnatha. Sau khi bàn bạc 
với nhiều rắc rối phiền phức, 'Ÿ“ Hội Đại-bồ-đểề đành 
phải hiến tặng một miếng đất nhỏ trong địa bàn này 
và được H. E. Sir Harcourt Butler, Thống đốc của 
tiểu bang Uttar Pradesh đặt viên đá đầu tiên trong 
buổi lễ khởi công xây dựng vào ngày 03-11-1922. 

Chẳng bao lâu sau buổi lễ xây dựng này, 
Sarnatha đã thật sự hồi sinh trở lại, Hòa thượng K. 
Sirinivasa trở thành chủ tịch đầu tiên của Hội Đại- 
bồ-đề. Mỗi tháng Hòa thượng thường đi Calcutta là 
cơ sở trung ương của Hội Đại-bồ-đề khoảng 10 ngày 
và 20 ngày còn lại ở Sarnatha. Lập lăng của Tu viện 
Mulagadhkuti do ông Khanna ở thành phố Ba-la-nai 
phát họa, rồi sau đó kỹ sư xây dựng Lala Hari Chand 
giám sát công trình cho đến ngày hoàn tất. 

Công việc đang tiến hành rất tốt thì bị Bộ khảo 
cổ bắt ngưng lại. Tiến sĩ Hewavitarne đã đi đến 
Taxila để gặp ngài John Marshall. Cuộc tranh luận 
giữa bộ khảo cổ và Hội Đại-bồ-đề được ổn định vào 
năm 1926 và chính phủ Ấn Độ đã đồng ý Hội phải 
trả những chi phí cho công trình này cũng như chính 
phủ sẽ tặng một khoản đất thích hợp cho chùa. 
Bộ khảo cổ cũng đồng ý để riêng 20 mẫu Anh đất 
làm một công viên như là mảnh đất phụ cho chùa để 


À ^ 1 ° A“ ~ s ` ° 
trồng cây. ”” Tiến sĩ Hewavitarne và Sri D. 





!” MBJ, Maha Bodhi SociIety of India, Calcutta, 1922, trang 455-462 
'°®# MBJ, 1926, trang 318, 410-1, 451. 
'** MB], 1929, trang 448. 
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Valisinha đã nhân danh Hội Đại-bồ-đề để đi thương 
thuyết. Tuy nhiên, trong lúc vắng mặt Anagarika 
Dharmapala, gánh nặng của công việc thực sự do SrI 
D. Valisinha đấm trách. Và cũng chính SrI Ủ. 
Valisinha đã quyết định rằng ngôi chùa nên xây 
bằng gạch đỏ, mặc dù theo lời kiến nghị ban đầu là 
chỉ xây bằng gạch. Năm 1928, Sri D. Valisinha đã đi 
sang nước Anh với chức năng như là chủ tịch quản lý 
Hội truyền giáo Phật giáo nước Anh và ông P. P. 
Siiwardene đã thay thế nhiệm vụ của Sri D. 
Valisinha tại Sđrnatha. Khi Sri D. Valisinha trở lại 
Ấn Độ năm 1930 thì đã thấy chùa xây dựng xong 
năm 1931. Tổng kinh phí trị giá Rs. 120,000. '° 

Ngôi chùa trở thành một kiến trúc đồ sộ với 
nghệ thuật điêu khắc Phật giáo bằng gạch đỏ và 
những bức bích họa do các nghệ nhân Nhật bản thực 
hiện. Với những nỗ lực không ngừng của Anagarika 
Dharmapala, ngôi chùa đã trở nên nổi tiếng và tất 
cả các Phật tử trên khắp các nước Á Châu đã làm 
cho tu viện Mulagandhakuti một lần nữa trở thành 
ngôi học viện với những sinh hoạt tôn giáo sống 
động như đã từng có cách đây hơn hai ngàn năm 
trăm năm. 

Năm 1931, Hòa thượng Anagarika Dharmapala 
đã đưa mười vị xuất gia ở Tích lan sang tu viện 
Mulagandhakuti, Sđrnziha để thực hiện sứ mệnh 


9 Maha Bodhi SocIety of India, Diamond Jubillee Souvenrr, Maha 
Bodhi SocIety of India, Calcutta, 1952, trang 98. 
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hoằng pháp tại Ấn Độ. 

Năm 1231-1240 

Tu viện Mulagandhakuti khánh thành là do Hòa 
thượng Anagarlka Dharmapala với sự hy sinh trọn 
cuộc đời mình để tranh đấu và xây dựng. Sau đó 
ngài bắt đầu sứ mạng của mình trong nhiệm vụ hồi 
phục ngôi chùa Đại-bồổ-để tại Bồ-để-đạo-tràng 
(Buddha Gaya), tuy nhiên ngài đã không hoàn thành 
bởi vì những âm mưu vi tế của giới cầm quyền Anh 
tại Ấn Độ đã không thích bất cứ phong trào quốc gia 
nào, liệu nó là tôn giáo hay chính trị và giới thống 
trị Anh đã khiến Mahant'”' như là một trong những 
dụng cụ câm để phá vỡ sự phát triển những ý thức 
quốc gia dù nhẹ nhất. 

Công trình kiến trúc tu viện Mulagandhakuti ở 
Sarnatha đã được thực hiện cho đến cuối đời ngài và 
điều này cũng có nghĩa là ngài đã vượt qua nhiều 
chướng ngại, nhưng với sự giúp đỡ của vài nhân vật 
trong giới cầm quyển Anh như H.E. Sir Harcourt 
Butler và Sir John Marshall, những vị đã muốn thấy 
sự phát đạt của Ấn Độ dù trong lãnh vực nào (cũng 
phải nói đến sự giúp đỡ của Sri. D. Valisinha, P. P. 
Siriwardene, Hòa thượng K. Sirinivasa Nayaka, Tiến 
sĩ SIriwardene...). Mặc khác, chúng ta cũng đã 
không ngờ rằng chính quyền Anh đã đồng ý không 
chỉ bồi thường cho sự lỗi lầm của một trong những 
nhân viên của họ, mà còn tham gia tự nguyện để 


'?! Mahatma: vị sư trụ trì trong đến hay giữ chức sắc cao tôn giáo. 
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làm tăng vẻ mỹ quan của chốn tôn nghiêm 
Mulagandhakut. 

Trước thời Phật tại thế, Sđrnđrha rõ ràng là nơi 
tu tập của các ẩn sĩ, nhưng nó thật sự nổi tiếng từ khi 
Đức Phật đi bộ từ Gaya đến Ba-la-nai khoảng 250 
cây số. Sãrnatha trở thành nơi cư trú thường xuyên 
nhất của các tăng sĩ Phật giáo và tiếp tục cho đến 
thời đại của vua Harsavardhana. Rồi trong nhiều thế 
kỷ kế tiếp, Sđrnatha trở nên hoang vắng và trở 
thành một đống đổ nát hoang tàn bị lãng quên, cho 
tới khi kho tàng bị lãng quên này được bộ khảo cổ 
học khám phá ra. Các công trình của bộ khảo cổ học 
chỉ thuần túy về phương diện khoa học, khám phá 
các cổ vật mà thôi, chứ không tạo được một cuộc 
chấn hưng trong Phật giáo. Chính ngài Anasarika 
Dharmapala với tất cả các nỗ lực của mình cho đến 
đồng xu cuối cùng để đánh thức các Phật tử ở các 
nước Á châu, khiến họ cảm thấy rằng họ có niềm tin 
đối với Đức Phật Thích-ca và ủng hộ ngài trong sứ 
mệnh này. Bởi vì thành đạt này của ngài Anagarika 
Dharmapala, mỗi người yêu mến nền văn hóa Phật 
giáo đã gát qua một bên vô số các Phật sự khác, đã 
đến để chiêm bái thánh tích được khôi phục này. 

LỄ khánh thành ngôi tu viện Mulagandhakuti 
được cử hành vào ngày II tháng I1 năm 1931. Lúc 2 
giờ 15 chiều, ông Tổng giám đốc Khảo cổ Rai 
Bahadur Dayaram Sahmi đại diện cho tướng H.E. 
Lord Willinsdon, đã hiến tặng xá lợi Phật cho Hội 
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Đại-bỗ-để với bức thư của H.E. phó Thống đốc Ấn 
Độ như sau: 

“Thật là vinh hạnh cho tôi được tặng xá lợi của 
Đức Phật Thích-ca Mâu Ni cho Hội Đại Bô Đề. Tôi 
rất mãn nguyện khi thấy những viên xá lợi này được 
tôn thờ nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên. 
Tôi xin chúc mừng hội đã vừa xây được một ngôi 
chùa khang trang xứng đáng để tôn thờ những viên 
xá lợi quý giá thiêng hêng này”. 

Lúc tiếp nhận xá lợi này không chỉ có ngài 
Ashutosh, mà còn có con trai của ngài Bengal là 
Justice Manmatha Nath MookerjJI, chủ tịch Hội Đại- 
bồ-đề ở Calcutta. Ông Manmatha Nath Mookerji đã 
trao xá lợi cho ông RaJah Hewavitarne, người đã 
mang xá lợi này đi nhiễu, xá lợi được đặt trong một 
cái hộp chở bằng voi do ông H. H., đại vương 
(Maharaja) của thành phố Ba-la-nai gởi đến. Khi 
cuộc diễn hành này đến chùa, ngài Anagarika 
Dharmapala nhận xá lợi và đã trao nó cho Hòa 
Thượng Aggasara Mahasthavira ở Chittagong. Cuối 
cùng, trấáp đựng xá lợi này đã được đặt vào bên 
trong vòm dưới bệ tượng Phật. Lúc 3:45g chiều cùng 
ngày là Hòa Thượng Tích lan SriI Ralanasara 
Mahanayaka chủ trì buổi thuyết pháp cho quần 
chúng đông đảo. Ngài RaJa Sir Moti Chand làm 
trưởng ban tiếp tân đã đọc diễn văn chào mừng quan 
khách. Lần lượt vài thành viên khác của Hội cũng 
đọc diễn văn và bài thuyết trình của ngài Anasarika 
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Dharmapala đầy sức lôi cuốn khán thính giả. Cố thủ 
tướng Jawaharlal Nehru cùng với phu nhân và các 
người chị đại diện cho Uỷ ban Lao Động của Đáng 
Quốc Đại, Ấn Độ cũng tham dự lễ khánh thành đã 
tặng Quốc kỳ Ấn Độ cho hội như biểu tượng của sự 
thiện chí mạnh mẽ. Cuối cùng là lời phát biểu của 
ngài chủ tịch bằng tiếng Pãli. ”“ 

Ngày kế tiếp 12-11 là lễ trồng ba nhánh bồ đề 
được đem từ thủ đô Anuradhapura, Tích lan và một 
hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của hiệu trưởng 
trường Cao Đẳng Phạn Ngữ ở Calcutta. Vào ngày 
thứ ba (13-11) lễ an vị xá lợi và tượng Phật. Sau đó 
có buổi hội thảo được tổ chức dưới sự chủ tòa của 
ông B. L. Broughton thuộc Hội Đại-bồ-để ở nước 
Anh. 


Mặc dù sức khỏe rất yếu, hòa thượng Anagarika 
Dharmapala đã làm việc suốt một tháng để buổi lễ 
được thành công tốt đẹp. Ngài cũng được sự trợ giúp 
đắc lực suốt gần hai tháng của các vị sadi và phật tử 
Susil Guha Khasnabis và nhiều người khác, trong đó 
có ngài Rash Behari Roy đã giúp cho Hội Đại-bồ-để 
hoạt động tốt đẹp như mong muốn. Có 1,000 quan 
khách, trong đó khoảng 500 vị đến từ các nước Tây 
Tạng, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và các nước 
Phật giáo bạn khác. 

Khi làm lễ khánh thành, theo lời thỉnh cầu của 
ngài Anagarika Dharmapala, ông Broughton đã cúng 





 MBJ, 1931, trang 527. 
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Rs. 10,000 /- cho công trình bích hoạ do họa sĩ người 
Nhật tên là Kosetsu và người phụ tá là ông Kawal 
thực hiện liên tục trong ba năm rưỡi. Tiền thu lao 
cho họa sĩ này rất ít, ông đã hoàn tất tác phẩm này 
vì lòng yêu mến nghệ thuật và lòng tôn kính đối với 
Đức Phật. Sự hy sinh và lòng tận tụy này chắc chắn 
sẽ được vô lượng công đức bởi vì ông ta đã phụng sự 
hết mình để gieo duyên với Phật pháp. Buổi lễ đặc 
biệt ra mắt những bức bích họa này được tổ chức 
vào ngày I8-5-I936 dưới sự chủ tọa của giáo sư 
Madan Mohan Malaviya, phó viện trưởng và người 
sáng lập trường đại học Hindu Ba-la-nal (Benares 
Hindu Universiy). 

Họa sĩ người Nhật đã hòa nhập vào phong cách 
vẽ của Ấn Độ tạo ra những cảnh và hình ảnh đúng 
với sắc thái đặc trưng của Ấn Độ. Bức bích họa vế 
cảnh đêm “Đại sự xuất thế của Thái tử Sĩ-đạt-đa” 
thật sự đã làm rung động tâm tư của khán giả. Ngoài 
ra, bức bích họa mô tả thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi thiển 
dưới bóng cây trong buổi lễ hội gieo hạt cũng không 
kém phần xuất sắc. 

Ngày 13-09-1936, Hội Đại-bồ-để và Hội Đại 
Học Phật giáo Quốc tế đã quyến luyến làm lễ tiễn 
đưa ông Nosu và Kawai về nước Nhật. Các bức bích 
họa về cuộc đời của Đức Phật do các họa sĩ Nhật 
bản sáng tác ở Sãrnđtha đã làm tăng thêm mối quan 
hệ gân gũi giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và Nhật 
Bản. 
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Vào ngày 11-11-1933, lễ kỷ niệm đệ nhị chu 
niên (20 năm) tu viện Mulagandhakuti, cố thủ tướng 
Jawaharial Nehru không những chỉ đến kính viếng 
mà còn phát biểu chân tình trong buổi lễ này. '”” Vào 
ngày 16-1-1934, ông bà Willingdon cùng với H.H,, 
đại vương của thành phố Ba-la-nại đã viếng thăm 
chùa Mulagandhakuti. Theo phong tục người Ấn Độ, 
các vị này cũng đã bó dép bên ngoài và đi chân 
không trong khuôn viên chùa và hết sức khen ngợi 
kiến trúc của chùa cũng như các bức bích họa xuất 
sắc.” 


b. Kiến trúc Tu viện Mulagandhakuti 


Tu Viện Mulagandhakuti được xây năm 1931 là 
một kiến trúc hiện đại được xây nơi Đức Phật 
Chuyển pháp luân đầu tiên (Dharma Chakra 
Pravarian). Ngôi tu viện này là một nơi rất thu hút 
khách du lịch và là một mẫu kiến trúc Ấn Độ tuyệt 
VỜI. 

Khi chúng ta bước vào chánh điện, một tượng 
Phật vàng với tư thế chuyển pháp luân đang được 
thờ trên bệ. Phong thái trầm tĩnh, uy nghi của tượng 
lan tỏa khiến khách chiêm ngưỡng cũng thấy lòng 
an tĩnh và thanh bình vô hạn. Chỉ đối với tượng mà 
chúng ta còn có những cảm giác thanh thoát đó, thế 
thì ngày xưa khi được đối diện trước Phật bằng 
xương thịt thật, lợi ích tâm linh biết bao nhiêu cho 


% MBJ, 1933, trang 513. 
'* MB], 1934, trang §2. 
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những ai được diễm phúc đó! 

Trên tường của tu viện với những bức bích họa 
tuyệt đẹp do họa sĩ tài danh Nhật bản Kosetsu Nosu 
đảm trách, công trình vẽ bắt đầu vào năm 1932 và 
hoàn thành năm 1936. Những bức bích họa mô tả 
cuộc đời của Đức Phật từ lúc đản sanh cho tới nhập 
niết bàn này rất tuyệt đẹp đã thật sự gây xúc cảm 
cho người xem. Chúng ta không thể tả bằng lời 
những đường nét mỹ thuật tinh hoa của nó mà chỉ có 
thể cảm nhận được bởi ở chính tâm tư của mỗi 
người. 

Các bức bích họa gồm có như sau: 

Bức tường phía Nam: 

1. Bồ-tát ở cõi trời Đâu-suất đang đợi giáng thế. 

2. Những giấc mơ lành của hoàng hậu Ma-ya về việc 
thọ tha1. 

3. Bồ-tát đản sanh tại vườn Lâm-tì-n1. 

4. Thái tử Sĩ-đạt-đa đang nhập thiền dưới bóng cây 
khi đang xem phụ hoàng làm lễ gieo cày bừa hàng 
năm. 

5. Bốn cảnh sanh, già, bịnh và chết đã khiến thái tử 
tuyên bố từ bỏ thế gian để đi tìm cầu chân lý. 

6. Thái tử nhìn phu nhân và hoàng nhi sơ sanh lần 
cuối trước khi rời hoàng cung. 

Những bức bích họa phía tây: 

I.Cùng với Sa-nặc và con tuấn mã kiển-trắc 
(Kanthaka), Bồ-tát đã cưỡi nó trong đêm đen. 
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2. Nhận những lời chỉ dạy của các bậc đạo sĩ. 

3. Với thân thể ốm gầy gò, Bồ-tát đang nhận cháo 
sữa từ nàng Tu-xà-đa (S5⁄z/af4) trong khi năm 
người bạn đồng tu nhìn ngài với vẽ thất vọng. 

4. Ma vương và ma quân đang quyến rũ Bồ-tát. 

5. Đức Phật được năm anh em Kiều-trần-như cung 
kính đãnh lễ khi ngài đến Sđrnztha để thuyết bài 
pháp đầu tiên. 

6Đức Phật giảng đạo cho vua Tần-bà-sa-la 
(Bữmnbisara). 

7. Trưởng giả Cấp-cô- độc mua vườn của thái tử Kỳ 
đà. 

Những bức bích họa phía đông: 

I. Đức Phật và ngài A-nan đang chăm sóc cho một 
vị tăng bịnh, người đã bị các người bạn đồng tu 
khác bó quên. 

2. Đức Phật đến giải hòa cho hai dòng họ Thích-ca 
(Sakyø) và Koliya, những người mà sẽ sắp gây 
chiến tranh với nhau vì giành nước trên dòng sông 
Rohm. 

3. Đức Phật trở về thăm thành Ca-tì-la-vệ. 

4. Đức Phật nhập niết-bàn. Cạnh đó là hình tỳ-kheo 
A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) khuyên các tăng chúng 
đừng khóc. Bên phải là vị ẩn sĩ Tu-bạt-đà-la 
(Subhadda), người đệ tử được Đức Phật độ cuối 
cùng trước khi nhập niết bàn. 

5. Đức Phật giảng luận A-tỳ-đạt-ma (Abhidhamma) 
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cho mẫu hậu Ma-da trên cung trời Tam thập tam 
thiên (Tavafimsa). 

6óĐức Phật cảm hóa tướng cướp Vô-não 
(Anguhimala). 

7.Để-bà-đạtđa (Devadafa) và vua A-xà-thế 
(Ajatasafiu) đang bày mưu giết Đức Phật và vua 
Tần-bà-sa-la (Bừnbisara). 

8. Tôn giả A-nan xin cô gái ít nước. Cô ấy do dự nói 
rằng cô thuộc người bị xã hội ruồng bỏ không 
được dâng nước cho ngài. Nhấn mạnh quan điểm 
của Đức Phật chối bỏổ về hệ thống giai cấp đạo 
Hindu và chủ trương mọi người đều bình đẳng, tôn 
giả A-nan trả lời rằng: “Tôi không hỏi cô về giai 
cấp cô là gì. Tôi chỉ hỏi xin nước”. Câu chuyện 
này xuất phát từ kinh Thiên nghiệp thí dụ 
(Diyavadana). 

Tại chánh điện của tu viện Mulagandhakuti có 
thờ xá lợi của Đức Phật được tìm thấy ở Taxila và ở 
ngọn đổi của Long Thọ (Wagarjunakondđa) do phó 
vương Ấn Độ là Irwin cúng cho Hội Đại-bồ-để. Phía 
sau chánh điện, cách một khoảng sân rộng là một 
công viên tựa như một vườn sở thú nhỏ. Vé vào 
cổng 2 Rs cho người lớn, trẻ em dưới 12 tuổi là 1 Rs. 
Trong đó có nhiều loài nai trắng, vàng đốm trắng: 
có nhiều chàng và nàng công với bộ áo lông đủ màu 
sắc tuyệt đẹp kiêu hãnh đi tới lui cho mọi người 
chiêm ngưỡng: có nhiều chuồng sắt lớn nuôi đủ loại 
thổ như thỏ trắng (Orycfolagus Cuniculus), thỗ trắng 
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đốm nâu và đen, chim bổ câu, két xanh, vàng, đó, 
công với bộ lông rằn (Pale headed Rosella) như ngựa 
rằn, chim sẻ đủ màu, chim đuôi dài (Grey partridge, 
Fya Ncolinus Pondiceyia nus), các loài ngỗng (sống 
trong hổ nước lớn có rào) có những tên như Grus 
anieone  Sarus Crane, rus Leucogeranus, 
xenorhyachus  Asilatcus black necked  strok, 
Pelecanus Philippenss Grey Peliean, Cliconia 
epIlscopus  whitenecked strok, ThresklorIms 
Melanocephala white Ibis, Tadorna Ferruginea, 
(Sarus) Grus antigone... Nếu chúng ta mua cà rốt, củ 
cải hoặc dưa leo (2 đến 5 Rs một đĩa có bán sẵn tại 
đây) thảy bố thí cho các chim, sóc và nai... ở đây, 
chim, sóc và nhất là các chú nai như đã quen với âm 
thanh “huo...huo...huo...` của người bán, sẽ vội chạy 
đến thân thiện, dạn dĩ và ăn một cách ngon lành 
sung sướng. Cạnh vườn sở thú này là một dãi đất 
cao thoai thoái có ngôi tháp lớn là đài kỷ niệm đánh 
dấu nơi mà pháp thể của hoà thượng Anagarika 
Dharmapala được hóa táng và cũng là nơi thờ tro 
của ngài. Tháp tọa lạc dưới bóng cây cổ thụ to cao 
với cổng rào sắt hình chữ nhật xung quanh và một 
bia đá khắc tiểu sử hoà thượng bằng hai ngôn ngữ 
Anh và Tích lan. 

Ở bốn góc sân của chánh điện có bốn bia ký 
khắc các câu kinh Pháp Cú bằng bốn ngôn ngữ: 
Anh, Nhật, Hindi và Tích lan. Nội dung các lời Đức 
Phật dạy như sau: 


27 Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật giáo 


Góc trái sân phía trước: 

“He abused me, he struck me, he oVerDpowered 
me. He robbered me. Those who harbour me. Those 
who habour suụch thoughf do not sfIll theIr hatredl`. 

(“Người ấy lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi 
và cướp đoạt của tôi”. Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy thì 
sự oán giận không thể nào dứt hết ).'”° 

Góc phải phía trước: 

“Do not give away fo heedlessness, do nof† Indulge 
in sexual pleasures. @nly the heedƒul and medItafive 
aftain haDDIness ”. 

(Chớ nên đắm chìm theo buông lung, chớ nên 
say với dục lạc, hãy nên tỉnh giác và tu thiển, mới 


mong đặng đại an lạc).'?0 


Góc trái phía sau: 

“Those who know the essenfial fo be essenfialL 
those who know the unessenfial to be unessenfiadl 
dwelling is righf thoughrs, do arrive at the essenfial`. 

(Chân thật nghĩ là chân thật, phi chân biết là phi 
chân, cứ tư duy một cách đứng đắn, người như thế 
mau đạt đến chân thật). '”” 


Góc phải phía sau: 
“Whatever harm an enermy may đo fO aH eH1€TmMV, 





» PC, kệ số 3, Thích Trí Đức, Ấn Độ, 1999, trang 6. 
PC, kệ số 27, trang 12. 
PC, kệ số 12, trang 7. 
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or q hafer to q hafer, an tÏl directed mìnd IHƒÏicfs on 
oneself a greater harm `. 

(Cái hại của kẻ thù gây cho kẻ thù hay của oan 
gia đối với oan gia, cũng không bằng cái hại của 
tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho 


mình). ?Š 


Khoảng sân phía bên trái là nơi có cây bồ để 
tươi tốt và 28 vị Phật an toạ trong lổng kiếng (cao 
khoảng 2, 3 tấc) xung quanh cội bồ đề. Phía trước có 
tượng Đức Phật Thích-ca và năm anh em Kiều-trần- 
như to bằng người thật. Cạnh cây bồ đề có một bia 
khắc ghi ba bài kinh Pháp Cú như: 


“Forbearing paflence 1s the highest moral 
pracHce, “Nibbana ¡is supreme` say the Buddhas. A 
bhikkhu does not harm others, one who harms others 
IS nof q bhikkhHM'`”. 


(Chư Phật thường dạy Niết bàn là quả vị tối 
thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Xuất gia mà 
não hại người khác, không gọi là xuất gia sa 


môn). '* 


“Not to do eVil, fo cHỈ1ivdfe m€rtI, fO DYJ One” 
mìnd. Thịs 1s the teaching oƒ the Buddha.” 


(Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, 


giữ tâm ý trong sạch, ấy lời chư Phật dạy).“”” 





s PC, kệ số 42, trang 17. 
» PC, kệ số 184, trang 62. 
?° PC, Kệ số 183, trang 62. 
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“Not to revile, not to do any harm, fO praCfICS€r€- 
trammt In the fundamental precepts, to be moderafe In 
ftaking ƒood, tfo dwell In a seclude place, Infenf on 
higher thoughts. Thịs 1s the teaching oƒ the Buddhas`. 

(Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới 
luật tỉnh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ 
tịch tịnh, siêng tu tập thiển định, ấy lời của chư Phật 
dạy).?01 


Cây bồ-đề (pipal, pippali và asvarffhi) tại tu viện 
Mulagandhakuti được xem là “cây giác ngộ” có xuất 
xứ như sau theo biên niên sử Mahavamsa và 
Dipavamsa, dưới triểu đại của vua Deva- 
nampiyatIssa, Tích-lan, ty-kheo Thera Mahinda, con 
trai của vua A-dục làm trưởng một phái đoàn Phật 
giáo đã đến Tích lan truyền đạo. Đoàn đã cảm hóa 
nhiều hoàng gia quý tộc và quần chúng theo đạo 
Phật. Trong thời gian ở Tích lan, tỳ-kheo Mahinda 
đã khẩn xin hoàng đế A-dục cúng một nhánh cây bồ 
đề tại Bồ-để-đạo-tràng để trồng tại Anuradhapura, 
thú đô của hòn đảo Tích lan này. 

Em gái của tỳ kheo Mahinda, tức tỳ-kheo-ni 
Sanghamitta đã đến Tích lan với một sứ mệnh đặc 
biệt là truyền giới tỳ-kheo-ni cho ni chúng ở Tích 
lan và mang nhánh cây bồ để ở Bồ-đề-đạo-tràng 
qua trồng. Một buổi lễ tiếp đón long trọng, vua Tích 
lan Devanampiya Tissa đã thân hành mang cây bồ 
để từ cảng phía bắc Dabakola về trồng tại thủ đô 


?' PC, Kệ số 185, trang 62. 
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Anuradhapura với sự tham dự và chứng minh của 
đông đảo chư tăng và Phật tử. 

Tạp chí Maha Bodhi, tháng 7, năm 1903 đã nói 
“..., Cây bô đề thiêng liêng 
nơi Đức Phật giác ngộ tại Bồ-đề-đạo-tràng hiện nay 
không còn tôn tại nữa. Cây này đã bị hủy diệt năm 


về cây bố đề như sau: 


1874. Tỳ kheo nỉ Sanghamitta, con gái của đại hoàng 
đế A-dục đã mang một nhánh của cây bô đề thiêng 
liêng này đem trông tại thủ đô Anuradhapura, Tích 
lan. Cây này hiện giờ là cây có lịch sử cổ nhất trên 
khắp thế giới. Tại Bồ-đề-đạo-tràng, khi cây gốc bị 
điệt năm 1874, một mâm non được nảy sinh tại đó và 
hiện giờ đang sanh trưởng tươi tốt với những tàng 
rộng xanh mát tại Bồ-đề-đạo-tràng”. 

Khi ngài Anagarika Dharmapala viếng thăm Bồ- 
để-đạo-tràng ngày 22 tháng 01, năm 1891 lần đầu 
tiên, ngài đã rất cảm động và nhìn không chớp mắt 
vào đại tháp bồ đề, ngài đã ngồi cạnh tòa kim cang 
dưới bóng cây bồ để và nguyện rằng sẽ trùng tu 
thánh tích tại nơi phát sanh ra Phật giáo này. Suốt 
trong thời gian ở tại Bồ-đề-đạo-tràng, mỗi buổi sáng 
và tối ngài đều đến cây bồ để để đảnh lễ. 

Khi ở Tích lan, Anagarika Dharmapala cũng đã 
rất cung kính chăm sóc cây bồ đề, mặc dù ngài đã 
ủy nhiệm cho một trong những vị đệ tử lớn của ngài 
là Brahmachari Valisineghe Harischandra cùng với 
chư tăng đang cư ngụ nơi đây chăm sóc nó và bên 
cạnh đó còn có bộ khảo cổ của thành phố chăm sóc 
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nữa. Thủ đô Anuradhapura trở thành nổi tiếng bởi vì 
cây bồ đề thiêng liêng này. 

Từ ý niệm xây tu viện Mulagandhakuty ở 
Sárnatha, Anagarika Dharmapala có ý muốn mang 
một vài nhánh cây bồ đề này đem trồng tại Sđrnatha 
và ngài nghĩ thời gian tốt đẹp nhất là vào ngày 
khánh thành tu viện MulagandhaKuty. 

Lúc bấy giờ ngài đã gởi nhiều thư đến 
Brahmachari Valisinehe Harischandra, người đang Ở 
thủ đô Anuradhapura. Với sự đồng ý của hòa thượng 
viện chủ chùa Atamasthana và trong tiếng tụng kinh 
của chư tăng, Brahmachari Valisinehe Harischandra 
đã cắt vài nhánh cây bổ đề thiêng liêng này và đặt 
trong một chậu an toàn. 

Vào ngày lễ khánh thành tu viện 
Mulagandhakuty, các hòa thượng, thượng tọa của 
Hội Đại-bồ-đề (Maha Bođhi) và một đoàn khách 
chiêm bái đặc biệt do ông K. D. David, Maradana, 
Colombo, Tích lan dẫn đầu đến dự lễ. Hòa thượng 
Sri Devamitta Dhammapala đã đem chậu bồ đề này 
đặt phía sân bên phải của tu viện song song với 
chánh điện. Ngày 11-11-1931 lễ khánh thành rất 
tưng bừng và vô cùng ý nghĩa. 

Ba nhánh bồ để nữa được trồng vào ngày kế 
tiếp. Ba nhánh bồ để như những đứa trẻ của cùng 
một bà mẹ đã cùng phát triển tươi tốt với những tàng 
lá rộng xòa ra trên một bức tường bao quanh. Sau 
hơn 50 năm, ba nhánh cây đã càng phát triển to lớn 
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Trong thời gian Thượng tọa Tiến sĩ Rewatha phụ 
trách tu viện Mulagandha-kuty của Hội Maha Bodhi 
tại Sarnatha đã cho xây một bức tường bao quanh 
cây bồ đề với chính giữa là tượng Đức Phật Thích-ca 
dưới cây bồ đề. Một nhóm các Phật tử Miến điện đã 
cúng dường xây tượng Đức Phật và năm tỳ kheo 
Kiều-trần-như to lớn bằng người thật, cùng lúc đó 
thượng tọa tiến sĩ Rewatha cho xây một cổng bao 
xung quanh với một cái cổng có một quả hồng chung 
nhỏ theo kiểu Miến điện. 

Khi Thượng tọa Kahawatte SirI Sumedha làm 
đương kim trụ trì tu viện Mulagandhakuty, số đông 
Phật tử mong muốn biến nơi cây bổ để thành chỗ 
hành thiền lý tưởng rộng mát, vì vậy thượng tọa đã 
có cống hiến như: 

1. Mở rộng mọi phía cây bồ đề và xây một hàng rào 
mới rộng hơn. 

2. Bề mặt nơi đứng lễ Đức Phật và 5 tỳ-kheo A-nhã- 
kiểu-trần-như được lát bằng sa thạch đỏ. 

3.Kinh Chuyển pháp luân (Dhammachakka 
Pavaffana) mà Đức Phật đầu tiên truyền trao cho 
năm anh em Kiều-trần-như được khắc trên nhiều 
bia đá cẩm thạch đỏ. Mỗi bia đá được khắc với 
mỗi ngôn ngữ do chư tăng và Phật tử nước đó 
cúng dường chi phí. Hiện nay đã có những bia 
khắc tiếng Tây tạng, tiếng Anh, Pali, Hindi, Tích 
Lan, Bhutan, Việt nam, Trung hoa và Lào... 
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Riêng bia tiếng Việt do GHPGVNTN và đoàn 
Phật tử Việt nam sống tại Đức thực hiện. 

4. Một cổng mới cho khu vực hành thiển nơi cây bồ 
đề này được xây lại. 


Cử 


.Có một thành chậu tròn lớn bao gốc cây bồ để 
được xây lại và tượng của 28 Đức Phật ngồi thiển 
được đặt trong lồng kính xây thành hình vuông 
bốn phía bao quanh gốc bô đề. Mỗi vị Phật được 
trang trí kế bên là một bình bát và một lọ hoa 
nhiều màu với ánh đèn vàng luôn tỏa sáng trông 
các tượng rất sáng sủa và oai nghi. Được biết đây 
là do công đức vô lượng của chư tăng và Phật từ 
Lào cúng dường. 

Ngày 17-12-1999, đáp lời mời của thượng tọa 
Siri Sumedha, đức Đạt-lai-la-ma thứ XIV đã đến 
khánh thành khu vực mới trùng tu này và ban pháp 
nhũ để lợi ích tất cả các Phật tử. 

Danh hiệu của 28 vị Phật được biết như sau: 


1. Đức Phật Tan-han-ca (Tanhanka Buddhavarnso) 

2. Đức Phật Mi-đa-ca (Midhanka Buddhavarnso) 

3. Đức Phật Sa-ra-nan-ca (Sarananka Buddhavarnso) 

4. Đức Phật Nhiên-đăng (Dipankara Buddhavarnso) 

5.Đức Phật Kiểu-trầnnhư (KondaØfãa Buddha- 
Var!so) 

6. Đức Phật Kiết-tường (Mangala Buddhavariso) 

7. Đức Phật Tu-mạt-na (Sumuana Buddhavarnso) 

S. Đức Phật Ly-bà-đa (Revata Buddhavarso) 
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0. Đức Phật So-bi-ta (Sobhita Buddhavariso) 

10. Đức Phật A-no-ma-đà-si (Anomadassr Buddha- 
Varso) 

11. Đức Phật Hồng-liên (Padưmua Buddhavarhso) 

12. Đức Phật Na-ra-da (Narada Buddhavariso) 


13. Đức Phật Pa-du-mu-ta-ra(Padumnuttara 
Buddhavarnso) 

14. Đức Phật Tịnh-huệ (Sưưuedha Buddhavariso) 

15. Đức Phật Thiện-sanh (SJata Buddhavarso) 

16. Đức Phật Thiện-kiến-vương (Piyadassr Buddha- 
Va?so) 

17. Đức Phật A-tha-đa-s1 (Affadassr Buddhavarnso) 

18. Đức Phật Đa-ma-đa-s1 (Dhamưmma-dassi Buddha- 
Vafiso) 

19. Đức Phật S1-đạt-đa (Siddhattha Buddhavariso) 

20. Đức Phật Để-sa (Tissa Buddhavariso) 

21. Đức Phật Công-đức (Pussa Buddhavarnso) 

22. Đức Phật Tỳ-bà-thi (Vipassr Buddhavamso) 

23. Đức Phật Thi-khí (Sikh: Buddhavariso) 

24. Đức Phật Tỳ-xá-phù (Vessabhi Buddhavarso) 

25. Đức Phật Câu-lưu-tôn (Kakusandha Buddha- 
Vafso) 

26. Đức Phật Câu-na-hàm Mâu-n (Konagamana 
Buddhavarnso) 

27. Đức Phật Ca-diếp (Kassapa Buddhavarmso) 

28. Đức Phật Thích-ca Mâu-m (Gaufama Buddha- 
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Đó là tóm lược lịch sử của cây bổ đề, tượng Đức 
Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều-trần-như và 
28 vị Phật. Và những bảo vật này được nằm phía 
bên phải cách chánh điện một khoảng sân rộng 
khoảng 4, 5m. 

I.Vào tháng 12, 2004, chùa Mungala, Singapore 
cúng dường một xe buýt 34 chỗ ngồi, trị giá 
16.000 Mỹ kim vào để làm phương tiện đưa đón 
các em học sinh của tu viện Mulagandhakuty. 

2. Trung tâm Thiền định Tây-tạng Nyingma (7ibetan 
Nvmema MedltaHon (Cenre = TNMC) tại 
California, Hoa-kỳ đã đúc một đại hồng chung 
biểu tượng của Buddhavacana (những pháp thoại 
của Đức-Phật) để cúng dường cho tu viện 
Mulagandhakuty, Sarnath vào tháng 3 năm 2005. 
Đại hồng chung cao 1.5m, nặng 5060 pounds và trị 
giá 150.000 Mỹ kim. 

Những lời dạy của Đức Phật được khắc trên mặt 
chuông bằng hai ngôn ngữ Tây-tạng và tiếng Anh, 
nội dung như sau: 

“Kính lễ Phật, Pháp và Tăng 

Kính lễ Bạr-già-phạm, Bồ-tát, A-la-hán và 84 
bậc Thành tựu (Siddhas), những vị giữ mạng mạch 
Phật pháp xin chứng minh lòng thành và lời cầu 
nguyện của chúng con vào mỗi khi tiếng chuông này 
được gióng lên tại Vườn-nai, nơi Đức-phật Chuyển 
bánh xe Pháp. Cầu nguyện âm thanh an lạc và hoà 
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bình của chuông vượt không gian và thời gian vang 
xa mãi đến thời mạt pháp. Cầu nguyện cho Tam tạng 
kinh điển được lưu truyền mãi cho đến khi đức Phật 
Di-lặc xuất hiện để chuyển bánh xe pháp. 

Sarvam Mangalam. Jayantu Ho.” 

“Kính lễ Tam-bảo 

Om Swa-stam. Hồng chung này được đúc để cầu 
nguyện chánh pháp của đức Thế tôn được hiện hữu 
mãi mãi. Cầu nguyện tăng già hoàn thành sứ mệnh ở 
bất cứ nơi nào mà pháp bảo lưu chảy. Cầu nguyện 
chúng con luôn theo bước chân của Bậc Bạfr-già 
phạm để trợ duyên cho tất cả chúng sanh đồng giác 
ngộ. Cầu nguyện cho Đức Tarthang Ringpoche Kun- 
dea'dGe-legs Ye-shes rDo-rje hưởng thọ 69 tuổi, nhà 
thành lập ra Ban Hoàng Pháp (Light oƒ 
Buddhadharma) và Lễ cầu nguyện Hoà bình Thế giới 
Monlam Chenmo được sống trường thọ. 

Phật lịch 2547 / Tây lịch 2004 / Tây-tạng 2130). 

Được biết hội TNMC này năm ngoái cũng cúng 
một quả hồng chung kích cỡ giống như vậy tại thấp 
Đại-giác, Bồ-để-đạo-tràng. Và năm 2005 này phát 
tâm cúng 3 quả hồng chung cho Lộc Uyển (tu viện 
Mulagandhakuty), Câu-thi-na và Lâm-tì-m1. 

Từ tháp chuông và cây bổ-đểề này chúng ta đi 
tiếp ra cổng, phía bên phải của con đường giữa sân 
là tượng của hoà thượng Anaøgarika Dharmapala to 
lớn như người thật với tư thế đứng và hai tay vòng 
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trước ngực, mắt nhìn xuống rất nghiêm trang. 

Phía bên trái là khoảng sân rộng đầy cổ xanh 
mướt đều thẳng tắp được các nhà làm vườn chăm 
sóc kỹ lưỡng. Cạnh đó là văn phòng làm việc của 
Hội Đại-bồ-đề (Maha Bodhi Sociefy) và chùa Marri 
Buddha. Chùa này do hoàng hậu Smt. Asha okada, 
người Nhật theo truyền thống Phật giáo Đại thừa 
xây năm 1993. Chùa có hai tượng Phật lớn. Tượng 
Phật Thích-ca Mâu-ni ở phía bên phải và Phật Đa- 
bảo ở phía bên trái như trong kinh Pháp Hoa phẩm 
thứ XI “Hiện Bảo tháp” tường thuật Đức Phật Đa- 
bảo chia một nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích-ca và 
nói rằng: “Thích-ca Mâu-ni có thể đến ngồi trên tòa 
này”. Có hai tấm lụa thêu hai hàng chữ hán rất đẹp, 
dịch ra tiếng Việt là 'Đức Phật Thích-ca Mâu Nữ và 
'Đức Phật Đa bảo'. 

Chùa mở cửa sáng từ 5ø đến 11:30 và chiều 1:30 
đến 7:00g tối. 

c. Những hoạt động của tu viện 
méulagandhakuty 

Tu viện Mulagandhakuty hiện nay có những hoạt 
động tích cực như: 

- Tu viện Maha Bodhi Mulagandhakuty: mở cửa 
từ 4 giờ sáng đến 11:30 sáng và chiều 1.30 đến 8 giờ 
tố. Mỗi tối 6:30 tụng kinh Dhammacahkka 
pavaftana (Kinh Chuyển Pháp luân mà Đức Phật 
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thuyết đầu tiên tại Sãrnatha). 

-Thư viện và phòng đọc Maha Bodhi 
Mulagandhakuty: phục vụ miễn phí cho những người 
muốn tìm hiểu Phật giáo, kiến thức phổ thông và 
học sinh, sinh viên với khối lượng sách to lớn gồm 
nhiều đề tài, đặc biệt có nhiều sách chọn lọc về 
Phật giáo. Thư viện mở cửa từ 8:30 — II giờ sáng, 
chiều 1:30 — 5 giờ. 

- Tu viện Maha Bodhi Quốc tế: sẽ cung cấp 
miễn phí nơi nghỉ, thức ăn và những phương tiện cần 
thiết khác cho những vị tăng hay khách tăng ở Ấn 
Độ cũng như nước ngoài. 

- Phòng trọ Maha Bodhi Birla Dharmasala: có 72 
phòng nghỉ cho khoảng 300 khách chiêm bái trong 
và ngoài nước nghỉ. Tùy hỉ ở sự cúng dường. 

- Trung tâm tu học Maha Bodhi của các tỳ kheo 
và sadi: dự án sẽ thành lập trường cơ bản, trung cấp 
và cao cấp Phật học cho tăng ni. Hiện nay có gần 20 
vị tăng sadI đang tu học tại đây. 

- Trường cao đẳng Maha Bodhi: Một học viện 
hoàn hảo với những phương tiện hiện đại cho nền 
giáo dục cao cấp với sự trợ giúp của chánh phủ. 
Hiện có khoảng 2000 sinh viên. 

- Trường nữ sinh cấp II Maha Bodhi: trường nữ 
sinh ở Sarnatha với một đội ngũ giáo viên giàu kinh 
nghiệm. Trường có khoảng 400 học sinh. 

- Trường cấp I Maha Bodhi: là một trường có uy 
tín tại vùng này với hơn 400 em nam và nữ học sinh. 
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- Trường Mẫu giáo Dharmapala Vidyalaya: một 
trung tâm nuôi dưỡng khoảng 300 trẻ mẫu giáo trong 
địa phương. 

- Dịch vụ phát hành sách Maha Bodhi: In ấn và 
phân phối miễn phí sách Phật giáo, triết học và 
nhiều để tài khác liên quan với nhiều chi nhánh 
khắp nơi. 

- Dịch vụ Thông tin: in ấn và phân phối miễn phí 
những sách và kinh Phật giáo cũng như cung cấp 
những thông tin về những hoạt động và thánh tích 
Phật giáo. 

- Tạp chí Dharmadoot: báo của Hội Đại-bồ-đề ở 
Sarnatfha xuất bản nửa năm một kỳ, trong khi tạp chí 
của Hội Đại-bồ-đề ở Bồ-đề-đao-rràng là Sambodhi 
xuất bản nửa năm một kỳ. 

- Bảo tàng viện Anaøsarika Dharmapala và đài 
kỷ niệm một trăm năm Hội Maha Bodhi: Bảo tàng 
viện Dharmapala nơi lưu giữ các bức thư do chính 
tay hoà thượng viết, những sở hữu của ngài và 
những bức ảnh liên quan đến của đời ngài, đặc biệt 
các cuộc hội nghị, thảo luận với nhiều nhân vật 
chính trị, tôn giáo cao cấp của Ấn Độ và trên thế 
ĐIỚi. 

- Địa chỉ liên lạc tu viện Mulagandhakuty như 
sau: 

Mulagandhakuty Vihara 
Sarnath Centre, Maha Bodhi SocIety of India 
Sarnath, Varanasli (U.P.), INDEA 
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Tel & Fax: 0091-542-585595 
0091-542-585380 


Hàng năm tu viện Mulagandhakuty thường tổ 
chức những buổi lễ lớn như: 

- Buddha Purnima: vào ngày trăng tròn của 
tháng năm sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật 
đản sanh, giác ngộ và nhập niết bàn. 

- Ashadhi Purnima: LỄ kỷ niệm ngày Đức 
Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên sẽ tổ chức 
vào neày trăng tròn của tháng bảy. 

- - Ngày độc lập: vào ngày 15 tháng 8, buổi lễ 
được cử hành long trọng với sự tham gia của các 
quan chức địa phương, các giáo viên, cha mẹ và 
học sinh của các trường Maha Bodhi để đánh dấu 
ngày vuli độc lập của Ấn Độ. 

- Sinh nhật ngài Anagarika Dharmapala: 17 
tháng 9 là ngày sinh của ngài Anagarika 
Dharmapala, người đã có công chấn hưng Phật 
giáo Ở Ấn Độ sau 800 năm bị quên lãng và là 
người đã thành lập Hội Đại-bô-để ở Ấn Độ ~ một 
tổ chức Phật giáo quốc tế tiên phong được thành 
lập năm 1S9T. 

- LỄ dâng y tại tu viện Mulagandhakuty: 
Vào ngày trăng tròn của tháng I1, lễ Kartik 
Purnima tổ chức. Các Phật tử sẽ cúng dường y cho 
chư tăng vào dịp cuối mùa an cư. 


Cùng với lễ cúng y, tu viện Mulagandhakuty có 
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tổ chức cuộc triển lãm xá lợi Phật. Người từ khắp 
các nước khác nhau và Ấn Độ đến viếng tu viện này 
để đảnh lễ xá lợi vì cho rằng đây là những cơ hội rất 
quý báu. Ngoài ra, có tổ chức các buổi thuyết pháp 
và chương trình biểu diễn văn nghệ do các em học 
sinh, sinh viên của các trường Maha Bodhi tổ chức. 
LỄ phát phần thưởng cho những sinh viên giỏi cũng 
là một phần quan trọng trong chương trình này. 

- Ngày cộng hòa: buổi lễ được tổ chức vào 
ngày 26 tháng l với sự tham gia của các giáo 
viên, cha mẹ, sinh viên và học sinh của các trường 
Maha Bodhi với khách mời. 

Tóm lại, hội Maha Bodhi tại Sđrnđfha qua những 
hoạt động của tu viện Mulasandhakuti là một trong 
những trung tâm hoạt động tích cực nhất của Hội 
Maha Bodhi tại Ấn Độ và trên khắp thế giới. 

Từ lúc ngài Anagarika Dharmapala đến viếng 
S-rndtha, trung tâm này đã có những chương trình 
phúc lợi xã hội giáo dục và các hoạt động tôn giáo, 
không chỉ tại địa phương mà còn khắp đất nước Ấn 
Độ và nước ngoài. Ngài Anagarika Dharmapala đã 
khởi đầu công tác Phật sự của mình từ Calcutta và 
sau đó chuyển đến Sãrnđtha cho đến cuối đời của 
ngài. 

Sau đó, ngài Shri Devapriya Valisinphe và chư 
tăng đảm trách trung tâm này đã đóng sóp tích cực 
vào việc duy trì và phát triển trung tâm. 


Hiện nay, Hòa thượng Dodamgoda Rewatha, 
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Tổng thư ký Hội đại bổ để và Thượng tọa 
Kahawatte Siri Sumedha, Phó Tổng thư ký Hội Đại- 
bổ-để kiêm đẩm trách trụ trì tại tu viện 
Mulagandhakuti ở 2 nhiệm kỳ qua 1999-2001, 2001- 
2004 và hiện vẫn tiếp tục trọng trách trong nhiệm 
kỳ III là 2004-2006. Trong suốt thời gian đảm trách 
trung tâm này hai ngài cùng chư tăng và Phật tử đã 
mang một nét mới đến cho trung tâm bằng cách 
thêm vào những hoạt động và dự án mới. Các ngài 
đã nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thành mục tiêu 
và sứ mạng mà hòa thượng Anagarika Dharmapala 
đã đưa ra. 


_œ©)»‹>-_ 


CÁC CHÙA HIỆN ĐẠI 
TẠI SARNATHA 


Bên cạnh những hoạt động giáo dục, xã hội và 
tôn giáo của Hội Đại-bồ-đề tại Sãrnđrha qua tu viện 
Mulasandhakuti, còn có nhiều chùa từ nhiều nước 
Phật giáo trên thế giới hiện diện ở đây cũng đóng 
góp vào việc làm khởi sắc tinh thần Phật giáo lại tại 
Vườn nai-Chiếc Nôi Phật giáo này. 

Và cũng tạo tiện nghi cho các Phật tử từ nơi xa 
xôi đến chiêm bái, hầu hết các chùa ở đây đều có 
xây nhà nghỉ cho khách hành hương, giá tương đối 
rẽ so với các khách sạn trung bình hoặc thường thì 
để Phật tử tuỳ tâm cúng dường. Nhìn chung các chùa 
Phật giáo (của nước ngoài) ở Ấn độ như ở Bồ-đề- 
đạo-tràng (Bodhgaya). Lộc-uyển (Sđrnarha), Câu- 
thi-na (Køshinagar)... thường có tổ chức các lớp học 
cho chư tăng và đặc biệt cho trẻ em nghèo. Trong 
mười hai chùa tôi liệt kê bên dưới cùng với tu viện 
Mulagandhakuti thì đã có sáu cơ sở tịnh viện, chùa 
chiển là có lớp dạy tình thương trên quy mô nhỏ 
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hoặc lớn. Nhiều khi tôi tự nghĩ trong một làng, một 
khu mà nhiều cơ sở dạy như vậy, không biết học trò 
nghèo ở đâu mà học, không thể có số lượng đông 
được mà nếu học sinh từ các khu khác đến học thì 
xa quá bất tiện. Ở Bồ-đềể-đạo-tràng cũng trong tình 
trạng như thế. 

Các chùa“ hiện có tại Vườn nai (Sđrnđrha) như 
sau: 

l) Chùa Trung hoa: ở phía đông của Sarnadtha, từ 
tu viện Mulagandhakuti đi thẳng qua ngả tư khoảng 
100m và phía bên trái là chùa Trung-hoa. Chùa được 
xây năm 1939 do một chủ ngân hàng người 
Singapore là Lee Choong Seng cúng dường. Cổng 
chánh mở ở phía Nam. Chánh điện có thờ tượng 
Phật Thích-ca toạ thiển bằng đá cẩm thạch trắng. 
Chùa hiện do Hoà thượng Wichen làm trụ trì, có bảy 
chư tăng đang tu học. Chùa có 35 phòng nghỉ khá 
tươm tắt cho khách hành hương. 

Địa chỉ liên lạc như sau: 
Chinese Temple 
Sarnath, VaranasI — 221 007 
Tel: 0091-542-2595 280 

2) Chùa Táy-tạng Gelugpda: từ chùa Trung-hoa đi 
về hướng bùng binh Ashapur, chùa toạ lạc phía bên 
phải. Chùa thuộc phái Gelugpa, do cố Hòa thượng 
Thupten Jugney (Goshe Lama) thành lập năm 1955. 
Cổng chính hướng về phía đông. Trước sân có tượng 


® Đây là các thông tin tác giả mới thu thập vào tháng 5, 2005. 
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Đức Phật Thích-ca toạ thiển dưới tàng cây bồ-để 
sum suÊê lá. Các phía tường chánh điện là trang trí 
các bức bích hoạ hình vô số chư Phật và bồ tát. 
Chùa có 18 phòng nghỉ cho khách hành hương. 
Địa chỉ liên lạc: 
Tibetan Temple 
Sarnath, VaranasI - 221 007 
Tel: 0091-542-2595 532/990 
3) Chùa Nhật Nichigafsuzan HorimL: trước khi 
đến chùa Tây tạng, có ngã ba, dọc theo đường phía 
bên trái khoảng 500m là chùa nằm phía bên phải. 
Cổng chính của chùa ở hướng bắc. Chùa do Hoà 
thượng Hojo Sasaki thành lập. Hoà thượng mua đất 
vào 30-09-1986, công trình bắt đầu xây cất 1987 và 
khánh thành ngày 21-11-1992. Chùa mang nét kiến 
trúc của Nhật bản rất trang nhã và sang trọng. Hiện 
nay Thượng toạ MyoJo Sasaki và Khemura San quản 
lý, tuy nhiên trụ sở trung ương của chùa là ở Nhật 
bản. Hiện chùa có ba chư tăng Nhật cùng vài cận sự 
nam người Ấn đang ở tập sự. Chùa có 16 phòng nghỉ 
khang trang cho khách hành hương và cũng có tổ 
chức các lớp học tình thương cho các trẻ em nghèo 
trong làng. 
Địa chỉ liên lạc: 
Nichigatsuzan HorinJI lapanese Temple 
Sarnath, VaranasI - 221 007 
Tel: 0091-542-2595 021 
4) Chùa Miến điện: Đi ngược lại Khu Khảo cổ 
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Sarnath, chùa Miến điện nằm phía tây bắc và giáp 
ranh hàng rào của khu Khảo Cổ thánh tích Sarnath. 
Chùa Miến điện đặt viên đá đầu tiên năm 1908 và 
khánh thành năm 1910 do Hoà thượng ÚU. 
ChandramanI Mahathero thành lập. Chùa rộng một 
mẫu Anh (acre). Chùa hướng về phía bắc và những 
tượng khác đứng hướng về phía tây. Có một tượng 
Phật toạ thiển rất to tạc năm 1994 lộ thiên phía trước 
chánh điện. Đặc biệt là các góc mái chùa nhọn và 
rất sắc sảo mỹ thuật giống như hầu hết các kiểu 
kiến trúc chùa của các sư sải Nam tông. Hiện nay 
Thượng toạ U. Wannadhwal làm trụ trì và có I5 chư 
tăng đang tu học. Chùa có 40 phòng nghỉ cho khách 
hành hương và trường tiểu học Chetan Balika 
Vịidyalaya cho các học sinh nghèo trong làng. 
Địa chỉ liên lạc: 
Burmese Buddhist Vihara 
Ven. ChandramamI Road 
Sarnath, VaranasI — 221 007 
Tel: 0091-542-2595 199 
5) Chùa Ni Tây tạng Nyampa: Từ chùa Miến điện 

đi tới một tí có đường hẻm phía bên phải. Đi vào 
khoảng 600m và phiá sau lưng Vườn-nal là chùa Ni 
Tây-tạng Nyampa nằm phía bên trái. Chùa do Hoà 
thượng Khempo Palden Serab Rinpoche thành lập 
năm 2004 với mục đích cho chư ni có chỗ tu học 
riêng biệt. Hiện có mười hai ni đang ở tu học và 
chùa đang xây dỡ dang chưa xong. 
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Địa chỉ liên lạc như sau: 
Nyampa Nunnery 
Villapge KhanJuhi 
Sarnath, VaranasI - 221 007 
Tel: 0091-542-2595 296 
6) Phát Học viện Tây tạng Vajra Vidya: ĐI tới 
một tí và cũng phía bên trái là Phật Học viện Tây 
tạng Valjra Vidya. Phật Học viện này do Hoà thượng 
Khenchen Tharangu Rinpoche thành lập năm 1993 
và hiện nay ngài vẫn làm viện chủ. Đây là một kiến 
trúc nguy nga hiện đại và mới xây nên trông rất mới 
mẽ toạ lạc trong một khu đất rộng có nhiều cây cảnh 
trang trí. Có một trăm chư tăng Tây tạng đang ở tu 
học với tám vị Lama giảng sư nổi tiếng. Viện cũng 
có phòng thuốc từ thiện do Bác sĩ M.M. Lal đấm 
trách. Phật học viện đang tiến hành xây phòng nghỉ 
cho khách hành hương. 
Địa chỉ liên lạc: 
Vajra Vidya Institute 
Villapge KhanJuhi 
Sarnath, VaranasI - 221 007 
Tel: 0091-542-2595 746/747 
7) Chùa Đại hàn: nằm phía sau Phật học viện 
Valjra Vidya. Chùa do Hoà thượng Do Woong (John 
W. Kim) xây dựng khánh thành tháng 01, năm 1996. 
Chùa rộng ít nhất I.5 mẫu hecta (mẫu Anh) và có 
mười phòng nghỉ cho khách hành hương. Hiện nay 
Thượng toạ Man Kong làm trụ trì, có ba đại đức tăng 
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và hai đại đức ni đang ở tu học. 
Địa chỉ liên lạc: 
Korea Temple 
Villapge KhanJuhi 
Sarnath, VaranasI —- 221 007 
Tel: 0091-542-2595 732 

8) Chùa Thái lan: Đi ngược trở ra Khu Khảo cổ 
Sãrnatha, đối diện xéo viện bảo tàng Khảo cổ 
Sarnafha và trên đường lộ chính đi ra bùng bình 
Ashapur là chùa Thái-lan nằm phía bên phải phía 
tây và cổng mở ở phía đông. Cố Hòa thượng Phrakru 
Prakash Samadhikun đã mua một miếng đất từ ông 
Shri Brijpal Das năm 1970 và xây chùa khánh thành 
năm 1993, Chùa tọa lạc trong khuôn viên rộng. 
Chánh điện trang trí rất đơn sơ (khác với các chùa 
Tây tạng) nhưng không mất vẽ thiền vị thanh thoát. 
Trong chánh điện chỉ thờ một tượng Đức Phật Thích 
ca ngồi trên toà, nhưng đặc biệt hai chân ngài thả 
xuống chạm đất (trong khi chúng ta thường thấy là 
các tượng Phật ngồi kiết/bán già hoặc đứng). Tầng 
hầm phía dưới chánh điện là nơi hành thiển. Chùa 
cũng có một trường cấp I P.P.S. Public cho các học 
sinh nghèo trong làng. Hiện nay Thượng toạ Shasan 
RashmIi làm trụ trì và có sấu chư tăng cùng hai mi 
Thái lan đang tu học. Chùa có 46§ phòng trọ cho 
khách hành hương và khách trọ có thể dùng điểm 
tâm, trưa tại quả đường của chùa. Tuỳ hỉ thí chủ 
cúng dường. Chùa mở cửa lúc 5g sáng và đóng lúc 
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5ø chiều. Chùa đang tiến hành xây dựng một tượng 
Phật Thích Ca lộ thiên rất lớn giữa sân. 
Địa chỉ liên lạc như sau: 
Thai Temple 
Mripgdayavan Mahavihara Foundation 
Sarnath, VaranasI —- 221 007 
Tel: 0091-542-2585 744/001 
9) Chùa Tây-tạng Nyampa: Từ chùa Thái đi về 
hướng bùng binh Ashapur khoảng 50m, phía tay trái 
có ngó hẻm. Đi sâu vào khoảng 200m là chùa 
Nyampa nằm phía bên trái. Chùa do Hoà thượng 
Khenpo Palden Serab Rinpoche thành lập năm 1998. 
Mục đích của chùa là mở một trung tâm thiên định 
cho chư tăng và Phật tử trên khắp thế giới đến tu 
tập. Hiện nay Hoà thượng Nyima đang làm trụ trì và 
có hơn ba mươi chư tăng từ Tây tạng, Nepal và 
Bhutan đang ở tu học. Chùa cũng có một thư viện 
Padma Samayeechokh Ling với nhiều kinh sách Tây 
tạng quý giá và có lớp học tình thương cho các trẻ 
em nghèo. 
Địa chỉ liên lạc như sau: 
Nyampa Monastery 
Villaøe Gun] 
Sarnath, VaranasI —- 221 007 
Tel: 0091-542-2595 132 


10)Chùa Dharma Chakra: Trở ra đường lộ chính 
hướng bùng binh Ashapur có ngả ba và có đường 
Mawalya phía tay phải. Dọc theo đường Mawalya 
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khoảng một cây số là chùa Dharma Chakra Vihar 
(nằm phía bên trái) do hoà thượng Esho Goto 
(Pragya Rashmi) người Nhật nhưng quốc tịch Ấn độ 
thành lập. Năm 1979, hoà thượng đã mua 7 v1za 
(150m2) với giá 15.000 Rs = Ï viza, như vậy chùa 
rộng hơn 1 mẫu. Hoà thượng đã từng là giáo sư dạy 
tiếng Nhật cho trường đại học Sampuranand 
Sanskrit, Varanasi. Tại chùa có năm đệ tử sadi đang 
tu học dưới sự hướng dẫn của Hoà thượng. 
Địa chỉ liên lạc như sau: 
Dharma Chakra Vihara 
Mawalya, 
Sarnath, Varanasi — 221 007 
Tel: 0091-542-2588 835/255T 540 


11) Dharma Chakra Vihar - Học viện Quốc tế 
Nghiên cứu Phật học: (nằm trong ngỗ hẻm và cũng 
trên đường Mawarya) do hoà thượng Pragya Rashmi 
của chùa Dharma Chakra nói trên thành lập với sự 
cộng tác của giáo sư Triết học Subhash Barua làm 
giám đốc. Năm 1992, hoà thượng đã mua l6 viza 
đất với giá 80.000 Rs cho mỗi viza và đã xây được 
16 phòng học. Hiện có 600 học sinh cấp II và cấp II 
theo học. Năm 2001, hoà thượng chính thức mở Học 
viện Quốc tế Nghiên cứu Phật học- Dharma Chakra 
Vihar (Dharma Chakra Vihar - International Insifufe 
oƒ Origin Buddhisr Studies and Research). Được biết 
đây cũng là chỉ nhánh của trường đại học 
Sampuranand Sanskri, Varanasil, nên có mở các 
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khoá cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ cho nhiều ngành học 
như sử, triết, ngôn ngữ, xã hội học, địa lý học, khoa 
học và đặc biệt là Phật giáo ở Ấn độ và Phật giáo ở 
các nước Đông-nam-á. Ngoài ra cũng các khoá 
chứng chỉ từng năm cho các cổ ngữ Pali, Sankrist 
hay ngoại ngữ hiện đại như tiếng Nhật, Hoa, Hoa, 
Hindi va Anh văn. Hiện có 60 sinh viên trong và 
ngoài nước đang tham học. 

Vào mỗi ngày chủ nhật, trường có dạy miễn phí 
tiếng Nhật và Hoa (cổ và hiện đại). 

12) Trường Đại-học Phật giáo Tây-tạng: Trường 

Đại học Phật giáo Tây tạng (The Cemtral InsHtufe 0ƒ 
Higher Tibetan Sfudies): nằm sát vách tường của 
chùa Dharma Chakra và cách khu khảo cổ Srnatha 
khoảng ba cây số. Trường có chu vi rất rộng với một 
công viên đầy hoa lá trước sân và đầy đủ tiện nghi 
hiện đại cho nghiên cứu sinh. Nơi đây có thư viện 
lớn nhiều sách quý, đặc biệt là ngôn ngữ và Phật 
giáo lây tạng. Năm 1964, đức Đạt-lai-la-ma thứ 
XIV cùng với cố Thủ tướng Ấn-độ Jawaharlal Nehru 
nỗ lực thành lập học viện với sự ủng hộ tài chánh 
của bộ Văn hoá, Giáo dục của Chánh phủ Ấn độ và 
năm 1967 đã khánh thành hoàn tất công trình. 
Học viện Tây Tạng này được bộ Phát triển Tiểm 
năng Con người của chánh phủ Ấn Độ (Ministry oƒ 
Human Recource Developmenf 6ƒ India) công nhận 
là trường đại học Tư thục (Deemed UnIversity) vào 
năm 1988. Mục đích của trường là: 
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1. Bảo tổn văn hóa và truyền thống Tây tạng. 
2.Phục hồi kiến thức cổ và bổ sung nghiên cứu 

Tây tạng học trong nhiều hướng đa dạng. 
3. Đào tạo sinh viên vùng biên giới về thu thập 
tinh hoa kiến thức và tu tập tinh thần. 
4. Làm sống nền giáo dục truyền thống Tam tạng 
trong hệ thống giáo dục hiện đại. 
Địa chỉ liên lạc: 
The Central Institute of Higher TIbetan StudIies 
Mawalya, 
Sarnath, Varanasi — 221 007 
Tel: 0091-542-2587 085/2586 337 


CÁC THÔNG TIN KHÁC ỞS ÄRNÄTHA 

I.Sân bay Babatpur (Vãräiasi): 24 cây số (từ 
Sarnatha) 

2.Ga tàu lửa: Varaidasd (Cant -— 8 cây số; 
Mughalsarai — 16 cây số 

3. Bến xe buýt: Vãrãñasi Cantt - 8 cây số 

4. Nhà băng: State Bank of India, Canara Bank; 
Central Bank of India, Kashi Grashi Bank. 

5.Bưu điện: đối diện khách sạn Uttar Pradesh 
Tourism. 

6óSTD / ISD / PSO: đối diện tu viện 
Mulagandhakut. 

7.Nơi đổi tiền: Cửa hàng Thủ công nghệ Uttar 
Pradesh... 
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S. Khách sạn: Hotel Mrigadava, Uttar Pradesh 
Tourism Deveplopment Company; The Golden 
Buddha Hotel... 

9.Nhà hàng: RangorI Garden, Holiday Inn, Anand, 
Highway Inn... 

10. Cửa hành kinh sách: một quầy tại chánh điện 
của tu viện Mulagandhakuti, Mahabodhi Book, 
Jain Book Centre và Gyan JyotI... 

II. Dịch vụ du lịch: Siddharth Travels & 
Information Service; Kamla Travels (gần chùa 
Thái); Vishuddha Travels (gần chùa Tây tạng 
Gelusgpa); Bodhik Travel Company (đối diện chùa 
Miến điện)... 

12. Phòng chụp hình: Shyam Studio (gần Trường 
đại học Tây tạng), Shivam Studio... 

13. Viện Bảo tàng Khảo cổ Sđrnatha: mổ cửa 
10:00g sáng — 5:00g chiều (thứ sáu đóng cửa). Phí 
vào cổng: 2 Rs cho một người, trẻ em dưới 15 tuổi 
miễn phí. Không được mang máy chụp hình hay 
video trừ có lý do và làm đơn cụ thể xin ban Quản 
lý Viện bảo tàng. 

14. Khu Khảo cổ Sđrnatha: mở cửa sáng 6:00g đến 
chiều 6:00ø (thứ sáu đóng cửa). Vé vào cổng cho 
người Ấn độ 5 Rupees, cho khách nước ngoài 2 
dollars (hoặc 100 Rs). Tuy nhiên nếu sinh viên 
nước ngoài đang học tập tại Ấn-độ đưa thẻ sinh 
viên làm chứng, sẽ được mua vé như người bản xứ 
là 5 Rs thôi. Máy chụp hình được phép mang vào 
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miễn lệ phí, nhưng video thì 20 Rs cho mỗi máy. 


-€Ð qÒ GÔ- 
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THÀNH PHỔ BA-LA-NAI 


Vãranasi là biểu hiện cho nền văn hóa, tôn 
giáo, nghệ thuật và giáo dục Ấn độ, là một trong 
những thành phố cổ sống động của thế giới. Thành 
phố này tọa lạc giữa ngả ba Varuna & Assi, nên có 
tên là Varanasl (Varuna + Ass¡), nhưng người dân 
nói chung ngay cả hiện nay cũng gọi nơi này là Ba- 
la-nạa1 (Benaras). 

Thành phố đáng yêu và cổ kính Ba-la-nai là 
một trung tâm của tôn giáo Hindu. Thành phố cổ với 
vô số những lôi cuốn thu hút du khách và là nơi của 
thế giới tâm linh. Hàng ngàn du khách từ mọi miền 
của Ấn Độ và nước ngoài đã viếng thăm thành phố 
này. Nét độc đáo của thành phố là sự kết hợp của 
quá khứ và hiện tại, liên tục và mãi tổn tại bên 
nhau. 

Thành phố nằm trên một khu vực cao ở bên bờ 
phía bắc của sông Hằng, con sông thiêng liêng nhất 
của dân tộc Ấn, đã hình thành toàn cảnh nguy nơa 
với nhiều loại công trình kiến trúc Ấn Độ khác nhau. 
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Mối quan hệ hợp nhất giữa con sông thiêng và 
thành phố là tỉnh hoa của Ba-la-nai: “Miễn đất của 
ánh sáng thiêng liêng'. Sông Hằng được người dân 
tin là xuất phát từ trời và có thể rửa sạch tội lỗi trần 
gian của con người. Vì thế, Ba-la-nại là một thế giới 
kinh nghiệm, kinh nghiệm của sự tự khám phá, một 
cuộc du hành ngang qua hiện tại và quá khứ trong 
việc tìm kiếm sự bất tử và giải thoát. 

Theo các nhà lịch sử, thành phố này đã được 
hình thành khoảng 10 thế kỷ trước khi Thiên chúa 
giáng sinh. Tọa lạc giữa hai nhánh phụ lưu của sông 
Hằng (Ganga) —- Varuna đến phía bắc và Asi đến 
phía Nam- nó đã đạt sự bất tử mãi mãi. Thành phố 
này được để cập nhiều trong những kinh thánh 
“Vamana Purana', kinh Phật, kinh điển đạo Lõa thể 
(Jain) và trong thiên anh hùng ca “Mahabharata'. 
Đây là những bằng chứng về tính chất cổ xưa của 
Varañasl. 

Sau khi giác ngộ, Đức Phật Cồ đàm thuyết bài 
pháp đầu tiên ở Sđrnđfha, Vãrãhasi. Nhà chiêm bái 
Trung-Quốc Pháp-hiển đã mô tả chi tiết về Vãrãñasi 
trong ký sự của mình. Vãrãñasi là một trung tâm văn 
hóa của đạo Hindu, Sikhs, Phật giáo và các đạo 
khác, Vãrãnasi tự hào là thủ đô văn hóa của Ấn Độ. 

Đời sống và những hoạt động của thành phố 
này liên quan đến con sông Hằng thiêng liêng. 
Trước khi trời sáng, hàng ngàn những khách hành 
hương- đàn ông, đàn bà và trẻ em đã xuống dòng 
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sông để chờ mặt trời lên. Có khi họ tụ nhau từng 
nhóm hoặc có khi chỉ một vị... nhưng tất cả đều 
hướng về đây, đều hòa vào dòng tư tưởng giải thoát 
và chờ đợi giây phút được đắm mình vào dòng sông 
Hằng thiêng liêng để rửa sạch những đau khổ trần 
thế và tội lỗi của họ. 

Thường khi mặt trời mọc, sương mù từ từ tan đi 
lộ dân ra những dãy đền đài huyền ảo, trang nghiêm 
và hùng vĩ. Một cảnh tượng đẹp cổ kính mà khó có 
thể có được ở bất cứ thành phố nào trên thế giới. 
Khi mặt trời mọc chẳng bao lâu, vòng đai lớn của 
các đền đài đột nhiên xuất hiện linh hoạt hắn lên. 

Các Baà-la-môn (Brahmin) tụng kinh liên tục 
dưới những tàng dù lớn bằng lá cọ do khách hành 
hương dựng để che bóng mát. Có những chư tăng 
đang trao lọ tro hỏa táng đến thân nhân người quá 
cố và làm dấu bột màu giữa trán họ như một sự gia 
ân của thần thánh. Những người lái thuyền, người 
bán hoa, đèn, bánh trái, đồ trang sức lặt vặt, bán cá 
con để phóng sanh với giọng rao lanh lãnh ngân 
vang; những con bò thiêng liêng đi lang thang lẫn 
trong đám đông và trên bầu trời là từng đàn kên kên 
lượn qua, lượn lại kêu “oắc oắc... oắc oắc”, thỉnh 
thoảng chao mình xuống mặt nước sông Hằng để 
giành nhau rĩa xác súc vật chết khi chúng phát hiện 
được một xác súc vật nào đó đang trôi lễnh bềểnh. 

Vãrãñasi gợi lên niềm tin yêu cuộc sống, trầm 
tư vỀ sự sáng tạo, sự vô nghĩa của giàu có phù 
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phiếm trong sự thật của cái chết trước mắt. Dọc theo 
bờ sông có nhiều nơi hỏa thiêu tử thi. Nơi thiêng 
liêng nhất ở đây là đển Manikarnika có liên quan 
với nữ thần Parvati (phu nhân của thần Si-va). 

Đền thờ chính là Vishwanath, thờ thần Si-va, ba 
ngôi quan trọng nhất: Phạm thiên (Brahma), thần 
Vishnu và thân Maheshwara cùng với các vị thần 
của thế gian này. Đền này đã mở ra sự hợp nhất tâm 
linh của Värãñasi và nội thành Kashi (ðên quá khứ 
của thành Ba-la-nạ!). 

Thành phố luôn có sự kết hợp ánh sáng nội tại: 
trí tuệ và triết học. Chính tại nơi đây xưa kia đã có 
một trung tâm nghiên cứu Sanskrit và triết học. 
Trường đại học Benaras Hindu, Sampuranand 
Sanskrit, SanskrIt Vishvavidyalaya và Học viện 
Dharma Chakra Vihar - Quốc tế Nghiên cứu Phật 
học... tại Vãrãủasi hiện nay đang tiếp tục theo 
truyền thống này. Các phố chợ của Vãrãñasi cũng 
hiến tặng những kinh nghiệm tuyệt vời. Phố chợ 
đông đảo bán nhiều vật dụng của nghi lễ, những 
saree (áo đài truyền thống Ấn Độ), nữ trang, hoa 
hương thơm ngát và nhiều mặt hàng tơ lụa đa dạng 
nổi tiếng. 

Khi hoàng hôn xuống, Vãrãñasi đã mang vẽ đẹp 
mỹ lệ khác đến cho thành phố. Những chiếc đò, 
những vùng ven sông trở nên huyền ảo. Bầu trời cao 
chót vót và yên tĩnh, điểm trên những đỉnh tháp hình 
chóp, dãy nhà... với những ánh đèn rải rác lung linh. 
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Vaãrañasi không chỉ là nơi cư ngụ của hàng ngàn 
chư thần và nữ thần mà hầu như mỗi ngày nơi đây 
đều có lễ hội. Thật ra, thành phố đã tôn vinh chính 
vẽ đẹp của cuộc sống, tôn vinh thần thánh với vô số 
những màu sắc, hương hoa và âm thanh. 

VÃRANASI TRONG QUÁ KHỨ 

Trong quá khứ VarañasI còn được gọi với tên là 
Kashi-một nơi sáng chói là thành phố của ánh sáng. 
Mỗi bình minh là một phép lạ. Bầu trời sáng dân 
dân và im lặng. Những tia nắng đầu tiên như bị vỡ 
tan thành những ánh vàng sóng sánh trên những gợn 
nước chảy 1m lặng. Đám đông dọc theo bờ đón chào 
vũ trụ và đấng sáng tạo ra nó. Nước ngang hông, 
hàng trăm người theo đạo Hindu mặt hướng về mặt 
trời mọc. Khi ánh sáng lờ mờ bắt đầu xuất hiện, họ 
múc nước ánh vàng trong bàn tay của họ, nâng lên 
khổi đầu, rồi họ nghiêng tay rót nó xuống mặt nước 
như để cúng cho chư thần và lâm râm cầu nguyện 
bài Gayafri Mantra: 

@Om Bhur Bhuvasva 

Tat savitur Varenlum 
Bharyo Devasya Dhữmnahi 
Dhiyo Yo Nab Prachodaydt. 

(Thượng đế, chúng con ngắm nhìn ánh sáng của 
ngài tỏa khắp tam giới và cầu nguyện sự sáng suốt 
của ngài chiếu rọi khắp tâm tư của chúng con). 

Gayatri Mantra là bài thánh ca của Rig Veda, 
một trong bốn kinh Veda của đạo Hindu và là bài 
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kinh có sớm nhất trên thế giới. Rig Veda được biên 
soạn khoảng 1500-1000 trước tây lịch do nhóm dân 
tộc di cư Aryan biên soạn. Nhóm dân tộc này sống 
dọc đồng bằng sông Indus nay được biết là Punjab. 
Khoảng 1000 trước tây lịch, họ bắt đầu di trú từ phía 
nam đến đồng bằng Indo-Gangetic và nếu những 
nhà lịch sử đúng thì con người đầu tiên tụng kinh 
Gayatri Mantra bên bờ sông Hằng ở Kashi phải 
khoảng 800-900 trước tây lịch. Rồi từ đó một thời 
gian khoảng 3000 năm, những lời ca và điệu bộ múa 
hát giống như vậy xuất hiện để ca tụng mặt trời mọc 
mỗi sáng ở Ba-la-nai. Những đế chế đã nổi lên và 
sụp đổ, giai cấp tư sản và tầng lớp công nhân đã bị 
thải hồi và thay thế giai cấp những Bà-la-môn và 
người quý tộc. Giữa những thay đổi thăng trầm này 
nhưng có một điều vẫn còn giữ mãi là mặt trời mọc 
mỗi ngày ở Ba-la-nạ¡i để người dân dâng cúng những 
giọt nước ánh vàng thiêng liêng của sông Hằng. Có 
nhiều điều nổi bật trong thành phố này nhưng không 
øì nổi bật hơn ngoài sự tương tục và phát triển 
truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng như sự phát triển 
và thăng hoa mỗi năm của đạo Hindu. 

Trước khi dân tộc Aryan (600-900 trước tây 
lịch) sống ở đây, thành phố Ba-la-nại cũng rất sống 
động và hưng thịnh. Những nhà khảo cổ khai quật 
đền Raj trên một cao nguyên nằm ở ngoại ô phía 
đông bắc của Ba-la-nai hiện đại đã tìm thấy một 
bằng chứng của sự định cư trước dân tộc Aryan. 
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Những bài kinh Phạn ngữ cổ như Atharva Veda 
(mên đại I100-900 trước tây lịch) cũng nói lên ý 
này. Thành phố được chọn của đạo Hindu thì thực sự 
cổ đại hơn chính bản thân đạo Hindu. 

Ai là những người dân đầu tiên của thành phố 
Ba-la-nai? Cái øì đã xảy ra với họ sau khi bộ tộc 
Aryan đến đây? Theo nguồn văn học của giai đoạn 
này cho rằng bộ tộc Aryan đã đánh thắng và thiết 
lập bá chủ trên người dân địa phương này. Với sự 
coi thường kẻ bại trận của người chinh phục, họ đã 
phân chia giai cấp cho người dân địa phương như là 
giai cấp nô lệ (đasas). Những nhà lịch sử bấy giờ để 
nghị những người thuộc giai cấp nô lệ này thực sự là 
bộ tộc Dravidia -hậu duệ của những người sống sót 
ở Harappa và MohenJodaro. 

Nếu như vậy, cái mà gọi là “đzszs” (nô lệ) 
không phải là một nghĩa bình thường nữa. Mặc dù, 
đối với những kẽ xâm lăng, họ là người cấp dưới, 
nhưng họ chắc chắc là những người cấp cao về mặt 
văn hóa. Khi những cuộc khai quật ở Harappa và 
Mohenjodaro đã cho thấy rằng bộ tộc Dravidia đã 
phát triển một loại đời sống kiểu thành thị dựa trên 
thặng dư nông nghiệp một ngàn năm trước khi bộ tộc 
Aryan đến. Họ cũng có một tôn giáo đúng nghĩa cho 
chính bản thân họ, thờ những nữ thần và thân 
Pashupati-vị thần của muôn thú, vị mà được kính 
trọng như thần Si-va, vị thần của thành phố Ba-la- 
nại bây giờ. Họ thờ cây và thú, chủ yếu là cây 
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peepul (#/eus religiosa) và con bò đực. Trong khi đó 
tộc người Aryan là tộc du mục khi họ đến vùng đồng 
bằng sông Hằng và chỉ hơn một thế kỷ họ cũng đã 
phát triển một nền văn minh đô thị và một tín 
ngưỡng có tổ chức của riêng họ. 

Tuy nhiên, việc thiết lập quyển cai trị không 
hoàn toàn chấm dứt nền văn hóa và văn minh của 
tộc người Dravidia. Nó vẫn sống sót nhưng hòa lẫn 
với đức tin vượt trội của người Aryan và theo thời 
gian một sự tổng hợp giữa cách tu tập của người 
Aryan và không phải Aryan đã xuất hiện. Đó chính 
là hệ thống tôn giáo gọi là đạo Hindu. Ba-la-nại là 
một trong những trung tâm chính yếu, nơi mà sự 
tổng hợp này đã phát triển là một sự thật hiển nhiên 
rằng cho đến nay cả cách thờ phượng của người 
Aryan và tiền Aryan đều có thể được nhận thấy rõ 
ràng ở nơi đây. Vì thế, Ba-la-nai đánh dấu sự tụ họp 
không chỉ của hai sông Vara và Assi, mà sau đó nó 
được đặt tên Vãrãñasi, nghĩa là của hai chúng tộc 
mà con cháu của họ hiện nay đang sống trên xứ sở 
này. 

Lịch sử ghi chép gần 3000 năm và lịch sử 
truyền khẩu thì còn xa hơn nữa đã chứng nhận Ba- 
la-nại là một trong những đô thị cổ nhất của thế giới. 
Ông sherring, người Anh giữa thế kỷ XIX đã viết 
như sau: 

“Í† nhất cách đây 25 thế kỷ, Ba-la-nai đã nổi 
tiếng, trong khi thành phố Babylon đang đấu tranh 
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với Nine-veh để dành quyền tối cao, khi thành Tyre 
đang thiết lập các thuộc địa, khi thành Athen đang 
tăng trưởng sức mạnh, trước khi La mã (Rome) nổi 
tiếng hoặc Hy-lạp đấu tranh với Ba-tw hoặc Hy Lạp 
đã thêm vào sự lừng lẫy cho chế độ quân chủ Ba tư 
hoặc Nebuchadnezzar đã chiếm lấy thành Jerusalem 
và những cư dân của Do Thái (Judaea) đã bị giam 
câm thì Ba-la-nại hoàn toàn đạt được sự thành công 
lớn lao, nếu không nói là rực rỡ”. 

Trong ý nghĩa thật của một Ba-la-nai hiện đại 
thì không khác gì là một thành phố — một bảo tàng 
viện hòa cùng cuộc sống. Thời gian trôi qua và 
chính quá khứ lâu dài đã chứa thời gian hiện đại và 
một người có thể tìm thấy được các vị thần và nữ 
thần trong Ba-la-nai, trong các đến đài, hồ và giếng 
nước thiêng liêng, trong các tháp và các lễ hội, trong 
các ngõ hẻm nhỏ hẹp và đám đông, trong những 
khách hành hương, ẩn sĩ, tu sĩ và triết 1a, đều chính 
là sự tiến hóa của nền văn minh Ấn Độ. 

LỐI SỐNG ĐẶC THÙ CỦA ĐẠO HINDU 

Cũng thật là thiếu xót nếu chúng ta muốn biết 
về Ba-la-nai mà không biết về những nhân vật và 
hình ảnh đặc thù đã tạo nên một Ba-la-nại có một 
lối sống đặc thù của đạo Hindu (đạo tiêu biểu của 
Ẩn-độ trong khi Sđrnđiha là đặc thù của Phật giáo). 
Đó là lý do chúng ta cũng nên tìm hiểu chút ít về 
các tu sĩ Bà-la-môn trong đền đài, những du sĩ lang 
thang, những người hành hương mộ đạo, những 
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người khiêng tử thi ngang qua những ngõ hẻm... 
Mỗi ngày những hình tượng này có thể bộc lộ chính 
chúng như là những sự kết hợp lôi cuốn của lịch sử 
và sự sáng tác chuyện thần thoại của trần gian và 
xuất thế øsian, của thế giới hiện tại và cõi huyển 
thoại tưởng tượng. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy xung 
quanh và những gì nằm ở đằng sau vài cảnh tượng 
quen thuộc nhất ở Ba-la-nal. 

BÀ-LA-MÔN 

Trên nền đền xây chìa ra mé bờ sông, các tu sĩ 
Bà-la-môn (đầu tròn, giữa trán có phết 3 gạch trắng 
dài và sắc phục màu trắng) quản lý đến ngồi trên 
những ghế gỗ hình vuông dưới những lọng tre có 
chạm vẽ nhiều hình ảnh, để xem xét nhu cầu người 
hành hương. Họ sẽ đáp ứng các nhu cầu tôn giáo cho 
tín đồ như thực hiện các nghi thức tắm, chú tâm vào 
tilak,“ giữ y phục và hành lý cho khách khi họ 
ngâm mình dưới nước sông Hằng, nhận lãnh đaan”"” 
hoặc quà cúng dường... Các tu sĩ Bà-la-môn này 
được gọi là pandas (u sĩ?, priesf oƒ Holy). 

Các pandas cũng có bổn phận đón khách hành 
hương từ trạm xe lửa và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho 
khách tại đền của họ hoặc tại nhà nghỉ. Đôi khi mối 
quan hệ giữa các pandas với khách hành hương tiếp 
tục qua nhiều thế hệ. 

SADHU VÀ SANYASIS 





3 Quệt bột trầm nhiều màu ở giữa trán cho tín độ. 


Một loại súp nấu bằng đậu vàng với muối, thường có ở mỗi buổi ăn 
ở An-độ. 
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Những vị du sĩ gọi là Sưdhu hoặc Samyasir là 
những người đã từ bỏ đời sống gia đình để trở thành 
những người suốt đời lang thang và đi tìm chân lý. 
Họ thường được phân biệt qua tấm y vàng nhạt, mớ 
tóc dài rối, cầm một cây gậy cứng và một bình nước. 
Chúng ta có thể nghe họ đọc lầm bầm “Ma, anna 
đo (xin bố thí thực phẩm) khi họ đi từ nhà này đến 
nhà kia khất thực trên đường phố Ba-la-nai. Có 
nhiều loại du sĩ. Loại đơn giản là rời bỏ nhà để trở 
thành ashram hoặc maih tu thiền định. Có loại như 
aughur không chỉ từ bỏ cuộc đời trần tục mà còn coi 
khinh các giá trị của cuộc đời. Họ thường lui tới nơi 
hỏa thiêu, ngủ trên chỗ hỏa thiêu xác chết, múc 
nước uống bằng gáo sọ người và nấu đồ ăn trên lửa 
giàn thiêu. Tất cả các tu sĩ (Sưnyasi), những du sĩ 
theo Shankaracharya, Ramanujan, Vallabha và 
Gorakhnath của mật giáo có những đền thờ ở Ba-la- 
nại, nơi mà vào những mùa mưa, khi mà việc du 
hành trở nên khó khăn, họ từ các nơi trên đất Ấn đã 
về tụ hợp lại tu tập tại đền Ba-la-nại hoặc các đển 
trung tâm khác (tựa như chư tăng Phật giáo an cư 
trong ba tháng mùa hạ vậy). 

Du sĩ (Sadhu / anyasi) cũng đi hành hương từ nơi 
này đến nơi khác để tụng niệm. Ai không đi thì vẫn 
ở một chỗ thiền định và đọc kinh. Một số người cảm 
thấy khuây khỏa thì thuyết pháp cho những tín đồ để 
tìm sự an ổn tinh thần. Một số người tu tập khổ hạnh 
như đứng một chân rất lâu, để các bắp thịt của chân 
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khô dần đi. Ngay cả nếu có những con chim đến xây 
tổ trên đầu các vị ẩn sĩ, họ cũng không chao động... 

Các Bà-la-môn và du sĩ giữ chức năng quan 
trọng trong việc cử hành lễ cho khách chiêm bái 
(panchrirthi¡), nhiều khi đông đến cả ngàn người tụ 
tập tại thành phố Ba-la-nai. Hành lễ là điểm đặc 
trưng chân chánh duy nhất của đạo Hindu và là một 
phương tiện cầu nguyện các thần linh gia hộ cho các 
mục đích trần gian. Các nghi lễ này cũng thường 
được cử hành vào các dịp sinh nhật, ma chay hoặc 
đám cưới... Người ta tin rằng tụng niệm thường 
xuyên danh hiệu của một vị thần hoặc một bài mật 
chú hiệu nghiệm có thể được tiếp thu và hòa với chư 
thánh trong hơi thở của mình để âm thanh của lời 
cầu nguyện vẫn kéo dài cho tới khi chết... 

Du sĩ là một phần của cộng đồng Bà-la-môn 
rộng lớn ở Ba-la-nai, lần lượt trở thành các pandđif 
(bậc thầy nổi tiếng), các pu/ari (các tu sĩ quản lý 
đến: Trị sự), các Maham (sư trụ trì đến và giữ các 
chức sắc cao trong tôn giáo) và các Vyasa (sư thuyết 
pháp). Theo truyền thống, Ba-la-nai là thành trì của 
Bà-la-môn và chính họ là người đã bảo tổn văn học 
Sanskrit cổ đại và các truyền thống nghi lễ của đạo 
Hindu. 

Tại sao những người từ bỏ thế gian và cái gì đã 
khiến họ đi tìm cầu? Câu trả lời cho hai câu hỏi này 
có thể được chứa đựng trong một từ “„oksha` (giải 
thoát). Để hiểu từ này và cách sống của du sĩ 
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(Sanyasi), cần phải hiểu cốt lõi của đạo Hindu. Nếu 
các Bà-la-môn là những người trông coi việc tế lễ 
của Hindu, thì những du sĩ (Sønyas?) là người duy trì 
mạng mạch huyền bí siêu hình của đạo Hindu. 

Cốt lõi của đạo Hindu là quan điểm — sự nhận 
thức sâu sắc về toàn bộ đời sống và vũ trụ tuyệt đối. 
Đó chính là cái nhìn của thượng đế trong tất cả vật 
và tất cả vật trong thượng đế. Theo như đạo Hindu, 
chỉ có một tỉnh thần vũ trụ — vô tận, bất tử, sáng tạo 
và nhân từ. 

Hindu cho rằng tinh thần vũ trụ này là phạm 
thiên (brahma-đại ngã) và chính phạm thiên hiện 
hữu hai mức độ: một là tinh thần vũ trụ là cái bên 
ngoài chúng ta đó là một chân lý đối thể vĩnh viễn 
của vũ trụ và hai là chúng ta như Atman (tiểu ngã). 
Atman là chân lý chủ thể bên trong chúng ta. 

Toàn bộ lâu đài triết học của đạo Hindu được 
xây dựng chung quanh lý tưởng Phạm thiên và 
Atman. 

Sự chuyển biến liên tục của Atman (ngã) từ 
thân này đến thân kia thường được so sánh như một 
bánh xe chuyển động không ngừng nghỉ. Trong tư 
tưởng đạo Hindu, tiến trình này được xem là kéo dài 
bất tận và mong muốn thoát khỏi vòng vô tận này là 
vũ rrụ`. Từ dùng biểu thị sự giải thoát này là 
“moksha`- được xem là mục đích cao nhất của sự 
hiện hữu. Và những du sĩ với mớ tóc dài rối trèo 
xuống bậc thêm của đền đài xây chìa ra sông Hằng 
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(để người ta bước xuống nước dễ), một tay cầm gậy, 
một tay cầm bình nước mới có thể thực sự đạt được 
mục tiêu giải thoát đó. Trong bất cứ trường hợp nào 
đi nữa, nếu là một du sĩ (Sønyas¡) chân chính thì vị 
ấy sẽ tu tập hướng đến giải thoát. 

TÍN ĐỒ VÀ KHÁCH CHIÊM BÁI 

Tại Ba-la-nai, bạn có thể thấy tín đồ và khách 
chiêm bái khắp mọi nơi - đang tắm trong sông 
Hằng, đi chung quanh các đềến thờ, đang lễ lạy các 
thần linh với hương hoa và bánh trái, ngâm nga các 
lời tán tụng cầu nguyện. Họ tổ chức mỗi lễ hội 
Hindu với sự hân hoan vô cùng và tụ hội hàng trăm 
ngàn (/akh) người tới các khu rộng lớn (melas) ở Ba- 
la-nại. Lòng nhiệt tình và hăng hái của họ như thế 
thường khiến cho toàn bộ thành phố này dường như 
trở thành một vũ đài to lớn cho mục tiêu tín ngưỡng. 
Chính cách này, trong những bản kinh Sanskrit cổ, 
Ba-la-na1 rõ ràng được nói không phải là một thành 
phố, nhưng mà là một xứ sở của những người có tín 
ngưỡng. Thành phố này được nói là tổn tại trong một 
khu vực đồng tâm thiêng liêng với một bán kính của 
năm krosha (một krosha bằng 9,000 yards), trong đó 
những nơi thiêng liêng của đạo Hindu được xây 
dựng. Những người mộ đạo đã sẵn sàng trải qua 
năm ngày hành hương (panchkroshi) bao gồm đi 50 
km vòng quanh toàn thành phố dọc theo con đường 
PanchkroshI. 


Sự quan trọng của Ba-la-nai như là một trung 
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tâm tôn giáo nằm ở sự thật đây là một ứir:ha lớn 
nhất của đạo Hindu. Từ ứir/ha có nghĩa là “nơi i 
ngang qua`, nơi mà năng lực của một người vượt qua 
từ thế giới vật chất để đi đến thế giới tính thần. Có 
hàng ngàn ir/ha trên khắp Ấn Độ nhưng trong nhiều 
thế kỷ, có sapfa puri (bẩy thành phố) và char dham 
(bốn trụ xứ lớn) được xem như là nổi bật nhất. Bảy 
thành phố thiêng liêng đó là: 
1. Ayodhya: nằm ở phía bắc nơi mà thần Rama cai 
trỊ. 
2. Mathura: nơi sanh của thần Krishna. 
3. Haridwar: đó là nơi sông Hằng đổ xuống đồng 
bằng. 
4. Kashi: thành phố của thần Si-va. 
5. Ujjain: ở Trung Ấn cũng của thần Si-va. 
6.Dwaraka: là thủ phú của Krishna ở phía tây. 
7. Kanchi: ở phía nam của cả thần Vishnu và Si-va. 
Bốn trú xứ lớn đánh mốc giới hạn xa nhất của 
miền đất - Badrinath ở phía bắc, Puri ở phía đông, 
Rameshwaram ở phía nam và Dwaraka ở phía tây. 
Trong tất cả những thánh địa này, Ba-la-nai được 
xem là thiêng liêng nhất, vì Ba-la-nại bao gồm tất 
cả firtha khác cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Một 
cuộc hành hương về Ba-la-nai được xem có giá trị 
tương đương với hành hương tất cả các íirfha khác 
cùng với nhau, vì chỉ trong một chuyến hành hương 
Ba-la-nai, Ba-la-nại truyền đạt cho tín đồ công đức 
của tất cả íir:ha. Vì lẽ đó, một cách tự nhiên, khách 


Thành phố Ba-La-Nại 260 


chiêm bái từ khắp nơi trong nước đã đổ xô tới Ba-la- 
nại. Các hoạt động liên tục của người sùng đạo và 
khách chiêm bái ở Ba-la-nại được bắt nguồn từ sự 
phát triển chính yếu trong đạo Hindu khoảng đầu 
thế kỷ thứ I— du nhập về sự thờ cúng thần linh. Lúc 
đầu, tộc người Aryan không phải là người tôn sùng 
thần linh. Cách thức liên quan tới các thần của họ 
phổ biến là ngang qua nghi thức tế lễ. Đại thừa Phật 
giáo vào khoảng thế kỷ thứ I đã bị ảnh hưởng việc 
thờ cúng thần linh của đạo Hindu và đã khởi đầu 
việc tôn thờ Đức Phật trong hình thức như thần thứ 
chín trong danh sách đa thần của đạo Hindu. Tuy 
nhiên, một khi đã trở thành phong tục, việc tu tập 
thờ cúng thần linh đã chuyển hoàn toàn thành một 
tôn giáo. 

Từ việc thờ thần đã phát triển thành một phong 
trào Bhakz¡ (lòng tín thành). Người thiết lập tính ưu 
việt của sự tôn kính Bhakñ trong đạo Hindu là 
RamanuJan, một học giá tộc người Dravidia thuộc 
thế kỷ XI. Sùng bái thần linh trong sự kết hợp với 
các nỗ lực của ông Ramanujan đã có ảnh hưởng lớn 
đối với đạo Hindu hiện đại và đưa đến kết quả là có 
330 triệu thần linh được thờ trong các đến Hindu. 
Tuy nhiên, theo dòng thời gian hai vị thần Vishnu và 
Si-va nổi bật nhất, hóa nhập mình vào các vị thần 
khác hoặc như là các hóa thân, hoặc như là các bạn 
đồng hành hoặc phu nhân hay phu quân. Ở phía bắc 
Ấn, Ayodhya và Mathura nổi bật là những trung tâm 
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lớn thờ thần Vishnu, trong khi trên tất cả, Ba-la-nai 
vẫn là thành phố của thần Si-va. 

Tính ưu việt của thần Si-va là một minh họa thu 
hút sự tổng hợp các hình thức thờ cúng của người 
Aryan và không phải Aryan. Vì thần này rất có thể 
là một vị thần không phải Aryan mà sau đó được 
hợp nhất vào truyền thống của Aryan, bởi vì vị thần 
này quá hùng mạnh và phổ biến đến nổi người ta đã 
quên đi nguồn gốc. Thần Si-va dễ dàng được chấp 
nhận như là một trong những vị thần lớn của đạo 
Hindu. Vị thần này thường hay lui tới những bãi hỏa 
thiêu, có rắn quấn quanh thân ngài và có đoàn tùy 
tùng rất hung dữ đi theo gọi là gưna và bhairava. 

Thần Si-va không tuân theo mọi sự phân loại 
của Aryan, bởi vì ngài không nằm trong trật tự của 
Aryan. Ngài cũng không ở trong các kinh Vệ đà bởi 
vì ngài có trước các kinh Vệ đà. Tuy nhiên, khoảng 
một ngàn năm tây lịch, thân Si-va được thừa nhận là 
một vị thần của người Aryan. Người Aryan tu tập 
theo văn minh phồn thực và thờ cúng những nữ thần 
và dương vật. Ngày nay, thần Si-va được thờ cúng 
phổ biến nhất trong hình thức của một linga (biểu 
tượng của dương vật). Tại Ba-la-nai, linga của thần 
Si-va có thể được thấy ở mọi góc phố dưới các cây 
peepul. Linga của thần Si-va là một khối đá đen hình 
trụ đặt vào một nền tròn. Một số người tin rằng linga 
là lưỡng tính hơn là dương tính. Họ xem thần Si-va 
một nửa là nam và một nửa là nữ, với trụ linga dựng 
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đứng biểu thị cho nam giới trong khi nên tròn là nữ 
giới. Có nhiều chuyện thần thoại liên quan đến 
nguồn gốc của linga. Câu chuyện nga Jyoïi — trong 
đó thần Si-va xuất hiện từ một linga của ánh sáng — 
đây là lần đầu tiên linga hiện diện tại Kashi. Vô số 
câu chuyện gắn liền thần Si-va với thành phố Kashi. 
Theo một vài chuyện, thành phố này được tọa lạc 
trên một cái nền do thần Si-va tạo ra trên cái đỉnh ba 
của thần. Kashi được đặt trên đất và không chịu sự 
tác động của quy luật nghiệp báo. Trong một câu 
chuyện phổ biến khác, thần Si-va được mô tả là một 
vị đại ẩn sĩ ngồi thiển trên đỉnh núi Kedar của dãy 
núi Hi-mã-lạp- sơn. Người ta nói rằng năng lực do 
sức thiển định của ngài phát ra đã giữ cho thế giới 
chuyển động. Chính tại núi này, vị ẩn sĩ đã yêu và 
cưới công chúa Parvati, con gái của núi tuyết Hi-mã- 
lạp-sơn hùng vĩ. Sau khi quan sát toàn bộ vũ trụ để 
tìm một chỗ thích hợp cho cô dâu và chính ngài, thần 
Si-va đã chọn thành phố Kashi xinh đẹp là chỗ trú 
ngụ của mình. Ngài đã hứa với công chúa rằng ngài 
sẽ không bao giờ rời khỏi thành phố Kashi. Đó là lý 
do tại sao Kashi được biết là Avimukteshwara (nghĩa 
là không bao giờ bị bổ rơi). 

Mặc dù Ba-la-nai là một thành phố nổi tiếng 
của thần Si-va, nhưng các vị thần khác của Hindu 
cũng được tôn thờ ở đây. Tại Ba-la-nạai, có một câu 
chuyện dân gian giải nghĩa sự hiện diện của các vị 
thần khác này. Người ta nói rằng có một trận hạn 
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hán lớn trên trái đất đã phá hủy trật tự xã hội và gây 
khổ đau tang tóc khắp nơi. Đấng Phạm thiên biết rõ 
rằng chỉ có một người có thể tái tạo trật tự và hòa 
hợp, đó là một vị vua của các triết gia tên là 
Divodasa đang ẩn dật tại Ba-la-nai. Phạm thiên đã 
yêu cầu vị vua này cai trị toàn thế giới. Vua 
Divodasa đã đồng ý với điều kiện rằng tất cả các vị 
thần linh phải rời khỏi địa cầu và lên sống ở cõi trời. 
Và ngay cả thần Si-va cũng phải như vậy, phải rời 
khỏi Kashi. 

Tuy nhiên, một lúc nào đó thần Si-va bắt đầu 
mòn mõi mong nhớ thành phố Kashi đáng yêu của 
ngài. Đầu tiên ngài gởi những môn đồ gồm 64 nữ tín 
đồ gọi là yogin và gana tới Kashi, để cố gắng và dỗ 
đành vua Divodasa rời khổi Kashi. Nhưng khi những 
tín đồ đến Kashi, họ cảm thấy yêu thành phố này. 
Họ không chỉ thất bại trong sứ mệnh thần Si-va giao 
phó mà còn bỏ lại tất cả và xin ở lại Kashi. Thần Si- 
va lại phái những vị thần khác xuống xem việc gì đã 
xảy ra cho các đệ tử của ngài và cố đuổi vua 
Divodasa. Nhưng họ không chống nổi trước vẻ mỹ 
miều của thành phố và cũng xin ở lại Kashi. Thần 
SI-va bèn phái Phạm thiên đi, nhưng phạm thiên 
cũng thất bại và rớt trong sự quyến rũ của Kashi. 
Cuối cùng trong tuyệt vọng, ngài gởi thần Vishnu. 
Vishnu đã thuyết phục vua Divodasa thiết lập một 
đền thờ để thờ linga của thần Si-va ở Kashi và tránh 
đường cho thần Si-va xuống. Vua Divodasa liền lên 
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cõi trời và thần Si-va trở lại thành phố thân yêu của 
ngài với niềm vui sướng vô bờ và hứa sẽ không bao 
giờ rời bỏ nó nữa. Từ đó thành phố này được cư ngụ 
không chỉ thần Si-va mà còn tới 330 triệu thần trong 
thuyết đa thần của Hindu. 

LỄ TANG 

Nếu chúng ta trên đường ra sông Hằng hoặc tại 
sông Hằng, chúng ta sẽ thấy nhiều đám tang ở đây. 
Lễ tang ở đây khác với Việt Nam. Ở Vãrãnasi hay 
nói chung ở Ấn Độ, người chết được đặt trên một 
cáng tre (bốn người khiêng) phủ vài vàng hoặc đỏ 
hoặc trắng và được trang hoàng bằng những tràng 
hoa tươi. Thân nhân đi bộ phía trước, vừa đi vừa 
tụng: “Rưm Nam Satya Hai” (chân lý là Thượng đế, 
Thượng đế là chân lý). Chúng ta sẽ không thấy có 
người khóc hay kèn trống, xe cộ đình đám đưa tiễn 
hay máy chụp hình, video lưu niệm gì cá. Nhóm 
diễn hành dừng ở đển Manikarnka hoặc 
Harishchandra, nơi mà tử thi được đưa lên giàn hóa. 
Người ta nói rằng ngay lúc chết, thần Si-va hiện 
hình và thổi vào tai của người chết bài chú “Taraka' 
(bài chú của sự vượt qua vĩ đại), để bảo đấm rằng vị 
ấy đã thoát vòng sanh tử luân hồi và đang trở về hoà 
cùng vũ trụ, nghiệp xấu và sự trừng phạt ở địa ngục 
sẽ không còn tồn tại. Bài chú này là một lối thoát do 
thánh gur„ đã cho vị đệ tử của mình để mở cửa bất 
tử. Vì vậy, hàng ngàn người từ khắp nơi trên đất 
nước đã đến Ba-la-nai để chờ chết, để chết và để 
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đạt giải thoát (moksha). Không có gì sợ hãi cho một 
người chết tại Ba-la-nại vì có sự gia hộ chuyển đổi 
của thần Si-va từ tai ương đầy đọa thành giải thoát 
vĩnh viễn. 

Đó là lý do có rất nhiều người già từ bỏ gia 
đình, về đây tụng niệm chờ chết. Phía sau bức tượng 
của thần Si-va được rắc hoa, trong những hốc tường 
của đền thờ Dashashivamedha, có những tu sĩ già 
trong chiếc y vàng nghệ đã đến Ba-la-nai với mục 
đích giải thoát này, đang đợi chờ cái chết dưới mái 
hiên của đền thần Si-va. Những người đến Ba-la-nại 
để chờ chết, vì tin rằng họ sẽ được cứu rỗi nếu được 
chết ở đây. 

DÒNG SÔNG RỬA SẠCH TỘI LỖI 

Xưa kia có một vị vua gọi là Bhagirath, ông bà 
của vua đã cố ý làm ẩn sĩ Kapila loạn thiển. Ấn sĩ 
Kapila giận dữ đã đốt họ thành tro và linh hồn của 
họ không siêu thoát cứ lẩn quẫn không nơi cư ngụ 
và không thể nào lên cõi trời được. Vua Bhagirath 
cầu nguyện Phạm-thiên gia hộ cho họ được giải 
thoát. Phạm thiên nói với vua Bhagirath rằng linh 
hồn của ông bà vua sẽ được cứu rỗi chỉ khi nào tro 
của họ được tan trong dòng nước sông Hằng thiêng 
liêng từ trời rơi xuống. Vua Bhagirath bèn cầu 
nguyện cho nữ thần sông Hằng xuống trần gian. 
Mặc dù sông Hằng rất từ bi muốn giúp vua nhưng 
còn một điều chướng ngại là nếu sông trời mà giáng 
thẳng trực tiếp xuống trái đất, thì sức mạnh vũ bão 
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của sông sẽ phá hoại những nơi mà nó đi qua. Vua 
Bhagirath đã giải quyết vấn để này bằng cách cầu 
xin thần Si-va giúp đỡ. Vị thần của dãy núi tuyết Hi- 
mã-lạp-sơn đồng ý cho dòng thác sông Hằng rơi trên 
đầu mình. Uốn khúc xuyên qua khu rừng mớ tóc rối 
của mình để cho nó giảm sức mạnh, rồi sông Hằng 
mới dần dần chảy xuống trái đất, theo Bhagirath từ 
nguồn của dãy Hi-mã-lạp-sơn đến điểm cuối gọi là 
Ganga Sagar ở vịnh Bengal trước khi hoà nhập vào 
biển cả bao la. 

Suốt hành trình sông Hằng từ dãy Hi-mã-lạp- 
sơn chảy đến Ganga Sagar rất thông suốt không øì 
xảy ra, nhưng khi sông Hằng đến Ba-la-nai, thấy 
thành phố đáng yêu này, sông Hằng không muốn đi 
xa nữa và hầu như muốn quay về. Chính đây là khó 
khăn lớn mà vua Bhagirath đã phải thuyết phục 
dòng sông nên tiếp tục chảy. Nếu chúng ta nhìn vào 
sông Hằng ở Ba-la-nai, chúng ta sẽ thấy nó uốn 
cong ở góc bắc như thể chảy ngược về nguồn gốc 
của nó theo truyền thuyết này. Chính chỗ uốn cong 
này có hình dáng giống như mặt trăng lưỡi liểm và 
tại đó một bậc thêm bằng đá xây chìa ra. Sau đó, 
vua Bhagirath đã quăng tro của ông bà xuống sông 
Hằng, nhờ đó mà họ được giải thoát. 

Sông Hằng là sông thiêng liêng ở Ấn Độ mà 
đạo Hindu tin rằng dòng sông sẽ rửa sạch tất cả tội 
lỗi và nếu tro người chết được thả trong đây, thì linh 
hồn của họ sẽ được cứu rỗi. Chính sự đặc biệt thiêng 
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liêng ở Ba-la-nai, sông Hằng đã thu hút những người 
mộ đạo trong quá khứ và tiếp tục trong hiện tại, 
không chỉ hàng ngàn người mộ đạo bình thường mà 
còn những người nổi tiếng khắp Ấn Độ cũng đổ xô 
đến. Họ nói rằng chính những vị thần đã tắm trong 
sông nên họ cũng tắm trong sông. Bước xuống mặt 
nước là bước xuống dòng chảy của văn hóa Ấn Độ. 

LỄ HỘI CỦA ĐỜI SỐNG TRONG CÁC HẺM PHỐ 

Cách xa những đền thờ của Ba-la-nại là một thế 
giới lạ thường của những hẻm phố phức tạp như bàn 
cờ đã tạo thành điểm chính của thành phố cổ này. 
Ba-la-nai đặt tên cho những hẻm phố này là gai¡ có 
thể được định nghĩa như là “đường hẻm quanh co 
chéo nhau, rộng từ 1 đến 4 mét và dài vô tận. Từ 
đển Assi chúng kéo đài đến đến Raj trong những 
vùng dân cư đông đúc gọi là Pucca mahal. Trước 
đây, nó chính là mạng giao thông đường hẻm đã cấu 
thành nên thành phố Ba-la-nai, bởi vì những đường 
lộ chính nối đền Raj, Maidagin, Chowk và Gadowlia 
chỉ được xây trong thời chính quyển Anh đô hộ sau 
này. 

Những hẻm phố quá chật hẹp và dày đặt đến 
nổi ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào chúng 
được. Chỉ có cách di chuyển bằng đi bộ và những 
hẻm này rất cần thiết để quay lui trở lại nếu gặp 
phải một con bò đi tới từ hướng ngược lại mà điều 
này lại thường xảy ra. Bò được xem là vật cưỡi của 
thần Si-va và thành phố này do ngài cai trị nên bò 
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được xem là thiêng liêng. Cách đây rất lâu, chánh 
quyền đô hộ Anh đã cố giải tỏa những gai này 
nhưng họ đã phải từ bổ ý định đó, vì sự phản đối quá 
mạnh của dân chúng. Nhiều năm qua các con bò đã 
sanh sôi nảy nở ngày càng đông và hiện nay đã dày 
đặt trong những hẻm phố hẹp của Ba-la-nai. Khi có 
hai con bò húc nhau như chúng thường làm, cảnh để 
vỡ như địa ngục sẽ bày ra. Đàn ông, đàn bà, trẻ con 
trốn chạy vào những góc an toàn hoặc lao ra khỏi 
vùng chiến trận này; có khi hai đối thủ bò xô đẩy 
lẫn nhau, rồi tung thẳng vào những hàng quán trong 
những hẻm phố hoặc người dọc đường. Có một số 
đường quá hẹp đến nổi ngay cả xe đạp cũng không 
thể qua nổi. Những quán bán thức ăn ở cuối đường 
đã làm nhiều khay bánh ngọt, rabr¡ đầy kem nổi 
tiếng hoặc nhiều sữa, những ly /zss¡ (như ya-ua 
nhưng pha thêm nước) và /handa¡ (bánh sữa có quả 
hạnh đông lạnh). Những quán nhỏ bán paan (trầu 
cau) và thuốc lá đã phơi bày nhiều loại paan trét với 
ít masala (muối màu nâu vì có pha vài hương vị). 
Chúng ta có thể đi bộ trong những đường hẻm hẹp 
Vishwanath đến ngôi đển. Những đường hẻm uốn 
khúc nối liền với những cửa hàng bán đồng thau, đồ 
nữ trang rẻ tiền, tơ lụa, bông hoa và những đám 
đông mua bán, khách chiêm bái... 

Đền Si-va toạ lạc ở đây hơn 1500 năm nhưng 
ngôi đến hiện giờ không phải là ngôi đến cũ bởi vì 
trong nhiều thế kỷ nó đã bị đội quân xâm lăng Hồi 
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giáo phá hủy. Hoàng đế Hồi giáo Akbar đã ủng hộ 
trong việc xây lại ngôi đền lớn thờ thần Si-va, nhưng 
cháu nội của ông là Aurangzeb đã hủy hoại nó và 
xây một ngôi đển Hồi giáo ở đó. Nhưng truyền 
thống Hindu của thành phố này đã cắm rễ quá sâu 
không thể bật gốc được, họ cố nhẫn chịu nếu họ yếu 
thế nhưng khi nhân duyên đây đủ đến, ngôi đền 
Hindu bắt đầu được xây lại lần nữa trên đó. 

Những hẻm phố hẹp của Ba-la-nại đã thể hiện 
Ấn Độ trong một thế giới vi mô đông đúc. Nhiều 
người từ mọi miễn của đất Ấn đã đến và cư trú tại 
những hẻm phố này. Ai từ Bengal thì sống ở Bangali 
Tola, ai từ Tamil Nadu và Karnataka thì ở phía sau 
đền Hanuman, ai từ Punjabis thì sống ở Lahori Tola, 
ai từ Gajarats thì cư trú ở Suth Tola và 
Chaukhamba, ai từ nước Nepal thì sống ở Doodh 
Vinayak, ai từ Maharashtria thì ở tại đền Durga và 
đền Phạm thiên, ai từ Marwari thì ở những hẻm phố 
thắng từ Mandan Sahu đến đền Ram, người Sindhi 
thì có vùng của họ ở Soniya. Đạo Hồi thì sống ở 
Madan Pura và Revadi Talab và người Afganmis thì 
sống trong và xung quanh Deniya Bagh. 

Những đa dạng vô tận trong đời sống hàng ngày 
của con người với những vấn đề chủ yếu liên quan 
đến sức khỏe và bịnh tật, làm việc và nghỉ ngơi, mối 
ưu tư về triết học, âm nhạc, thơ, mối quan tâm về 
mua bán và mối ưu tư tâm lý về vấn để đồng cảm 
và ác cảm... cũng tìm thấy sự phong phú nhất của 
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nó chính ở trong các hẻm phố gzỉ¡ này. 

Từ nhiều thế kỷ đến nay, các gai đã sống với 
âm thanh và tiếng nhạc. Đi vào bất cứ hẻm nào phía 
sau Iswar Gangi hoặc trong những hẻm phố thẳng 
đến bịnh viện Dufferin tới Nagri Natak Mandali, bạn 
sẽ nghe âm thanh của những nhạc cụ như /zbla hoặc 
sarangi hoặc giai điệu của chính thành phố. Tuy 
nhiên, truyền thống âm nhạc Ấn Độ cổ điển mà 
thành phố này được nổi tiếng bắt đầu có niên đại từ 
thế kỷ thứ XVI. Những kỹ nữ của Ba-la-nai đã đóng 
một vai trò quan trọng trong sự phát triển truyền 
thống này. Vãrãñasi là thành phố hưởng những thú 
vui của trần gian nhiều như người ta sẽ nghĩ là phải 
đến nó lần sau nữa. Âm nhạc và ca múa đã có lịch 
sử lâu dài ở đây đã đến từ những đường hẻm này. 

Các nghệ sĩ như là Pandit Ravi Shankar (s7ar) 
Ustad Bishmillah Khan (shehnai), Shambhu Nath 
Mishra và Sumernath (Szrang:), gharanas hoặc 
những trường phát Pandit Ram Sahay và Pandit Biru 
Mishira (abla) đã trở thành huyền thoại. Ba-la-nai 
cũng đã sản sinh những vũ nữ như Gopi Krishna và 
những ca sĩ như Prasidh, Manohar, JagdeepJi và 
Majnuddun Khan. Danh sách các tên thì còn dài 
không thể trích hết ở đây. Trong xứ Ấn, không chỗ 
nào khác ngoài Ba-la-nai có nền âm nhạc được 
nghiên cứu, trình diễn rất điêu luyện và phong phú 
như ở đây. 


Ba-la-nai tự hào là thủ đô văn hóa của Ấn Độ. 
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Ít có nhà học giả nổi tiếng nào mà không có liên kết 
với thành phố thiêng liêng này. Trong lãnh vực tôn 
giáo thì có những nhân vật như Shankarachryan, 
Rama Nand, Kabeer das, Tulsi das, Chaltanya 
Mohaprabhu, Raidas, Ramanul, Ballabhachary, 
Parshaw Nath và những người khác đã nghiên cứu 
nhiều phương diện của tôn giáo và đã để xuất một 
bộ luật về đạo đức cho cư dân. 

Các nhà học giả lớn về văn học Hindi như là 
Bhartendu Harish chandra, Jagamath das Ratanaker, 
Munshi Prem Chanda, Jaisharker Prasad, Acharya 
Ramchander shukla, Tiến sĩ Hajari Prasad Diwedi, 
Shyam Sunder Das đã sanh trưởng tại Vãräñasi và 
đã tạo chỗ đứng của mình trong lãnh vực văn học. 

Những nghệ sĩ nổi tiếng như Bismillah Khan, PI. 
Ravi Shanker (Bharat Ratan), Kishan Moharal, 
Siddhesawaridevil, Girala Devi, Shamta Prasad 
Misra (Godie Moharaj) và những người khác được 
may mắn sinh tại Vãrãñasi và qua những cống hiến 
lao động đã trở thành lừng danh trên thế giới. Trong 
lãnh vực nghệ thuật, Sri Krishan Das là một nhà 
nghệ sĩ lớn đã thành lập Bharat Kala Bhawan. Pt. 
Gopinath Kavi RaJ là một trong những vị lãnh đạo 
trong lãnh vực Tantra Vidya. Dân chúng đã bày tỏ 
sự thương yêu và kính trọng đối với những nhà nghệ 
sĩ này. 

Bên cạnh tất cả sự phong phú về văn hóa, sự 
quan trọng đầu tiên của những con hẻm vẫn là nền 
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kinh tế. Toàn bộ hoạt động thương mại của thành 
phố này là gắn liên với những hẻm phố này. Ba-la- 
nại được biết đến như một trung tâm thương mại lớn 
trong thời cổ đại và dòng sông Hằng đã cung cấp 
những phương tiện vận chuyển dễ dàng. Công cuộc 
khai quật đã chứng minh rằng Ba-la-nại đã quản lý 
thương mại sống động với Ujjain và Ghandhar. Ba- 
la-nại rõ ràng cũng có giao thương với thế giới La 
mã, bởi vì có những mối liên quan đến La mã cổ đại 
cho đến những vải muxơlin chất lượng tốt rất có thể 
kastkavasfra đã du nhập vào Ba-la-nạai. Những nhà 
thương mại giao dịch trên những đường lộ gọi là 
shrethis và theo những câu chuyện trong kinh Bổn- 
Sanh đã cho thấy một bức tranh sinh động về những 
hoạt động kinh tế ở Ba-la-nại trong thời cổ đại, họ 
đã thường tích lũy rất nhiều của cải giàu có. 

Những gì là hàng hóa tốt trên thế giới? Bắt đầu 
là những hàng vải sợi như cotton, len và tơ lụa. 
Trong thế giới cổ đại, vải từ Ba-la-nại gọi là 
kasikuttam, kaseyka hoặc đơn giản gọi là kasiya là 
những hàng vải sợi mềm nổi tiếng trên thế giới. 
Chính tơ lụa rất tốt này được điểm vào những sợi chỉ 
vàng và đá quý mà những vị vua yêu cầu cho trang 
phục quý phái của hoàng gia và để tô điểm cho kinh 
đô của họ. Những người thợ dệt Vãräủasi đã tạo nên 
những tơ lụa thanh tú và gấm thêu kim tuyến trong 
nhiều thế kỷ. Đã có thời chúng là những sản phẩm 
ưu tú nhất đã được xúc tiến thành Con Đường Tơ lụa 
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đến Châu âu và Trung quốc. Ngay cả hôm nay, 
những cô dâu Ấn Độ trong lễ cưới thường mặc sa-ri 
dệt ở Vãrãñasi. Người ta nói rằng vải muxơlin (một 
thứ vải mỏng) đã liệm pháp thể Đức Phật sau khi 
ngài nhập niết bàn là được làm ở Vãrãủasi vì nó 
được dệt rất đẹp và mịn đến nổi dầu không thể thấm 
qua được. 

Nghề thủ công truyền thống cũng nở rộ tại Ba- 
la-nai như đồ trang sức bằng vàng và bạc, những vật 
phẩm dùng trong nước, đồ dùng, dụng cụ trang trí 
nội thất, đồ trang điểm, đồ chơi, dụng cụ làm bằng 
gỗ, kim loại và đất nung vẫn được sản xuất và bán 
rất chạy. Những hàng thủ công mới như thẩm dệt 
cũng xuất phát từ Ba-la-nạa1. 

Thành phố Ba-la-nại này bị tàn phá và đối xử 
tàn ác trong cuộc chiến Hồi giáo Mudhal Aurangjeb 
và Warren Hestinøs. Nhưng Vãräaủasi cũng trở lại 
bình thường dưới sự che chở của thần Si-va. Những 
người dân ở đây đã ăn kiêng (fast: từ sáng tới tối 8 
giờ không dược ăn, chỉ uống hoặc ăn trái cây) để 
cầu sự hạnh phúc và an lạc. Họ tin là nếu tắm trong 
sông Hằng thiêng liêng sẽ có được sợi giây liên kết 
với cÕI trên và không bị tái sanh nữa. Họ cũng tin 
rằng với sự gia hộ của sông Hằng, họ sẽ được sống 
lâu, đó là lý do họ thường làm lễ trên sông Hằng, rót 
nước và tắm trong dòng sông ấy. Không chỉ người 
dân Ấn Độ mà tất cả mọi người trên thế giới nếu cư 
ngụ ở Vãrãñasi đều được sống vô úy và an lạc. 
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PHỐ VISHWANATH 

Tại Ba-la-nai, phố Vishwanath rõ ràng nổi tiếng 
nhất được tọa lạc phía đông của con đường nối từ 
đền Raj đến đền Assi. Từ bắc đến nam dài khoảng 
500 mét. Nó bắt đầu ở Devdasi-ka-pul và nối với 
các hẻm phố của Bans Fatak rồi tiếp tục kéo dài tới 
Annapurna và những đền Kashi Vishwanath. Những 
tòa nhà cao từ ba đến bốn tầng nằm dọc hai bên 
đường, ánh nắng mặt trời không chiếu vào được. 
Phố này tràn ngập các đến thờ, math, dharamshala 
(những nhà nghỉ cho khách hành hương), linga 
(dương vật) và hình tượng khác. Hầu hết những cửa 
hàng buôn bán chiếm phần ngoài của đền tháp... 
như đển Vishwanath nổi tiếng tọa lạc trên đường 
hẻm phố, nên nhiều cửa hiệu bày bán những đồ vật 
tế lễ thờ cúng. Tuy nhiên cũng có những mặt hàng 
khác như là đồ dùng trong nhà, đổ chơi, đổ trang 
sức, nữ trang và những vật dùng khác cũng được 
bán. Hầu hết những chủ tiệm lớn đều trả tiền hoa 
hồng cho những người dắt mối đến cửa hiệu của họ. 

Đời sống kinh tế, văn hóa, tôn giáo của Ba-la- 
nại đã hòa nhập trong những phố này. Nó vẫn sinh 
động nhộn nhịp trước khi mặt trời mọc. Những người 
mộ đạo đã tụng lớn rằng “Har, Har Mahadeve!° (ôi! 
đấng Phạm thiên!) hoặc “Shiva! Shiva?ˆ (ôi! thần Si- 
va!) trên đường đi tới sông Hằng để tắm sáng, rồi đi 
ngược lại để đến đền Vishwanath. Khoảng 10 giờ 
sáng, đám đông những người mộ đạo bắt đầu giảm 
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bớt và hẻm phố bắt đầu một sắc thái khác: những 
người buôn bán, công nhân và nhân viên bắt đầu 
công việc của họ, học sinh, sinh viên trên đường tới 
trường lớp; những hàng quán mở lúc II giờ sáng, 
nhưng thật sự việc mua bán chỉ bắt đầu vào buổi 
chiều. Từ 3 giờ chiều trở đi, trên những hẻm phố 
thật là một cảnh thế tục hiện ra. Mua bán sôi nổi, 
hầu hết những khách bán hàng là người nam. Sau đó 
vào buổi tối, mọi người trong thành phố như những 
nhà văn, sinh viên, nhà thơ, nhân viên nhà nước, 
những nhà chính khách dường như di chuyển hướng 
về hẻm phố Vishwanath và tập trung ở đây vào 
những quán bán nhổ bán trầu cau (pzzn) và cả 
những quán trà. Buối tối đám đông phân tán và 
trước 10 giờ tối những ai thích thì kéo đến đển 
Vishwanath để xem lễ aarii. 

Sự phát đạt kinh tế làm cho người dân Ba-la-nại 
có điều kiện cống hiến những khả năng có thể vào 
sự hoàn hảo của nghệ thuật sống. Nhiều năm qua 
cách sống nổi bật của Ba-la-nai đã thăng hoa với 
những giá trị như masfi và mauÿj, nghĩa là thánh thơi, 
lao động bình thường, không ham làm giàu và vui vẻ 
chấp nhận đời sống hiện có chớ không có gì vội vã, 
ngược lại với cảm giác yếm thế, thất vọng, loạn thần 
kinh hoặc tất bật làm giàu theo tốc độ chóng mặt 
của thế giới hiện đại. Một người dân Ba-la-nại thật 
sự sống trong hiện tại, không bận tâm về quá khứ và 
không lo lắng về tương lai, hưởng hạnh phúc cuộc 
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đời trong ý nghĩa trọn vẹn của chúng vì như vậy thì 

vị ấy tin sẽ được tái sanh dễ dàng lên cõi trời mà 

thần Si-va đã khẳng định không khác gì thành phố 

Ba-la-nại của chính họ. Vì vậy cuộc đời là một nụ 

cười, đối với vị ấy không có gì đắn đo, ngại ngùng... 

Trong niềm vui đơn giản của cuộc sống đã làm 
cho người dân Ấn Độ tăng thêm sự nhiệt tình trong 
đời sống. Tắm ở sông Hằng, đi thăm một ngôi đền, 
cùng với bạn bè ca nhạc, nhảy múa và ăn ?mrhai 

(bánh ngọt), /handa¡ (bánh sữa có quá hạnh đông 

lạnh) buộc với bhang và cuối cùng là ăn trầu (paan) 

an lạc. Theo như một nhà văn Ba-la-nal, thì thú ăn 
trầu dẫn đến niểm hỉ lạc lâng lâng như là trạng thái 
giải thoát (Moksha). 

ĐỀN ĐÀI Ở BA-LA-NẠI 

Ba-la-nại là một thành phố của vô số đền tháp. 

Chúng ta sẽ đi lướt qua các đền Hindu đặc biệt nằm 

dọc theo bờ sông Hằng với số lượng vô số đó khiến 

ta có thể tưởng tượng đây như là một vương quốc 
của các đền đài cổ đại và cũng có những truyền 
thuyết huyền thoại gắn liền với mỗi ngôi đền này. 

Phần lớn là những ngôi đền thờ thần Si-va dưới 

nhiều hình dạng khác nhau như sau: 

1. Đền Kashi Vishawanath: Vãrähasi là thành phố của 
thần Si-va và ngôi đền này là trung tâm thờ thần 
Si-va, một ngôi đển vàng nổi tiếng trên thế giới. 
Tọa lạc trong một đường hẻm đông đúc người, 
cũng không lớn mà cũng không rộng, nó không 
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phải là một ngôi đền ấn tượng. Nhưng đám đông 
hàng ngàn người mộ đạo đã đến đây cầu nguyện 
cho lợi ích trần gian và cho sự cứu rỗi. Thật khó 
mà nói rằng ngôi đền này được xây lần đầu tiên. 
Nó có một lịch sử trôi nổi, đã bị đội quân Hồi giáo 
phá hủy nhiều lần và rồi được trở lại sống dậy như 
một phượng hoàng. Lần cuối cùng bị Aurangzed 
vào thế kỷ XYVII (1669) phá huỷ và một ngôi đền 
Hồi giáo được xây thế chỗ đó. Sau này Marathas 
xây lại đền Kashi Vishawanath. Maharaja Ranjeet 
Singh đã trang hoàng đỉnh đền với khoảng 875 
seers (một seer = 0,9 kg) vàng. Hiện nay ngôi đền 
này do chính quyển của tiểu bang Uttar Pradesh 
quản lý. Giữa ngôi đền này có thờ một linga 
(dương vật). Những vị tu sĩ đã khẳng định rằng 
linga của thần Si-va ở đến này là gốc đầu tiên 
được thờ cách đây cả ngàn năm. Ngôi đền được 
tọa lạc trong hẻm phố Vishwanath. Chung quanh 
ngôi đền có vô số những thần và nữ thần, quan 
trọng nhất là nữ thần Annapurna. Annapurna 
nghĩa là “thần cung cấp thực phẩm và ở Ba-la- 
nại, nữ thần này được coi như bà mẹ, người dưỡng 
nuôi và duy trì sự sống. Người ta nói rằng thần S¡- 
va và Annapurna đã làm một hiệp ước ở Ba-la- 
nại: thần Annapurna chăm sóc đời sống trước khi 
chết bảo đãm không một người nào đói trong 
thành phố thiêng liêng này, trong khi đó thần Si¡- 
va chăm sóc đời sống sau khi chết, bảo đãm rằng 
mọi người ở Ba-la-nạ1 sẽ nhận được sự giải thoát. 
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Việc cho và nhận thực phẩm là một yếu tố 
quan trọng trong sự tu tập của đạo Hindu và 
Annapurna được xem là thần bố thí. Thần là một 
gương sáng về hạnh bố thí để người dân của Ba- 
la-nại tu tập theo. Có một lễ hội lớn gọi là 
Annakufa trong đó vai trò của thần Annapurna như 
một đại thí chủ. Những ngọn núi thực phẩm và 
bánh ngọt... được phân phát đến người nghèo và 
người dự lễ hôm đó. 

2. Đền Annpurna: tọa lạc cạnh đền Vishawnath là đền 
Annupurna có hai tượng thần đứng lớn. Một tượng 
làm bằng vàng (mỗi năm du khách chỉ được viếng 
thăm có một lần) và tượng khác thì làm bằng bạc. 
Ngoài ra cũng có vô số các thần như Kuber, 
Surya, Vishnu, Gonesh, Hamunan, Yantreshawar 
Linga và một gian phòng cạnh chánh điện của đền 
nơi có thờ những tượng Mahakali, SI-va PorIwar, 
Gangavataran, LuxmI Naranyan, Shri Ramdarbar, 
Radha Krishna Uma Maheshwari và Nar sinph. 

3. Kashi Karwar: là một ngôi đền khác thờ thần Si-va 
và tọa lạc gần đền Hồi giáo Gyanwapi. Bên trong 
có thờ một linga của thần Si-va. Mặc dù con 
đường đi tới nơi này đã đóng, nhưng người ta vẫn 
đứng bên ngoài để lễ lạy và dâng hoa. Chuyện kể 
rằng có một cái rìu được đặt cạnh linga bởi vì mọi 
người đã thường dùng nó để chặt đầu họ trong 
một sự cuồng tín tôn giáo để cầu giải thoát. 

4. Đền Tilbhandeshwar: cũng là một đền khác thờ thần 
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SI-va với một linga. Linga này cao 5 feet và phát 
triển mỗi ngày bởi kích thước của hạt vừng (!) 
(cứ đổ lên đỉnh linga cúng lâu ngày chất chồng 
thành bột cứng). 

5. Đền Gyanwapi: tọa lạc gần đền Vishavanath là đền 
Gyanwapi. Nhà thờ Hồi giáo này xây trên nền 
nguyên thuỷ của đến Vishavanath do quân Hồi 
giáo đã chiếm lấy. Theo một số người ghi nhận 
rằng để cẩn trở những người xâm lăng đập phá, 
tín đổ ở đây đã quăng linga xuống giếng. Sau này 
vớt linga lên và được thờ ở đền như đã thấy hiện 
nay. Ở đây, chúng ta cũng sẽ thấy tượng Nandi 
(thần voi) cao 7 feet. 

Ó. Swami Narayan: là một ngôi đền nổi tiếng của dân 
tộc SwamIi Narayan, tọa lạc trước công viên 
Machhodari. Kiến trúc nghệ thuật này rất đặc biệt 
và cũng thu hút khách du lịch rất nhiều. 

7. Bãi thiêu Harihs Chandra: là một nơi để thiêu tử thi 
(Smashan Ghat). 

S.Đền Dashashawmegh: ngày xưa nố được gọi là 
Rudra Sarovar. 

9. Đền Manikarinka: là một trong những đền cổ nhất 
Vãrãñasi, được xây trên một quang cảnh rất hữu 
tình, nơi trung tâm và dọc bờ sông Hằng. Mọi 
người thường đến đây để rung chuông. Tương 
truyền rằng phu nhân của thần Si-va đã bị ngả từ 
trên cao xuống của đền này xuống. Phía trước đây 
cũng dùng làm bãi hóa thiêu. 
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10. Đân Panch Ganga: làm bằng đá, phía trên có một 
nhà thờ Hồi giáo Madhava ka Dharhara. 


II. Đền Jangambari Math: tọa lạc ở langam Bari 
Mahalla. 


12. Gamriya Ma£h: tọa lạc ở Sonerpura Mohalla, 
Kashi. Vào tháng Shrawan có tổ chức lễ Krishana 
Lila rất nhiều người đến tham dự. 

l3. Bharad Maía (Mandrm: tọa lạc gần Kashi 
Vidyapith trên con đường từ sân ga Varañasi 
(Vãrãhasi Cantt.) đến Lanka. Cổng chính của đền 
hướng về phía tây. Bharat Mata Mandir khánh 
thành năm 1936 với sự tham dự của Mahatma 
Gandhi - nhà lãnh đạo vĩ đại đấu tranh cho nền 
độc lập của Ấn Độ thoát khỏi ách thống trị Anh. 
Đây là một trong những mẫu kiến trúc cẩm thạch 
tuyệt vời của Ấn Độ, có một bản đồ Ấn Độ được 
khắc chạm nổi trên đó. Đển này mở cửa từ 9 g 
sáng đến 5 ø chiều. Rất nhiều du khách trong và 
ngoài nước cũng như dân địa phương bất kể tôn 
giáo nào dều được tham quan (vì có khi chúng ta 
đến đến Hồi giáo sẽ có bảng cấm người ngoại 
giáo đến viếng, chỉ được đứng ngoài cổng ngó 
vào). 

14. Đền Durga: đền này có lịch sử quan trọng cũng 
nằm trên con đường từ ga xe lửa Vãrãñasi 
(Vãrãhasi Cantt.) đến Lanka, thờ nữ thần Durga 
(phu nhân của thần Si-va). Đây là một ngôi đền 
có nhiều tầng bằng gạch đỏ với vườn cây xanh 
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xung quanh, nên có nhiều khỉ cư trú. Vào những 
ngày lễ hội, những con dê được dâng lên cúng tế 
cho nữ thần Durga. Gần đển này cũng có những 
đền nhỏ như Chandbhairva, Kumkteshawar và 
Durgavinayak. Đền mở cửa từ 5 giờ sáng đến 11 
giờ tối. Buổi trưa nghỉ một tiếng. Cảnh quang của 
đền cũng rất đẹp mắt. 

l5. Đền Tulsi Manas (Mandir): đền hiện đại này do 
nhà tư bản công nghiệp Shree Ratan Lal Sureka ở 
Calcutta xây dựng năm 1970. Ngôi đền cẩm thạch 
màu trắng và đen hết sức đẹp mắt với những bức 
bích họa thần Ram Charit Manas (Ramayana) thật 
tuyệt đẹp. Truyện Ram Charit Manas do Tulsidas 
biên soạn và được khắc trên tường tăng thêm vẽ 
mỹ thuật cho ngôi đền nghiêm trang và tráng lệ 
này. 

l6. Sankat Mochan: đền này mở cửa từ 8 giờ sáng 
đến I1 g sáng. 

l7. Đền Birla (Bhu): ngôi đền to lớn này cũng được 
biết với cái tên mới Vishawnath Mandir, tọa lạc 
trong khu vực của ngôi trường đại học Benaras 
Hindu nổi tiếng. Ngôi đển này được làm bằng 
cẩm thạch, do một gia đình tư bản công nghiệp 
Birla xây có thờ một linga của thần Si-va ở garbh 
ørih. 

18. Đền Vishawnah: Đền thờ gốc đã bị đội quân 
hùng hậu của Hồi giáo phá sập, chỉ còn nền 
móng. Sau này do RanIi Ahilyabal, Indore trùng tu 
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lại vào thế kỷ XVIIL Nên vàng của mái vòm do 
MaharajJa Ranjit Sineh ở PunJab cúng dường vào 
thế kỷ XIX. Đền này đặc biệt không cho phép 
người ngoại đạo vào (chỉ có Hồi giáo là được vào) 
viếng nên không biết thờ gì bên trong. 

19. Đền Gopaï: ngôi đền chính của Ballabh tọa lạc ở 
Chaukhambha muhalla. Mọi người tôn thờ đến 
Gopal này theo truyền thống Ballabh. Phía trước 
ngôi đền này cũng có những đến như Ranhodji, 
Bare Maha RaJ, Baldeo Ji và Dawoo Ji là những 
ngôi đến tượng trưng cho tín ngưỡng truyền thống 
Ballabh. 

20. Jala Ram: đền này do tín đồ Gujrat xây và tọa 
lạc trên đường từ Ashapur đến Sđrnđrha. Đền này 
vẫn còn đang xây dựng chưa xong. 

21. Thành Ram Nagar và Viện bảo tàng: Cách Vãrañasi 
16 cây số, thành Ram Nagar tọa lạc ở phía đông 
của Lanka nằm phía bên phải ngang qua sông 
Hằng. Cầu Pantoon nối giữa sông Hằng và thành 
Ram Naøgat. Trong mùa mưa có xuồng máy đưa 
khách qua lại. Đây là một vùng thị trấn nhỏ của 
Vãrãñasi. Thành Ram Nagar là lâu đài của cố 
hoàng đế Kashi Naresh. Bên trong thành Kashi 
Naresh, có một viện bảo tàng triển lãm những vật 
quý hiếm của triều đình vua chúa như kiệu cáng, 
y phục hoàng gia, súng gươm, kiếm lưỡi cong 
thuộc thời cổ... Thành này mở cửa mỗi ngày từ 9 
ø sáng đến 12 g trưa và chiều từ 2 g đến 5 ø trừ 
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22. Đền Akhara Tuishi: tọa lạc giữa ngã ba của Assi 
và sông Hằng và nằm kế đền Assi. Đền Akhara 
Tulshi như là một trung tâm thiển định của ngài 
Tulshi Das và vào thế kỷ XVI được đặt tên là 
Ram Charitra Manas. Đỉnh của đến này là ngôi 
tháp của Ram và trên đó là ngôi phòng nơi Tulsi 
Das trút hơi thổ cuối cùng. Tương truyền rằng 
thánh Tulshi Das đã tạo ra Ram Charit Manas từ 
Aranyakand đến Utter Kand. Ở đây, chúng ta có 
thể thấy những trang giấy viết tay của Manas 
Pothi, thuyền gỗ của Tulsi và đôi giày của ngài. 

23. Đân Assi: toạ lạc ở cực nam. Đây là điểm dòng 
sông Assi gặp sông Hằng nên lấy tên Assi đặt cho 
đền. Trên đỉnh đến này có thờ một linga thần S¡- 
va cổ đại gọi là Asisangameshwara. Tuy nhiên, 
vật thu hút phổ biến nơi đền này là linga của thần 
SI-va lộ thiên dưới cây peepul. Theo Puranas (một 
bản kinh Phạn ngữ cổ đại), nữ thần Durga đã 
quẳng sgươm của thần ở đây, sau khi giết chết quỹ 
dữ Shumbh Nishumbh. 

24. Hô Lolarka: trên đền Tulsi là hồ Lolarka nổi 
tiếng với những nấc thang đá dẫn lên. Một số 
người cho rằng đây là nơi cổ đại nhất Ba-la-nai. 
Vị thần cư ngụ nơi hồ này là mặt trời và sự thiêng 
liêng của nó đi ngược lại thời gian vào khoảng 
niên đại của thời “không phải Araya` khi mà văn 
hóa phổn thực đang hưng thịnh. Nơi đây cũng nổi 
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tiếng linh thiêng về “cầu tự” (mắn con) nên nhiều 
cặp vợ chồng không con thường tìm đến đây để 
cầu nguyện. 

25. Đân Shiala: ngôi đền quan trọng kế tiếp là đền 
Shivala do vua Pacnkot xây. Trên đỉnh của nó là 
cung điện của Haharaja Chet Singh, người đã 
đánh với Anh quốc vào năm 1781. Người ta cũng 
tin rằng Kapil Muni là nhà sáng lập trường phái 
Sankhya triết học nổi tiếng đã sống gần đển này 
khoảng thế kỷ VỊI tây lịch. 

26. Đền Hanưma: Sau đền Shivala là đến thần khỉ 
Hanuma. Nơi này có một vị thánh Bhakứi nổi tiếng 
là Vallabhacharya sống và truyền đạo vào cuối 
thế kỷ thứ V và đầu thứ VI. Đền này do Mahant 
Harihar xây có một tượng trong tám Bharrava, là 
hóa thân của thần Si-va, vị mà đã giúp đỡ Kal 
Bhairava khói những ác quỷ. 

21. Bãi hỏa thiêu Harishchandra: kế đền Hanuma là 
bãi hóa thiêu Harishchandra do Nagar Nigam 
quản lý. Cũng được tôn kính từ thời cổ đại. Đây là 
một trong những bãi thiêu thiêng liêng nhất Ấn 
Độ và bãi khác là Manikarnika. Bãi hóa thiêu này 
lấy tên Hari, vị vua huyền thoại của thành phố 
Kashi, người nổi tiếng về giàu lòng bố thí và nhân 
từ. Để thử lòng vua, các vị thần đã gởi vị Bà-la- 
môn Vishvamitra đến xin vua cho ông cả kinh đô 
bao gồm cả vua, hoàng hậu và hoàng tử. Vì hạnh 
nguyện bố thí, vua cho cả hoàng hậu Tara, hoàng 
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tử Rahul và ngay cả vua cũng đến phục vụ Bà-la- 
môn như người hầu và bán ngài thành nô lệ của 
Dom, một giai cấp Bà-la-môn trong xã hội, người 
chuyên hóa thiêu tử thi và phụ giúp công việc của 
họ ở những bãi giàn thiêu này. ĐDøm đã phân công 
việc cho Harishchandra thu tiền trước khi thiêu 
người chết. Một ngày nọ, có một người đàn bà 
nghèo tới xin thiêu đứa con đã chết của bà. 
Harishchandra đã nhận ra bà ta chính là người vợ 
của mình và đứa bé chết là hoàng tử bé bỏng thân 
yêu của mình. Tara không có tiền để trả cho chỉ 
phí thiêu này. Harishchandra biết rằng đây là bổn 
phận của ông phải trang trải những chi phí của 
những nghi lễ cuối cùng này, nếu không linh hồn 
của đứa bé sẽ không bình yên. Nhưng ông là một 
nô lệ nghèo không có một xu dính túi. Như là một 
người trông coi bãi thiêu, ông có thể cho phép con 
mình thiêu mà không đóng tiển. Nhưng 
Harishchandra không phải là một người gian trá, 
vì vậy thi thể đứa bé bị phơi bày ra đó mà không 
được thiêu. Rồi chính những vị thần đã chấp nhận 
bị thua trước sự bền lòng kiên cố giữ hạnh nguyện 
bố thí và không gian tham của vua và đồng ý rằng 
trên cõi đời này không gì có thể khiến 
Harishchandra làm điều phi nghĩa và ông là một 
người đạo đức và bố thí Ba-la-mật. Vì vậy, các 
thần đã làm phép cho hoàng tử sống lại và kinh 
đô được trả lại cho vua để cùng sum vầy với vợ 
con. 


Thành phố Ba-La-Nại 286 


28. Đân Kedar: lấy tên vua Kadareshwara, người đã 
xây đền này để đặt tên. Gần đền là hồ Gauri. Cả 
hai hồ và ngôi đền cũng rất phổ biến ở thành phố 
này. Có rất nhiều người Bengali sống chung 
quanh đền. Trong đến có thờ những tượng như 
thần voi Ganesh, Laxmi và Annapurna, những vị 
thần nổi tiếng trong thuyết đa thần của đạo Hindu. 

20. Đân Chauki: đền Chauki nằm kế đền Kedar. Có 
một cây cổ thụ rất to đứng trên đỉnh các nấc 
thang. Dưới bóng cây có một số những tảng đá 
naga và những con rắn thiêng. Vào ngày lễ Nag 
PanchamI vào tháng 7 hoặc 8, hàng ngàn người đã 
đến dự lễ để đãnh lễ các thần rắn thiêng ở đây. 

30. Đần Dashashvamedha: Dashashvamedha nghĩa là 
'tế lễ 10 con ngựa` cũng là một trong những đền 
phổ biến nhất ở Ba-la-nai. Phía Nam của đền này 
được biết như Rudrasara hoặc Rudrasarovar. Ngôi 
tháp nổi tiếng nhất ở đây là thờ nữ thần Shitala, 
người đã chữa bịnh đậu mùa và bịnh sởi cho dân 
chúng. 

31. Đền Prayag: phía bắc của ngôi đến này gọi là 
Prayag đặt tên ha nổi tiếng Đển 
Dashashvamedha có thờ ba linga của thần Si-va là 
Brameshwara, Shulankeshwara và Dashash- 
vamedha. Từ ngôi đển này có thể dễ dàng đến 
ngôi đền Vishwanath nổi tiếng. 

32. Đền Man Mandir: sau đền Dashashvamedha là 
đền Man Mandir do Man Singh xây. Tướng Tổng 
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tư lịnh của hoàng đế Hồi giáo Mughal là Akbar 
đóng căn cứ ở đây. Một trong những vật thu hút 
của đền này là đài thiên văn do vua Rajput thế kỷ 
XVIIH xây dựng. Trong đển còn có một linga 
Puranic cổ đại gọi là Someshwara. 

33. Đân Mir: Mĩr là tên của một tộc người nhiều sắc 
da đã từng sống ở thành phố này. Có ông Mir 
Rustam Ali được Nawab ở Avadh chỉ định làm 
thống đốc của Kashi vào đầu thế kỷ XVIHI. Mặc 
dù Mir Ali là một Hồi giáo, nhưng ông đã đưa Ba- 
la-nại sống một đời sống vững lòng tự tin. Những 
bài hát ca ngợi ông vẫn được dân Hindu hát cho 
đến ngày nay ở thành Ba-la-nai. Say mê âm nhạc 
và ca múa, Mir Ali đã bắt đầu tổ chức những buổi 
lễ nổi tiếng của Budhwa Mangali. Lễ hội rõ ràng 
chỉ là một trong những loại lễ hội khác trên thế 
giới đã tổn tại lâu ở đỉnh cao nhất của đời sống ở 
Kashi. Sau năm 1940, những lễ hội Buddhwa 
Mangali bắt đầu suy thoái thành cuộc truy hoan 
và vì vậy nó bị chấm dứt. 

34. Đên Lalia: sau đền Mir là đền Lalita do một vị 
vua Nepal xây và vua lấy tên mẫu hậu đặt cho 
đền này. Trên đỉnh đền có một ngôi tháp đẹp thờ 
thân Mahadeva Pashupatinath làm bằng gỗ và 
khắc chạm theo kiểu Nepal. 

35. Đên Manikarnika: kế đến là đền Manikarnika từ 
lâu đã nổi tiếng là một trong những đền thiêng 
liêng nhất ở đây. Người ta nói rằng nơi thiêng 
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liêng Manikarnika đã được biết đến trước khi sông 
Hằng đến Ba-la-nai. Theo huyền thoại, đây là nơi 
mà thần Si-va đã sáng tạo ra vũ trụ và chính nơi 
đây sẽ sống sót sau khi vũ trụ sẽ bị hủy diệt. 
Chính giữa trung tâm của đến này là hồ 
Chakrapushpani đã tạo thành hình thần Vishnu và 
những giọt mồ hôi của ngài. Chính trong hồ này, 
nữ thần Parvati trong khi tắm đã đánh rơi đôi hoa 
tai. Trên những nấc thang, cách vài thước từ mặt 
nước là có dấu những bước chân của thần Vishnu 
được ¡n trên phiến cẩm thạch của nấc thang. Nơi 
này được thánh hóa bởi thần Si-va, Vishnu và 
sông Hằng và đối với đạo Hindu không nơi nào 
thiêng liêng bằng nơi này. Ngâm mình trong dòng 
sông ở trước ngôi đền này là sự cần thiết cho tất 
cả tín đồ. Đền Manikarnika cũng là một nơi hỏa 
thiêu thiêng liêng nhất Ba-la-nai. Những người 
theo đạo Hindu tin rằng bất cứ ai được hồa thiêu ở 
đây sẽ đạt được giải thoát. Linga của thần Si-va 
quan trọng nhất trong đến này là Tarakeshawara. 
Sự hiện diện của đền tại Manikarnika là thích hợp 
bởi vì chính tại đây thần Si-va đã tụng thầm thần 
chú Taraka vào tai của người chết để đấm bảo 
rằng họ sẽ được cứu rỗi ở giây phút cuối cùng. Từ 
đền Manikarnika này có thể dễ dàng đến ngôi 
đền Vishwanath to lớn để ngâm mình trong nước 
sông Hằng ở đây. 


36. Đền Panch Ganga: nếu Dasashwamedha là đến 
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được nhiều người ngưỡng mộ nhất và đến 
Manikarnika là thiêng liêng nhất, thì đển Panch 
Ganga là nguy nga và to lớn nhất. Đây là một 
trong năm ngôi đến chính mà khách hành hương 
(Panchrirthi) tin rằng tắm trong sông Hằng trước 
năm đền này là linh ứng. Ông Aurangzeb xây một 
nhà thờ Hồi giáo trên nền của đền này. Trước đó, 
đây là một đển thờ thần Vishnu gọi là Vindu 
Madhav, nhưng vào thế kỷ XVI, Aurangzeb hậu 
duệ của đạo Hồi (Mughals) đã bị phá hủy và xây 
một đền Hồi giáo trên nền nguyên thuỷ đó. Chính 
trên đển này, thánh Ramanand cuối cùng đã thu 
nhận nhà thơ tín tâm (Bhak#) tên Kabrr làm đệ tử. 
Đền này được đặt tên là Panch Ganga (nghĩa là 
năm sông Hằng), bởi vì người ta nói rằng bốn con 
sông ngầm - sông Kiran, Dootpapa, Dharmanand 
và Saraswati - đã gặp sông Hằng tại đây. 


Ngoài ra còn các đên như: 


37. Đền Lala Mishra (do Đại vương Reewa xây) 
38. Đền Bhadaini (do Nagar Ñigam xây) 

39... Đền Janaki (do Thakur Asharfi Singh xây) 
40. Đền Akroor (do Rai Shiv Prasad xây) 

41. Đền Varsh Raj (do Babu Shekhar Chand xây) 
42. Đền Prabhu (do Nirmal Kumar xây) 

43. Đền Chet Singh (do Vua Pacnkot xây) 

44.. Đền Niranjani (do Pacnkot xây) 

45. Đền Danđi (do Laloo Ji Agrawal xây) 

46. Đền Gulariya (do Laloo Ji Agrawal xây) 
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41. 
48. 
49. 
520. 
51. 
2ó. 
3: 
54. 
39; 
56. 
ĐT: 
58. 
59. 
ó0. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
ó6. 
67. 
68. 
69. 
70. 
Ms 
T2: 
73. 
14. 
độ: 


Đền Maisoor (của tiểu bang Maisoor) 

Đền Lalii (do Lalli xây) 

Đầu Tripura Bhairavi (do vua Maya Nand Giri xây) 
Đền Fooøra (do Swami Mahesaware Nand xây) 
Đần Vijaya Nagaram (do vua Vijaya Nagar xây) 
Đền Narawa (do Nagar Nigam xây) 

Đền Somesawar (do Kumar Swami xây) 

Đền Man Sarower (do Nagar Ñigam xây) 

Đền Narad (do Danta Gai Swami xây) 

Đền Raja (do Mandho Rao Pasawa xây) 

Đền Khori (do Kavindra Nrayan xây) 

Đền Ganga Mahal (do Madhura Panda xây) 
Đền Dhobia (do Kumar Swami xây) 

Đền Diapatria (do Bengal Naresh Digpayi xây) 
Đền Chaushaffi (do vua Udaipur xây) 

Đền Roma (do Udaipur xây) 

Đền Munshi (do Shridhar Munshi xây) 

Đền Darbhanga (do Shridhar Munshi xây) 

Đẳằn Ahahsabai (do hoàng hậu Ahalyabai xứ Maratha xây) 
Đền Shifala (do Nagar Nigam xây) 

Đền Rajendra Prasad (do Nagar Nigam xây) 
Đền Ghara (do Nagar Ñigam xây) 

Đền Naipali (do Nonhi Babu xây) 

Đền Jad shie (do Nagar Ñigam xây) 

Đần Sindhia (do Đại vương Gwali xây) 

Đền Sankafa (do Đại vương Baroda xây) 

Đền Ganga Mahal (do Maharaja Gwaliar xây) 
Đền Bhonsala (do Đại vương Nagpur xây) 

Đền Naya (do Nagar NÑigam xây) 
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76. 
gà 
78. 
79. 
ö0. 
6Ì. 
Š2. 
63. 
4. 
S3. 
S6. 
S7. 
S8. 
69. 
90. 
0]. 
Đ2. 
93. 
94. 
95. 
06. 
Đi, 


Đền Ganesh (do Madho Pasawa xây) 
Đền Agnisawar (do Madho Pasawa xây) 
Đền Mehara (do Madho Pasawa xây) 

Đền Mangal Gauri (do Madho Pasawa xây) 
Đền Panch Ganga (do Nagar Nigam xây) 
Đền Beni Madhav (do Nagar Ñigam xây) 
Đền Durga do Diwan Gwalior xây) 

Đền Brahama (do Diwan Gwalior xây) 
Đền Shitala (do Đại vương Buendi xây) 
Đền Lail (do Đại vương Nagar Nigam xây) 
Đền Gai (do Nagar Nigam xây) 

Đần Bala Bai (do Nagar NIgam xây) 

Đần Trilochan (do Nagar NIgam xây) 
Đền Gola (do Nagar Nigam xây) 

Đần Nandu (do Nagar NIgam xây) 

Đền Packka (do Nagar NIgam xây) 

Đền Telie (do Nagar NÑigam xây) 

Đền Naya (do Nagar NIgam xây) 

Đền Prahalad (do Nagar Ñigam xây) 

Đền Raj (do Nagar Ñigam xây) 

Đền Varuna Sangam (do Nagar NÑigam xây) 
và còn nhiều nữa 


Cách xa đền Raj một tí là một khoảng đất bằng 


phẳng. Vào thời xưa, thành Ba-la-nại tọa lạc trên 
vùng đất bằng này và công cuộc khai quật ở đây đã 
phát hiện nhiều đồ vật có niên đại cách đây ba ngàn 
năm. Trên đỉnh của đến này là Adi Keshav hoặc là 
đến thờ thần Vishnu nguyên thủy, nơi mà thần 
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Vishnu đã thăm viếng lần đầu khi ngài nhân danh 
thần Si-va đến Kashi để đánh đuổi vua Divodasa về 
lại cõi trời cho thần Si-va xuống KashI. 

Với số lượng hơn 100 đền đó, quả đúng Ba-la- 
nại là thành phố đền đài của đạo Hindu. 

Ngoài các đến đài nơi đây cũng có các trường 
đại học nổi tiếng mà chúng ta cũng nên biết là: 

- Trường Benaras Hindu (thường được nói gọn 
là B.H.U.): Vào đầu thế kỷ XX, giáo sư Madan 
Hohan Malaviya đã thành lập trường với ý tưởng kết 
hợp những truyền thống giáo dục tốt nhất của 
phương tây với Ấn Độ. Giáo sư Madan Hohan trình 
kiến nghị trước Quốc Hội năm 1905 và được sự ủng 
hộ của Tiến sĩ Annie Besant cùng Đại vương 
Darbhanga ở Bihar. Cuối cùng Prabhu Narain Singh 
đã cúng dường 1,300 mẫu Anh đất và ngày 01-10- 
1917 giấc mơ to lớn đã trở thành hiện thực. Giáo sư 
Madan Hohan Malaviya trở thành phó viện trưởng 
đại học B.H.U. và tiếp tục chức vụ này cho đến khi 
ông chết năm 1948. Hiện nay trường đại học này là 
một trong những đại học lớn nhất Châu á với diện 
tích 1.300 mẫu Anh cùng đội ngũ giảng dạy có uy 
tín. 

Trong khuôn viên trường đại học B.H.U. cũng 
có viện bảo tàng Bharat Kala Bhavan, nơi trưng bày 
những bức tranh, tượng và kinh sách quý hiếm, 
những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp của Phật giáo, 
đạo Hindu, Lõa thể cũng như các pháp khí khác. 
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Những mẫu này rất đẹp như một bộ sưu tập các 
tượng Phật từ thời Gupta được phát hiện ở VãrãủñasI, 
vài tượng thuộc thời Pala làm sáng tổ những nguyên 
cảo và nghệ thuật /hanka (tranh lụa) của Ấn độ — 
Tây tạng thuộc thế kỷ XIV cùng với những vật cổ 
khác do bộ khảo cổ khai quật lên được như tranh 
RaJastham, Plikshayavl, Nepal Tây tạng, 
Lorachanda, Shahnama và HamJa Nama... Nơi đây 
có một sưu tập tương đối tốt và đầy đủ các bức tranh 
thời trung cổ thu nhỏ lại do người làm ra. Cũng trong 
viện đại học này có ngôi đển Vishwanath bằng đá 
cẩm thạch còn mới nguyên với những bình phong và 
hình khắc được biết đó là bản sao đúng như thật của 
ngôi đền bị Aurangzeb phá hủy. Viện bảo tàng thứ 
hai của Varaiasi là ở kinh thành Ramnaøsar, nơi phải 
đi đồ ngang qua con sông Hằng mới viếng được. 

Viện bảo tàng mở cửa mỗi ngày từ 10:30 sáng 
đến 5 giờ chiều và từ tháng 5 đến 7 thì từ 7 giờ sáng 
đến 12:30 giờ chiều trừ những ngày lễ đại học và 
chủ nhật. 

- Bharat Kala Bhavan là một trường đại học kế 
bên có phân khoa âm Nhạc. 

- Trường đại học Sanskri Vishvavidydlaya: là 
một trường đại học Phạn ngữ, đây là trường dạy 
tiếng Phạn (Sanskri) và những môn truyền thống 
như kinh Vệ đà (Vedas), văn phạm và văn học tiếng 
Phạn, triết học đạo Phật và đạo Lõa thể (Jain), yoga 
và thiên văn học. Vì vậy, nó rất phù hợp là trung 
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tâm lớn của Phạn ngữ trong nhiều thế kỷ. Hiện này 
có khoảng 500 sinh viên tham học. 

Vào những ngày xa xưa, giáo dục thường chỉ 
dành cho những Bà-la-môn, vì chính bổn phận của 
Bà-la-môn không chỉ thực hiện những nghi lễ tôn 
giáo mà còn phải truyền đạt kinh Vệ đà đến những 
trẻ con thuộc giai cấp cao của đạo Hindu. Hệ thống 
giáo dục thì đơn giản: học sinh rời nhà vào khoảng 
10 hoặc 11 tuổi để sống với vị thầy được biết như là 
suru hoặc Acharya. Suốt trong l5 năm, học sinh 
sống với Guru, người đã nuôi nấng, giặt giũ và giáo 
dục học trò và trong những năm đó học trò nguyện 
trở thành tu sĩ Bà-la-môn (bramacharya) hoặc sống 
độc thân. Học trò chỉ rời khỏi guzu, khi vị ấy đã học 
xong và đồng ý trả ơn cho guru. 

Như là kết quả của sự tu tập ở Ấn Độ cổ đại, 
những nơi mà Bà-la-môn định cư rất nhiều thường 
trở thành những trung tâm giáo dục lớn. Ba-la-nai là 
một thành trì Bà-la-môn vững chắc từ thế kỷ thứ VII 
trước tây lịch và vì vậy cũng là một nơi cho hầu hết 
các sinh viên từ khắp mọi miễn Ấn Độ đến học. 
Trong thời Phật còn tại thế và trong kinh Bổn sanh 
đã nói Vãrãñasi là Brahmavardhana (một nguồn suối 
triết học). 

Năm 1791, Jonathan Duncan, một nhân viên 
của công ty Đông Ấn ở Ba-la-nai để nghị bá tước 
Cornwallis và tổng thống đốc trích một phần lợi tức 
của Ba-la-nại để ủng hộ trường cao đẳng Hindu, để 
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duy trì và mở mang văn học phạn ngữ và tôn giáo 
Ấn Độ. 

Kết quả là ngày 28-10-1791 đã thành lập một 
trường Sanskrit hiện đại ở một nhà thuê gần 
Maidagin Tank. Sau này trung tâm này trở thành 
trường đại học Sanskrit Vishvavidyalaya chính quy. 

- Trường đại học Sampurnanand SanskrH: 
thành lập năm 1721 như một trung tâm của ngôn ngữ 
SanskrIt Patshala, bên cạnh đó nghệ thuật, khoa học, 
thương mại, luật, xã hội học, báo chí và những 
nghành giáo dục khác cũng được dạy tại đây... 
Trong trường có một thư viện SarsawatiI Bhawan với 
rất nhiều sách quý hiếm. 

- Trường đại học Kashi Vidaya Píth: thành lập 
năm 1921. Cố thủ tướng Sri Lal Bahadur Shastri đã 
học và nhận bằng Shatri từ trường đại học này. 

- Học Viện Tây fạng (The Central Institute of 
Higher Tibetan Studies): tọa lạc tại Sarnarha, do hoà 
thượng SrI Dalielama thành lập năm 1971. Đã được 
Bộ giáo dục chính phủ Ấn Độ công nhận là một đại 
học tư thục vào năm 1988. 

- Học viện Quốc tế Nghiên cứu Phật học- 
Dharma Chakra Vihar (Dharma Chakra Vihar - 
International Insitute of Origin Buddhisr Studies and 
Research): do hoà thượng Pragya Rashmi người 
Nhật nhưng quốc tịch Ấn độ thành lập tại Mawalya, 
Sarnath. Đây là chi nhánh của trường đại học 
Sampuranand Sanskrit, nên cũng có đầy đủ các khoá 
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học như trường đại học Sampuranand Sanskrit tổ 
chức. 

- Thành Chunar: toạ lạc ở cực bắc của đổi 
Kaimur trên vị trí rất thuận lợi, các vách thành làm 
bằng sa thạch nên trông thành Chunar rất oai vệ, 
kiên cố, vững chắc và có thể đã chế ngự khúc quanh 
của sông Hằng trước khi con sông này uốn cong phía 
bắc tới Vãrãñasi dài 22 cây số. Niên đại xuất hiện 
sớm nhất của đá Chunar này khoảng vào thời 
Vikramaditya của Ujjain, năm 56 trước Tây lịch. 
Trong nhiều thế kỷ, sa thạch Chunar đã được dùng, 
nổi tiếng nhất là các trụ đá A-dục - có độ bóng sáng 
lấp lánh cao, bên chắc - và đến nay vẫn còn được 
khai thác, khiến cho quang cảnh nơi này, các đồi núi 
xung quanh luôn bị tàn phá đào xới. 

Thành này hầu như không thể phá hủy được do 
dân Hồi giáo (Mughal) có xây bức tường thành dày 
bảo vệ. Đứng trên thành nhìn xuống dòng sông 
Hằng với bờ cát trắng như bạc trong mùa khô trông 
rất duyên dáng và óng ánh dưới ánh nắng hồng, đặc 
biệt khi hoàng hôn buông xuống quang cảnh cũng 
gây ấn tượng thâm trầm sâu sắc. Vua Akbar đã đột 
chiếm pháo đài này năm 1575 và vua Nawabs của 
Avadh cai trị thành này cho đến khi Anh đô hộ. 

- Vừng jJaunpur: ]aunpur cách Vãrãñasi 65 cây 
số về hướng tây bắc do ông Feroz Shah thành lập 
năm 1360 để bảo vệ sườn phía đông của lãnh thổ 
Delhi. Sông Gomti chia đôi Jaunpur, được nối bởi 
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cầu Akbari xây dựng vào thế kỷ XYVI do kiến trúc sư 
Afghan thiết kế gồm 15 nhịp để có thể chịu đựng 
được lũ lụt và động đất. Ở đâu cầu phía nam có 
chạm một con sư tử lớn đang đấu với một con voi 
như một cột mốc lịch sử của khu vực này. 

NHỮNG NGÀY LỄ TẠI VÃRÄNÑASI 

Vãrãñasi là xứ sở tôn giáo nên cũng có vô số 
những ngày hội, đó là lý do tại sao có câu nói “bảy 
ngày, chín hội". Những ngày lễ như Bharat Milap 
của Natmli Nak-kataya của Chetganl, Nag 
Nathaiya leela và Ram leela của Ram Naøsar tổ chức 
rất long trọng. Bên cạnh Kartik Purnima, Grahan 
bath, Durga mela, Sđrnđíha mela trong tháng của 
shrawan, còn có những lễ như Holi, Diwali, 
Dussehara, Durga BIsarJan, Dev Dipawalli, Lokark 
Chowth, Ganesh Chouth, Panch Kroshi Yatra, Ram 
naumI, Shiv RatrI, Rath yatra, Buddh Purnima và 
Mahavrr ]ayantI... 


l. Lễ Ganesh Chowth: được tổ chức vào Krishana 
Chaturthi của tháng Maph (tháng 1 hoặc 2). Một 
đám đông tập trung tại đển Baraganesh ở 
Lohatiya và thờ Shri Ganeshiji. Vào thời cổ đại, 
người ta tin rằng nếu họ đứng nguyên một chỗ 
từ sáng tới tối nơi đây thì họ sẽ đạt được sáng 
suốt và có thể từ việc này mà dẫn đến lối tu 
khổ hạnh đứng một chân dưới ánh nắng chang 
chang suốt một ngày để cầu giải thoát. 

2. Lễ Makar Sankrani: tỔ chức nhằm ngày 14-01. 
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Vào ngày này, mọi người sẽ xuống tắm ở sông 
Hằng và cúng dường Khichri (gạo, đậu hà lan, 
vừng và mè) cho các đền. 

3. Basant Panchami: vào lễ hội này, người ta tổ chức 
lễ Sarsawati pujan với những chương trình văn 
nghệ. Mọi người đều mặc áo basanti (màu 
vàng). 

4. Maha Shb rari: Đây là một buổi lễ quan trọng ở 
Vãrãñasi. Vào những dịp này, mỗi đền thần Si- 
va được trang hoàng rất đẹp. Họ cũng xuống 
sông Hằng tắm và xếp hàng nối đuôi nhau thứ 
tự vào lễ thần Baba Vishaw Nath. Ca múa cũng 
được biểu diễn để ca ngợi tán thán thần Baba 
Vishaw Nath. Lễ Dhrupad mela và Gandharva 
mela cũng rất quan trọng. 

5.  Holy: là một buổi lễ quan trọng và kéo dài ba 
ngày ở Varaủasi. Vào những ngày này mọi 
người đổ đến đền Vishawnath, Annupurna và 
những đền khác hoặc tại sân nhà, ngoài đường, 
mọi người sẽ quăng bột nhiều màu, tưới nước 
màu vào nhau trong sự thích thú, đùa cười nhảy 
múa cùng với sự hoà điệu của âm nhạc vui 
nhộn vang lên. Sau đó, mọi người tắm sạch sẽ 
và mặc quần áo mới. Họ sẽ đi tới nhà của 
những người bạn, người thân để chia sẻ Abir và 
gulal. Holi là biểu tượng của tín ngưỡng và vui 
tươi. 

6. Borhawa Mangal: được tổ chức trên thuyển chèo 
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10. 


II. 


12. 


trên sông Hằng để cầu siêu cho những người 
chết đặc biệt bị hiếp dâm hoặc sát hại. Truyền 
thống này của Thumari và Chaita vẫn thực hành 
vào tháng Chait (tháng 3 hoặc 4) ở thành phố 
Ba-la-na1. 

Ram Naumi: LỄ hội này đã tôn tại ở Ba-la-nai 
vào thế kỷ XVII. Mọi người cũng xuống sông 
Hằng tắm và tập trung ở đền Ram Mandir để 
cầu nguyện. 

Ghazi Miyanka Mela: được tổ chức ở Bakariya 
Kund, Alaipur để tưởng nhớ Salar Masood. Phụ 
nữ Hồi giáo (Mohamdan) và Hindu đã tập trung 
rất đông vào những lễ hội này. 

Panch Kroshi Parikrama: đầy cũng là một trong 
những buổi lễ cổ quan trọng. 

Hanuman Jayami: được tổ chức vào ngày sanh 
của thần khỉ Hanuman và kéo dài suốt năm 
ngày. Những chương trình âm nhạc và văn hóa 
cũng được tổ chức trong dịp này. 

Nag — Nathaiya Leela: là một trong những lễ hội 
đông nhất tại Ba-la-nại và được tổ chức ở đển 
Tulshi, shri Krishana. Lễ này được tổ chức vào 
tháng II và 12. 

Navratra của mùa xuân: đặc biệt lễ này mỗi năm 
hai lần được tổ chức ở Durga Mandir (Durga 
Kund) và kéo dài 9 ngày. Mọi người đặc biệt 
phụ nữ đã đến tham dự để cầu nguyện 
'Navrarra` (nữ thần của sắc đẹp) duy trì và ban 
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13. 


14. 


15. 


1ó. 


Dhan Teras: được tổ chức trong tháng Kartik 
(tháng 10 hoặc II). Trong buổi lễ hội này, 
những người mua bán cúng lễ thần Laxmi - nữ 
thần của thịnh vượng. Họ đã mua nhiều cái bình 
về vì tượng trưng cho điểm lành. Trong dịp này, 
mọi người cũng tụ tập nhộn nhịp và đông đúc ở 
những chợ Chaukhamba và Thatheri. Lễ cầu nữ 
thần Annapurna (thần bố thí) cũng bắt đầu từ 
ngày này kéo dài đến 4 ngày mới hết. 

Deepawali: (còn gọi là lễ đốt đèn) vào dịp này 
mọi người đã trang hoàng nhà cửa rất đẹp với 
nhiều ngọn đèn dầu hoặc nến thắp sáng khắp 
nhà, cầu thang... và thờ thần Ganesh (voi) cũng 
như thần Laxmi (vị thần sung túc). Mọi người từ 
khắp nơi đến tham dự và mời tặng bánh ngọt 
lẫn nhau. Chúng ta có thể coi đây là lễ lớn nhất 
và tưng bừng nhất trong năm như tết Nguyên 
đán của các nước Châu á. 

Lễ hội nữ thần Durga: là một trong những lễ phổ 
biến ở Ba-la-nai được tổ chức ở đền Durga 
kund vào tháng Shravana. Mọi người từ thành 
thị đến nông thôn đã tham dự một cách nhiệt 
tình. Họ thường tụ tập ở những nơi huyên náo, 
triển lãm và tổ chức các trò chơi để vui chơi 
thoái mái. 

Kazari Teez: là một trong những lễ của phụ nữ 
được tổ chức vào ngày thứ ba của tháng 
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Bhadrapad Krishanatritiya (tháng 6 hoặc 9) đặc 
biệt ở Ishiwargangi và Shankudhara. Ngày đó, 
họ giữ “fast' (không ăn gì trọn ngày, chỉ được 
uống nước hoặc ăn trái cây) để cầu nguyện cho 
chồng của họ được sống lâu và tương lai được 
tươi sáng. 

Ganga Dashhara: theo tục lệ vào ngày ]yesth 
Sukla Dashami này mọi người đã tụ tập về 
Vãrãnasi để tắm trong sông Hằng. 

VARANASI 


Vãrãñasi tọa lạc bên bờ phía tây của sông Hằng 


thuộc phía bắc của tiểu bang Uttar Pradesh và thủ 


phủ là Lucknow. Varaủasi cách Delhi 764 cây số, 


cách Calcutta 678 cây số và cách Kathmandu, thủ đô 
của Nepal 12 giờ đường xe chạy. Vãrãủasi được nối 
với những thánh địa khác bằng đường giao thông tốt 
để tới Lâm-tỳ-nI, thành Ca-fìi-la-vệ, Câu-thi-na và 


Tỳ-xá-li (Sravasfi). Vãrähasi là nơi tiếp nối với tất 


cả những thành phố lớn của Ấn Độ bằng những 
phương tiện phi cơ, tàu lửa và đường bộ. 


Diện tích Vãrãủasi: 1550.3 kma. 


Dân số: 25.80 lakhs. 
Nông thôn: 14.50 lakhs. 
Thành phố: 10.58 lakhs. 
Tỷ trọng dân số: 072 / sqa km 


Học vấn: Nam 67.39 %; Nữ 35.35 %. 


Y phục: Mùa hè bằng cotton và vải mồng nhẹ; 
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Mùa đông thường áo len nhẹ, tuy nhiền dày cho 
tháng 12, 1 và 2. 


Ngôn ngữ: Hindi, tiếng Anh, Bengali, Urdu và 
BhoJpur1. 

Những chợ chính: Godwalia, Chowk, Thatheri 
Bazar, Choukhambha, Goal ghar, Dashashawmeph, 
Visheshawar ganJ, Maidagimn, Lahurabeer và 
Rothyatra. 

Công nghiệp: hàng sari (saree của Ba-la-naI) đã có 
bể dày uy tín. Những sari của Vãrãñasi bằng lụa, 
cotton, zari, Kotan vv... được tiêu thụ khắp Ấn Độ 
và nước ngoài. Đồ chơi làm bằng gỗ, những tượng 
thần khắc rất đẹp, thuốc lá, thuốc lá bột, lá trầu, 
bánh mứt, và đồ đồng thau là những vật dùng nổi 
tiếng của Vãrãnasi. Thảm - một sản phẩm của 
Vãrãñasi cũng được xuất khẩu ra nước ngoài. Cooler 
(máy lạnh bằng hơi nước) cũng có tiếng ở đây. 


KHOẢNG CÁCH TỪ VÃRÄÑASI ĐẾN CÁC NƠI KHÁC 


Bharat Mata Mandir I km 
Trường đại học Benares Hindu 7km 
Durga Kund 5 km 
Đền Tulsi Manas 5 km 
Đền Vishawnath 6 km 
Sarnatha 10 km 


Thành Ram Nagar 17 km 
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Sankat Mochan 6 km 


Các phương tiện để đến Sãrnãtha 

I) Tàu lửa: Có nhiều chuyến tàu trực tiếp từ 
Chennal, New Delhi, Mumbai, Calcutta, Lucknow, 
Gorakhpur tới Vãrãñasi. Một khi đã đến Vãraäasi, du 
khách có thể dễ dàng đón xe buýt đi Sđrnđrha. Hoặc 
có thể thuê auto- rishaw (như xe lam) hoặc taxi. Từ 
Vãrãñasi tới S-rnatfha khoảng 8§ cây số. 

2) Máy bay: có nhiều chuyến bay từ New Delhi, 
Bombay và Luchnow tới VarAñasi và ngược lại. 
Không có chuyến bay quốc tế trực tiếp tới Vãrãñasi, 
chỉ trừ chuyến bay từ Kathmandu, Nepal. 

3)Xehơi: Hầu hết các khu vực thánh địa 
Phật giáo Ấn độ đều có tuyến đường để đến 
Sãrnatha. Các phương tiện công cộng từ khắp nơi đổ 
về Vãrãủasi chủ yếu là xe buýt và từ đó cũng có 
nhiều xe buýt đi tới Sãrnãtha. 

Một vài điểm cần ghi nhớ 

1. Việc kẹt xe là thường xảy ra ở thành phố này, 
vì vậy du khách phải để dư thêm thời gian cho 
vấn đề này. 

2. Autor ricksaw là phương tiện tốt nhất giữa thành 
phố đông đúc này. 

3. Thăm viếng chùa, đền... du khách cần một vị 
hướng dẫn địa phương. 


4. Ngắm vẻ đẹp của các đền đài trên sông Hằng 
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và đi thuyền, du khách cần nên bắt đầu đi lúc 
rạng đông. 

Mùa tốt nhất để đi hành hương 
Để viếng thăm Sãrnãtha, Vãrãñasi và các thánh 
địa Phật giáo khác nên đi trong mùa đông từ tháng 

10 đến tháng 3. Mùa hè từ tháng 4 đến 8 thời tiết 

quá nóng không nên đi. 


se 


II 


SÔNG HẰNG 
DÒNG SÔNG THIÊNG CỦA ẤN ĐỘ 


(Phóng dịch từ Ganga- India's River öøƒ Le, Rupider Khullar, 
Subhadra Sen Gupta, Heritage Series, Mumbai, 1996.) 


Sông Hằng là con sông thiêng liêng nhất được 
tôn thờ như một nữ thần hoặc như là một bà mẹ 
truyền ban sức sống ở Ấn Độ và được xem là 
nguyên mẫu của tất cả dòng nước thiêng liêng trên 
thế giới. 

Từ những thời đại sớm nhất, dọc bờ sông đã có 
hàng triệu những người không thể đếm được đến 
đây để tắm, cầu nguyện, uống nước thánh và quăng 
tro người chết. Rải rác dọc bờ sông là những thành 
phố, những trung tâm hành hương cổ với vô số 
những đền tháp. Những sự kiện lịch sử quan trọng 
của vùng đất Ba-la-nai dọc bờ sông Hằng này là sự 
thăng hoa của nền văn minh Ấn Độ, là bức tranh 
toàn cảnh của di sản văn hóa Ấn Độ. Trong nhiễu 
thế kỷ, Ấn Độ được thừa nhận như là một vùng đất 
thần thoại phong phú về trí tuệ, thần bí và lãng mạn. 
Chính điều thần diệu này mà hàng loạt những tác 
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phẩm thần thoại, cánh cửa của một trong những nền 
văn minh cổ nhất được ra đời. 

Sông Hằng đã chảy 2.469 cây số từ nguồn đến 
biển theo những sông nhánh hoặc sông lớn, một 
triệu km2, gân một phần ba địa lý Ấn Độ. Dọc bên 
bờ là những thành phố cổ như Hardwar, Allahabad, 
Varaasl, Patna và Calcutta, với Delhi và Agra trên 
những sông nhánh của nó, sông Yamuna. Xuất phát 
từ dãy núi tuyết Hi-mã-lạp-sơn trắng xoá đến vùng 
châu thổ trong vịnh Bengal, sông Hằng là một dòng 
chẩy của đời sống và được tôn thờ như nữ thần 
thiêng liêng khi nó chảy ngang qua đồng bằng phía 
bắc Ấn Độ. 

Sông Hằng bắt đầu chuyến hành trình của nó từ 
một nơi rất xa, hẻo lánh của dãy Garhwal Himalaya. 
Người ta gọi nó là Devabhoomi, vùng đất của các 
thần, một cảnh thần tiên của những rừng thông xanh 
mướt, dọc theo các sườn núi dốc cheo leo và lèo 
lách xuyên qua các dãy đổi trùng điệp, khách chiêm 
bái có thể đến được đền thờ Gangotri, để thấy sông 
Hằng. 

Từ đền thờ Gangotri đi khoảng 20 km, khách sẽ 
đến đỉnh Gaumukh cao 4500 mét từ mặt biển nơi mà 
sông Hằng nổi lên, rồi từ từ lan rộng và hòa cùng 
với sông băng Gangotri Glacler. Glacler là dòng 
sông băng tuyết dài gần 32 km, rộng 1 cây số bao 
phủ chung quanh với những đỉnh núi tuyết và mây 
trắng. Ở đây, có những hang tuyết kết thành những 
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tràng hoa với những trụ băng từ sông tuyết nổi lên 
với vô số hình thù cao thấp khác lạ rất đẹp và như 
những vị cổ đức nói có thể nó nổi lên từ tóc của thần 
SI-va. 

Sông Hằng trắng và xanh thấm đã chảy ào ạt, 
bắn tung tóe lên những tảng đá và những lớp tuyết 
cứng tích lũy lâu năm, từ Gaumukh dài 19 cây số, 
cao 3182 km, nằm ngang Gangotri (bắt nguồn từ 
Ganga và Uttri hoặc rơi xuống) nơi mà sông Hằng 
được tin là từ trời mà rơi xuống. 

Theo thần thoại Hindu, sông Hằng là con gái của 
dãy núi tuyết Hi-mã-lạp-sơn và cô con gái ấy được 
vua Bhagirath (hậu duệ của vua Sagara thuộc triều 
đại Ayodhya) thuyết phục sông đi xuống đồng bằng. 
Sáu mươi ngàn vị tổ của vua Bhagirath đã bị thánh 
Kapil Muni trong cơn giận dữ đã đốt họ thành tro. 
Và vị vua đau khổ đã cầu xin sông Hằng với dòng 
nước thánh của mình có thể cứu vớt linh hồn của họ 
khỏi kiếp đọa đày vĩnh viễn. Tuy nhiên sợ rằng nếu 
sông Hằng từ cõi trời lao thắng xuống trong một thế 
nước chảy quá cuồn cuộn, xối xả có thể phá hủy tất 
cả mọi thứ trên đường khi sông chảy ngang. Vì vậy, 
vua Bhagirath đã thuyết phục thần Si-va làm yếu đi 
dòng nước lũ đó bằng cách bắt sông chảy qua mớ 
tóc rối của thần. 

Sông Hằng cũng đã từng được gọi là sông Ba 
nhánh, từ trời chảy xuống đất rồi ra biển. Truyền 
thuyết đã xác nhận sự hiện diện của những trụ băng 
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treo từ những bức tường tuyết ở Gaumukh và dân 
chúng tin đó là tóc của thần Si-va, mặc dù sau này 
huyền thoại lại cho rằng nguồn của con sông Hằng 
như là ngón chân cái của bàn chân trái của thần 
Vishnu (vị thần bảo quản của đạo HindU). 

Khi đi gần 2500 km để đến biển, sông Hằng đã 
mang rất nhiều tên. Ở GangotrI, sông được gọi là 
Bhagirathi khi nó bắt đầu chảy như thác đổ xuống 
đồi. Bên bờ phải của sông Bhagirathi giữa những núi 
đá chồng lên núi đá đã bị nước và băng làm phẳng 
đi là một ngôi đền nhỏ thờ nữ thần sông Hằng với 
xung quanh là những cây thông trên núi Hi-mã-lạp- 
sơn suốt năm phủ đầy tuyết trắng. Trong chánh điện 
của ngôi đền có thờ hai tượng, một là sông Hằng và 
hai là sông Bhagirathi, sông Hằng được mô phỏng 
qua hình người bằng tượng makara (sưwrian). Tảng 
đá nền mà trên đó đền Bhagirath Shila được xây và 
người tin rằng chính hòn đá này thánh Bhagirath đã 
tự hành xác để sám hối vì đã lỡ cho sông Hằng từ 
trên trời giáng xuống. Dọc theo con đường của một 
ngọn đồi khác, sông chảy vào Bhagirathi để dâng 
cao lên. Ở nơi này, khách hành hương gọi sông là 
Prayags. Từ hổ Gauri phía dưới đền Gangotri, 
Bhagirathi tiếp tục chảy cuồn cuộn qua đá với tốc 
độ rất lớn cho đến khi tới đèo Bhaironghati, nơi mà 
nó gặp nhánh sông jJadganga cách sông băng 
Gangotri 8 km. Xuôi dòng tại Dharali 15 km, nằm ở 
ngả ba của Bhagirathi và Kshirganga là một ngôi 
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đền tưởng niệm Vishveshwar, một hóa thân của thần 
Si-va. Một phần đền này hiện nay bị chìm ở trong 
phù sa, mặc dù một phần phù sa đã được xúc đổ đi, 
nhưng du khách không thể đi vào được. 

Ngược dòng cách Rishikesh khoảng 50 km, hai 
thượng nguồn chính của sông Hằng là Bhagirathi và 
Alaknanda hợp nhất tại Devprayag thành một dòng 
và sông này được gọi là sông Hằng. Snana (nghĩa là 
tắm) và Yagna (nghĩa là cúng tế) được cử hành rất 
linh đình ở ngả ba sông và Devprayag được công 
nhận là một trong những Prayaøs (nơi hiến tế thiêng 
liêng nhất). Từ đây, tín đồ cũng có thể thực hiện 
cuộc hành hương tới đển Kedarnath trên núi cao 
3560 mét và Badrinath cao 3030 mét. Đển 
Kedareshvara thờ thần Si-va tại Kedarnath, có thờ 
Jyotirlinga (rụ đá được xem như là biểu tượng của 
thân Si-va) thứ chín (rong mười hai thần). Sông 
băng phía trên Kedarnath là nguồn của sông 
Mandakini thiêng liêng mà sông này sẽ nối với sông 
Alaknanda. Cách Kedarnath Ió8 km, thị trấn 
Badrinath nằm ở bờ tây của sông Alaknanda trong 
một thung lũng rộng gần 2 km, có hai núi lớn là 
Narparbat và Narayanparbat. Tại đây có ngôi đến 
Badrinath do triết gia Shankara thế kỷ XIX xây 
dựng và để tưởng nhớ đến thần Badrinarayan, một 
hóa thân của thần Vishu. Tuy nhiên, kiến trúc hiện 
nay là được trùng tu mới đây thôi. 

Từ Devprayag tới Rishikesh có vô số thác 
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chênh, tung tóe bọt trắng xóa khi chúng đổ thẳng 
đứng từ trên cao xuống, cùng với nhiều núi thông, 
rừng sồi dày đặt ở hai bên bờ đá. Rishikesh tọa lạc ở 
thung lũng trên cao với nhiều cây cối rậm rạp của 
sông Hằng là một mớ hỗn độn các đền, bãi tro và 
các bãi hóa thiêu, một nơi dành cho các sadhu (w 
s?), yO8l (người luyện yoga) và guru (những vị có 
chức sắc trong đạo Hindu) tu tập. 

Ở Devprayag, sông Bhagirathi đến từ phía tây 
của dãy đổi Garhwal gặp sông Alaknanda để chảy 
xuống phía đông. Trước đó dọc con đường để đến 
Badrnath, sông Mandakmi hòa vào sông 
Alaknanda. Từ Devprayag kết hợp với những dòng 
nước của ba con sông này để trở thành sông Hằng 
hùng dũng và linh thiêng. Một dòng nước khổng lồ 
chảy xiết dữ dội lao sầm xuống những đèo dốc đập 
vào những tảng đá mòn, súi bọt ngược vào những 
ngọn đổi hai bên rồi đổ vào một dòng nước ầm ầm 
tuôn chảy. Nhìn sự di chuyển nhanh lẹ của con sông, 
chúng ta có thể hiểu tại sao thần Si-va đã tặng mái 
tóc rối bời của ngài cho sông Hằng để giảm sức 
chảy nhanh mạnh của con sông thiên nhiên này. 

Lúc sông Hằng đến rặng núi Siwalik, dưới chân 
dãy Hi-mã-lạp-sơn là cách nguồn Gaumukh 480 km. 
Tại Haridwar thuộc tiểu bang Uttar Pradesh, sông 
Hằng đã rời dãy Hi-mã-lạp-sơn để đến thăm các 
vùng đồng bằng phía bắc Ấn Độ rồi chảy ngang qua 
một số vùng nóng nhất trên thế giới. Thật là đặc biệt 
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đối với chặng còn lại, vì dòng sông thường có nhiều 
thay đối đột ngột ở các bờ sông bị xói mòn và rồi lại 
xuất hiện ở những dòng mới khác, vì thế thường bị 
thất thường hoặc có những trận lũ lụt đữ dội đôi khi 
kéo dài cả nhiều tuần. Những tàn tích của những 
thành phố và làng mạc cổ xưa trên những bờ trước 
đó là bằng chứng cho sự thay đổi thất thường của 
sông. 

Dòng nước xanh nâu của sông Hằng nổi lên từ 
dãy đồi Shivalik và bước vào vùng đồng bằng bắc 
Ấn Độ ở Rishikesh. Nơi đây sông Hằng trở nên 
điểm đạm hơn khi nó bắt đầu lan tổa trải rộng ra 
khắp đồng bằng. Tại Rishikesh, sông hoan nghênh 
chào đón những người tìm cầu sự an lạc nội tâm. 
Những nhà truyền giáo và tu sĩ đã tìm đáp án cho 
nhiều vấn đề tu tập tâm linh nơi bờ sông thiêng. Cầu 
treo Laxman Jhoola bắt qua sông là để đánh dấu nơi 
thần Laxman đã chịu hành hình suốt 100 năm vì làm 
thương tổn đến vị đạo sĩ guru (người có uy tín lớn 
trong cộng đồng người Hindu). Sông này có nhiều 
cá thiêng và thường tụ tập bên bờ sông để ăn những 
thực phẩm do khách hành hương bố thí. 

Xuôi dòng xa hơn nữa là thị trấn của những đến 
thờ Haridwar và sông Hằng đã bắt đầu trưởng thành 
chảy nhẹ nhàng, từ tốn, điểm đạm chứ không còn là 
một dòng sông trẻ trung, sôi nổi và ào ạt nữa. Tại 
Haridwar, ba ngôi của đạo Hindu (Phạm thiên 
[Brahma], thần Vishu và Si-va) được tôn thờ và ở 
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trên gò cao của bãi hóa thiêu Kar-ki-Pauri quan 
trọng nhất là có những dấu vết của bàn chân thần 
Vishu. Thị trấn này toàn là những đền thờ, bãi hỏa 
thiêu, tín đồ chiêm bái, tu sĩ Bà-la-môn và khách du 
lịch rất đông. 

Ở Haridwar, sông Hằng bắt đầu rút nước sông từ 
nguồn nước chính đến Doab, vùng đông cư dân ở 
giữa sông Hằng và sông Yamuna. Nước sông Hằng 
ở Haridwar được xem là thánh thiện và lấy để dùng 
trong những buổi lễ thanh tịnh. Haridwar còn có tên 
gọi khác là Gangadwar - cổng của sông Hằng, bởi vì 
sông Hằng bắt đầu từ đây bước vào đồng bằng. 
Chính nơi đây nhiều khách hành hương đến tắm. Họ 
chứa đầy nước thiêng sông Hằng vào cái vại bằng 
đồng và lúc trời vừa chạng vạng là thời điểm của 
cầu nguyện (zari), những âm thanh của cổng, 
chiêng, trống, xà cừ dội lại trầm bổng và khi đó 
những chung nến nhỏ sáng lung linh trên mặt lá 
được từ từ thả nổi trên mặt nước sông Hằng. 

Ở Haridwar, họ cúng sông Hằng với những ngọn 
nến hoặc đèn dầu thắp sáng ở mỗi đêm suốt trong 
những buổi lễ. Lúc trời vừa chạng vạng, những tu sĩ 
đi bộ tới dòng sông thổi kèn tù và, đánh chuông, 
tụng kinh, đốt hương, thắp đèn... Những ngọn đèn 
lung linh trên mặt nước ánh lên những màu sáng rực 
và lung linh. Mỗi đĩa lá khô bằng bàn tay là một 
ngọn đèn trôi bổng bênh rất nhiều trên mặt nước cho 
tới khi sông Hằng lấp lánh như là cô vũ nữ được 
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trang điểm bằng những châu báu, bằng những rừng 
thuyền con chở nến lung linh. 

Từ Haridwar đến Allahabad, thượng nguồn sông 
Hằng chảy từ từ vào đồng bằng. Gần Kanauj, dòng 
Ramganga chẩy vào sông Hằng và hai dòng này 
cùng chảy một hướng về Kanpur. Dọc bên bờ có 
những cây đa, mù tạc, rừng xoài, hạt lanh màu tía, 
hạt kê, lúa mì và mía đường cùng với những tàn tích 
của những kiến trúc cổ đại và dọc đường đi rất 
nhiều con sông khác hòa nhập vào làm cho trong 
dòng nước mạnh mẽ hơn. Sông Jamuna ở Allahabad, 
sông Gomti ở Varäaasl, sông Ghapra, Sone và 
Gandak ở Bihar... chính những dòng sông nhỏ này 
đã bày tổ lòng kính trọng đối với nữ thần sông Hằng 
bằng cách hợp nhất vào một với ngài. 

Ở thành phố Allahabad, sông Hằng nhập vào 
sông nhánh lớn nhất Yamuna. Thần thoại Saraswati 
cho rằng hai con sông nhập vào nhau được gọi là 
TrivenI Sangam. Vào tháng Maeh (/háng ï và 2) ầm 
lịch, đạo Hindu coi là một điều kiết tường để được 
tắm ở sông Sangam và Magh Mela tổ chức ở đây 
mỗi năm kéo dài đến một tháng. Mỗi 12 năm, Magh 
Mela trở thành Kumbh Mela. Đây là buổi lễ đầy ý 
nghĩa ở thành phố Allahabad này. Vào những dịp 
này Allahabad chuyển thành một nơi tụ hợp vô cùng 
to lớn, hàng trăm ngàn khách hành hương, tu sĩ và du 
khách đã tập trung bên bờ sông Hằng trong một khối 
lượng đại chúng với nhiều màu da và chủng tộc. 
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Dòng người bất tận đã bước xuống sông và ngâm 
mình trong dòng nước vào những ngày lễ kiết tường 
để mong rửa sạch những tội lỗi của họ. Vừa tắm, họ 
vừa lấy tay đựng nước sông rồi ngữa mặt lên trời 
trân trọng uống. Những trái cây, bông hoa và sữa 
được thả nổi trên dòng nước thánh Sangam. Lễ 
Kumbh Mela trở thành một thế giới vi mô của Ấn 
Độ nơi mà những phụ nữ vùng RaJjasthan ở 
Ghagras, điểm trang với những châu báu vàng bạc đi 
bộ bên cạnh những người Ta min (người gốc Nam Ấn 
Độ và Tích lan) trong y phục trắng nguyên thủy và 
Bengali hỗn độn trong những chiếc khăn choàng 
lụng thụng với những chiếc mũ khít đầu và cổ chỉ để 
hở mặt. Những khu chợ mọc lên như nấm để phục 
vụ nhu cầu cho những buổi lễ này. Thật là một 
quang cảnh nhộn nhịp và sinh động. 

Bây giờ sông Hằng dẫn đầu các con sông ở Ba- 
la-nai. Đây là thành phố đã tin yêu và kính trọng 
sông Hằng tột bậc và đây cũng là một trong những 
thành phố cổ nhất thế giới. Ở Ba-la-nai, tất cả những 
đường hẻm ngoằn ngoèo đều dẫn đến sông Hằng. 
Đây là một thành phố ca ngợi và tôn sùng thần Si-va 
và được gọi là thủ đô tôn giáo của Ấn Độ với những 
ngôi đền, tháp, bãi tro, bãi hỏa thiêu, những thểm 
nên xây nhô ra bờ sông và mọc đài dọc theo bờ. 
Hơn 2000 năm qua, mọi người đến đây để nghiên 
cứu, học hồi, cầu nguyện, tìm giác ngộ và cuối cùng 
để chết. Nơi đây nước sông Hằng lên xuống đột 


316 Voôøn Nai - Chiedc Noái Phaäát 
giauo 

ngột và khi sông Hằng dâng lên suốt trong mùa 
mưa, hầu hết thành phố đền đài dọc bờ sông đều bị 
tràn ngập. 

Qua nhiều thế kỷ, bên bờ sông Hằng đã xây 
nhiều nấc thang bằng đá (gọi là Ghar) để bước 
xuống bờ nước sông. Ba-la-nai có 80 bãi hỏa thiêu. 
Những bãi hỏa thiêu dọc sông Hằng là xuất hiện 
đầu tiên. Vào buổi sáng những tiếng chuông “leng 
keng` của những ngôi đền bắt đầu rung và vang lên, 
tín đồ Hindu mặt hướng về phía đông đối diện sông 
để cầu nguyện lâm râm: 

Ganga Cha Yamune Chaiva 

Godavari Saraswdfi 

Narmade Sindhu Kaveri 

JVale Asmin Sannidhim Kuru. 

(Sông Hằng, sông Yamune, sông Chaiva 

Sông ŒodavarlI, sông SaraswatI 

Sông Narmade, sông Sindhu, sông Kaveri 

Lành thay! Khi nước của các con sông này hoà hợp 
vào nhau). 

Rồi có người đi thuyền đến đền Dasaswamedha, 
hoặc đi xuống và lên dọc theo chiều dài của thành 
phố để ngắm những kiến trúc phức tạp uy nghi cổ 
xưa của đền đài bên dòng sông này. 

Khi mặt trời mọc, tiếng gợn sóng lăn tăn với 
những tiếng hổ phách, bạc chạm nhau, những chiếc 
thuyền với những vị tu sĩ Hindu ngồi bên dưới chiếc 
dù tròn, có người đứng trong lòng sông với nước 
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ngang ngực chấp tay lên đầu mặt hướng về phía 
đông, tiếng kinh kệ ngâm nga vang rên cho đến mặt 
trời mọc. Ở trước sân đến đầy những chiếc thuyển 
bổ neo, chỗ khác những người giặt quần áo đang 
phơi quần áo ướt trên những tẳng đá to, trong khi 
những người khác như bãi hóa thiêu Manikarnika 
đang môi lửa củi để thiêu tử thi. Ở Ba-la-nai, sông 
Hằng là con sông linh thiêng và cổ nhất được xem 
như là bức tranh toàn cảnh vô tận của sống và chết. 
Giống như một vị nữ thần, sông thật đẹp, tốt bụng và 
cũng vô tư ngắm nhìn những chiến thắng và chiến 
bại của chúng ta với sự thanh thản yên lặng. 

Có nhiều nghi lễ tắm trong sông để gội bổ những 
trần cấu, phiền não. Ngâm mình vào dòng nước 
thánh sẽ rửa sạch tội lỗi những người sống và bảo 
đảm sự giải thoát cho người chết. Nó cũng tượng 
trưng cho shakti hoặc là năng lực của nguyên lý phái 
nữ trong đời. Mỗi ngày là một ngày đặc biệt ở Ba- 
la-nại với những nghi lễ đặc thù. Chẳng hạn, ngâm 
mình trong nước sông Hằng ở trước nhiều đền và 
nhiều thời điểm khác nhau để được ban phước, đặc 
biệt suốt trong các ngày lễ. Giống như vậy, mỗi sáng 
được xem là thời gian tốt nhất để tắm trong nước 
sông Hằng với những tia nắng đầu tiên của mặt trời 
chiếu sáng xuyên qua đám mây ở vừng đông. Khi 
mọi người tắm trong nước sông Hằng thánh thiện, họ 
đã lấy tay bụm nước lại và chúi tay rót đổ xuống 
nước như là một sự trân trọng cúng dường. Tắm 
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trong sông Hằng là ý nghĩa thiêng liêng và văn hóa 
đã có từ nhiều thế kỷ. Nó là chất tẩy rửa các tội lỗi 
như người mẹ bảo vệ che chở và thanh tịnh hóa cho 
tất cả. 

Sau khi tắm trong nước thiêng liêng của sông 
Hằng, rửa sạch tất cả các phiền não trần cấu, họ 
cảm thấy như được hòa hợp với thần thánh. Những 
người phụ nữ tắm bên bờ sông và trở lại những bậc 
thang của đến thờ để phơi của chiếc sari trong cơn 
gió mát thổi mạnh của bờ sông. Họ tin rằng ngay 
một giọt nước sông Hằng cũng có thể làm cho toàn 
bộ sông và biển cả trở nên thiêng liêng. Sông Hằng 
có thể rửa sạch và làm thanh tịnh tất cả những tội lỗi 
của họ trong nhiều kiếp. 

Trước khi sông Hằng vào tiểu bang Bihar, nó đã 
nhập vào con sông lững lờ Gomati. Những nhánh 
sông khác của sông Hằng như Ghaghara, Gandak, 
Bagmati và Kosi đã thường xuyên bị thay đổi, để lại 
thành những cái hồ và đầm lầy ở phía bắc Bihar. 
Đây là những con sông lâu năm. Từ đây gần 480 
km, sông Hằng đã cung cấp một phương tiện vững 
chắc cho tàu bè qua lại. 

Dòng sông chảy qua những đồng bằng của tiểu 
bang Bihar, những thành phố như Patna, nơi mà có 
một lần vua A-dục đã chọn Pataliputra (Ba-sấc-ly-tử 
⁄Hoa Thị thành) làm thủ đô hùng vĩ của mình. Bihar 
là nơi Đức Phật giác ngộ, nơi mà Mahavira - vị tổ sư 
thứ XIV của đạo loã thể hành đạo và cũng là trung 
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tâm cho những triều đại lớn an trú. 

Bước vào tiểu bang Bensal, dòng sông đã đi gần 
cuối của chuyến du hành của mình. Ở đây cảnh vật 
bắt chéo nhau bởi những dòng sông và con suối rồi 
tất cả cùng hướng chảy về biển. Từ từ di chuyển với 
nhiều phù sa, con sông như to lớn lên với đầy những 
chiếc thuyền câu cá, uốn cong với những bãi đất lây 
thoai thoải. Hai bên bờ với những hàng dừa, lá cọ và 
cánh đồng lúa chín. Những ao nước sáng long lanh 
bởi những hình bóng của những túp lều tranh màu rạ 
xung quanh, những phụ nữ mềm mại mang những 
bình vại nước bằng đồng thau dựa sát vào hai bên eo 
hông nhỏ nhắn của họ. 

Tại nay, có những con sông khác như Padma và 
Brahmaputra cùng chảy vào với sông Hằng. Sông 
màu xanh với những rừng đước nơi mà biển mặn đã 
đến biến thành đầm lầy và có bóng của những con 
cọp văn trong rừng già Sunderban. 

Ở Calcutta, sông Hằng được gọi là Hooghly nơi 
mà tàu từ vịnh Bengal đến đậu. Nơi đây đã có lần là 
đồn đóng đô của vua nước Anh. 

Rồi bấy giờ sông Hằng như mệt mõi chẩy vào 
hòn đảo Sagardwip, nơi mà lễ Gangasagar Mela 
được tổ chức vào mỗi mùa đông. Tro của ông bà tổ 
tiên của vua Bhagirath được nói là làm thanh khiết 
nơi đây. Đại dương mênh mông đã chào đón con 
sông kiệt sức hòa nhập vào cơn sóng của mình. Con 
gái của núi tuyết Hi-mã-lạp-sơn hùng dũng bây giờ 
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đã hòa vào lòng biển cả đại dương mênh mông. 

Có nhiều con sông trong thế giới mà chúng to 
lớn hơn sông Hằng. Trong đất nước Ấn Độ, sông 
Brahmaputra và Indus thì dài hơn sông Hằng, nhưng 
không có sông nào có được đặc tính thiêng liêng như 
sông Hằng và được coi thiêng liêng nhất giữa bảy 
con sông thiêng của Ấn Độ. Nhiều hơn con sông là 
những người sống dọc theo sông Hằng và hàng triệu 
người đã đến thành phố thiêng liêng của sông Hằng 
để được ngâm mình trong dòng nước thánh thiện đó. 
Sông Hằng đã góp mặt trong đời sống người dân Ấn 
Độ. Sông Hằng là một phần lịch sử, thần thoại, 
truyền thuyết và truyền thống dân gian của Ấn Độ. 
Có những vương quốc nhấp nhô ẩn và hiện bên bờ 
sông Hằng, những nhà truyền giáo và nhà thơ ngồi 
bên dòng nước chảy. 

Đây là một dòng sông linh thiêng và vĩ đại của 
Ấn độ. 
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